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Nẵng (QN ĐN) giúp chúng ta có được một hình dung nhất định những nét đặc trưng về ngữ âm và 

ngữ nghĩa của từ địa phương QN ĐN, những nét đặc trưng văn hóa của con người nơi đây. Luận án 

miêu tả và phân tích nguồn ngữ liệu khảo sát là vốn từ vựng trong phương ngữ QN ĐN để chỉ ra các 

đặc điểm về mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, cấu tạo và chỉ ra được sự phong phú và đa dạng của các lớp từ 

trong phương ngữ QN ĐN. Xét ở bình diện định danh của từ vựng phương ngữ QN ĐN, luận án đã 

khảo sát các nhóm từ cơ bản như từ chỉ thực vật; từ chỉ động vật; từ chỉ sản vật địa phương; từ chỉ 

đồ vật, vật dụng, qua đó chỉ ra những đặc điểm cấu tạo và phương thức định danh đặc trưng nhất của 

từ vựng phương ngữ QN ĐN. Từ đó, luận án cũng chỉ ra được những nét văn hoá định danh của từ 

vựng phương ngữ QN ĐN. Xét từ bình diện ngữ nghĩa của từ vựng phương ngữ QN ĐN, luận án đã 

khảo sát các nhóm từ tiêu biểu: nhóm từ xưng hô, nhóm từ ngữ nghề cá, nhóm từ chỉ hoạt động đánh 

giá sự vật trong phương ngữ QN ĐN, qua đó chỉ ra được cách phân cắt hiện thực khách quan vào 

ngôn ngữ trong ý nghĩa của từ, đồng thời thể hiện được nét văn hoá biển của vùng xứ Quảng. Xét từ 

bình diện cách sử dụng của từ vựng phương ngữ QN ĐN, luận án đã khảo sát cách dùng các nhóm 

từ trong giao tiếp và đời sống như: nhóm các hư từ và nhóm ngữ cố định, qua đó chỉ ra được sự 

phong phú và đặc điểm nói năng rất riêng của người địa phương. Đó là ngắn gọn, súc tích nhưng 

không kém phần hình ảnh và biểu cảm; gay gắt, sỗ sàng, không dùng các mỹ từ nhưng đằng sau đó 

là một tinh thần thẳng thắn, chân thành của người Quảng. 

Từ khóa: ngôn ngữ; văn hoá; từ vựng phương ngữ; định danh, Quảng Nam Đà Nẵng.  
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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Phương ngữ (PN) nói chung, từ địa phương nói riêng, là một trong những biểu 

hiện của tính đa dạng ngôn ngữ dân tộc. Vì vậy, nghiên cứu phương ngữ cũng như từ 

địa phương đang là một hướng đi thiết thực và ý nghĩa hiện nay. Luận án khảo sát từ 

vựng phương ngữ Quảng Nam-Đà Nẵng (QN ĐN) nhằm chỉ ra sự khác biệt nhất định 

về mặt ngôn ngữ - văn hoá so với các vùng phương ngữ khác và so với ngôn ngữ toàn 

dân.  

Phương ngữ QN ĐN đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, tuy nhiên, các 

công trình nghiên cứu mới chỉ khoanh vùng vào việc nghiên cứu đặc điểm ngữ âm 

của phương ngữ hoặc vào từ địa phương trong các tác phẩm văn học dân gian và thu 

thập vốn từ để xây dựng từ điển. Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ-văn hoá của 

từ vựng phương ngữ QN ĐN có ý nghĩa thiết thực trong việc khái quát bức tranh ngôn 

ngữ về các vùng phương ngữ của tiếng Việt và đặc trưng dân tộc-văn hóa người Việt. 

Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là hai đơn vị hành chính riêng biệt, 

nhưng về văn hoá, đây là một vùng văn hoá không thể tách rời. “Từ ngày 1-1-1997, 

tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc 

Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết của Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá IX, kì họp thứ 10 (6-11-1996). Việc 

chia tách về mặt hành chính là do yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tuy nhiên, 

về mặt lịch sử và truyền thống văn hoá, về tình cảm thì xưa nay và lâu dài về sau con 

người xứ Quảng vẫn luôn là một.” [69, tr.8]. Nghiên cứu đặc điểm lớp từ vựng phương 

ngữ QN ĐN có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến đặc trưng văn hóa vùng. 

Đầu tiên, qua việc thu thập ngữ liệu, miêu tả và so sánh, bức tranh phương ngữ QN ĐN 

sẽ được khái quát đầy đủ với những đặc điểm về từ vựng - ngữ nghĩa - văn hóa.  

Về việc phân vùng phương ngữ, các nhà nghiên cứu thường chia ra ba vùng 

phương ngữ lớn của tiếng Việt là phương ngữ Bắc (gồm Bắc Bộ), phương ngữ Trung 

(gồm Bắc Trung Bộ) và phương ngữ Nam (gồm Nam Trung Bộ và Nam Bộ). Về mặt 
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ngôn ngữ, từ địa phương Quảng Nam "có sự giao lưu mật thiết với các phương ngữ 

lân cận, ở đó có những yếu tố của phương ngữ Trung và cơ bản thuộc về phương ngữ 

Nam [80, tr.28]. Đây là đặc điểm chủ yếu của từ vựng phương ngữ QN ĐN. Vì vậy, 

nghiên cứu từ vựng phương ngữ QN ĐN sẽ làm sáng rõ thêm đặc điểm vùng phương 

ngữ Trung và Nam Bộ. 

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ-văn hoá của từ vựng phương ngữ QN ĐN phải 

xuất phát từ cơ sở ngữ liệu vốn từ địa phương được thu thập và khảo sát một cách 

khoa học, có chọn lọc. Trong xu thế phát triển chung của đất nước hiện nay, việc giao 

lưu, tiếp xúc giữa các vùng, các tầng lớp xã hội ngày càng được mở rộng và thường 

xuyên. Điều này làm cho phạm vi sử dụng từ vựng phương ngữ bị thu hẹp (nói đúng 

ra là diễn biến theo hai hướng, có những từ mang đặc trưng vùng miền bị thu hẹp 

phạm vi sử dụng, có những từ lại được mở rộng phạm vi lan tỏa sang nhiều vùng 

miền khác, hoặc gia nhập vào ngôn ngữ chuẩn toàn dân), dần dần nhiều đơn vị từ 

vựng phương ngữ sẽ chỉ còn tồn tại trong thơ ca dân gian mà không được dùng phổ 

biến trong hoạt động nói năng hằng ngày. Mặt khác, phương ngữ không chỉ là biến 

thể của ngôn ngữ mà nó còn gắn liền với đặc điểm văn hoá của vùng miền, là nơi lưu 

giữ những giá trị văn hoá của địa phương. Vì vậy, nếu muốn làm rõ, giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hoá địa phương thì cũng phải xuất phát từ việc nghiên cứu đặc điểm 

văn hóa của phương ngữ, mà cụ thể là lớp từ địa phương. 

Cuối cùng, việc thực hiện luận án này có nhiều thuận lợi bởi tác giả là người 

địa phương nên có điều kiện đi sâu tìm hiểu những đặc điểm văn hóa ngôn ngữ qua 

thực tế nói năng của người dân . Nếu thực hiện thành công, luận án sẽ góp phần vào 

việc nghiên cứu đặc điểm lớp từ vựng phương ngữ QN ĐN ở góc độ ngôn ngữ-văn 

hoá, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá vùng QN ĐN nói riêng, 

ngôn ngữ địa phương nói chung. 

Xuất phát từ những yêu cầu lí luận và thực tiễn như trên, chúng tôi hi vọng 

luận án sẽ là công trình nghiên cứu góp phần làm rõ hơn đặc điểm ngôn ngữ và văn 

hoá địa phương, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của vùng đất QN ĐN 

từ bình diện sử dụng ngôn ngữ. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu:  

Luận án hướng đến những mục đích sau: 

+  Góp phần xác định bức tranh toàn cảnh và rõ nét về vốn từ địa phương QN 

ĐN, đặc biệt là bức tranh chung về từ ngữ vùng PN Nam Trung Bộ. 

+ Góp phần tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của từ vựng PN QN ĐN 

qua định danh và ý nghĩa của từ. 

-  Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, luận án cần 

giải quyết các nhiệm vụ sau:  

+ Trình bày tổng quan các vấn đề nghiên cứu và cơ sở lí thuyết liên quan đến 

ngôn ngữ - văn hoá của từ địa phương; các vấn đề về khái niệm ngôn ngữ, phương ngữ, 

từ địa phương, văn hoá...; xác định được mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá trên 

phương diện lí luận. 

+ Thống kê, phân loại các lớp từ vựng phương ngữ QN ĐN, trước hết là 

những đơn vị từ vựng phục vụ cho mục đích nghiên cứu và sử dụng. 

+ Miêu tả và phân tích các đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ địa phương 

QN ĐN trên bình diện định danh, đặc điểm ý nghĩa của các lớp từ tiêu biểu trong sử 

dụng (từ ngữ nghề nghiệp, từ ngữ xưng hô, từ ngữ chỉ động vật, từ ngữ chỉ thực 

vật…).  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ-văn hoá của từ vựng phương 

ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng, chúng tôi sử dụng một số phương pháp cụ thể sau: 

- Phương pháp miêu tả: Chúng tôi sử dụng phương pháp miêu tả để phân tích, 

đánh giá các từ ngữ địa phương thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau: về hình 

thức, ngữ nghĩa, định danh, giá trị văn hoá. Các bước thực hiện phương pháp miêu tả 

ngôn ngữ học được thể hiện qua các thủ pháp nghiên cứu sau: 

+ Thủ pháp thống kê, phân loại: Để có số lượng cụ thể về từ vựng phương 

ngữ tiếng QN ĐN, chúng tôi tiến hành thống kê định lượng và phân loại cụ thể từ 

vựng phương ngữ QN ĐN thành các lớp từ cụ thể. 
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+Thủ pháp phân tích thành tố trực tiếp: Chúng tôi sử dụng thủ pháp này để 

phân tích cấu trúc và ý nghĩa của các thành tố trực tiếp trong định danh và trong cấu 

trúc từ địa phương tiếng QN ĐN. 

+ Thủ pháp trường nghĩa, thủ pháp phân tích ngôn cảnh (ngữ cảnh văn hóa): 

Chúng tôi vận dụng các thủ pháp này để phân chia các lớp từ vựng PN theo tiêu chí 

ngữ nghĩa và văn hóa trong quá trình phân tích. 

+ Thủ pháp so sánh: Chúng tôi sử dụng thủ pháp so sánh từ vựng phương ngữ 

QN ĐN với từ vựng phương ngữ của các vùng địa phương khác và với ngôn ngữ toàn 

dân để thấy được đặc điểm riêng về mặt ngữ âm, từ vựng và dấu ấn văn hoá của từ 

vựng phương ngữ QN ĐN.  

- Phương pháp điền dã ngôn ngữ học: Để thu thập, tìm hiểu lí do định danh 

và đặc trưng văn hóa lớp từ vựng phương ngữ QN ĐN phục vụ cho luận án, chúng 

tôi đã vận dụng các quy trình của thủ pháp điền dã ngôn ngữ học như: quan sát, tham 

gia phỏng vấn sâu, tham gia điều tra thực địa nghiên cứu. Nguồn ngữ liệu thu thập 

được từ điều tra điền dã được tiến hành dựa trên phương pháp nghiên cứu điền dã 

ngôn ngữ học. Việc nghiên cứu điều tra điền dã được luận án sử vào vào các mục tiêu 

chính: tìm hiểu ngữ nghĩa từ địa phương, tìm hiểu cách sử dụng chúng trong giao tiếp 

và những đặc trưng văn hóa trong cách định danh, xưng hô, dụng ngôn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là đặc điểm ngôn 

ngữ - văn hoá của từ vựng phương ngữ tiếng QN ĐN.  

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về nội dung nghiên cứu: Luận án nghiên cứu từ vựng phương ngữ QN ĐN 

ở hai lĩnh vực: thông qua (phương thức, hay cách) định danh từ vựng và phương diện 

văn hoá để tìm hiểu đặc điểm về mặt ngữ âm, từ vựng - ngữ nghĩa và những giá trị 

tinh thần cũng như bản sắc văn hoá địa phương được thể hiện qua từ vựng phương 

ngữ QN ĐN.  

+ Về ngữ liệu nghiên cứu:  

Đối tượng khảo sát của luận án, như đã trình bày ở trên, không phải là toàn bộ 
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từ vựng địa phương QN ĐN, mà chỉ quan tâm đến những lớp từ vựng chọn lọc có 

chủ đích, mang đặc trưng văn hóa của phương ngữ QN ĐN. Lớp từ ngữ này có sự 

khác biệt hoàn toàn hoặc ít nhiều ở mặt nào đó về ngữ âm, ngữ nghĩa so với ngôn ngữ 

toàn dân. Tuy nhiên, do có sự giao thoa ít nhiều giữa các vùng phương ngữ hoặc do 

sự di dân nên dễ dàng có hiện tượng có thể tìm thấy các từ phương ngữ QN ĐN xuất 

hiện trong phương ngữ Nam Bộ và phương ngữ Trung, nhưng khác nhau ở cách sử 

dụng hoặc được phát âm sai lệch. Như vậy, đối chiếu với ngôn ngữ toàn dân, đối 

tượng khảo sát của luận án là các lớp từ sau: 

- Những từ ngữ riêng biệt được sử dụng ở phương ngữ QN ĐN không có quan 

hệ tương ứng ngữ âm, ngữ nghĩa với từ ngữ toàn dân. 

- Những từ ngữ có sự tương ứng ngữ âm hoặc ngữ nghĩa với từ ngữ toàn dân 

nhưng có sự khác biệt ít nhiều trong cách thức sử dụng hoặc phát âm và/hoặc ngữ nghĩa. 

5. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính 

của luận án gồm có ba chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, cơ sở thực tiễn của đề tài 

Chương 1 trình bày tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề 

phương ngữ và đặc điểm phương ngữ QN ĐN có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên 

cứu của luận án. Trong chương này, luận án cũng hệ thống hóa cơ sở lí thuyết về 

phương ngữ và lý thuyết định danh, lí thuyết ngôn ngữ - văn hóa và giới thiệu một số 

nét về  địa bàn nghiên cứu, khảo sát ngữ liệu luận án. Những vấn đề được trình bày 

trong chương này là tiền đề lí luận và thực tiễn để tiến hành các bước nghiên cứu của 

luận án. 

Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của từ vựng phương ngữ Quảng Nam 

- Đà Nẵng xét từ bình diện định danh   

Chương 2 Dựa vào lý thuyết định danh để nghiên cứu vấn đề định danh từ 

vựng trong phương ngữ QN ĐN như một thành tố ngôn ngữ - văn hóa của từ vựng 

địa phương. Luận án đi vào tìm hiểu sâu về cách định danh, cố gắng tìm hiểu lí do 

định danh và ngữ nghĩa văn hóa của định danh từ vựng phương ngữ QN ĐN. 
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Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của từ vựng phương ngữ Quảng Nam 

- Đà Nẵng xét từ bình diện ý nghĩa và cách sử dụng  

Chương 3 lựa chọn các nhóm từ vựng đặc thù trong phương ngữ QN ĐN đề 

phân tích, miêu tả đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa từ đặc điểm ý nghĩa và đặc điểm sử 

dụng/cách dùng của một số nhóm từ vựng như: nhóm từ xưng hô, nhóm từ chỉ nghề 

cá, nhóm từ chỉ hoạt động đánh giá sự vật, nhóm hư từ và ngữ cố định. Việc miêu tả ý 

nghĩa và đặc điểm cấu trúc các lớp từ này sẽ góp phần chỉ rõ hơn đặc trưng ngôn ngữ 

- văn hóa của từ vựng phương ngữ QN ĐN trong sử dụng. 
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CHƯƠNG 1:  

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÍ THUYẾT  

VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Phương ngữ học được nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam trong suốt một 

thời gian dài. Những đóng góp của các công trình nghiên cứu về phương ngữ đi trước 

đã làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp sau về phương ngữ học như đề tài luận án. 

1.1.1. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài  

1.1.1.1. Tình hình nghiên cứu về phương ngữ trên thế giới 

Phương ngữ được nghiên cứu từ rất sớm trên thế giới. Vào thời kì Trung cổ, 

khi nghiên cứu những vấn đề ngôn ngữ, văn hoá, nghệ thuật, phương ngữ đã được đề 

cập đến, tiêu biểu là nhà thơ người Ý Alighieri Đante (1265 - 1321) và các thế hệ nhà 

thơ lớn khác như Petrarch (1304 - 1374), Boccaccio (1313 - 1375). 

Từ thời kì Phục Hưng, phương ngữ bắt đầu được quan tâm nghiên cứu gắn với 

ý thức về dân tộc và tiếng nói của địa phương, thể hiện trong các công trình của 

W.Leibniz (1646 - 1716), W.Humboldt (1767 - 1835). Đến đầu thế kỉ XIX, nghiên 

cứu về phương ngữ học phát triển mạnh mẽ và có những đóng góp cả về mặt lý luận 

và thực tiễn. Những tên tuổi gắn liền với sự phát triển của ngành phương ngữ học là 

Franz Bopp (1791 - 1867), J.Grimm (1785 - 1863), Jost Winteler (1846 - 1926), 

G.Wenker (1852 - 1911), J.Gilliéron (1854 - 1926), J.Smit (1843 - 1901). 

Từ thế kỉ XX đến nay, phương ngữ học chính thức trở thành một ngành nghiên 

cứu của ngôn ngữ học hiện đại, bắt đầu từ F.de Saussure với Giáo trình ngôn ngữ học 

đại cương [116]. Trong các công trình của mình, các nhà ngôn ngữ học lớn bắt đầu 

quan tâm đến vấn đề nghiên cứu phương ngữ. Như E.Sapir (1921) trong công trình 

Ngôn ngữ - Dẫn luận vào việc nghiên cứu tiếng nói (Vương Hữu Lễ dịch, Nxb ĐH 

KHXH &NV, 2000) đã đề cập đến vai trò của phương ngữ trong các chương 7,8,9,10; 

Ch.Hockett trong Giáo trình ngôn ngữ học hiện đại (A cours in modern linguistics) 
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dành hẳn chương 6: Phương ngữ học đồng đại để bàn về phương ngữ học; A.Martinet 

trong công trình A Functional view of language, Oxford, 1962 đã bàn về phương ngữ 

và thổ ngữ ở chương 4 và 5; J.Lyons trong công trình Ngữ nghĩa học dẫn luận (Bản 

dịch của Nguyễn Văn Hiệp, Nxb Giáo dục, 2009) cũng bàn về phương ngữ. Còn 

“.Vendryes trong công trình Le Language bàn về phương ngữ và biệt ngữ trong 

chương 2 (Dialectes et languages spéciales) và nói lên tính chất pha trộn và sự tiếp 

xúc ngôn ngữ ở chương 4 (Contact et mélange des Languages). Đặc biệt ở Liên Xô 

trước đây cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu về phương ngữ trong đó có cả 

những công trình nghiên cứu về ngành từ điển phương ngữ”. (dẫn theo Hoàng Trọng 

Canh [10; tr.35]) 

Đáng chú ý trong những tài liệu nghiên cứu về phương ngữ tiếng nước ngoài 

gần đây nhất là công trình Dialectology của J.K Chambers và Peter Trudgill [163]. 

Công trình được xuất bản bởi Đại học Cambridge lần đầu năm 1980 và tái bản có 

chỉnh sửa bổ sung năm 1998. Khi được xuất bản lần đầu năm 1980, Dialectology đã 

tạo ra một nền tảng lý thuyết cho nghiên cứu phương ngữ bằng cách tích hợp phương 

ngữ học đô thị (xã hội học), phương ngữ địa lý và sự biến đổi không gian thành một 

bộ môn gắn kết. Trong lần xuất bản thứ hai, các tác giả đề cập đến quá trình nghiên 

cứu phương ngữ từ thời kỳ Phục Hưng cho đến những phát triển gần đây, tức 18 năm 

sau khi cuốn sách được xuất bản lần đầu. Cuốn sách gồm có 12 chương, trong mỗi 

chương, các khía cạnh khác nhau của phương ngữ học được thảo luận chi tiết, đặc 

biệt cơ sở lí luận về phương ngữ và phương ngữ học trong các chương 1, 2, 3, 4, 5. 

Ngoài cách tiếp cận từ phương ngữ học địa lý, cuốn sách cũng đã định hướng nghiên 

cứu phương ngữ theo đường hướng ngôn ngữ học xã hội. Đây là hướng nghiên cứu 

mới về phương ngữ so với truyền thống trước đây. Công trình nghiên cứu này đã lần 

lượt đề cập những nội dung cụ thể sau đây: 

Trong chương 1: Dialect and language, các tác giả đã giải thích thuật ngữ 

“phương ngữ” và chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến phương ngữ để tạo cơ sở lí luận 

cho các chương nghiên cứu tiếp theo như: ngôn ngữ, phương ngữ và giọng nói; 

phương ngữ địa lý; phương ngữ xã hội … Trong chương 2: Dialect geography, các 
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tác giả thảo luận một số nghiên cứu về phương ngữ địa lý và cung cấp chi tiết về các 

phương pháp nghiên cứu địa lý phương ngữ như bảng câu hỏi, bản đồ ngôn ngữ và 

người cung cấp thông tin. Chương 3: Dialectology and linguistics tập trung vào mối 

quan hệ giữa phương ngữ học và ngôn ngữ học. Các tác giả cho rằng phương ngữ học 

truyền thống bị cô lập hơn so với các bộ môn khác, trong khi đó phương ngữ học hiện 

đại được chứng minh là rất tương quan với ngôn ngữ học và có mối quan hệ liên 

ngành với nhiều ngành nghiên cứu khác. Chương 4: Urban dialectology tập trung làm 

rõ một khía cạnh mới còn thiếu của phương ngữ học chưa được nghiên cứu trước đó 

là phương ngữ học đô thị. Phần lớn các nghiên cứu phương ngữ thời gian trước tập 

trung vào phương ngữ nông thôn và lý do đưa ra có thể là vì cách hiểu về thuật ngữ 

"phương ngữ". Người ta cho rằng ngôn ngữ bị “đào thải” chủ yếu được sử dụng ở các 

vùng nông thôn như đã nêu trong chương đầu tiên. Tuy nhiên, các tác giả tuyên bố 

rằng tất cả những người nói đều có xuất thân cũng như vị trí sinh sống, địa vị xã hội 

và bài phát biểu của họ cho biết tầng lớp xã hội, độ tuổi của nhóm họ và các đặc điểm 

xã hội khác. Lấy cảm hứng từ thực tế này, các tác giả thảo luận về các thành phần của 

nghiên cứu phương ngữ đô thị xét về tính đại diện của nhóm mục tiêu, thu thập dữ 

liệu, phân loại người cung cấp thông tin và biến số ngôn ngữ với một số sự khác biệt 

so với nghiên cứu phương ngữ học nông thôn. Trong chương 5: Social differentiation 

and language, kết quả nghiên cứu về sự phân hóa xã hội và ngôn ngữ được thảo luận. 

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và các biến số như tầng lớp xã hội, phong cách trang 

trọng và giản dị, giới tính, dân tộc, mạng xã hội và các đặc điểm cá nhân được thẩm 

định. Chương 6: Sociolinguistic structure and linguistic innovation xem xét mối 

tương quan giữa các biến số như tầng lớp xã hội, hình thức, sự thay đổi phong cách 

và ý nghĩa xã hội của chúng. Ở đây các tác giả nhấn mạnh sự khác biệt giữa các chỉ 

số và điểm đánh dấu (biến thể ngôn ngữ đánh dấu). Điểm đánh dấu là các biến cũng 

có thể thay đổi theo phong cách như giới tính, độ tuổi hoặc các biến thể lớp học. Các 

chỉ số là các biến không liên quan đến hệ thống biến tấu kiểu cách. Bên cạnh các điểm 

đánh dấu và chỉ báo, họ đề cập đến sự tương phản âm vị học trong nghiên cứu ngôn 

ngữ học và đưa ra ví dụ về những thay đổi trong tiếng Anh hiện đại. Về nghiên cứu 
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sự thay đổi ngôn ngữ, các tác giả đề cập đến hai loại hình nghiên cứu. Một là nghiên 

cứu “thời gian thực”, nghĩa là điều tra ngôn ngữ của cộng đồng và sau hai mươi năm 

thực hiện một nghiên cứu lại và phân tích những thay đổi. Còn lại là nghiên cứu “thời 

gian biểu kiến”, có nghĩa là so sánh bài phát biểu của những người lớn tuổi và trẻ 

hơn. Cuối cùng, họ giải thích sự thay đổi phong cách, giới tính và uy tín có thể đóng 

vai trò như thế nào trong ngôn ngữ thay đổi và đưa ra các ví dụ liên quan từ một 

nghiên cứu. Trong chương cuối: Cohesion in dialectology, các tác giả tóm tắt lại cuốn 

sách. Các tác giả đã đề cập đến mối quan hệ của phương ngữ học với một số ngành 

khác như nhân học, xã hội học và địa lý, đồng thời cung cấp ngắn gọn thông tin về 

cách các bộ môn này đã hoạt động cùng nhau và việc tác giả đã hoàn thành các nghiên 

cứu về phương ngữ học như thế nào.  

Có thể nói cuốn sách cung cấp một cách chi tiết về việc nghiên cứu phương 

ngữ học, từ thời kỳ đầu cho đến những phát triển gần đây (1998) bao gồm hệ thống 

các khái niệm cũng như phương pháp nghiên cứu, các định hướng nghiên cứu. Đồng 

thời, các tác giả cũng chỉ ra rằng nghiên cứu về phương ngữ học là nghiên cứu liên 

ngành và phương ngữ học có mối liên hệ mật thiết với xã hội học, đặc biệt là các 

nghiên cứu về phương ngữ học đô thị. Cuốn sách thật sự có giá trị về mặt lý luận và 

thực tiễn cho những nghiên cứu về phương ngữ học giai đoạn hiện tại. 

1.1.1.2. Các công trình nước ngoài nghiên cứu về phương ngữ tiếng Việt  

Nghiên cứu về phương ngữ Việt Nam bắt đầu từ khoảng trước thế kỉ XX, đầu 

tiên là từ những nghiên cứu dưới dạng từ điển của A.de Rhodes [115], J.L Taberd 

[175] nhằm thu thập và giải thích từ ngữ địa phương của tiếng Việt. Sang thế kỉ XX, 

những công trình nghiên cứu về phương ngữ ra đời như L. Cadiére trong công trình 

“Ngữ âm tiếng Việt (1902) [162], Maspero trong công trình “Nghiên cứu ngữ âm lịch 

sử tiếng Việt” (1912) [174], B.Friberg trong công trình “Âm vị học tạo sinh, áp dụng 

vào các phương ngữ tiếng Việt: nghiên cứu dựa trên cứ liệu phương ngữ Trung bộ, 

so sánh ba phương ngữ chính của tiếng Việt hiện đại” (1973) [166], M.V.Gonrdina 

và L.S Buxtrov trong công trình “Cơ cấu ngữ âm tiếng Việt” (1984) [165], B. Marc 

trong công trình “Cảm thức ngữ điệu Việt ngữ Bắc Bội và Nam Bộ” (2009) [171], 
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J.A.Mark trong công trình “Một số ghi nhận về từ vựng ngữ pháp trong Việt ngữ 

Trung Bộ” (2012) [172]…Gần đây, tác giả Kondo Mika trong “Vietnamese dialect 

maps on vocabulary” (2013) [169] đã sử dụng tất cả 104 từ để tiến hành khảo sát và 

xác lập bản đồ từ vựng phương ngữ tiếng Việt.  

Có thể thấy điểm chung của các công trình tiếng nước ngoài này khi nghiên 

cứu về phương ngữ tiếng Việt đó là: chủ yếu nghiên cứu các vùng phương ngữ bằng 

cách ghi chép hoặc miêu tả đặc điểm riêng của các từ ở phương diện ngữ âm trong 

sự so sánh với ngôn ngữ toàn dân mà chưa đi vào phân tích ngữ nghĩa nên chưa làm 

rõ sự khác biệt của các vùng phương ngữ, đặc biệt ở phương diện hành chức trong 

giao tiếp thường ngày và đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của địa phương. 

1.1.2. Những công trình nghiên cứu ở Việt Nam liên quan đến đề tài  

1.1.2.1. Tình hình nghiên cứu về phương ngữ ở Việt Nam 

Dù đã có nhiều tác giả nước ngoài có những công trình nghiên cứu về phương 

ngữ tiếng Việt và có đóng góp nhất định tại thời điểm ra đời, tuy nhiên, có giá trị nhất 

trong việc nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt phải kể đến sự đóng góp của các nhà 

Việt ngữ học. Hiện nay, phương ngữ học được quan tâm nghiên cứu theo hai hướng 

tiếp cận, đó là phương ngữ học địa lý và phương ngữ học xã hội.  

a. Hướng nghiên cứu phương ngữ học địa lý: Phương ngữ học địa lý nghiên 

cứu từ địa phương theo bình diện ngữ âm, từ vựng ngữ nghĩa và đặc trưng văn hoá.  

Nghiên cứu PN từ bình diện ngữ âm: có thể điểm qua một số công trình 

nghiên cứu phương ngữ nổi bật như tác giả Hoàng Thị Châu với công trình Tiếng Việt 

trên các miền đất nước (Phương ngữ học) (1989) [19], sau này bổ sung hoàn thiện 

thành công trình Phương ngữ học tiếng Việt (2009) [21]. Hoặc nghiên cứu về mặt 

ngữ âm và một số khía cạnh liên quan như Huỳnh Công Tín với bài viết Hiện tượng 

biến âm trong phương ngữ Nam Bộ (1996) [141], Nguyễn Văn Nguyên trong luận án 

tiến sĩ “Miêu tả đặc trưng ngữ âm phương ngữ Nghệ Tĩnh” (2002) [104], Huỳnh 

Công Tín trong công trình “Đặc trưng văn hoá Nam Bộ qua phương ngữ” (2013) 

[144]… Các công trình kể trên đã nghiên cứu từ ngữ địa phương biểu hiện chủ yếu ở 

mặt ngữ âm, có sự so sánh, đối chiếu giữa từ ngữ địa phương với ngôn ngữ toàn dân 
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hay với các vùng địa phương khác để khái quát những đặc trưng riêng, đồng thời 

thông qua đó cũng tìm hiểu lịch sử tiếng Việt. Điều này cho thấy, sự khác biệt thể 

hiện chủ yếu và dễ nhận thấy nhất giữa các phương ngữ hay giữa phương ngữ với 

ngôn ngữ toàn dân là ở mặt ngữ âm. Công trình của Hoàng Thị Châu [21] có giá trị 

định hướng và làm cơ sơ lí luận cho công tác điều tra cũng như nghiên cứu sâu về 

phương ngữ về sau. 

Nghiên cứu PN từ bình diện từ vựng ngữ nghĩa được thực hiện theo hai 

hướng: 1. Hướng nghiên cứu PN để biên soạn từ điển, 2. Hướng nghiên cứu sự khác 

biệt về từ vựng ngữ nghĩa của các vùng PN. 

Hướng nghiên cứu phương ngữ để biên soạn từ điển có các công trình thu 

thập từ vựng chung cho cả ba vùng PN, tiêu biểu như Nguyễn Trọng Hàn lập “Danh 

sách từ ngữ địa phương” (1956); Nguyễn Như Ý, Đặng Ngọc Lệ, Phan Xuân Thành 

với “Từ điển đối chiếu từ địa phương” (2001) [160], Đặng Thanh Hoà với “Từ điển 

phương ngữ tiếng Việt” (2009) [70] , Phạm Văn Hảo với “Từ điển phương ngữ tiếng 

Việt” (2009) [60]… Có những công trình thu thập từ ngữ của các PN cụ thể như: 

Nguyễn Văn Ái “Từ điển phương ngữ Nam Bộ” (1994) [1]; Nguyễn Nhã  Bản, Phan 

Mậu Cảnh, Hoàng Trọng Canh, Nguyễn Hoài Nguyên với “Từ điển tiếng địa phương 

Nghệ Tĩnh” (1999) [4]; Huỳnh Công Tín với “Từ điển từ ngữ Nam Bộ” (2007) [143]; 

Bùi Minh Đức với “Từ điển tiếng Huế” (2009) [45]. Các công trình này chủ yếu thu 

thập vốn từ mang tính chất điển hình của các vùng phương ngữ, thổ ngữ khác nhau 

và giải thích nghĩa của chúng. 

Hướng nghiên cứu sự khác biệt về từ vựng ngữ nghĩa của các vùng phương 

ngữ, đã có các công trình, giáo trình và bài viết của một số tác giả. Tiêu biểu như: 

trong “Giáo trình Việt ngữ - tập II (Từ hội học) (1961) [18], Đỗ Hữu Châu đã chia từ 

địa phương thành 4 loại, về sau trong giáo trình Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt (1981) 

[17], ông lại gộp thành 3 loại sau: 1. Những đơn vị từ vựng chỉ những hiện tượng, 

những sự vật... trong đời sống bình thường; 2. Những đơn vị từ vựng có ý nghĩa khác 

nhau nhiều hay ít kèm theo sự khác nhau về ngữ âm nhiều hay ít; 3. Các từ địa phương 

có hình thức ngữ âm khác nhau nhưng nghĩa có bộ phận giống nhau, có bộ phận khác 
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nhau. Tác giả cho rằng “Trên đây là những loại từ địa phương chính do đối chiếu 

từng từ một riêng rẽ mà thấy” [17, tr. 262]. Tiếp theo, Trần Thị Ngọc Lang, trong 

công trình “Phương ngữ Nam Bộ: Những khác biệt về từ vựng - ngữ nghĩa so với 

phương ngữ Bắc Bộ” (1995) [90] đã phân chia từ địa phương thành 8 kiểu: 1. Những 

từ khác âm khác nghĩa; 2. Hai từ khác âm nhưng gần nghĩa; 3. Hai từ khác âm nhưng 

đồng nghĩa; 4. Hai từ gần âm nhưng khác nghĩa; 5. Hai từ gần âm và gần nghĩa; 6. 

Một trong hai từ là biến thể ngữ âm của từ kia; 7. Hai từ đồng âm khác nghĩa; 8. Hai 

từ giống âm nhưng chỉ gần nghĩa. Cách chia từ địa phương thành các loại nhỏ như 

Trần Thị Ngọc Lang giúp nghiên cứu nghĩa của từ địa phương được hệ thống hơn. 

Song, do không phân biệt hiện tượng biến thể ngữ âm của từ (tạo ra các từ có sự tương 

ứng ngữ âm) với các hiện tượng các từ gần âm, khác âm (không do biến thể ngữ âm 

theo quy luật, giữa chúng không có quan hệ ngữ âm), cũng như không có sự phân 

định khái niệm gần nghĩa, đồng nghĩa, khác nghĩa nên nhiều lớp từ tác giả phân loại 

và chọn phân tích trong công trình nghiên cứu làm cho người đọc thấy chúng chồng 

xếp lên nhau. Trong giáo trình Từ vựng học tiếng Việt (1998) [50] của Nguyễn Thiện 

Giáp, tác giả chia từ địa phương thành 2 loại lớn là từ địa phương không có sự đối 

lập với từ vựng toàn dân và từ địa phương có sự đối lập với từ vựng toàn dân. Căn cứ 

vào hai mặt ngữ âm và ngữ nghĩa của chúng, tác giả chia loại thứ hai thành 2 loại nhỏ 

là từ ngữ địa phương đối lập về mặt ý nghĩa và từ ngữ địa phương có sự đối lập về 

ngữ âm. [50, tr.257-259 ] 

Một số bài viết của các tác giả khác như: Nguyễn Quang với “Việc chọn và 

giải thích từ ngữ miền Nam trong một quyển từ điển tiếng Việt loại phổ thông (1971) 

[113], Nguyễn Đức Dương và Trần Thị Ngọc Lang với “Mấy nhận xét bước đầu về 

những khác biệt từ vựng - ngữ nghĩa giữa phương ngữ miền Nam và tiếng Việt toàn 

dân” (1983) [43]… cũng đều có phần nghiên cứu về phương ngữ tiếng Việt. Nhìn 

chung, các công trình, bài viết này đã tập trung tìm hiểu những khác biệt về từ vựng 

ngữ nghĩa của các vùng phương ngữ so với ngôn ngữ toàn dân, hoặc nghiên cứu từ 

ngữ địa phương theo nội dung phong cách. Tuy nhiên, các tác giả cũng mới chỉ đi 

vào khác biệt về nghĩa trên các nhóm từ cụ thể hoặc nghiên cứu nghĩa của một số 
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nhóm từ nhất định. 

Từ những tài liệu đã điểm trên, chúng tôi nhận thấy các công trình, bài viết 

chủ yếu dừng lại ở việc tìm hiểu từ ngữ địa phương ở các biểu hiện về phương diện 

ngữ âm hay ngữ nghĩa cụ thể, còn vai trò ngữ nghĩa của từ địa phương trong hành 

chức cũng như những giá trị văn hoá của nó thì vẫn còn bỏ ngõ. 

Nghiên cứu PN từ bình diện gắn với đặc trưng văn hoá của vùng đất: Đây 

là hướng nghiên cứu mới có giá trị thực tiễn và tính ứng dụng cao, được quan tâm 

nghiên cứu trong khoảng hơn 10 năm gần đây. Có thể điểm qua công trình nghiên 

cứu của một số tác giả như: “Đặc điểm ngôn ngữ văn hoá của một số phạm trù từ ngữ 

của địa phương Bắc Trung Bộ” (đề tài NCKH của Nguyễn Thị Bạch Nhạn - 2008) 

[105]; “ Từ địa phương Nghệ Tĩnh: về một khía cạnh ngôn ngữ - văn hoá (Hoàng 

Trọng Canh - 2009) [10]; “Biểu trưng ca dao trong ca dao Nam Bộ” (Trần Văn Nam 

- 2010); “Ngôn ngữ - văn hoá vùng đất Sài Gòn và Nam Bộ” (Lý Hùng Tiếu - 2012) 

[64]; “Đặc trưng văn hoá Nam Bộ qua phương ngữ” (Huỳnh Công Tín - 2013) [144]; 

“Đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của địa danh Thanh Hoá (luận án Tiến sĩ của Vũ Thị 

Thắng - 2014) [125]… Có thể thấy, các công trình nghiên cứu trên đã đi sâu vào tìm 

hiểu ngữ nghĩa của phương ngữ gắn với văn hoá của địa phương, một số ít đã có sử 

dụng cả lí thuyết tri nhận khi tìm hiểu về nghĩa văn hoá của từ. Những công trình 

nghiên cứu này mang giá trị văn hoá, ngôn ngữ rất lớn trong giai đoạn đô thị hoá 

mạnh và những lằn ranh ngôn ngữ ít nhiều đã nhạt do sự di dân cũng như sự phát 

triển kinh tế xã hội trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tiêu biểu trong số này có thể kể 

đến là tác giả Hoàng Trọng Canh [10] khi nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện 

về đặc điểm từ vựng - ngữ nghĩa của phương ngữ Nghệ Tĩnh với những sắc thái văn 

hoá địa phương đặc trưng nơi đây.  

b. Hướng nghiên cứu phương ngữ học xã hội: 

Phương ngữ học xã hội là đặc trưng cho giới, tuổi tác, tôn giáo, nghề nghiệp 

hay giai tầng xã hội… Tác giả Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội” 

(2012) [82] đã trình bày về phương ngữ xã hội trong 6 chương (từ chương 8 đến 

chương 13). Tác giả trình bày những kiến thức lý thuyết cơ bản của phương ngữ xã 
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hội như: mối quan hệ giữa phương ngữ và ngôn ngữ, khái niệm phương ngữ xã hội. 

Tác giả cũng giới thiệu các nội dung chuyên sâu và đi vào những phân tích, luận giải 

ban đầu của một số phương ngữ xã hội như: mối quan hệ giữa ngôn ngữ và giới để 

tạo nên phương ngữ giới; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và chính trị để tạo nên phương 

ngữ chính trị; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tôn giáo để tạo nên phuơng ngữ tôn 

giáo; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và đô thị để tạo nên phương ngữ đô thị; mối quan 

hệ giữa ngôn ngữ với các nhóm xã hội đặc thù để tạo nên tiếng lóng và đặc biệt là 

ngôn ngữ mạng của các cư dân mạng trong thời đại bùng nổ internet.  

Trong báo cáo “Từ vựng phương ngữ Nam trong tiếng Việt toàn dân hiện nay 

dưới góc nhìn của ngôn ngữ học xã hội” của tác giả Nguyễn Thị Ly Na (trình bày tại 

Hội thảo Một số vấn đề nghiên cứu ngôn ngữ học tiếng Việt - 2021 do Viện ngôn ngữ 

học chủ trì) đã chỉ ra tiếng địa phương miền Nam đã thâm nhập vào tiếng Việt toàn 

dân với số lượng khá lớn và ở các nhóm từ khác nhau. Tác giả cũng chỉ ra nguyên 

nhân của quá trình thâm nhập từ vựng dưới góc nhìn của ngôn ngữ học xã hội, tức là 

chỉ ra những nhân tố ngôn ngữ - xã hội tác động để nhóm từ vựng phương ngữ Nam 

thâm nhập, tồn tại và làm phong phú thêm cho tiếng Việt toàn dân hiện nay.  

Công trình tiêu biểu và mới nhất theo định hướng nghiên cứu phương ngữ 

tiếng Việt trên một địa phương cụ thể (Hà Nội) từ góc độ ngôn ngữ học xã hội là hai 

công trình của tác giả Trịnh Cẩm Lan: “Sự biến đổi ngôn từ của các cộng đồng chuyển 

cư đến thủ đô (Nghiên cứu trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh ở Hà Nội” (2007) [88] 

và “Tiếng Hà Nội - từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội” (2017) [89]. Hai 

chuyên khảo nghiên cứu dựa trên một số cơ sở lý thuyết mới, cập nhật và những 

phương pháp nghiên cứu hiện đại như: phân tích ngữ âm học (bằng phương pháp thực 

nghiệm khí cụ), phân tích ngữ nghĩa - ngữ dụng, phân tích ngữ vực (với hướng tiếp 

cận ngôn ngữ học chức năng hệ thống)… Những đóng góp của chuyên khảo như tổng 

quan hệ thống nghiên cứu phương ngữ đô thị và đa phương ngữ trên thế giới và ở 

Việt Nam, nêu được cảnh huống ngôn ngữ xã hội tại Hà Nội hiện nay và đặc biệt là 

những khảo sát, miêu tả, phân tích và bàn luận về trạng thái đa phương ngữ xã hội 

trong xu thế đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ ở Hà Nội. Hai chuyên khảo là những 
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công trình dày dặn đầu tiên nghiên cứu về một phương ngữ từ góc độ ngôn ngữ học 

xã hội một cách tổng thể, hệ thống theo hướng miêu tả chi tiết các biến thể ngôn ngữ 

ở trạng thái động. Có thể thấy định hướng nghiên cứu phương ngữ theo đường hướng 

xã hội học là một bước tiến so với phương ngữ học truyền thống, bởi chủ trương khảo 

sát các biến xã hội trong giao tiếp, theo xu hướng phân tích giúp bức tranh ngôn ngữ 

được miêu tả cụ thể nhất.  

Điểm qua các tài liệu được nêu trên cho thấy vấn đề phương ngữ tiếng Việt ngày 

càng được đẩy mạnh nghiên cứu và đã thu được những kết quả quan trọng, đóng góp 

nhiều vấn đề lí luận và tư liệu lịch sử cho tiếng Việt cũng như góp phần không nhỏ vào 

việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá vùng miền nói riêng và dân tộc nói chung. 

1.1.2.2. Những công trình nghiên cứu về ngôn ngữ - văn hoá phương ngữ QN 

ĐN 

Từ vựng phương ngữ QN  ĐN đã được nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu, 

trong đó nhiều nhất vẫn là theo hướng nghiên cứu phương ngữ học địa lí, nghiên cứu 

bình diện ngữ âm, từ vựng.  

a. Nghiên cứu PN QN ĐN từ bình diện ngữ âm, từ vựng ngữ nghĩa: 

Đầu tiên phải kể đến Vương Hữu Lễ trong Tiểu luận cao học Đại học Văn 

khoa Sài Gòn “Những đặc tính của âm vị học Việt ngữ” (1974) [92]. Tác giả đã dành 

chương 5 để nghiên cứu về âm vị Việt ngữ trong giọng Quảng Nam ở Hội An. Tác 

giả đã khái quát các đặc điểm của nguyên âm, phụ âm, dấu và vần trong giọng Quảng, 

từ đó, bước đầu so sánh giọng Nam nói chung mà tiêu biểu là giọng Sài Gòn (Thành 

phố Hồ Chí Minh) với giọng Quảng để chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt. 

Nội dung chuyên luận được đề cập qua các luận điểm chính sau: 

- Về phụ âm đầu: giọng Quảng và giọng Sài Gòn không có hai âm /v/ và /z/ và 

đều thay /k-/ và /h-/ bằng [ɣ-] khi có kèm thêm bán âm /w/. 

- Về dấu: giọng Quảng và giọng Sài Gòn đều không phân biệt dấu hỏi và ngã 

và đều chỉ có dấu hỏi. 

- Về vần: có nhiều điểm giống nhau trong vần của giọng Quảng và giọng Sài 

Gòn như: các vần hợp khẩu uy, uê, oe, oa… đều có một sự biến đổi tương ứng; các 
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tam trùng âm biến thành nhị trùng âm: uôi>ui, ươi >ưi, ươu>ưu, iêu>iu; các nhị 

trùng âm /ie, ɯə/ khi kết hợp với phụ âm hai môi /-m, -p/ và nhị trùng âm /uo/ khi kết 

hợp với phụ âm màng của /-k, -ŋ/ đều bị rút gọn thành âm đơn và đều bỏ mất âm thứ 

nhì, ví dụ iê > i: kiếm hiệp /kím hịp/. Các vần có âm cuối là /-t, -n/ đều biến thành [-

k, -ŋ]. 

Nhưng bên cạnh những điểm tương đồng, tác giả cũng đã chỉ ra những nét dị biệt: 

- Về nguyên âm: giọng Quảng Nam có hai âm kỳ lạ là [wa] và [wɛ] mà giọng 

Nam nói chung không hề có. 

- Về phụ âm: giọng Quảng không có âm [bj] của giọng Sài Gòn. 

- Về vần: giọng Quảng Nam có những cách phát âm khác xa giọng Sài Gòn. 

Tác giả kết luận “tuy có thể xếp giọng Quảng vào giọng Nam nói chung, nhưng 

những nét đặc thù của giọng Quảng không cho phép người ta nói rằng giọng Quảng 

giống giọng Sài Gòn được.” [92, tr.164]. 

Tác giả Cao Xuân Hạo trong bài viết “Nhận xét về các nguyên âm của một 

phương ngữ tỉnh Quảng Nam” (1998) [63] đã nêu lên hàng loạt sự chuyển đổi nguyên 

âm của một làng thuộc xã Cẩm An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam mà tác giả cho 

rằng tiêu biểu cho “tiếng Quảng Nam”. Tác giả viết: “nghĩa là nó tập trung được một 

số lớn những nét khiến cho người khác ở các tỉnh khác nhận ra người nói là người 

Quảng Nam, khiến cho họ thấy lạ tai và họ hay bị nhại”. [63, tr.128]. Trong bài viết, 

tác giả không bàn đến cách phát âm lạ của các nguyên âm trong ba, cám, đạp và cũng 

không phiên âm một ví dụ nào có nguyên âm này trong âm tiết mở. Tác giả đã miêu 

tả sự chuyển đổi vần viết là “ay” thành “một nguyên âm dài [a] nhích về phía trước 

so với “a” trong âm tiết có chung âm zero, nghe gần như [ae]. Cao Xuân Hạo nhận 

xét rằng sự chuyển đổi của vần au và ay đã tạo ra hai nguyên âm mới ở khai độ rộng, 

và kết quả là ở khai độ rộng này có 5 nguyên âm đơn [ɛ], [a:], [a], [ɑ:], [ɔ] khu biệt 

nhau một cách tế vi” [63, tr.130]. Bài viết đưa ra kết luận: “Những sự chuyển đổi của 

nguyên âm trong các vần nói trên cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của chung âm với 

âm sắc của nguyên âm đi trước nó. Trong một số trường hợp, đó là tác dụng đồng 

hoá (chung âm môi là tăng độ trầm của nguyên âm); trong một số trường hợp khác 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_back_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
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đó lại là tác dụng dị hoá (chung âm khẩu mạc đẩy nguyên âm về phía trước hay giảm 

độ trầm của nó); trong một số trường hợp thứ ba ta có hiện tượng hoà đúc giữa 

nguyên âm và chung âm; trong một số trường hợp thứ tư ta lại có hiện tượng “lấp ô 

trống” “/ϫ˘”(â) chuyển sang ô trống do /a / để lại khi chuyển thành [o:] hay /ɔ/.”. 

Và đánh giá “Trong các phương ngữ của tiếng Việt mà chúng ta từng biết, không có 

một phương ngữ nào cho thấy một sự chuyển đổi nguyên âm đi xa như vậy.” [63, 

tr.136]. Có thể thấy, bài báo chủ yếu tập trung miêu tả chi tiết đặc trưng ngữ âm và 

cho sơ đồ các dịch chuyển trong vần, nhưng không trình bày toàn bộ các âm vị nguyên 

âm trong giọng Quảng Nam. 

Trần Thị Thìn (2003) [137] trong bài viết “ Ngữ âm tiếng Tam Kỳ - Quảng 

Nam” cũng đã miêu tả ngữ âm tiếng Tam Kỳ. Tuy nhiên tác giả cũng không miêu tả 

toàn bộ hệ thống nguyên âm giọng Tam Kỳ mà chỉ so sánh những vần khác so với 

giọng chuẩn, nên không thể hình dung được toàn cảnh hệ thống nguyên âm giọng 

Tam Kỳ, Quảng Nam như thế nào. 

Tác giả Hoàng Thị Châu trong công trình “Phương ngữ học tiếng Việt” (2009) 

[21] khi khái quát về 3 vùng phương ngữ tiếng Việt trên phương diện âm ngữ đã nhắc 

tới phương ngữ Quảng Nam trong mục 3.3. Những đặc điểm của phương ngữ Nam. 

Tác giả cho rằng phương ngữ Nam có thể chia thành 3 vùng nhỏ hơn, trong đó vùng 

phương ngữ Quảng Nam - Quảng Ngãi khác các nơi khác ở sự biến động đa dạng của 

âm /a/ và âm /ă/ trong kết hợp với các âm cuối khác nhau. Ngoài ra các vùng phương 

ngữ này đều có đặc điểm chung được miêu tả là: 

- Hệ thống thanh điệu: có 5 thanh điệu, trong đó thanh ngã và thanh hỏi trùng 

làm một. Xét về mặt điệu tính, đây là một hệ thống thanh điệu khác với phương ngữ 

trung và phương ngữ Bắc. 

- Hệ thống phụ âm đầu: có 23 phụ âm, có các phụ âm uốn lưỡi như phương 

ngữ Trung [s, z, t] chữ viết ghi là s, r, tr. Ở Nam bộ r có thể hát âm rung lưỡi [r]. So 

với các phương ngữ khác thì phương ngữ Nam nói chung thiếu phụ âm [v], nhưng lại 

có thêm âm [w] bù lại, không có âm [z] và được thay thế bằng âm [j]. 

- Âm đệm [-w-] đang biến mất trong phương ngữ Nam. 



 

 

19 

 

- Mất nhiều vần so với phương ngữ Bắc và phương ngữ Trung. Thiếu đôi âm 

cuối [-ɲ, -c]. 

- Đôi âm cuối [-ɳ, -k] trở thành những âm vị độc lập. 

Như vậy, Hoàng Thị Châu đã nhìn thấy những điểm chung và khác biệt để 

phân phương ngữ Nam thành 3 vùng phương ngữ nhỏ hơn, đồng thời chỉ ra sự khác 

biệt đặc trưng của vùng phương ngữ Quảng Nam đó là ở sự biến động đa dạng của 

âm “a” và âm “ă” trong kết hợp với các âm cuối khác nhau nhưng chưa có bàn luận 

thêm, hoặc các dẫn chứng phân tích cụ thể thêm ở địa phương Quảng Nam. 

Đinh Thị Hựu trong công trình “Tiếng địa phương trong ca dao Quảng Nam, 

Đà Nẵng” [80] (sưu tầm, giới thiệu) đã có phần tổng quan về từ địa phương trong ca 

dao QN ĐN nhìn từ bình diện từ loại; trong mối quan hệ âm - nghĩa và bình diện cấu 

tạo từ. Tác giả cũng đưa ra bảng tiếng địa phương QN ĐN có và không có trong ca 

dao và phân tích vai trò của tiếng địa phương trong ca dao vùng QN ĐN. Nhìn chung, 

công trình nhằm sưu tầm, giới thiệu các từ địa phương QN ĐN qua việc phân tích 

chủ yếu từ nguồn ngữ liệu ca dao để cho thấy nét văn hoá của con người và vùng đất 

thể hiện trong ca dao QN ĐN. 

Tác giả Tohyama Emi trong luận văn thạc sĩ “Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ 

Quảng Nam qua cứ liệu điều tra ở vùng Hội An” (2015) [47] đã tiến hành khảo sát 

thu thập tư liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu của thổ ngữ Quảng Nam, miêu tả ngữ âm 

và âm vị học hệ thống ngữ âm chung và đặc biệt của thổ ngữ Quảng Nam với ghi 

chép bằng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA, phân tích cơ sở dữ liệu bằng các chương 

trình máy tính như Praat, Speech analyzer và tiến hành so sánh đặc điểm ngữ âm tiếng 

Quảng Nam với hệ thống phiên âm của những từ vựng trong cuốn “Từ điển tiếng 

Việt-Bồ-La” của Alexandre de Rhodes để tìm hiểu về vai trò của nó trong quá trình 

hình thành chữ quốc ngữ. Công trình đã có những đóng góp cụ thể trong việc miêu tả 

và xác lập hệ thống âm vị tiếng Quảng Nam ở Hội An.  

Ngoài những công trình kể trên, chúng ta có thể đề cập đến một số bài viết tác 

giả khác có nghiên cứu về tiếng Quảng Nam như Nguyễn Quang Hồng với “Hệ thống 

vần cái tiếng Quảng Nam” (2004) [77]; Phạm Văn Tường với các bài “Ngữ âm tiếng 
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địa phương Quảng Nam” [153], “Vần có âm điệu trong tiếng địa phương Quảng 

Nam” [155], “Vần mở và vần nửa mở trong tiếng địa phương Quảng Nam” [156]. 

Các công trình này đều thiên về miêu tả đặc trưng vần trong tiếng Quảng Nam mà 

chưa quan tâm nhiều đến bình diện ngôn ngữ - văn hóa của chúng. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về giọng Quảng Nam trong các công trình trên 

phần lớn là những miêu tả, so sánh giọng Quảng Nam với các giọng khác ở các vùng 

phương ngữ khác về mặt ngữ âm, từ vựng để thấy sự khác biệt mà chưa đưa ra được 

lí do hoặc cách thức của sự khác biệt đó. Đặc biệt, các công trình tập trung vào miêu 

tả nguyên âm /a/, một nguyên âm mà như Cao Xuân Hạo [63] nhận xét là “không có 

một phương ngữ nào cho thấy một sự chuyển đổi nguyên âm đi xa như vậy”. 

Bên cạnh những công trình nghiên cứu về bình diện ngữ âm của từ vựng 

phương ngữ QN ĐN để làm rõ nét đặc trưng độc đáo của tiếng nói người Quảng, 

nhiều công trình cũng dùng các chứng cứ ngữ âm học, nhân học, lịch sử… để giải 

thích về nguồn gốc cũng như lý do lại có “thứ tiếng nói kì lạ” đến vậy ở Quảng Nam. 

Hồ Trung Tú trong công trình “Có 500 năm như thế” (2012) [151] đã đề cập 

đến giọng Quảng Nam và đưa ra giả thuyết lý giải vì sao tồn tại một thứ giọng đặc 

biệt như vậy. Chuyên khảo có hai phần chính. Phần thứ nhất viết về những chuyến di 

dân từ bắc miền Trung vào Quảng Nam và đến Phú Yên theo từng thời kỳ lịch sử 

quan trọng, qua đó tìm cách giải thích điều làm nên bản sắc người Quảng Nam. Phần 

thứ hai viết về giọng nói đặc trưng của người Quảng Nam, một giọng nói “không 

giống ai”. Tác giả đã đưa ra giả thuyết vùng đất nơi này, do những điều kiện và hoàn 

cảnh lịch sử đã tạo ra mối kết giao cha Việt mẹ Chăm, và từ đó giọng Quảng Nam ra 

đời “thứ tiếng Việt do những người Chàm đã từ bỏ tiếng mẹ đẻ để nói tiếng Việt này, 

tạo nên giọng nói không hề có trên cõi đời này trước đó, mới xuất hiện là đầu tiên, 

là thứ nhất. Và sau đó, giọng Nam Thu Bồn, giọng Quảng Ngãi rồi Bình Định, Phú 

Yên mới thứ tự hình thành theo những bước đi của lịch sử về sau này [151; tr.48, 49]. 

Tác giả cũng đặt giả thuyết: “Nếu có gì phải nói thêm thì xin nhắc rằng khi xét 

vấn đề ngữ âm trong mối quan hệ hai ngôn ngữ Chàm - Việt thì có hai trục để ta đối 

chiếu: Một là trục tuyến tính, lịch đại theo đúng trục thời gian của các giai đoạn 
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phân kỳ lịch sử Nam tiến; và thứ hai là trục đồng đại, tức là những ốc đảo ngữ âm 

do những làng người Chàm chỉ chịu chuyển sang nói tiếng Việt rất muộn. Văn hoá 

biển là văn hoá của người Chàm, ở miền Trung các làng chài ven biển là nơi bảo lưu 

lối sống Chăm dài lâu nhất, chính vì vậy họ đã chuyển sang nói tiếng Việt rất muộn.” 

[151, tr.200, 201]. Nghĩa là xét về mặt lịch sử, những sự kiện lịch sử đã cho thấy có 

sự chung sống và tiếp xúc ngôn ngữ của người Việt và người Chăm, đồng thời có thể 

xảy ra hiện tượng một phần lớn người Chăm đến đây sinh sống và đã dịch chuyển 

sang nói tiếng Việt. Điều này một phần giải thích vốn từ Chăm có trong tiếng Việt ở 

miền Trung. Tác giả cũng chỉ ra dấu vết văn hoá Chàm còn để lại trong đời sống 

người Việt ở Quảng Nam hiện nay là rất nhiều để chứng minh và càng làm củng cố 

thêm nhận định giọng Quảng Nam có nguồn gốc Chăm trộn huyết. 

Giả thuyết của Hồ Trung Tú chủ yếu dựa trên những bằng chứng về lịch sử, 

văn hóa và nhân học hơn là bằng chứng ngôn ngữ. Có thể nói, sự giao lưu tiếp xúc 

ngôn ngữ Chăm - Việt, Việt - Chăm chắc chắn có xảy ra khi mà vùng đất của cả vùng 

Thuận Quảng trước đây thuộc vương quốc Chămpa, nhưng để chứng minh giọng 

Quảng Nam có nguồn gốc Chăm trộn huyết và lớp từ Việt có nguồn gốc Chăm thì 

vẫn còn là giả thuyết, chứ chưa tìm được bằng chứng hệ thống trên mọi bình diện của 

ngôn ngữ học. Vì vậy, các ví dụ dẫn ra ở các công trình ngôn ngữ - văn hóa, các tác 

giả đều dẫn một cách chưa hệ thống và chưa thuyết phục. 

Mới đây nhất, Andrea Hoà Phạm trong công trình “Nguồn gốc và sự hình 

thành giọng Quảng Nam” (2022) [68] đã dựa trên những chứng cứ về lịch sử di dân 

của người Việt và đặc biệt là dựa trên các đặc trưng ngữ âm - âm vị của giọng Quảng 

Nam và một số thổ ngữ Hà Tĩnh và Thanh hoá để đưa ra giả thuyết về nguồn gốc và 

sự hình thành của giọng nói Quảng Nam. Cuốn sách gồm 8 chương, trong đó dành 3 

chương để miêu tả hệ thống ngữ âm - âm vị của giọng Quảng Nam và một số thổ ngữ 

ở Hà Tĩnh và Thanh Hoá có tương quan với đặc điểm ngữ âm của giọng Quảng Nam. 

Tác giả bình luận về cách miêu tả hệ thống âm vị và vần Quảng Nam của các nhà 

nghiên cứu trước đó, đồng thời đưa ra cách miêu tả của tác giả. Ngoài đặc trưng phân 

bố của nguyên âm trong âm tiết, tác giả trình bày các biến chuyển vần theo một số 
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nguyên tắc như đồng hoá, dị hoá; nguyên tắc giản hoá, tiết kiệm được dùng để giải 

thích nguyên nhân một số biến đổi. 

Theo tác giả, các nghiên cứu về giọng Quảng Nam phần lớn là những miêu tả, 

so sánh với các giọng khác để thấy sự khác biệt mà chưa đưa ra được lý do hoặc cách 

thức của sự khác biệt đó. Vì vậy, tác giả đã trình bày các chứng cứ để cho thấy giọng 

Quảng Nam được xây dựng trên nền tảng giọng Thanh Hoá, có thu nhận và điều chỉnh 

một số yếu tố của phương ngữ Nghệ Tĩnh, là các giọng nói của người Thanh - Nghệ 

vào khai phá và sinh sống đặc biệt trong thế kỉ 16 và 17. Tác giả cũng đã đưa ra những 

chứng cứ âm vị học để chứng minh sự tương ứng vần ao ~ ô và nguyên âm lạ tai như 

trong các từ lạ, cá, làm hay khác trong giọng Quảng Nam là xuất phát từ một số thổ 

ngữ ở Hà Tĩnh (thuộc Nghệ An cũ). Phần phân tích các chứng cứ âm vị học được tập 

trung trong chương 2 của công trình khi miêu tả đặc trưng ngữ âm và hệ thống âm vị 

của vần giọng Quảng Nam, những biến chuyển trong phần vần và các hiện tượng 

trung hoá (như tôm > tơm), đôi hoá hay còn gọi là chuyển sắc nguyên âm, đơn hoá 

nguyên âm (như chiếm > chím), sự rơi rụng của âm lướt ở vị trí âm cuối (như tay, 

sáu > ia, sá) và các biến thể nguyên âm. Trong chương 2, tác giả cũng đặc biệt nghiên 

cứu “một nguyên âm mà chữ Quốc ngữ viết bằng a, ví dụ trong các từ cá, bàn, đạp 

và chỉ xuất hiện trong giọng Quảng Nam” [68, tr.37] là một nguyên âm rất khác lạ 

với các phương ngữ khác, được xác định là “một nguyên âm thấp, dòng sau, không 

tròn môi [68, tr.101]. Chương 3 và chương 4 tiếp tục chứng minh rằng nguyên âm /a/ 

lạ lùng này ở giọng Quảng Nam là do những di dân Hà Tĩnh mang vào đầu tiên. “Rất 

nhiều khả nang là /a/ trong giọng Hà Tĩnh được tách ra từ nguyên âm /a/ dòng giữa 

và để lại chỗ trống của /a/ trong các âm tiết mở. Khoảng trống này tạo nên mất cân 

bằng của các nguyên âm dòng giữa. Khoảng trống âm vị này sẽ được lấp trở lại khi 

các thổ ngữ Bắc Trung Bộ theo các di dân buổi đầu tiên vào Trung Bộ. Ở phương 

ngữ mới (Quảng Nam), các nguyên âm tiếp tục biến đổi, điều chỉnh, tách ra, tạo thế 

cân bằng trở lại trong không gian âm vị, và một nguyên âm mới /a/ như trong ba, má, 

sả được hình thành… Sự ra đời của /a/ trong giọng làng Hến và giọng Quảng Nam 

là một minh hoạ tuyệt vời của quá trình biến đổi âm thanh, từ từ và theo từng giai 
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đoạn” [68, tr173-174]. Từ những kết quả phân tích, so sánh hệ thống ngữ âm - âm vị 

Quảng Nam với các thổ ngữ ở Hà Tĩnh, Thanh Hoá, tác giả đưa ra kết luận: “Những 

chứng cứ này cho thấy một cách khó chối bỏ mối quan hệ chặt chẽ nhiều phương diện 

ở giữa giọng Thanh Hoá, Hà Tĩnh và giọng Quảng Nam. Giọng Quảng Nam được 

xây dựng trên một cái nền chung gọi là giọng Thanh Hoá và thu nhận một ít nguyên 

liệu độc đáo từ giọng Nghệ Tĩnh”. “Cùng với hiện tượng di dân lớn từ thế kỷ thứ 15, 

những chứng cớ này cho phép kết luận là từ Thanh Nghệ Tĩnh, những ông tổ của 

người Quảng Nam đem theo những chất liệu này trong giọng nói của mình khi vào 

lập nghiệp ở quê hương mới.” [68; tr.256, 277] 

Ngoài ra, tác giả cũng bàn luận để tìm câu trả lời cho câu hỏi người Chăm có 

ảnh hưởng lên giọng nói Quảng Nam không, và những phân tích trong chuyên khảo 

chủ yếu dựa trên ngữ âm Quảng Nam đầu thế kỷ 20 đến nay và so sánh với tiếng 

Chăm Haroi và Chăm Phan Rang cận đại, là hai phương ngữ Chamic đã biến đổi 

nhiều trong thời gian gần đây nên kết quả được tác giả đưa ra là không tìm thấy những 

đặc trưng kì lạ gì trong giọng Quảng Nam mà có “dây mơ rễ má” với tiếng Chăm. Có 

thể nói, công trình của tác giả Andrea Hoà Phạm là công trình đầu tiên sử dụng 

phương pháp chuyên ngành ngữ âm học để đưa ra các giả thuyết tin cậy nhằm đi tìm 

hiểu và lý giải nguồn gốc và sự hình thành giọng nói của một phương ngữ - phương 

ngữ Quảng Nam. 

Nghiên cứu phương ngữ QN ĐN từ bình diện từ vựng ngữ nghĩa để biên soạn 

từ điển, theo chúng tôi được biết, mới có công trình tiêu biểu “Từ điển phương ngữ 

Quảng Nam” (2017) [62] do Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam chủ trì đề 

tài, tác giả Phạm Văn Hảo làm chủ nhiệm đề tài. Công trình của Phạm Văn Hảo là 

nguồn tư liệu phong phú, có giá trị thực tiễn trong việc bảo tổn, nghiên cứu phương 

ngữ Quảng Nam hiện nay. Đây cũng là nguồn ngữ liệu được chúng tôi sử dụng và 

tham khảo trong quá trình thực hiện luận án. 

b. Nghiên cứu PN Quảng Nam - Đà Nẵng từ bình diện đặc trưng văn hoá 

Có lẽ hướng nghiên cứu còn bỏ ngỏ và chưa được quan tâm bởi những nghiên 

cứu có hệ thống và dày dặn về phương ngữ QN ĐN là hướng nghiên cứu phương ngữ 
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ở bình diện đặc trưng văn hoá. Cho đến nay, chỉ thấy một số luận văn và bài báo đề 

cập, nghiên cứu trong một vài ngữ liệu chưa có tính hệ thống. Cụ thể như các công 

trình sau đây: 

Trong luận văn thạc sĩ “Đặc điểm ngôn ngữ văn hoá của từ ngữ địa phương 

trong tục ngữ ca dao Quảng Nam” (2007) [84], tác giả Nguyễn Nho Khiêm đã thống 

kê, phân loại và đánh giá các từ địa phương trong tục ngữ, ca dao Quảng Nam thành 

các lớp như: lớp từ ngữ đặc thù Quảng Nam; lớp từ biến âm trong tục ngữ, ca dao 

Quảng Nam; từ nhân xưng, từ rút gọn, từ cảm thán, từ chỉ địa danh trong ca dao, tục 

ngữ Quảng Nam; ngữ địa phương Quảng Nam. Tác giả cũng chỉ ra cách tu từ phương 

ngữ tiếng Quảng Nam về ngữ âm, từ ngữ và ngữ pháp. Trên cơ sở đó, chỉ ra những 

bản sắc văn hoá tiếng Quảng Nam biểu hiện qua từ ngữ địa phương trong ca dao tục 

ngữ đã sưu tầm được.  

Một số bài viết khác của các tác giả như: Dương Thị Dung với "Từ ngữ địa 

phương trong văn học dân gian (miền biển) Quảng Nam" (2015) [37]; Lê Đức Luận 

với “Tiếng Quảng Nam trong ca dao dân ca” (2003) [96];… 

Những bài viết trên mới chỉ là những bước đầu, gợi mở ra vấn đề nghiên cứu 

phương ngữ QN ĐN ở bình diện đặc trưng văn hoá trong tục ngữ - ca dao mà chưa 

có sự đầu tư khảo sát hệ thống ngữ liệu một cách toàn diện để có thể tìm hiểu bức 

tranh ngôn ngữ - văn hoá QN ĐN một cách hệ thống và trong sử dụng. 

Qua việc điểm lại các công trình nghiên cứu về phương ngữ QN ĐN trong 

nước và trên thế giới, chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề đáng chú ý sau: 

Thứ nhất, các tác giả trên mới chỉ nghiên cứu phương ngữ QN ĐN về mặt ngữ 

âm, từ vựng - ngữ nghĩa trên cơ sở ngữ liệu được khảo sát trong thơ ca dân gian.   

Thứ hai, những công trình nghiên cứu từ vựng phương ngữ tiếng QN ĐN trên 

cả cơ sở ngữ liệu trong văn học dân gian, trong khẩu ngữ hàng ngày của người dân 

địa phương và từ điển mới chỉ là những nghiên cứu ở dạng bài viết ngắn, riêng lẻ, 

chưa đi sâu nghiên cứu chúng một cách đầy đủ và có hệ thống. 

Thứ ba, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là hai đơn vị hành chính riêng 

biệt, nhưng về văn hoá, đây là một vùng văn hoá không thể tách rời. Vì vậy, sẽ hợp 



 

 

25 

 

lý hơn khi tiến hành khảo sát ngữ liệu của cả vùng đất QN ĐN để rút ra những giá trị 

văn hoá biểu hiện của cả vùng văn hóa xứ Quảng qua từ ngữ địa phương. 

Thứ tư, đặc trưng ngôn ngữ và văn hoá của từ vựng phương ngữ QN ĐN có 

mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó và biện chứng. Nhưng cho đến nay, vấn đề này mới chỉ 

được nghiên cứu sơ lược, hoặc chỉ so sánh trong thơ ca dân gian mà chưa có sự so 

sánh, đối chiếu với các từ vựng của các vùng phương ngữ khác để thấy được nét đặc 

trưng, nét dị biệt và qua đó thấy được bản sắc văn hoá riêng của vùng đất QN ĐN. 

Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, vấn đề từ vựng phương ngữ QN ĐN 

vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn, khái quát và hệ thống hơn từ phương diện ngôn 

ngữ - văn hoá. Theo hiểu biết của chúng tôi, luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu 

đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của từ vựng phương ngữ QN ĐN một cách hệ thống và 

bao quát nhất. 

1.2. Những cơ sở lí thuyết liên quan đến đề tài 

1.2.1. Ngôn ngữ - văn hoá và mối quan hệ giữa ngôn ngữ - văn hoá 

1.2.1.1. Quan điểm Ngôn ngữ học nhân học về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và 

văn hóa 

Ngôn ngữ học nhân học (Anthropological Linguistics) là khoa học nghiên cứu 

cách thức con người tạo ra nghĩa trong quá trình tương tác xã hội thông qua thực tiễn 

ngôn ngữ và văn hoá từ đời này sang đời kia, nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và văn hoá. Nó là một lĩnh vực liên ngành với đường vào từ cả Ngôn ngữ học và 

Nhân học [55, tr.411]. 

Bốn lĩnh vực nhỏ của Nhân học là: Nhân học hình thể (Physical Anthropology), 

Nhân học văn hoá (Cultural Anthropology), Nhân học ngôn ngữ (Linguistic 

Anthropology) và Khảo cổ học (Archaeolgy). Trong đó, Nhân học ngôn ngữ là tiểu 

lĩnh vực cuối cùng của Nhân học được phát triển, thừa nhận và được các nhà nhân học 

Bắc Mĩ thực hành đầu tiên. Các nhà nhân học ngôn ngữ xem xét ngôn ngữ trong khuôn 

khổ văn hoá và đã liên hệ với các quy tắc sử dụng riêng biệt; phân tích cấu trúc của nó 

chỉ là phương tiện để rút ra kết luận [55, tr.413]. 

Sự quan tâm của các nhà nhân học ngôn ngữ là việc sử dụng lời nói và quan 
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hệ tồn tại giữa ngôn ngữ với xã hội và văn hoá. Nhà ngôn ngữ học không cần nghiên 

cứu Nhân học để đạt đến sự thành thạo trong Ngôn ngữ học; ngược lại nhà nhân học 

ngôn ngữ phải có sự sành sỏi về ngôn ngữ và thụ đắc các kĩ năng phân tích ngôn ngữ 

cơ bản mới có thể tạo ra những nghiên cứu có giá trị trong Nhân học ngôn ngữ. Các 

nhà nhân học ngôn ngữ chưa bao giờ coi ngôn ngữ là tách rời với đời sống xã hội mà 

có sự phụ thuộc lẫn nhau với văn hoá và cấu trúc xã hội. Do đó, kĩ thuật phân tích 

ngôn ngữ là phương tiện để kết luận dữ liệu, từ đó có thể suy luận về các vấn đề nhân 

học rộng hơn [55, tr.413]. 

Tóm lại, Ngôn ngữ học nhân học là một lĩnh vực nhỏ của Ngôn ngữ học, quan tâm 

đến vị trí của ngôn ngữ trong bối cảnh rộng hơn về văn hoá và xã hội, vai trò của ngôn ngữ 

trong rèn luyện và thể hiện các thói quen văn hoá và cấu trúc xã hội. Nó là bộ môn thuyết 

giải, thông qua cách thức sử dụng ngôn ngữ để tìm những hiểu biết về văn hoá. 

Ở Việt Nam, Nguyễn Kim Thản là người đầu tiên nói đến Ngôn ngữ học tộc 

người (Ethnolinguistics). Ông quan niệm Ngôn ngữ học tộc người (ông gọi là “Dân 

tộc ngôn ngữ học”) là “một bộ môn của Ngôn ngữ học xã hội, nghiên cứu những hiện 

tượng ngôn ngữ có quan hệ với văn hoá vật chất và tinh thần của một xã hội, phản 

ánh cách nhìn đặc thù của xã hội ấy đối với tự nhiên, xã hội, con người” (dẫn theo 

[55, tr.429]). 

Năm 2002, Nguyễn Đức Tồn trong công trình “Tìm hiểu đặc trưng văn hoá 

dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (trong sự so sánh với những dân tộc 

khác)” [146] đã đi sâu nghiên cứu đặc trưng văn hoá - dân tộc của “sự phạm trù hoá 

hiện thực” và “bức tranh ngôn ngữ về thế giới”; đặc trưng văn hoá - dân tộc của định 

danh ngôn ngữ; đặc trưng văn hoá - dân tộc của ý nghĩa từ; đặc trưng văn hoá - dân 

tộc của tư duy ngôn ngữ. 

Luận án của chúng tôi cũng nghiên cứu theo hướng này và sử dụng khung lý 

thuyết của Ngôn ngữ học nhân học để tìm hiểu về đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của 

từ vựng phương ngữ QN ĐN. 
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1.2.1.2. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá 

a. Khái niệm ngôn ngữ 

Theo F. de Saussure, “ngôn ngữ là một hệ thống dấu hiệu nhiều tầng được 

người bản ngữ chấp nhận, ghi nhớ, hiểu và sử dụng trong khi giao tiếp với cộng 

đồng” [116, tr.8]. 

Khi nhắc đến ngôn ngữ, cần phải nhắc đến ngôn ngữ dân tộc trước tiên bởi đó 

chính là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của một cộng đồng quốc gia. Ngôn 

ngữ dân tộc liên quan trực tiếp đến lời ăn tiếng nói hàng ngày và được sử dụng trong 

cả giao tiếp và hành chính của quốc gia đó. 

Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học của Nguyễn Như Ý (chủ biên) nêu 

khái niệm ngôn ngữ dân tộc là: “Ngôn ngữ chung của cả một dân tộc. Đó là một phạm 

trù lịch sử - xã hội biểu thị ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp của một dân tộc và 

được thể hiện dưới hai hình thức: nói và viết. Ngôn ngữ dân tộc hình thành cùng với 

sự hình thành dân tộc đồng thời cũng là tiền đề và điều kiện hình thành và tồn tại của 

dân tộc, và mặt khác ngôn ngữ dân tộc là kết quả và sản phẩm của quá trình hình 

thành, tồn tại của dân tộc.” [159, tr.156]. 

Từ điển giải thích ngôn ngữ học [159] nêu khái niệm ngôn ngữ toàn dân: 

“Ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày, không bị hạn chế ở 

phong cách và phạm vi sử dụng; ngôn ngữ được mọi người trong một quốc gia biết, 

chấp nhận và sử dụng.” [159, tr.171]. 

Như vậy, một cộng đồng được hình thành ngoài những yếu tố bắt buộc như về 

điều kiện lãnh thổ, về kinh tế, về văn hoá… thì phải có ngôn ngữ chung. Có ngôn ngữ 

mọi người trong cộng đồng mới có thể hiểu được nhau, mới hình thành một cộng 

đồng xã hội, hay nói cách khác, con đường hình thành của ngôn ngữ gắn bó chặt chẽ 

với con đường hình thành xã hội, trong quá trình đó sự gắn bó mật thiết và có mối 

liên hệ chặt chẽ biện chứng giữa ngôn ngữ và văn hoá là tất yếu. 

b. Khái niệm văn hoá 

Văn hoá là một khái niệm cơ bản của Ngôn ngữ học nhân học, bên cạnh khái 

niệm ngôn ngữ. 
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Theo thuyết tiến hoá (evolutionism), văn hoá được hiểu như trình độ văn minh 

(civilization) của xã hội. Định nghĩa về văn hoá theo quan điểm này được trích dẫn 

nhiều nhất là của nhà nhân học E. B. Tylor trong tác phẩm Primitive Culture (Văn 

hoá nguyên thuỷ): “Văn hoá là toàn bộ phức thể bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ 

thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục và bất cứ khả năng và tập quán nào khác mà 

con người với tư cách là một thành viên của xã hội có được” (dẫn theo [56, tr.423]). 

Ông cũng cho rằng, các xã hội không có văn hoá riêng mà chia sẻ ít hoặc nhiều trong 

cái trình độ văn hoá chung mà cho đến bây giờ loài người đã tạo dựng và phát triển 

như một toàn thể. 

Cuối thế kỉ XIX, thuyết tiến hoá về văn hoá được thay bằng lí thuyết lịch sử về 

văn hoá. F.Boas là người đầu tiên dùng văn hoá để chỉ thể khu biệt của các phong tục, 

tín ngưỡng và thiết chế xã hội đặc trưng cho từng xã hội riêng biệt. Quan niệm này 

được chấp nhận rộng rãi và trở thành quan niệm chiếm ưu thế. Văn hoá vẫn bao gồm 

các thứ như trong định nghĩa của Tylor, nhưng các thực tiễn, tín ngưỡng và phong cách 

sống của từng xã hội đã được xem xét như một thực thể duy nhất, không giống với bất 

cứ thực thể nào khác (dẫn theo [56, tr.426]. 

Unesco định nghĩa về văn hoá, theo ý nghĩa rộng nhất là: “Văn hoá hôm nay 

có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm 

quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn hoá 

bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con 

người, những hệ thống các giá trị, những tập tục và những tín ngưỡng: Văn hoá đem 

lại cho con người khả năng suy xét về bản thân. Chính văn hoá làm cho chúng ta trở 

thành những sinh vật đặc biệt nhân bản, có lí tính, có óc phê phán và dấn thân một 

cách có đạo lí. Chính nhờ văn hoá mà con người tự thể hiện, tự ý thức được bản thân, 

tự biết mình là một phương án chưa hoàn thành đặt ra để xem xét những thành tựu 

của bản thân, tìm tòi không biết mệt những ý nghĩa mới mẻ và sáng tạo nên những 

công trình vượt trội lên bản thân” (dẫn theo [158, tr.24]). 

Ở Việt Nam, nhiều tác giả khi nghiên cứu về văn hoá cũng đưa ra các định 

nghĩa khác nhau như: Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) định nghĩa về văn hoá: 
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“1. tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong quá trình lịch sử; 2. những hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu 

đời sống tinh thần nói chung; 3. tri thức, kiến thức khoa học [nói khái quát]; 4. trình 

độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh; 5. tổng thể nói chung những 

giá trị vật chất và tinh thần của một thời kì lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở 

một tổng thể những di vật tìm thấy được có những đặc điểm giống nhau.” [110, 

tr.1406]. 

Trần Ngọc Thêm trong “Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam” định nghĩa “Văn 

hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo 

và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với 

môi trường tự nhiên và xã hội.”. [132, tr.27] 

Ở đây, chúng tôi đồng ý với định nghĩa về văn hoá trong Từ điển tiếng Việt 

[110] ở định nghĩa thứ nhất: “1. Tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh 

thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử”. Những giá trị này đã tạo nên 

sự khác biệt văn hoá cho những cộng đồng người khác nhau từ những sản phẩm cụ 

thể nhất cho đến đời sống tâm linh, tín ngưỡng… 

c. Quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá  

Trong công trình “The study of language” [164], George Yule đã bàn về mối 

quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá. Tác giả định nghĩa văn hoá: “Chúng tôi sử dụng 

thuật ngữ văn hóa để chỉ tất cả các ý tưởng và giả định về bản chất của sự vật và con 

người mà chúng tôi học được khi trở thành thành viên của các nhóm xã hội. Nó có 

thể được định nghĩa là “kiến thức thu được từ xã hội” [164, tr.216]. Có nghĩa rằng, 

văn hoá cũng là một loại kiến thức giống như ngôn ngữ đầu tiên của chúng ta, ban 

đầu chúng ta có được mà không có nhận thức có ý thức. Chúng ta phát triển nhận 

thức về kiến thức - văn hoá chỉ sau khi đã phát triển ngôn ngữ. Ngôn ngữ cụ thể mà 

chúng ta học thông qua quá trình truyền tải văn hóa cung cấp cho chúng ta. Như vậy, 

ít nhất là ban đầu, một hệ thống phân loại thế giới xung quanh và kinh nghiệm về thế 

giới đã được tạo sẵn. Ví dụ như với những từ chúng ta có được, chúng ta học cách 

nhận ra các loại phân biệt danh mục có liên quan trong thế giới xã hội của chúng ta. 
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George Yule cũng đã phân tích một số ví dụ để làm rõ mối quan hệ qua lại giữa ngôn 

ngữ và văn hoá, nhờ có ngôn ngữ để có thể học hỏi và tích luỹ văn hoá, ngược lại, 

thông qua văn hoá, chúng ta hiểu được hết cái ngôn ngữ muốn diễn đạt trong phạm 

vi một cộng đồng nhất định. 

Trong lí thuyết của Ngôn ngữ học nhân học, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và 

văn hoá được thể hiện như sau: [55; tr. 510 - 514] 

(1) Ngôn ngữ không phản ánh văn hoá 

E.Sapir quan niệm ngôn ngữ không phản ánh văn hoá. Ông viết: “Tôi cũng 

không thể tin rằng văn hoá và ngôn ngữ có quan hệ nhân quả với nhau theo bất kì cái 

nghĩa đúng thật nào. Thật là khó thấy được những quan hệ nhân quả đặc biệt có thể 

hi vọng còn sống sót giữa một bảng kê kinh nghiệm được chọn lọc (văn hoá là một 

sự chọn lọc đầy ý nghĩa của xã hội) và phương thức đặc biệt mà xã hội theo đó để 

biểu hiện tất cả những kinh nghiệm (ngôn ngữ). Sự diễn biến của văn hoá, một cách 

gọi khác của lịch sử, là một chuỗi phức tạp những biến đổi trong bảng kê chọn lọc đó 

của xã hội: những cái thêm vào, những cái mất đi, những thay đổi về sắc thái và mối 

quan hệ. Còn sự diễn biến của ngôn ngữ chẳng liên quan chính xác gì hết với những 

thay đổi về nội dung, mà chỉ liên quan với những thay đổi mọi âm, mọi từ và mọi khái 

niệm cụ thể của một ngôn ngữ mà không làm thay đổi chút nào cái thực chất bên trong 

của nó, cũng như người ta có thể đổ nước thạch cao hay vàng nấu chảy vào một cái 

khuôn nhất định” (dẫn theo [55, tr.510]). Ông quan niệm “chỉ có nội dung của ngôn 

ngữ mới liên quan mật thiết với văn hoá.(..). Trong ý nghĩa là từ vựng của một ngôn 

ngữ phản ánh ít nhiều trung thành với cái nền văn hoá mà ngôn ngữ đó phục vụ, thì 

một điều hoàn toàn đúng là lịch sử của ngôn ngữ và lịch sử của văn hoá chuyển động 

theo những đường song song nhau. (…) Nhà nghiên cứu ngôn ngữ không bao giờ nên 

phạm cái lỗi là đồng nhất hoá một ngôn ngữ với kho từ vựng của nó” (dẫn theo [55, 

tr.510]). 

Tuy nhiên, E.Sapir nhận thấy chắc chắn phải có một mối liên hệ nào đó giữa 

ngôn ngữ và văn hoá, giữa ngôn ngữ và ít nhất là các khía cạnh không thể nắm bắt 

được của dân tộc mà chúng ta gọi là “tính khí”. Theo E. Sapir, tính khí là “hành vi 
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quen làm, kết quả của những lí tưởng đạo đức truyền thống” (dẫn theo [55, tr.511]). 

(2) Văn hoá và các phổ niệm ngôn ngữ:  

Chúng ta có thể quy các đặc trưng chung về sinh học và văn hoá là các phổ 

niệm văn hoá. Tuy nhiên, thật khó để phân biệt các phổ niệm sinh học và các phổ 

niệm văn hoá trong tất cả mọi trường hợp, các phổ niệm văn hoá luôn tiền giả định 

các phổ quát sinh học nhất định.  

Tất cả mọi người, bất kể dòng dõi và văn hoá, đều có chung các thiên hướng 

tri giác nhất định. Nhờ các thiên hướng này, chúng ta phản ứng với các kích thích này 

hơn các kích thích khác. Ở chỗ nào các kích thích có mặt trong tất cả các nền văn hoá 

thì sự kết đôi của các phổ quát sinh vật học với các phổ quát văn hoá (tức là với môi 

trường, vật chất, xã hội…) có thể được chờ đợi dẫn đến các phổ quát ngôn ngữ. 

Thêm vào các phổ quát sinh vật học và văn hoá với tư cách là các nhân tố dẫn 

đến các phổ quát ngôn ngữ, còn có cái được gọi là các phổ quát chức năng, mặc dù 

có thể coi chúng như là một phạm trù nhỏ của các phổ quát văn hoá. Cấu trúc của một 

ngôn ngữ được hình thành nhờ các chức năng mà nó thực hiện trong các nền văn hoá 

và xã hội nào đó. Trong khi các nền văn hoá khác nhau nhiều đã viện đến các ngôn 

ngữ của chúng để thực hiện các chức năng riêng rẽ thì vẫn có các chức năng rất cơ 

bản là đặc trưng của tất cả các ngôn ngữ. Ở chỗ nào mà các phổ quát chức năng như 

thế tồn tại thì chúng có thể được coi là hệ quả tự nhiên của các phổ quát sinh vật học 

hoặc văn hoá, và chúng tất nhiên dẫn đến các phổ quát ngôn ngữ. 

(3) Văn hoá và các tính riêng biệt về ngôn ngữ: 

Chính sự kết hợp của các phổ quát sinh vật học và văn hoá/chức năng là để 

sinh ra các phổ quát ngôn ngữ, nên những sự khác nhau của một hoặc hơn một bình 

diện đó sẽ cho các ngôn ngữ các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng duy nhất của chúng. 

Các đặc trưng văn hoá không chỉ khác nhau về mặt đồng đại từ cộng đồng 

ngôn ngữ này sang cộng đồng ngôn ngữ khác, mà còn thay đổi về mặt lịch đại trong 

cùng một cộng đồng ngôn ngữ. Các nhu cầu mới nảy sinh trong nền văn hoá, ngôn 

ngữ của nó đáp ứng bằng cách sáng tạo các từ mới hoặc mượn các từ của các ngôn 

ngữ khác, hoặc gắn các nghĩa mới cho các từ đã tồn tại. 
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(4) Ngôn ngữ và văn hoá: một mối quan hệ biện chứng 

Hiện nay, các nhà ngôn ngữ học nhân học coi ngôn ngữ và văn hoá có quan 

hệ biện chứng. Mỗi ngôn ngữ là một bộ phận của văn hoá. Vì vậy, ngôn ngữ không 

thể không phục vụ và phản ánh các nhu cầu văn hoá. Như đã phân tích ở trên, điều 

này không chống lại luận điểm của F.de Saussure rằng các sở biểu của một ngôn ngữ 

là có tính chất võ đoán và do đó sự nhận diện chính xác của chúng thu được từ các hệ 

thống các mối quan hệ. Tuy nhiên, cần bổ sung là tính võ đoán không phải là tuyệt 

đối như F.de Saussure đề nghị mà nó bị giới hạn bởi môi trường văn hoá riêng của 

từng ngôn ngữ. Trong các giới hạn rộng rãi được quy định bởi các nhu cầu riêng của 

một nền văn hoá, ngôn ngữ tự do lựa chọn một cách võ đoán các sở biểu. Yếu tố võ 

đoán đó đã được xác nhận bằng thực tế chưa hề có ở bất cứ thời điểm nào một sự 

tương hợp hoàn hảo giữa các nhu cầu văn hoá và phương sách ngôn ngữ của nó. 

Luận án nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của từ vựng phương ngữ 

QN ĐN là tìm về những biểu hiện văn hóa đặc trưng nhất của văn hóa QN ĐN được 

kí thác qua ngôn ngữ như thế nào, cụ thể là phương ngữ; và những lớp từ vựng, cách 

biểu đạt nào của phương ngữ QN ĐN phản ánh bản sắc văn hóa người dân xứ Quảng. 

Nội dung này được chúng tôi làm rõ trong cả hai chương nội dung của luận án, đặc 

biệt là Chương 3. 

1.2.2. Đặc trưng văn hoá - dân tộc của ngôn ngữ 

Nói đến đặc trưng văn hoá - dân tộc của ngôn ngữ, cụ thể ở đây là đặc trưng 

văn hoá dân tộc của tiếng Việt, nhà nghiên cứu Nguyễn Thiện Giáp đã đề cập đến các 

vấn đề cụ thể sau [51, tr.375-381]: 

- Cách phản ánh, cách phân cắt thực tại của tiếng Việt khác với các ngôn 

ngữ khác; 

- Cách gọi tên sự vật, hiện tượng trong tiếng Việt; 

- Đặc trưng văn hoá - dân tộc ở thành ngữ tiếng Việt; 

- Đặc trưng văn hoá dân tộc của tiếng Việt thể hiện ở hiện tượng biến đổi nghĩa 

và cơ cấu ý nghĩa của từ; 

- Đặc trưng văn hoá dân tộc của tiếng Việt thể hiện ở hiện tượng kiêng kị và 

biểu trưng. 
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Từ những gợi dẫn nói trên, vấn đề nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ-văn hoá của 

từ vựng phương ngữ QN ĐN, luận án hướng đến những vấn đề liên quan sau: 

1.2.2.1. Đặc trưng văn hoá của ngôn ngữ thể hiện qua đặc trưng định danh 

a. Đặc điểm và phương thức định danh  

Định danh giúp con người có thể gọi tên và phân biệt các sự vật và hiện tượng 

nhằm giao tiếp và tư duy. Khái niệm định danh được nhiều tác giả trên thế giới và 

trong nước quan tâm nghiên cứu ở nhiều khía cạnh khác nhau. 

Theo G.V. Consanski, định danh là “sự cố định (hay gắn) cho một kí hiệu ngôn 

ngữ một khái niệm - biểu niệm (signifikat) phản ánh những đặc trưng nhất định của 

một biểu vật (denotat) - các thuộc tính, phẩm chất và quan hệ của các đối tượng và 

quá trình thuộc phạm vi vật chất và tinh thần, nhờ đó các đơn vị ngôn ngữ tạo thành 

những yếu tố nội dung của giao tiếp ngôn từ” (dẫn theo [147, tr.164]). Đồng thời, G.V. 

Consanski cũng cho rằng: “Bất kì kí hiệu ngôn ngữ nào cũng biểu thị những thuộc tính 

đã được trừu tượng hoá của các sự vật cụ thể, và do vậy, bao giờ cũng được gắn với 

một lớp đối tượng hay với một loạt hiện tượng…” (dẫn theo [147, tr.165]). 

 Nguyễn Như Ý (chủ biên) trong “Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học” 

quan niệm định danh là “sự cấu tạo các đơn vị ngôn ngữ có chức năng dùng để gọi 

tên, chia tách các đoạn của hiện thực khách quan trên cơ sở đó hình thành những 

khái niệm tương ứng về chúng dưới dạng các từ, cụm từ, ngữ cú và câu.”. [159, tr.89] 

Nguyễn Đức Tồn quan niệm một cách khái quát “định danh chính là đặt tên 

gọi cho một sự vật, hiện tượng”. [147, tr.165] 

Nguyễn Thiện Giáp trong Từ điển khái niệm ngôn ngữ học quan niệm “định 

danh là hành vi đặt tên chú trọng cả mối quan hệ liên diễn ngôn, nó thuộc phạm vi 

ngữ ngôn trong khi đặt tên thuộc phạm vi lời nói. Trong các biểu thức định danh tích 

luỹ những thành tố của quá trình phạm trù hoá. Đặt tên là hành vi diễn ra trước khi 

ghi lại những biểu thức định danh. Chính sự lặp đi lặp lại những hình thức hiện thực 

hoá trong diễn ngôn sẽ tạo nghĩa cho phạm trù được thiết lập và biến các cách dùng 

thành thói quen sử dụng. Định danh là hệ quả của sự đặt tên và thói quen sử dụng 

chỉ là tập hợp những cách sử dụng đã có.” [54, tr.145] 
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Như vậy, hiểu một cách đơn giản nhất, định danh chính là cách thiết lập tên 

gọi của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan của ngôn ngữ. Xét ở phương 

diện ngôn ngữ - văn hoá, định danh được thể hiện ở việc lựa chọn đặc trưng của từng 

đối tượng để làm cơ sở cho việc thiết lập tên gọi nhằm phân biệt sự vật này với các 

sự vật khác. Tuy nhiên, trong quá trình thiết lập tên gọi này, đặc trưng của từng đối 

tượng trong từng ngôn ngữ được lựa chọn khác nhau, thậm chí khác nhau trong cùng 

một ngôn ngữ ở các vùng miền văn hoá khác nhau. Điều này được lí giải chính bởi 

cách chia tách các đoạn của hiện thực khách quan trên nền văn hoá sẽ thể hiện ở đặc 

trưng nào nổi trội trước tiên tác động vào chủ thể định danh.  

Việc định danh khác nhau của cùng một đối tượng trong cùng một ngôn ngữ 

là do bên cạnh việc sử dụng vốn từ ngữ toàn dân, mỗi địa phương còn dùng từ địa 

phương để định danh. Điều này tạo nên những tên gọi khác nhau của cùng một đối 

tượng, và sự khác nhau đó đồng thời thể hiện cách nhìn nhận về thế giới quan, nhân 

sinh quan; đặc điểm tâm lí, cách tư duy hay văn hoá vùng miền.  

Định danh mang yếu tố tâm lí, văn hoá của mỗi vùng miền nhất định. Vì vậy, 

nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của ngôn ngữ dân tộc nói chung và phương 

ngữ nói riêng thông qua định danh giúp chúng ta thấy được sự độc đáo và khác biệt 

của ngôn ngữ dân tộc nói chung và phương ngữ nói riêng. Nghiên cứu về đặc điểm 

định danh trong phương ngữ QN ĐN chính là tìm hiểu đặc trưng về ngôn ngữ và văn 

hoá của người Việt ở vùng đất này. 

 Cơ chế định danh 

Có thể hình dung cơ chế định danh đối với những tên gọi được đặt tên theo 

cách tri nhận của chủ thể định danh như sau: 

Con người tri giác hiện thực khách quan để phục vụ cho các nhu cầu nhận thức 

và tồn tại trong cuộc sống. Hiện thực khách quan được phản ánh vào trong bộ não 

của con người, con người tri giác nó và hình thành nên những khái niệm. Những khái 

niệm trong tư duy tương ứng với từ, ngữ trong ngôn ngữ. 

“Sau khi tri giác, phân cắt hiện thực khách quan phục vụ nhu cầu nhận thức, 

quá trình tiếp theo là biểu hiện kết quả của quá trình đó bằng ngôn ngữ.” [146, tr.163] 
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Ở ngôn ngữ đơn lập như tiếng Việt, những tên gọi dùng các kí hiệu ngôn ngữ 

có sẵn để cấu tạo thì cơ chế tạo ra các đơn vị định danh phái sinh sẽ diễn ra theo một 

“cơ trình gồm ít nhất ba công đoạn đồng bộ, liên quan chặt chẽ với nhau: (a) sử dụng 

yếu tố làm phương tiện, (b) tác động vào hệ nguyên tố, (c) tạo lập đơn vị phái sinh 

theo cách nào đó”. [57, tr.323] 

Đặc điểm và nguyên tắc định danh 

Theo V.G. Gac, đặc điểm định danh có thể được xét theo ba tiêu chí sau (dẫn 

theo [147, tr.215]): 

(1) Cách biểu thị tên gọi theo lối hoà kết hay phân tích. 

(2) Mức độ về tính rõ lí do của tên gọi. 

(3) Cách chọn đặc trưng của đối tượng để làm cơ sở định danh. 

Đối với tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập thì tiêu chí (1) là cách 

biểu thị tên gọi theo lối phân tích. 

Nguyên tắc khi định danh một đối tượng nào đó, cần đảm bảo: 

(1) Nhãn của khách thể định danh - tức là cái biểu hiện (hay vỏ âm thanh vật 

chất của tên gọi) thường phải có mối liên hệ nào đó đối với cái được biểu hiện (ý nghĩa 

tên gọi). “Khi đặt tên cho khách thể mới, chủ thể sử dụng được những yếu tố ở bình 

diện biểu hiện và ở bình diện nội dung đã có trong ngôn ngữ.” [147, tr.201] 

(2) Tên gọi của đối tượng phải có sự phân biệt với các tên gọi khác. Chẳng 

hạn trước một khách thể có nhiều đặc điểm có thể chọn để đặt tên nhưng chủ thể định 

danh phải chọn đặc điểm nào đấy không chỉ tiêu biểu mà còn phải có giá trị phân biệt 

với đối tượng khác. “Đặc trưng được chọn làm cơ sở định danh miễn sao có giá trị 

khu biệt với sự vật khác.” [147, tr.190] 

(3) Nếu định danh theo kiểu vay mượn thì tên gọi phải được chuyển từ loại 

hình ngôn ngữ được mượn sang loại hình ngôn ngữ mượn và phải được thiết lập theo 

hệ thống của ngôn ngữ mượn. 

G.V Consanski chia định danh thành ba dạng sau: “Định danh bằng từ và từ 

tổ (định danh từ vựng), định danh bằng câu (mệnh đề), định danh bằng văn bản” (dẫn 

theo 147, tr.198). 
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B.A. Serebrennikov nêu cụ thể bảy phương thức định danh như sau: (1) sử 

dụng hợp âm biểu thị đặc trưng nào đó trong số các đặc trưng của đối tượng; (2) mô 

phỏng âm thanh (tức tượng thanh); (3) phái sinh; (4) ghép từ; (5) cấu tạo các biểu ngữ 

đặc ngữ; (6) can - ke (hay sao phỏng); (7) vay mượn (dẫn theo [147, tr.199]). 

Các phương thức định danh trên còn được quy định bởi loại hình ngôn ngữ 

“chính loại hình của ngôn ngữ cũng đã có ảnh hưởng rất lớn đến đặc trưng văn hoá - 

dân tộc của cách định danh” [147, tr.200]. Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn 

lập, còn có một phương thức định danh nữa “rất phổ biến và cực kì quan trọng” là 

phương thức “chuyển nghĩa của từ”. [146, tr.51] 

Ngoài ra, phương thức định danh cũng có thể chia thành hai loại: định danh 

trực tiếp (nguyên sinh) và định danh gián tiếp (thứ sinh, chuyển nghĩa). Tuy nhiên, 

“Về chất, phương thức định danh gián tiếp gắn bó khăng khít với sự chuyển nghĩa 

của từ, (…). Sự khác biệt giữa định danh trực tiếp và sự chuyển nghĩa (tức định danh 

gián tiếp) chỉ là quan điểm xem xét, hay từ góc độ nghiên cứu. Cùng một hiện tượng 

ngôn ngữ được xem xét từ góc độ danh học và từ góc độ ngữ nghĩa. [146, tr.53] 

b. Quá trình tri nhận trong định danh 

Trong quá trình nhận diện, phân loại và định danh sự vât, hiện tượng trong thế 

giới khách quan rộng lớn diễn ra quá trình tinh thần (mental process) của con người. 

Nghiên cứu về định danh không thể không quan tâm đến quá trình tinh thần này. Quá 

trình tinh thần liên quan mật thiết đến quá trình bộ não con người thu nhận, xử lí, chế 

biến và lưu trữ thông tin. Quá trình tổng hợp những kết quả thu nhận được từ thế giới 

khách quan bắt đầu từ tri giác cảm tính thông qua năm giác quan của con người, cuối 

cùng tạo ra những ý niệm (concept) - đơn vị nhỏ nhất của quá trình tri nhận 

(congnition). Đó chính là nội dung của khuynh hướng nghiên cứu Ngôn ngữ học tri 

nhận (congnitive linguistic) “một trường phái mới của ngôn ngữ học hiện đại, tiến 

hành nghiên cứu ngôn ngữ trên cơ sở vốn kinh nghiệm và sự cảm thụ của con người 

về thế giới khách quan cũng như cách thức mà con người tri giác và ý niệm hoá các 

sự vật và sự tình của thế giới khách quan đó.” [129; tr.15,16]) 
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“Hoạt động tri nhận của con người có quan hệ trực tiếp với môi trường sống 

của con người là cộng đồng dân tộc và văn hoá của cộng đồng ấy, nên hoạt động tri 

nhận mang đặc thù văn hoá - dân tộc” [30, tr.103]. Vì vậy, khi định danh, chủ thể có 

nhiều cách lựa chọn đặc điểm của đối tương định danh không giống nhau. Sự không 

giống nhau này đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó trước hết là do cơ chế ngôn ngữ, 

loại hình ngôn ngữ và cuối cùng là do tâm lí - văn hoá và điều kiện tự nhiên xã hội 

khác nhau của mỗi vùng dân tộc. “Cùng một đối tượng có thể được gọi tên trong các 

ngôn ngữ theo cách khác nhau phụ thuộc vào đối lập kiểu tâm lí, lịch sử, dân tộc và 

xã hội đã làm cơ sở cho sự định danh.” (dẫn theo [147, tr.161]) 

c. Vấn đề tính võ đoán trong định danh 

Trong Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học, Nguyễn Như Ý giải thích 

tính võ đoán là “tính không có nguyên do, tính chất ngẫu nhiên của việc lựa chọn cái 

biểu đạt để biểu hiện cái được biểu đạt với tư cách là hai mặt của một tín hiệu ngôn 

ngữ, tức là hai mặt này trong thực tế không có mối liên quan tự nhiên nào.” [160, 

tr.305] 

Quan niệm này xuất phát từ lí thuyết về tín hiệu ngôn ngữ của F. de Saussure 

trong công trình Giáo trình ngôn ngữ học đại cương, ông cho rằng “tín hiệu ngôn ngữ 

là võ đoán” [116, tr.122]. Đối với F. de Saussure, mối quan hệ giữa hình thức ngữ âm 

(cái biểu đạt) và cái mà nó biểu thị (cái được biểu đạt) không có gì là cần thiết, tự 

nhiên. Tính chất ngẫu nhiên đó của kí hiệu ngôn ngữ được gọi là tính võ đoán của kí 

hiệu. Như hình thức ngữ âm ngựa biểu thị một loài ăn cỏ, bốn chân nhất định là nhờ 

một sự thoả thuận ngầm của người nói. Những người nói các ngôn ngữ khác nhau có 

thể lựa chọn những hình thức khác nhau để biểu thị cùng một đối tượng. Đối tượng 

được gọi là cái bàn trong tiếng Việt, trong tiếng Pháp lại được gọi là table. Những 

phản ví dụ chống lại quan điểm này (chẳng hạn, các từ tượng thanh, các từ phái sinh) 

không đủ sức làm mất giá trị của nó. Sở dĩ như vậy là vì một khi đã có sự thoả thuận 

thì mối quan hệ giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt trở nên hoàn toàn cần thiết. 

Không ai phủ nhận tính chất quy ước của sự biểu thị sự vật và hiện tượng cho nên 

trước hết cần phải biết tính võ đoán. 
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Tuy nhiên, bên cạnh đó, quan niệm của hầu hết các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực tri nhận luận ngôn ngữ học lại cho rằng tất cả mọi kí hiệu ngôn ngữ đều có lý do. 

Ở Việt Nam, tiêu biểu là tác giả Nguyễn Đức Tồn cho rằng: “tất cả mọi kí hiệu ngôn 

ngữ đều có lí do, chứ không phải là võ đoán”, “Tên gọi vốn là thứ nhãn để thay thế, 

phân biệt sự vật với nhau, nên không thể không dựa vào chất, vào các thuộc tính của 

sự vật” [147, tr.181]. Chúng tôi chấp nhận quan niệm này. Đặc biệt, thể hiện trong 

lớp từ phương ngữ mang đặc trưng văn hoá của lớp ngôn ngữ dân tộc nói chung và 

phương ngữ vùng miền nói riêng. Nguyễn Đức Tồn trong [146] và [147] đã chia lí do 

trong định danh thành hai loại: lí do khách quan và lí do chủ quan. 

Lí do khách quan - nghĩa là một đặc trưng, một thuộc tính nào đó của bản thân 

sự vật được chọn để làm dấu hiệu khu biệt gọi tên nó - là loại lí do dễ thấy nhất. 

Ví dụ: tên các loài chim được đặt theo tiếng kêu như: quạ, chích choè, chim 

khách, chim lợn, bồ chao, chim quốc…; tên các loài thực vật được đặt theo hình thức 

của thân, lá, củ, hay hoa quả … như: cây cối xay, cây bình vôi, bầu nậm, loa kèn, cải 

thìa… , nhưng cũng có nhiều tên gọi sự vật thì chúng ta chưa biết, chưa nhận ra được 

lí do của chúng mà muốn biết thì phải có sự nghiên cứu công phu về từ nguyên học 

bằng phương pháp so sánh - lịch sử để xác định ngôn ngữ có quan hệ họ hàng gần 

gũi… Song rõ ràng là “ chưa biết, không biết” không có nghĩa là không có”. 

Lí do chủ quan thì không phải ai cũng nhận thấy được. Chỉ có chủ thể định 

danh mới biết được lí do tại sao dùng tên gọi này để gọi người này hoặc sự vật này. 

Chẳng hạn, một người cha đặt tên cho con mình Nguyễn Hoàng Cầm - để kỉ niệm địa 

danh nơi ba mẹ yêu nhau… (hoặc các cách đặt tên con theo tuổi như Dần, Mão, 

Thìn…). 

Như vậy, quan điểm của tác giả Nguyễn Đức Tồn khi nghiên cứu về định danh: 

tất cả mọi kí hiệu ngôn ngữ đều có lí do chứ không phải là võ đoán. Lí do có thể là lí 

do khách quan, trong trường hợp tên gọi dựa trên một đặc trưng nằm trong chính bản 

thân đối tượng được gọi tên. Khi đó, tên gọi phản ánh bản chất hoặc một phần bản 

chất của đối tượng. Mặt khác, lí do của tên gọi có thể là lí do chủ quan (không nằm 

trong bản thân đối tượng, mà nằm ở chủ thể định danh), khi đó tên gọi không phản 
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ánh bản chất của sự vật được gọi tên. Lí do định danh chủ quan thường có ở các tên 

riêng chỉ người.  

Trong thực tiễn nghiên cứu và ngữ liệu cụ thể của luận án, chúng tôi nhận thấy 

rằng không phải mọi tên gọi đều có lý do, vì có những từ/tên gọi cho đến nay vẫn 

mang tính võ đoán. Hơn nữa, lí do định danh ở một góc nhìn biện chứng đều là lý do 

chủ quan vì mọi sự vật hiện tượng được đặt tên đều thể hiện dụng ý, mục đích, nguyện 

vọng của chủ thể định danh.  

1.2.2.2. Đặc trưng văn hoá của ngôn ngữ thể hiện qua ngữ nghĩa của từ và 

cách dùng 

Ngôn ngữ phản ánh thực tại khách quan nhưng mỗi ngôn ngữ cũng phản ánh 

lát cắt thực tại theo cách riêng của mình, đó chính là cách phạm trù hoá hiện thực và 

bức tranh ngôn ngữ về thế giới của các dân tộc. Nghiên cứu về đặc điểm ngôn ngữ 

văn hoá phương ngữ tiếng Việt nói chung, phương ngữ QN ĐN nói riêng cũng phản 

ánh qui luật nói trên, nhất là trong cách định danh sự vật hiện tượng. 

Từ là những đơn vị định danh sự vật, hiện tượng, quá trình… ở cấp độ từ vựng. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các từ đều có chức năng định danh. Chỉ thực từ mới có 

chức năng này. Trong vốn từ tiếng Việt, những từ đơn âm tiết là những đơn vị định 

danh gốc (bậc một), những từ đa âm tiết (phần lớn là song tiết) là những đơn vị định 

danh phái sinh (bậc hai). Những đơn vị định danh gốc trở thành yếu tố cơ sở để tạo 

ra những đơn vị định danh phái sinh. 

Tên (name) là “từ hoặc một nhóm từ dùng để chỉ một cá nhân, cá thể, phân 

biệt với cá nhân, cá thể khác cùng loại” [110, tr.874]. Tên gồm có tên chung và tên 

riêng. Nếu tên chung là những từ chỉ một lớp đối tượng cùng loại, liên hệ đến khái 

niệm thì tên riêng chỉ là những kí hiệu định danh cho một đối tượng cá biệt, đơn lẻ, 

không có mối liên hệ đến bất kì một khái niệm nào. Tên chung và tên riêng đều có 

nghĩa. Tên chung biểu thị khái niệm. Tên riêng chỉ có nghĩa khi nó xác lập được mối 

liên hệ trực tiếp với đối tượng được định danh. Khi nghiên cứu về định danh sự vật, 

đối tượng khảo sát chính là tên gọi. Khảo sát tên gọi, chúng ta cần thiết phải khảo sát 

cả tên chung (danh từ chung) và tên riêng (danh từ riêng). 
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Để gọi tên các sự vật hiện tượng, ngoài việc định danh bằng cách dùng vốn từ 

ngữ toàn dân thì mỗi địa phương còn dùng từ ngữ địa phương để định danh, điều này 

tạo nên đặc trưng văn hoá riêng trong định danh của mỗi vùng, miền. Tác giả Nguyễn 

Đức Tồn trong công trình “Đặc trưng văn hoá - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy”, khi 

bàn về định danh đã cho rằng định danh phản ánh cách lựa chọn đặc trưng của đối 

tượng và đó chính là một biểu hiện của đặc trưng văn hoá. Tác giả quan niệm “Đặc 

trưng văn hoá dân tộc của định danh ngôn ngữ được biểu hiện tiếp theo là ở việc lựa 

chọn đặc trưng của đối tượng để làm cơ sở cho tên gọi của nó.” [147, tr.167]. 

Trong quá trình tạo ra các từ, vấn đề lựa chọn “đặc trưng nào đó đập vào mắt 

mà tôi lấy làm đại diện cho đối tượng” (từ dùng của L.Phoiơbắc) (dẫn theo [147; 

tr.167]) để làm cơ sở gọi tên đối tượng là vô cùng quan trọng. Vai trò của việc lựa 

chọn này bị quy định bởi một loạt nhân tố, trong đó một phần thuộc về những đặc 

điểm sinh lí của con người, một phần thuộc về các chức năng và cơ chế của lời nói. 

Về vấn đề lựa chọn đặc trưng nào để đặt tên cho sự vật, hiện tượng… một số 

nhà ngôn ngữ cho rằng để định danh đối tượng thường người ta chỉ lựa chọn đặc 

trưng nào đó trong số các đặc trưng quan trọng, căn bản hơn. Nhưng B.A. 

Sereprennhicôp lại khẳng định rằng: “Việc tạo ra từ theo đặc trưng nào đó chỉ là biện 

pháp thuần tuý kĩ thuật ngôn ngữ. Đặc trưng được chọn chỉ để tạo ra vỏ ngữ âm của 

từ. Đặc trưng được chọn để gọi tên hoàn toàn không nói hết toàn bộ bản chất của đối 

tượng, không bộc lộ hết tất cả các đặc trưng của nó. Ngoài ra, đặc trưng được chọn 

để gọi tên thậm chí có thể là không có căn bản, không quan trọng về mặt thực tiễn.” 

(dẫn theo [147, tr.172]). 

Có thể thấy, hai quan điểm trên về việc lựa chọn đặc trưng làm cở sở cho định 

danh là hai thái cực của một quá trình định danh thống nhất. Trong thực tế, quá trình 

lựa chọn đặc trưng đối tượng để gọi tên không chỉ là chọn đặc trưng căn bản của nó, 

hoặc chỉ là có tính chất “kĩ thuật” ngôn ngữ “thuần tuý” mà bao gồm sự thống nhất 

biện chứng của cả hai thái cực đó. 

Theo triết học Mác -Lênin, sự vật này khác sự vật kia chính ở chất của nó. Bởi 

vì “chất là khái niệm chỉ tính quy định vốn có của sự vật và hiện tượng, là sự thống 
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nhất hữu cơ những thuộc tính, những đặc trưng… phân biệt sự vật hay hiện tượng 

này với sự vật hay hiện tượng khác” (dẫn theo [147, tr.168]). Bản chất của tên gọi, 

như Lênin đã chỉ ra, là “kí hiệu khu biệt” nghĩa là khi gọi tên đối tượng này thì người 

ta không lẫn với đối tượng khác. Do vậy, khi định danh một sự vật, không có gì lí 

tưởng hơn là chọn ra được đặc trưng nào đó thuộc đặc trưng bản chất của sự vật để 

làm cơ sở gọi tên nó. Tuy nhiên, “chất không chỉ bao gồm những yếu tố làm cho sự 

vật này khác với sự vật kia, mà còn bao hàm những yếu tố chung, giống nhau giữa 

các sự vật và hiện tượng”. “Nó là tổng hợp các thuộc tính của sự vật, là sự thống nhất 

hữu cơ của những thuộc tính (…). Mỗi thuộc tính là một mặt, một bộ phận của chất 

(…). Có thuộc tính căn bản, có thuộc tính không căn bản” (dẫn theo [147, tr.169]). 

Do vậy, khi định danh các đối tượng có chung những thuộc tính cơ bản nào đó 

trong “chất” của mình (trong sự đối lập với các đối tượng thuộc loại có chất khác), 

chỉ khác nhau ở thuộc tính không căn bản, người ta sẽ không thể chọn đặc trưng cơ 

bản được nữa mà phải chọn đến loại đặc trưng “không cơ bản”, nhưng có giá trị khu 

biệt, để làm cơ sở cho tên gọi (cái gọi là “không cơ bản” này chỉ trong mối quan hệ 

với các loại đối tượng có “chất” khác). Song, cái gọi là “đặc trưng không cơ bản” ấy 

vẫn thuộc “chất” của mỗi sự vật và trở thành đặc trưng khu biệt của mỗi sự vật khi so 

sánh hai vật đồng chất “lớn” với nhau. 

Ví dụ khi định danh các loại bánh, đặc trưng nguyên liệu là quan trọng (chẳng 

hạn: gạo nếp - gạo tẻ, từ đó có bánh nếp >< bánh tẻ), song trong các tiểu loại bánh 

đều cùng làm bằng gạo nếp, những đặc trưng khác tưởng như không cơ bản (ví dụ 

chất phụ thêm như: lá gai, mật…) lại trở thành cơ bản khi định danh chúng (ví dụ: 

bánh nếp - bánh nếp mật). 

Đặc trưng văn hoá dân tộc trong việc chọn đặc trưng của đối tượng định danh 

được biểu hiện ở chỗ: mặc dù các đặc trưng này hết sức nhiều và đa dạng, song trong 

một số trường hợp, mỗi ngôn ngữ có thể biểu lộ thiên hướng lấy những đặc trưng có 

tính chất nhất định để làm cơ sở gọi tên. Do đó, giá trị của cùng một đặc trưng trong 

từng ngôn ngữ là không như nhau.  

Đặc trưng văn hoá dân tộc không chỉ được bộ lộ ở xu hướng chọn đặc trưng 



 

 

42 

 

nào (màu sắc hay hình dáng…) của bản thân đối tượng, mà còn bộc lộ ở cả tính chất 

của đặc trưng - chủ quan hay khách quan, phụ thuộc vào chủ thể hay khách thể được 

định danh.  

Cho nên, đặc trưng văn hoá của việc chọn đặc trưng làm cơ sở định danh được 

bộc lộ rõ ràng nhất trong những trường hợp khi đặc trưng được chọn có lí do nhất 

định từ thực tiễn của một dân tộc.   

1.2.3. Vấn đề phương ngữ và phương ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng 

1.2.3.1. Khái niệm phương ngữ, từ địa phương 

Phương ngữ 

Đã có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm 

phương ngữ, tiêu biểu như:  

Nhà nghiên cứu hang đầu về phương ngữ Hoàng Thị Châu trong “Tiếng Việt 

trên các miền đất nước (phương ngữ học)” (1989) [19] quan niệm “Phương ngữ là 

một thuật ngữ ngôn ngữ học để chỉ sự biểu hiện của ngôn ngữ toàn dân ở một địa 

phương cụ thể với những nét khác biệt của nó so với ngôn ngữ toàn dân hay với một 

phương ngữ khác.” [19, tr.24] 

Nguyễn Như Ý trong “Từ điển giải thích thuật ngữ Ngôn ngữ học” (1996) 

[160] định nghĩa phương ngữ là “Biến dạng của một ngôn ngữ được sử dụng với tư 

cách là phương diện giao tiếp của những người gắn bó chặt chẽ với nhau trong một 

cộng đồng thống nhất về lãnh thổ, về hoàn cảnh xã hội hay về nghề nghiệp; còn gọi 

là “tiếng địa phương”. Phương ngữ được chia ra phương ngữ lãnh thổ (hoặc vùng 

phương ngữ) và phương ngữ xã hội.” [160, tr.231] 

Trong công trình “Dialectology” của J.K Chambers và Peter Trudgill [163], 

trong chương 1: Dialect and language, các tác giả cũng đã giải thích thuật ngữ 

“phương ngữ” và chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến phương ngữ như: ngôn ngữ, 

phương ngữ và giọng nói; phương ngữ địa lí; phương ngữ xã hội. Tác giả đã bàn luận 

đến mối quan hệ của phương ngữ với ngôn ngữ và đặt ra câu hỏi làm sao để có thể 

phân biệt ngôn ngữ và phương ngữ. Mặc dù tiêu chí thường được đưa ra ở đây là “một 

ngôn ngữ là một tập hợp các phương ngữ có thể hiểu được lẫn nhau” [163, tr.3]. 
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Định nghĩa này đã mô tả các phương ngữ như là các tiểu phần (subpart) của một ngôn 

ngữ và cung cấp một tiêu chí để phân biệt giữa ngôn ngữ này với ngôn ngữ khác. Tuy 

nhiên, tác giả đã phân tích để cho thấy định nghĩa này trong thực tế không triệt để. Ví 

dụ như tiếng Na Uy, tiếng Thuỵ Điển và tiếng Đan Mạch thường được coi là các ngôn 

ngữ khác nhau nhưng những người giao tiếp các ngôn ngữ này vẫn có thể dễ dàng 

hiểu và giao tiếp với nhau. Các tác giả cũng đã đưa ra khái niệm “giọng” và “phương 

ngữ”. “Giọng” đề cập đến cách người nói phát âm, và do đó đề cập đến một loại 

khác biệt về mặt ngữ âm và/hoặc âm vị học so với các loại khác. Mặt khác, “phương 

ngữ” đề cập đến các biến thể khác nhau về mặt ngữ pháp (và có lẽ về mặt từ vựng) 

cũng như âm vị học so với các biến thể khác” [163, tr.5]. Đồng thời khẳng định rằng 

“Các phương ngữ và giọng thường hợp nhất với nhau mà không có bất kỳ sợ phá vỡ 

rời rạc nào” [163, tr.5]. Như vậy ở đây, các tác giả cũng đã đưa ra tiêu chí để xác 

định phương ngữ là sự khác biệt về mặt từ vựng và ngữ pháp, ngoài ra còn là “giọng” 

gắn liền với sự khác biệt về từ vựng và ngữ pháp của vùng phương ngữ đó. 

Trong công trình “The Study of Language” [164], George Yule cũng khẳng 

định đây là một trong những tiêu chí được sử dụng trong nghiên cứu về phương ngữ, 

“để phân biệt giữa hai phương ngữ khác nhau của cùng một ngôn ngữ (những người 

nói của họ thường có thể hiểu được nhau) và hai ngôn ngữ khác nhau (những người 

nói của họ thường không thể hiểu được từng ngôn ngữ khác). Tác giả cũng đồng ý 

rằng đây không phải là cách duy nhất hoặc đáng tin cậy nhất để xác định phương 

ngữ, nhưng nó hữu ích trong việc xác định thực tế là mỗi phương ngữ khác nhau, 

giống như mỗi ngôn ngữ, đều đáng được phân tích như nhau. [164, tr.196]. 

Từ địa phương/từ vựng PN 

Đi liền với khái niệm phương ngữ là thuật ngữ từ địa phương hay từ vựng PN. 

Có thể thấy qua các quan điểm tiêu biểu sau: 

Nguyễn Quang Hồng trong “Các lớp từ địa phương và chức năng của chúng 

trong ngôn ngữ và văn hoá tiếng Việt” (1981) định nghĩa “Từ địa phương là những 

đơn vị và dạng thức từ ngữ của một ngôn ngữ dân tộc mà phạm vi tồn tại và sử dụng 

tự nhiên nhất của chúng chỉ hạn chế trong một vài vùng địa phương nhất định.” [76, 
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tr.313]. Định nghĩa đã vừa chỉ ra các kiểu loại từ địa phương vừa chỉ ra phạm vi sử 

dụng, đồng thời cũng lưu ý tới một đặc điểm quan trọng trong thực tế giao tiếp của 

người bản ngữ đó là “cảm thức tự nhiên”, quen thuộc, sử dụng như những từ, câu nói 

cửa miệng một cách tự nhiên nhất. 

Nguyễn Thiện Giáp trong giáo trình “Từ vựng học tiếng Việt” (1998) [50] quan 

niệm “Từ địa phương là những từ được dùng hạn chế ở một hoặc một vài địa phương. 

Nói chung, từ địa phương là bộ phận từ vựng của ngôn ngữ nói hằng ngày của bộ 

phận nào đó của dân tộc, chứ không phải là từ vựng của ngôn ngữ văn học.” [50, 

tr.257]. Tác giả cũng phân ra một số kiểu từ địa phương như sau: 1. Từ địa phương 

không có sự đối lập với từ vựng toàn dân. Đó là những từ biểu thị sự vật, hiện tượng, 

hoạt động, cách sống đặc biệt chỉ có ở địa phương nào đó chứ không phổ biến đối với 

toàn dân, vì vậy mà không có từ song song trong ngôn ngữ văn học toàn dân. Các nhà 

ngôn ngữ gọi là “từ địa phương dân tộc học”. Ví dụ các từ: sầu riêng, chôm chôm, 

măng cụt, chao, tàu ki…là các từ địa phương dân tộc chỉ những sản vật chỉ có ở miền 

Nam. 2. Từ địa phương có sự đối lập với từ vựng văn học toàn dân. Căn cứ vào hai 

mặt ngữ âm và ngữ nghĩa có thể chia nhỏ hơn thành: từ địa phương đối lập về mặt ý 

nghĩa và từ địa phương có sự đối lập về mặt ngữ âm. 

Nguyễn Văn Tu cho rằng: “Từ địa phương không ở trong ngôn ngữ văn học 

mà thuộc về tiếng nói của một vùng nhất định. Chúng mang sắc thái địa phương. 

Người của địa phương này không hiểu những từ của địa phương khác” [150, tr.129]. 

Tác giả nhấn mạnh đến tính chất riêng biệt của từ địa phương, nghĩa là, sự riêng biệt 

trong sử dụng đó làm cho người của địa phương này không hiểu được từ của địa 

phương khác, hay không sử dụng cách nói, từ ngữ như vậy. Tuy nhiên trong thực tế, 

để tìm ra được những từ địa phương riêng biệt và chỉ sử dụng trong duy nhất một 

phạm vi địa lý nhất định như vậy không nhiều.  

Phạm Văn Hảo phát biểu: “Khác với một số biến thể vốn là đơn vị trong cùng 

một hệ thống, từ ngữ địa phương là loại biến thể gắn với một hệ thống nằm ngoài hệ 

thống từ vựng tiếng Việt văn hoá. Điều đó đảm bảo cho một phương pháp định nghĩa 

phù hợp với chúng. Định nghĩa qua từ có nghĩa tương đương (trong tiếng Việt văn 
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hoá).” [58, tr.59]. Nhận định này cho thấy góc nhìn của nhà làm từ điển phương ngữ, 

đã là từ địa phương thì phải có văn hoá tương đương về nghĩa. Có như vậy mới thấy 

sự đối lập từ địa phương và từ toàn dân. 

Có thể thấy, nhìn chung, các khái niệm trên dù phát biểu khác nhau đều thống 

nhất ở hai điểm sau: 

- Từ địa phương là những từ bị hạn chế về phạm vi địa lí sử dụng: được sử 

dụng quen thuộc ở một hoặc một vài địa phương nhất định nào đó. 

- Từ địa phương có sự khác biệt nhất định về ngữ âm, ngữ nghĩa, cách sử dụng 

so với lớp từ toàn dân. 

Đây cũng là cơ sở để chúng tôi đi vào khảo sát vốn từ địa phương QN ĐN. Đó 

là những đơn vị từ ngữ xuất hiện và tồn tại ở địa bàn dân cư QN ĐN. Những từ 

ngữ này được người Quảng dùng một cách tự nhiên, mang sắc thái địa phương rõ nét 

và có sự khác biệt ít nhiều với ngôn ngữ toàn dân về mặt ngữ âm, từ vựng/ngữ 

nghĩa, cách sử dụng. Trong quá trình khảo sát các từ địa phương QN ĐN, có những 

từ tìm được cũng được dùng ở các phương ngữ khác. Điều này không có nghĩa là 

những từ đó không phải là từ địa phương QN ĐN, bởi các biến thể ngôn ngữ xuất 

hiện và lan toả do sự di dân trong lịch sử hoặc tiếp xúc ngôn ngữ tạo nên, đặc biệt 

trong xu hướng đô thị hoá mạnh mẽ trên lãnh thổ cả nước Việt Nam hiện nay. Cơ sở 

lý thuyết này sẽ giúp việc khảo sát, miêu tả từ địa phương của chúng tôi đảm bảo tính 

nhất quán và hệ thống trong luận án. 

1.2.3.2. Vấn đề phân vùng phương ngữ tiếng Việt và xác định phương ngữ QN 

ĐN 

Xét về ranh giới, hay còn gọi là phân vùng phương ngữ trong tiếng Việt, là 

một trong những vấn đề được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất. Tuy nhiên cho đến 

nay, về số lượng và ranh giới các vùng phương ngữ vẫn chưa thống nhất. Các xu 

hướng, quan niệm và kết quả khác nhau về phân chia phương ngữ tiếng Việt đã được 

Trương Văn Sinh (1976) [119], Hoàng Thị Châu (1989) [21] và một số tác giả khác 

tổng kết, ở đây, chúng tôi xin được điểm lại các xu hướng chính sau: 
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- Hướng ý kiến chia tiếng Việt thành hai vùng phương ngữ: Đây là quan điểm 

các tác giả nước ngoài, như: L. Cadière trong công trình “Ngữ âm tiếng Việt” (1902) 

[162], chia tiếng Việt thành phương ngữ miền thượng Trung kỳ và phương ngữ miền 

hạ Trung kỳ; H. Maspéro trong công trình “Nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng Việt” 

(1912) [174] chia tiếng Việt thành hai vùng phương ngữ Bắc và phương ngữ Nam; 

M.Godina và I. Bustrov (1970) [165] chia tiếng Việt thành hai vùng phương ngữ căn 

cứ chủ yếu vào hệ thống âm cuối. Trong nước, tác giả Hoàng Phê (1963), khi phân 

chia tiếng Việt cũng chỉ công nhận hai phương ngữ chủ yếu là tiếng miền Bắc (có thủ 

đô Hà Nội) và tiếng miền Nam (có thành phố Hồ Chí Minh), còn Trung Bộ chỉ là một 

chuỗi phương ngữ chuyển tiếp mà thôi. 

- Hướng ý kiến chia tiếng Việt thành ba vùng phương ngữ: Đây là quan điểm 

của các tác giả như: Hoàng Thị Châu, Võ Xuân Trang… trong đó nổi bật là tác giả 

Hoàng Thị Châu với công trình “Tiếng Việt trên các miền đất nước” (Phương ngữ 

học) (1989) [19]. Trong công trình này, tác giả đã chia tách tiếng Việt thành ba vùng 

phương ngữ, đồng thời nhận xét khái quát đặc điểm từng vùng phương ngữ và chia 

tách các vùng phương ngữ lớn thành phương ngữ nhỏ căn cứ trên các đặc điểm ngữ 

âm. Riêng về vùng phương ngữ Nam, tác giả đã chia thành ba phương ngữ nhỏ hơn là: 

+ Phương ngữ từ Đà Nẵng, Quảng Nam đến Quảng Ngãi. 

+ Phương ngữ từ Quy Nhơn đến Bình Thuận. 

+ Phương ngữ Nam Bộ. 

Nguyễn Tài Cẩn trong bài viết Thử phân kì lịch sử 12 thế kỉ của tiếng Việt 

(1998) [13], tuy không trực tiếp bàn về vấn đề vùng phương ngữ Việt, nhưng khi 

phân chia đặc điểm của các thời kì lịch sử tiếng Việt, ông cũng chia tiếng Việt thành 

ba vùng phương ngữ.  

- Hướng ý kiến chia tiếng Việt thành bốn vùng phương ngữ: Huỳnh Công Tín 

trong công trình “Đặc trưng văn hoá Nam Bộ qua phương ngữ” (2013) [144] đã căn 

cứ vào sự khác biệt về ngữ âm để chia tiếng Việt thành bốn vùng phương ngữ gồm: 

phương ngữ Bắc Bộ, phương ngữ Bắc Trung Bộ, phương ngữ Nam Trung Bộ và 

phương ngữ Nam Bộ. 
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Ngoài ra, còn có những ý kiến khác cho rằng tiếng Việt được chia thành năm 

vùng phương ngữ. Điển hình là Nguyễn Bạt Tuỵ (1961). 

Mặc dù có nhiều ý kiến chưa thống nhất về cách phân chia các vùng phương 

ngữ nhưng hiện nay, phần lớn các ý kiến của các nhà nghiên cứu đều thống nhất chia 

tiếng Việt thành ba vùng phương ngữ lớn: phương ngữ Bắc (Bắc Bộ), phương ngữ 

Trung (Trung Bộ) và phương ngữ Nam (Nam Trung Bộ và Nam Bộ).  

Trong luận án này, chúng tôi cũng đồng ý với cách phân chia thành ba vùng 

phương ngữ lớn trong tiếng Việt, trong đó phương ngữ QN ĐN thuộc vùng phương 

ngữ Nam, mà cụ thể là Nam Trung Bộ như tác giả Hoàng Thị Châu đã phân chia. 

Với quan niệm như trên, khái niệm “phương ngữ QN ĐN” dùng trong đề tài 

luận án này được hiểu đồng nhất với khái niệm “tiếng QN ĐN” ở quan niệm của một 

số nhà nghiên cứu (một tiếng nói ở một địa phương, nhỏ hơn một vùng PN), một 

phương ngữ thuộc tiểu vùng phương ngữ Nam Trung Bộ, vùng phương ngữ Nam trong 

hệ thống ba vùng phương ngữ tiếng Việt (cùng với vùng phương ngữ Bắc và vùng 

phương ngữ Trung).   

1.3. Khái quát chung về Quảng Nam - Đà Nẵng 

Từ ngày 01-01-1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành hai 

đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. 

Việc chia tách về mặt hành chính để phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình 

mới. Tuy nhiên, về mặt lịch sử và truyền thống văn hoá, về tình cảm thì xưa nay và 

lâu dài về sau con người xứ Quảng vẫn luôn là một (dẫn theo Địa chí Quảng Nam - 

Đà Nẵng [69, tr.8]). 

1.3.1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 1.283,42 km2; trong đó, các 

quận nội thành chiếm diện tích 241,51 km2, các huyện ngoại thành chiếm diện tích 

1.041,91 km2.  

Đà Nẵng nằm ở vào trung độ của đất nước, trên trục giao thông Bắc - Nam về 

đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cách Thủ đô Hà Nội 764km 

về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía Nam. Ngoài ra, Đà Nẵng 
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còn là trung điểm của 4 di sản văn hoá thế giới nổi tiếng là cố đô Huế, Phố cổ Hội 

An, Thánh địa Mỹ Sơn và Rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Trong phạm vi khu vực và quốc tế, thành phố Đà Nẵng là một trong những 

cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, 

Myanma đến các nước vùng Đông Bắc Á thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây với 

điểm kết thúc là Cảng biển Tiên Sa. Nằm ngay trên một trong những tuyến đường 

biển và đường hàng không quốc tế, thành phố Đà Nẵng có một vị trí địa lý đặc biệt 

thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững. 

Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và 

ít biến động. Khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và 

miền Nam, với tính trội là khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam. Mỗi năm có 2 mùa 

rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, 

thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không đậm và không kéo dài. 

Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng bằng vừa có núi, vùng núi cao và 

dốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc, từ đây có nhiều dãy núi chạy dài ra biển, một 

số đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven biển hẹp. Địa hình đồi núi chiếm diện tích 

lớn, độ cao khoảng từ 700-1.500m, độ dốc lớn (>400), là nơi tập trung nhiều rừng 

đầu nguồn và có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố. Hệ thống sông 

ngòi ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây, Tây bắc và tỉnh Quảng Nam. 

Đồng bằng ven biển là vùng đất thấp chịu ảnh hưởng của biển bị nhiễm mặn, 

là vùng tập trung nhiều cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, quân sự, đất ở và 

các khu chức năng của thành phố. 

b. Tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích tự nhiên là 1.057.474 ha. Toàn tỉnh có 2 

thành phố (Tam Kỳ, Hội An), 01 thị xã (Điện Bàn) và 15 huyện với 244 đơn vị hành 

chính cấp xã, gồm: 207 xã, 25 phường và 12 thị trấn. 

Quảng Nam là tỉnh thuộc vùng đồng bằng duyên hải miền Trung, cách Thủ đô 

Hà Nội khoảng 883 km về hướng Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 887 km về hướng 

Nam theo Quốc lộ 1A. Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. 

Phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và Kom Tum. Phía Tây giáp nước CHDCND Lào 
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và tỉnh Kon Tum. Phía Đông giáp Biển Đông. 

Quảng Nam nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Miền Trung, phía bắc giáp 

thành phố Đà Nẵng, phía nam giáp khu kinh tế Dung Quất, có sân bay, cảng biển, 

đường Xuyên Á nên rất thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế - xã hội và có 

tầm quan trọng trong an ninh, quốc phòng. Phía đông có bờ biển chạy dài trên 125 

km, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn hơn 40.000 km2 hình thành nhiều ngư trường 

với nguồn lợi hải sản phong phú để phát triển nghề khai thác thủy sản. 

Địa hình tỉnh Quảng Nam tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông, 

hình thành ba vùng sinh thái: vùng núi cao, vùng trung du, vùng đồng bằng và ven 

biển; bị chia cắt theo các lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ và có mối quan hệ 

bền chặt về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái đa dạng với các hệ sinh thái đồi 

núi, đồng bằng, ven biển. 

Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới điển hình, chỉ có 2 mùa là mùa 

khô và mùa mưa, ít chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh miền Bắc. Nhiệt độ trung bình 

năm 20 – 21 độ C, không có sự cách biệt lớn giữa các tháng trong năm. Lượng mưa 

trung bình 2.000 – 2.500 mm nhưng phân bố không đều theo thời gian và không gian, 

mưa ở miền núi nhiều hơn đồng bằng, mưa tập trung vào các tháng 9 – 12, chiếm 

80% lượng mưa cả năm; mùa mưa trùng với mùa bão, nên các cơn bão đổ vào miền 

Trung thường gây ra lở đất, lũ quét ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây 

Giang, Đông Giang, Nam Giang và ngập lụt ở các huyện đồng bằng.  

1.3.2. Đặc điểm xã hội 

a. Ngày 01/01/1997, sau khi chia tách từ thành phố Quảng Nam-Đà Nẵng, Đà 

Nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo Tổng cục thống kê, dân số Đà Nẵng năm 2021 là 1.2 triệu người. Do tốc 

độ đô thị hóa nhanh nên tỉ lệ tăng dân số cao và mật độ dân số cũng tăng theo. Tuy 

nhiên, dân cư phân bố không đều giữa các quận, huyện; trong đó dân số tập trung cao 

nhất ở hai quận nội thành là Thanh Khê và Hải Châu, thấp nhất là ở huyện Hòa Vang. 

Đà Nẵng có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, thuận lợi cho 

phát triển kinh tế - xã hội; bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển 
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và ven biển, tài nguyên du lịch. 

Diện tích thành phố Đà Nẵng là 1.283,24 km2 với các loại đất: cồn cát, đất 

ven biển, đất mặn, đất phèn, đất phù sa, đất xám bạc màu, đất đen, đất đỏ vàng, đất 

mùn đỏ vàng, đất thung lũng và đất xói mòn trơ sỏi đá. Quan trọng là đất phù sa thích 

hợp với sản xuất nông nghiệp và đất đỏ vàng thích hợp với trồng cây công nghiệp dài 

ngày, cây đặc sản, dược liệu, chăn nuôi gia súc và bố trí hạ tầng kỹ thuật. 

Đà Nẵng có bờ biển dài khoảng 92 km, có vịnh nước sâu với cửa biển Tiên Sa, 

có vùng lãnh hải thềm lục địa với độ sâu 200m, tạo thành vành đai nước nông rộng lớn 

thích hợp cho phát triển kinh tế tổng hợp biển và giao lưu với nước ngoài. Bờ biển có 

nhiều bãi tắm đẹp như: Non Nước, Mỹ Khê, Thanh Khê, Nam Ô, Làng Vân… với nhiều 

cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, có giá trị lớn cho phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. 

Bên cạnh đó, vùng biển Đà Nẵng có trữ lượng hải sản lớn, hàng năm khai thác 

trung bình đạt trên 40 nghìn tấn. Thành phố cũng có hơn 670 ha mặt nước có khả 

năng nuôi trồng thủy sản, có điều kiện tốt để phát triển vùng nuôi cá nước ngọt tại 

các xã thuộc huyện Hòa Vang. 

Đà Nẵng là một trong những trung tâm du lịch của cả nước, có tiềm năng du 

lịch phong phú gồm các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn. Đà Nẵng có nhiều 

thắng cảnh nổi tiếng như Nam Ô, Xuân Thiều, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Núi Chúa, 

Ngũ Hành Sơn, bãi tắm Mỹ Khê, Bảo tàng Điêu khắc Chăm… và cũng gắn kết với 

các di sản văn hóa thế giới như: Đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Quần thể di 

tích cố đô Huế, Động Phong Nha - Kẻ Bàng, thuận tiện cho sự phát triển đa dạng các 

loại hình du lịch như: du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, nghiên cứu, văn hóa… 

Bên cạnh các danh lam thắng cảnh, Đà Nẵng cũng là nơi có nhiều di tích văn 

hóa của các dân tộc do nhiều thế hệ để lại. Những nét đặc trưng về văn hóa của các 

dân tộc đã để lại trên địa bàn thành phố nhiều nét văn hóa đặc sắc có sức thu hút 

khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tạo cơ hội để thành phố phát triển 

kinh tế theo hướng đa dạng. 

Trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung gồm năm tỉnh và thành phố, Đà 

Nẵng được xác định là thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực thúc 
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đẩy phát triển cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

b. Theo Tổng cục thống kê, dân số tỉnh Quảng Nam năm 2021 khoảng 1,52 

triệu người, trong đó có 93,6% là dân tộc kinh, gần 6,4% dân số là các dân tộc ít 

người (trong đó chủ yếu là dân tộc Cơ-Tu, Xơ đăng, Mnông, Co, Gié-Triêng...); dân 

số thành thị chiếm khoảng 17,51%. 

Quảng Nam có tiềm năng du lịch văn hóa, thiên nhiên đa dạng, độc đáo và cơ bản 

còn nguyên vẹn, đang được quản lý khá tốt. Những tiềm năng này xuất hiện trên toàn 

vùng, nhưng tiềm năng ở tỉnh Quảng Nam rất đặc biệt với các điểm đến nổi tiếng như 

Hội An, Mỹ Sơn... Các di sản thiên nhiên khác có nhiều tiềm năng chưa được khai thác. 

Quảng Nam có nền tảng cơ sở hạ tầng toàn diện như cảng biển, sân bay, khu 

kinh tế mở. Dù mức độ khai thác chưa cao, nhưng đây là tiền đề quan trọng cho sự 

phát triển trong tương lai nếu tỉnh xây dựng được các liên kết vùng để tăng khả năng 

cạnh tranh.  

Con người là yếu tố quyết định của sự phát triển. Về mặt này, người dân Quảng 

Nam sở hữu nhiều đức tính quí báu như: cần cù, sáng tạo, quyết tâm, và chính trực. 

Với những đặc trưng về địa lý, thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, thành phố Hội 

An - Quảng Nam đã nhanh chóng trở thành một điểm du lịch quốc tế. Hội An kết hợp 

Điện Bàn và Đà Nẵng tạo thành chuỗi đô thị ven biển và một cực phát triển quan 

trọng ở phía Bắc Quảng Nam. Với sự phát triển tập trung vào du lịch và dịch vụ, Hội 

An có thể tạo ra ảnh hưởng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng 

trung du và miền núi phía Bắc của tỉnh.  

1.3.3. Đặc điểm dân cư, lịch sử 

Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là hai đơn vị hành chính trực thuộc 

trung ương, nhưng về văn hoá, đây là một vùng văn hoá không thể tách rời - vùng 

văn hoá xứ Quảng. “Dẫu Quảng Nam và Đà Nẵng có nhiều lần “tách, nhập”, nhưng 

đó chỉ là việc phân chia theo vùng địa lí, chứ trong tâm thức của con dân chỉ là một. 

Ta thường gọi gộp chung là “người Quảng Nam” một cách thân thương, trìu mến và 

đó cũng là cách gọi xuất phát máu thịt, từ tình cảm rất đỗi tự nhiên.” [114, tr.49]. 

Vùng văn hóa xứ Quảng được hình thành trong tổng thể vùng văn hóa miền 
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Trung, dựa trên nền tảng văn hóa Sa Huỳnh và nền văn hóa Champa rực rỡ từ xa 

xưa… Vì thế, khi nói đến giá trị văn hóa Xứ Quảng, không chỉ những người QN ĐN 

mà còn bao gồm những con người thuộc các dân tộc sống trên mảnh đất này từ thuở 

khai hoang, dựng nghiệp cho đến nay đã đồng tâm hiệp lực tạo nên diện mạo đặc 

trưng của một vùng. 

Văn hóa xứ Quảng không chỉ đặc trưng ở văn hóa cư trú người Kinh vùng 

đồng bằng và các tộc người ở vùng cao, ở các di tích lịch sử - văn hóa như thắng cảnh 

Ngũ Hành Sơn, thắng cảnh Hải Vân, Sơn Trà, Tiên Sa, Non Nước, phố cổ Hội An, 

thánh địa Mỹ Sơn, kinh đô cổ Trà Kiệu… mà còn thể hiện ở văn hóa ẩm thực, đó là 

mì quảng, bánh tráng đập, bánh ít lá gai, bánh tráng cuốn thịt heo… với những hương 

vị rất riêng không lẫn với những sản vật của nơi khác. 

Đặc trưng văn hóa của miền đất này còn lắng đọng trong lễ hội, trong phong 

tục tập quán, tâm lý truyền thống; được kết tinh từ lao động sáng tạo, lối suy nghĩ, lối 

sống và cả cách ứng xử của các tộc người cùng cộng cư trên vùng đất này, qua những 

giai đoạn thăng trầm của lịch sử. 

Lễ hội cũng là nét đặc trưng của văn hóa xứ Quảng, bao gồm nhiều yếu tố dân 

tộc, lịch sử, phong tục, tâm lý, tín ngưỡng tôn giáo…mặc dù so với những vùng đất 

khác thì không gian lễ hội hẹp hơn, thời gian ngắn hơn, song cũng khá đa dạng và 

phong phú. Có lễ hội dân gian truyền thống như: Lễ hội đình làng, Lễ hội Quán Thế 

Âm, Lễ hội Cầu Ngư, Lễ Hội Cầu Bông, Lễ Vía Bà Thiên Hậu, Lễ Cúng Tổ Minh 

Hải, Lễ Hội Long Chu, Lễ Hội Bà Thu Bồn, Lễ Tế Cá Ông, Lễ Nguyên Tiêu; Lễ hội 

văn hóa như: Lễ hội thi bắn pháo hoa quốc tế, Lễ hội đêm Rằm phố cổ Hội An, Lễ 

hội “Quảng Nam - Hành trình Di sản”… 

Văn hóa vùng đất này còn là các làn điệu dân ca, hát hò khoan, bài chòi, lý hò 

vè độc đáo, chân chất đồng hành cùng các câu hát đồng dao, hát bả trạo, hát sắc bùa, 

các trò diễn dân gian như múa lân, các vũ đạo có đường nét kinh điển của nghệ thuật 

Tuồng truyền thống mà người xưa gọi là hát Bội. Người dân xứ Quảng cũng rất tự 

hào vì nơi đây từng được mệnh danh là cái nôi của loại hình nghệ thuật diễn xướng 

dân gian độc đáo này. 
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Văn hóa xứ Quảng còn là sức sống, sức sáng tạo của người dân được thể hiện 

ở kinh nghiệm, tri thức được tích lũy trong quá trình lao động và đấu tranh bền bỉ với 

thiên nhiên, với kẻ thù. Tri thức và năng lực sáng tạo đó còn biểu hiện qua hàng ngàn 

câu ca dao, tục ngữ, hàng trăm sản phẩm độc đáo của làng nghề truyền thống, như đồ 

mỹ nghệ Non Nước, guốc mộc Xuân Dương, nước mắm Nam Ô, thuốc lá Cẩm Lệ, 

bánh tráng Túy Loan, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, 

làng nghề lồng đèn (TP Hội An), làng đúc đồng Phước Kiều, làng ươm tơ - dệt lụa 

Mã Châu - Đông Yên (Duy Xuyên)… Tất cả đã nói lên tài hoa và sự khéo léo, tinh 

xảo của người xứ Quảng. 

Bên cạnh những giá trị văn hóa vật chất thì giá trị văn hóa tinh thần ở vùng đất 

này còn sâu lắng ở truyền thống yêu nước nồng nàn, ở tinh thần tranh đấu kiên cường 

trong kháng chiến, đó là các danh nhân, chí sĩ còn vang danh muôn đời ở hậu thế như: 

Thái Phiên, Thoại Ngọc Hầu, Phan Châu Trinh, Phạm Phú Thứ, Trần Quý Cáp, Huỳnh 

Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, Nguyễn Duy Hiệu, Trần Cao Vân… 

Qua bao biến đổi thăng trầm của đất nước, con người xứ Quảng đã bền tâm, 

vững trí vượt lên để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần làm nên một diện 

mạo tươi đẹp đáng tự hào của QN ĐN như ngày hôm nay. 

Có thể nói giá trị đặc trưng của văn hóa xứ Quảng là những nét đặc thù của 

một vùng văn hóa nằm trong tổng thể của nền văn hóa Việt Nam. Sứ mệnh lưu giữ 

và phát huy những giá trị văn hóa quý báu của các bậc tiền bối không chỉ bắt nguồn 

từ tình cảm mà còn phải được xem là trọng trách của những con người đang sống trên 

quê hương thân yêu này. 

Văn hóa xứ Quảng tuy có những nét đặc trưng riêng, nhưng vẫn nằm trong 

loại hình văn hóa nông nghiệp Việt Nam. 

1.4. Tiểu kết  

Qua việc điểm lại các công trình nghiên cứu và các tiền đề lí thuyết và thực tiễn 

địa bàn nghiên cứu liên quan đến đề tài, chúng tôi rút ra một số kết luận chính sau: 

- Phương ngữ QN ĐN đang được nghiên cứu theo các bình diện ngữ âm, từ 

vựng - ngữ nghĩa và đặc trưng văn hoá. Ở bình diện ngữ âm và từ vựng ngữ nghĩa, 
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các nghiên cứu về PN QN ĐN phần lớn là những miêu tả, so sánh giọng QN với các 

giọng khác ở các vùng PN khác về mặt ngữ âm, từ vựng để thấy sự khác biệt mà chưa 

đưa ra được lí do hoặc cách thức của sự khác biệt đó. Đặc biệt, các công trình tập 

trung vào miêu tả các nguyên âm hẹp trong tiếng QN. Ngoài ra, để làm rõ nét đặc 

trưng độc đáo của tiếng nói người Quảng, một số công trình còn dùng các chứng cứ 

ngữ âm học, nhân học, lịch sử … để giải thích. Ở bình diện đặc trưng văn hoá, mới 

chỉ thấy một số luận văn và bài báo đề cập, nghiên cứu trong một vài ngữ liệu chưa 

có tính hệ thống. Những bài viết này mới chỉ là những bước đầu, gợi mở ra vấn đề 

nghiên cứu PN QN ĐN ở bình diện đặc trưng văn hoá trong tục ngữ - ca dao mà chưa 

có sự đầu tư khảo sát hệ thống ngữ liệu một cách toàn diện để tìm hiểu bức tranh ngôn 

ngữ văn hoá QN ĐN một cách hệ thống và trong sử dụng. 

- Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là hai đơn vị hành chính riêng biệt, 

nhưng về văn hoá, đây là một vùng văn hoá không thể tách rời. Vì vậy, sẽ hợp lý hơn 

khi tiến hành khảo sát ngữ liệu của cả vùng đất QN ĐN để rút ra những giá trị văn 

hoá biểu hiện của cả vùng văn hóa xứ Quảng qua từ ngữ địa phương. 

- Đặc điểm ngôn ngữ và văn hoá của từ vựng phương ngữ QN ĐN có nhiều 

nét đặc vùng văn hóa vùng miền sâu đậm. Nhưng cho đến nay, vấn đề này mới chỉ 

được nghiên cứu sơ lược, hoặc chỉ so sánh trong thơ ca dân gian mà chưa có sự so 

sánh, đối chiếu với các từ vựng của các vùng phương ngữ khác để thấy được nét đặc 

trưng, nét dị biệt và qua đó thấy được bản sắc văn hoá riêng của vùng đất QN ĐN. 

- Luận án sử dụng khung lí thuyết của Ngôn ngữ học nhân học để tìm hiểu về 

đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ vựng PN QN ĐN. Luận án hướng đến những vấn 

đề nghiên cứu sau: 1. Đặc trưng văn hoá của ngôn ngữ thể hiện qua đặc trưng định 

danh; 2. Đặc trưng văn hoá của ngôn ngữ thể hiện qua ngữ nghĩa của từ và cách dùng. 

Luận án xác định đối tượng nghiên cứu là đặc điểm ngôn ngữ văn hoá của từ vựng 

PN QN ĐN, từ đó sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp miêu tả; 

Phương pháp điền dã ngôn ngữ học. Luận án cũng đã nêu các cơ sở lí thuyết liên quan 

đến đề tài: khái niệm ngôn ngữ, khái niệm văn hoá, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và 

văn hoá; đặc điểm và phương thức định danh, cơ chế định danh, đặc điểm và nguyên 
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tắc định danh…; khái niệm phương ngữ, khái niệm từ địa phương; vấn đề phân vùng 

phương ngữ tiếng Việt và xác định phương ngữ QN ĐN; khái quát chung về đặc điểm 

tự nhiên, đặc điểm xã hội và đặc trưng văn hoá của QN ĐN.  
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CHƯƠNG 2: 

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ CỦA TỪ VỰNG 

PHƯƠNG NGỮ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 

 XÉT TỪ BÌNH DIỆN ĐỊNH DANH  

 

Định danh là một quá trình con người nhận diện, phân loại và gọi tên thế giới 

xung quanh mình, hay nói cách khác, đó chính là hoạt động tri nhận về thế giới. Hoạt 

động tri nhận của con người luôn mang đậm dấu ấn của môi trường sống, môi trường 

văn hoá: “hoạt động tri nhận của con người có quan hệ trực tiếp với môi trường sống 

của con người là cộng đồng dân tộc và văn hoá của cộng đồng ấy, nên hoạt động tri 

nhận mang đặc thù văn hoá - dân tộc” [30, tr.103]. Vì vậy, khi định danh, chủ thể có 

những cách lựa chọn đặc điểm khác nhau của đối tượng để định danh. Sự lựa chọn 

không giống nhau này do cơ chế ngôn ngữ, loại hình ngôn ngữ và tâm lí, văn hoá của 

cộng đồng cũng như điều kiện tự nhiên - xã hội của vùng dân tộc đó.  

Tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo và phương thức định danh của từ vựng phương 

ngữ QN ĐN giúp chúng ta bước đầu tìm hiểu về một trong những đặc điểm ngôn ngữ, 

qua đó thể hiện những nét văn hoá của con người và vùng đất nơi đây. 

2.1. Các lớp từ vựng phương ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng 

Từ các nguồn khảo sát tư liệu như đã trình bày ở chương 1, chúng tôi thu thập 

được vốn từ phương ngữ QN ĐN gồm các từ và ngữ cố định là 4.500 đơn vị, trong 

đó 4.115 từ (chiếm 91.4%), 385 ngữ (chiếm 8.55%). Có thể tổng hợp lớp từ vựng 

phương ngữ QN-ĐN theo bảng sau: 

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp số liệu từ vựng phương ngữ QN ĐN 

Loại Từ Ngữ Tổng 

Số lượng 4115 385 4500 

Tỉ lệ  91.4% 8.55% 100 % 

Từ nguồn ngữ liệu khảo sát thống kê ở trên, chúng tôi phân chia các lớp từ 

vựng phương ngữ QN-ĐN theo các đặc điểm sau: ngữ âm, cấu tạo, từ loại, ngữ nghĩa. 
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2.1.1. Các từ vựng phương ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng xét theo đặc điểm 

ngữ âm 

Từ những tài liệu chúng tôi tổng hợp của các tác giả đi trước nghiên cứu về 

ngữ âm phương ngữ QN ĐN, đầu tiên là Vương Hữu Lễ trong công trình “Những đặc 

tính âm vị Việt ngữ” [92], Cao Xuân Hạo trong bài viết “ Nhận xét về các nguyên âm 

của một phương ngữ tỉnh Quảng Nam” [63], các bài viết về ngữ âm phương ngữ QN 

ĐN của các tác giả khác nhau; đến tác giả Hoàng Thị Châu, Đỗ Hữu Châu, Nguyễn 

Thiện Giáp… trong các nghiên cứu về phương ngữ tiếng Việt, từ vựng tiếng Việt… 

so sánh với nguồn ngữ liệu luận án khảo sát được, chúng tôi đã kiểm chứng và rút ra 

những đặc điểm ngữ âm của phương ngữ QN ĐN qua những nét chính sau. Những 

đặc điểm ngữ âm này có liên quan và/hoặc có nguyên nhân dẫn đến việc tạo ra/tạo 

nên các lớp từ vựng biến âm trong phương ngữ QN-ĐN mà luận án khảo sát. 

2.1.1.1. Những tương ứng phụ âm đầu 

[v] ->[d]: đúng ra là /v/ -> [j ] hoặc [z] : vì - dì, ve - de, về - dề, vá - dá… 

 Vd: - Lỗi lầm vì cá trích de (ve) 

 Vì rau muống dượt (vượt) vì mè trộn măng. 

[ɲ] ->[l]: không phải là /ɲ/ -> [l] mà là tương ứng [ɲ] - [l], tương ứng nh/l xảy 

ra giữa hai phương ngữ Bắc và Nam do biến đổi của âm cổ /ml/ trong lịch sử: nhầm 

- lầm, nhạt - lạt, nhài - lài, nhanh - lanh… 

 Vd: - Gái khôn lấy thằng chồng dại 

 Như bông ba lài (nhài) cắm bãi cứt trâu. 

[z] -> [c]: do qui luật biến đổi lịch sử theo chiều ngược lại, ở đây [c] là bảo lưu 

cách phát âm cổ là âm tắc, còn phương ngữ Bắc và cũng đồng thời là dạng chuẩn thì 

giữ nguyên [z]: gì - chi, giờ - chừ 

 Vd: - Trên đời chi đậm hơn điều 

 Chi chua hơn giấm, chi nhiều hơn sao? 

 Chi bén hơn dao, chi sâu hơn biển, chi cao hơn trời… 

/hʷ/-> [w]: là một phụ âm xát vang 2 môi, phổ biến trong phương ngữ Nam 

Trung bộ và Nam bộ: hoa - qua, huy - quy, huệ - quệ, huyền - quyền, huyện - quyện, 
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huân - quân, huấn - quấn, hoang - quang, hoàng - quàng, huyết - quyết; nguyên - 

quyên, nguyền - quyền, nguy - quy, nguyệt - quyệt...  

 Vd: Nên, không nên, tại số tại duyên 

 Không trách chi bạn, chẳng quyền (nguyền) chi ta. 

2.1.1.2. Những tương ứng khuôn vần 

Đối chiếu phương ngữ QN ĐN với từ ngữ trong ngôn ngữ toàn dân, chúng ta 

thấy trong vốn từ địa phương QN ĐN có một số lượng từ khá lớn có quan hệ tương 

ứng khuôn vần với từ toàn dân. Có 54 kiểu tương ứng khuôn vần, có thể kể ra một số 

trường hợp tiêu biểu như sau: 

a. Đối với vần trơn: 

- Tương ứng vần ay /-ăj/ phát âm là  [a]: may thay - ma thay, ngày nay - ngà nay. 

- Tương ứng vần au /-ăw/ phát âm là /a/: tàu cau - tà cau, láu táu - lá táu. 

- Tương ứng vần ao /aw/ phát âm thành /o/: vì sao - vì so, gạo cơm - gọ cơm. 

- Tương ứng vần âu /-ϫ˘w/ phát âm thành ao /aw/: đau đầu - đa đào, lâu quá 

- lao quá. 

- Tương ứng vần ây / -ϫ˘j/ phát âm thành AI /aj/: mấy cây đào - mái cây đò, 

đầy rẫy - đài rẫy. 

- Tương ứng vần oi /ɔj/ phát âm là /ɔoe/: coi bói - cua búa, chói lọi - chúa lụa. 

- Tương ứng vần êu /ew/ phát âm thành eo /ɛw/: kêu réo - keo réo, nêu gương 

- neo gương. 

- Tương ứng vần uy /wi/ nếu có âm khởi đầu (trừ hai âm -k-, -h-) thì bán âm 

/w/ bị đánh rơi mất: nhuỵ hoa - nhị hoa, thuỳ mị - thì mị. 

- Tương ứng vần ươ  /wϫ/ thì trừ khi kết hợp với các phụ âm đầu -k-, -h- nó bị 

mất đi bán âm /w/: đời thuở - đời thủa.  

- Tương ứng vần oai /waj/ cung như vần oi /ɔj/ phát âm là [ uo] : trái xoài - 

trái xùa, quai nón - qua nón. 

- Tương ứng vần oay, uay /wăj/ phát âm thành a /a/: xoáy - sá, loay hoay - la 

hoay, thịt quay - thịt qua. 

- Tương ứng vần uao /waw/ và uau /w-w/ đều phát âm là oa /wa/: mèo quào - 



 

 

59 

 

mèo quoà, đổ quạu - đổ quoạ. 

- Tương ứng vần uôi /uoj/ biến thành ui /uj/: ruồi muỗi - rùi mũi, cây chuối - 

cây chúi. 

- Tương ứng vần ươi /wɤj/ rút gọn thành /ɯj/: tươi cười - tưi cừi, đười ươi - 

đừi ưi. 

- Tương ứng vần ươu /ɯ-w/ Kết hợp với bán âm cuối /-w/ biến thành nguyên 

âm đơn /bỏ bớt âm /-/ con hươu - cơn hưu, ly rượu - ly rựu. 

- Tương ứng vần iêu /iew/ - rút gọn thành /iw/: tiêu điều - tiu đìu, yếu đuối - íu 

đuối. 

- Tương ứng vần uây /w-j/ phát âm thành oai /waj/ khi có phụ am đàu là -k-, 

còn khi kết hợp với các phụ âm khác thì biến ra ai: quấy phá - quoái phá, khuấy - 

khoái. 

b. Đối với vần cản: 

- Nguyên âm /e/ biến thành [ɛ] , nghĩa là êm -> em, êp -> ep: đêm - đem, thêm 

- them, nếp nhà - nép nhà, xếp - xép. 

- Âm vị /ϫ˘/ biến thành  [a], nghĩa là âm -> ăm, âp -> ăp: âm thầm - ăm thầm, 

lập cập - lặp cặp. 

- Âm /ă / biến thành  [a] nghĩa là ăm -> am, ăp -> ap: đằm thắm - đàm thám, 

lắp bắp - láp báp. 

- Âm /a/ biến thành /o/, nghĩa là am -> ôm, ap -> ôp: lảm nhảm - lổm nhổm, 

xe đạp - xe độp. 

- Âm /ɔ/ biến thành /o/, nghĩa là om -> ôm, op -> ôp: lom khom - lôm khôm, 

nhóm họp - nhốm hộp. 

- Nguyên âm đôi /ie/ khi kết hợp với âm cuối / -m, -p/biến thành âm đơn /i/, 

nghĩa là iêm -> im, iêp ->ip: tiêm nhiễm - tim nhĩm, hiếm có - hím có, khiếp sợ - khíp 

sợ, tiếp theo - típ theo. 

- Nguyên âm đôi / ɯˬϫ/ khi kết hợp với âm cuối /-m, -p / đơn hóa thành  [ɯ], 

nghĩa là ươm -> ưm, ươp -> ưp: cây gươm - cây gưm, thu lượm - thu lựm, trái mướp 

- trái mứp 
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- Những tiếng có vần ươm đều biến thành ưm trong giọng QN ĐN: nhuộm áo 

- nhựm áo, ghe buồm - ghe bừm, luộm thuộm - lựm thựm. 

- Những tiếng có vần ôm hay ôp đều biến thành ơm hay ơp trong giọng QN 

ĐN: tôm cá - tơm cá, gió nồm - gió nờm, đôm đốm - đơm đớm, nộp tiền - nợp tiền. 

Bảng 2.2. Bảng tổng hợp sự biến đổi vần trong phương ngữ QN ĐN 

TT Vần 

Âm Từ 

Ngôn ngữ 

toàn dân 

Biến thể 

phương 

ngữ 

QN ĐN 

Ngôn ngữ 

toàn dân 

Biến thể phương 

ngữ 

QN ĐN 

1 ay /-j/ [a] may thay, ngày nay ma thay, ngà nay 

2 au /-w/ [a] tàu cau, láu táu tà cau, lá táu 

3 ao  /aw/ [o] vì sao, gạo cơm vì so, gọ cơm 

4 âu /-ϫ˘w/ [aw] đau đầu, lâu quá đa đào, lao quá 

5 ây /-j/ [aj] mấy cây đào, đầy 

dẫy 

mái cây đò, đài rẫy 

6 oi  /ɔj/ [ɔoe] coi bói, chói lọi cua búa, chúa lụa 

7 êu  /ew/ [ɛw] kêu réo, nêu gương keo réo, neo gương 

7 uơ /wơ/ [w] đời thuở đời thủa 

8 oai /waj/ [ɔoe] trái xoài, quai nón trái xùa, qua nón 

9 oay, 

uay 
/wăj/ [a] 

xoáy, loay hoay 

(thịt) quay 

sá,  

la hoay, thịt qua 

10 uao /waw/ 
[wa] 

mèo quào mèo quoà,  

uau /w-w/ đổ quạu đổ quoạ 

11 uôi /uoj/ [uj] ruỗi muỗi, cây 

chuối 

rùi mũi, cây chúi 

12 ươi /wɤj/ [ɯj] tươi cười, đười ươi tưi cừi, đừi ưi 

13 ươu /ɯ-w/ [ɯw] con hươu, ly rượu con hưu, ly rựu 
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14 iêu  /iew/ [iw] tiêu điều, yếu đuối tiu đìu, íu đuối 

15 êm, 
/e/ [ɛ] 

đêm, thêm đem, them 

êp nếp nhà nép nhà 

16 âm 
/â// /ϫ˘/ [a] 

âm thầm ăm thằm 

âp  lập cập lặp cặp 

17 ăm 
/ă/ [a] 

đằm thắm đàm thám 

ap lắp bắp láp báp 

18 am 
/a/ [o] 

lảm nhảm lổm nhổm 

ap xe đạp  xe độp 

19 om 
/ɔ/ [o] 

lom khom lôm khôm 

op nhóm họp nhốm hộp 

20 iêm 
/ie/ [i] 

tiêm nhiễm tim nhĩm 

iêp tiếp theo típ theo 
 

2.1.1.3 Những tương ứng thanh điệu 

Vương Hữu Lễ đã từng nhận xét về thanh điệu Quảng Nam như sau: “Giọng 

Quảng và giọng Sài - gòn cũng không phân biệt hai thinh hỏi và ngã và cũng chỉ có 

thinh hỏi.” [92, tr.163]. Hoàng Thị Châu cũng đưa ra nhận định tương tự: “Hệ thống 

thanh điệu Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản giống nhau có thể xem là 

tiêu biểu cho thanh điệu Hà Nội ở chỗ lưỡng phân về âm cực khá rõ ràng, thanh 

không và thanh sắc nằm hẳn ở âm vực cao của lời nói, thanh huyền và thanh nặng 

thuộc hẳn âm vực thấp. Thanh điệu tương ứng với thanh hỏi và thanh ngã Hà Nội 

mang tính chất trung gian, nửa đầu nằm ở âm vực thấp, nửa cuối nằm ở âm vực cao, 

đúng là một thanh điệu pha lẫn giữa thanh hỏi và thanh ngã Hà Nội về cảm âm vực 

lẫn âm điệu… Do đó chúng tôi gọi là thanh ngã” [19]. Như vậy, phương ngữ [uo] nói 

riêng và phương ngữ Nam nói chung đã nhập thanh hỏi vào thanh ngã. Phương ngữ 

QN ĐN chỉ có 5 thanh: ngang, huyền, sắc, nặng và hỏi, những tiếng có thanh ngã 

trong giọng Hà Nội đều được thay bằng thanh hỏi, vì vậy người Quảng không phân 

biệt được thanh hỏi và thanh ngã. Ví dụ: (…) Con ngựa ăn gò mả: không phân biệt 
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được mả và mã; (…) Tiền năm quan ngủ quán mất đi: không phân biệt được ngũ và 

ngủ. Ở đây, người Quảng không phân biệt “mã” là “ngựa” và “mả” là “mồ mả”, “ngũ” 

là “năm” và “ngủ” là không thức.  

2.1.1.4. Một số hiện tượng biến âm đặc thù trong phương ngữ QN ĐN 

Ngoài những biến âm so với ngôn ngữ toàn dân về nguyên âm, phụ âm và 

thanh như đã nêu ở trên, phương ngữ QN ĐN còn có vài từ biến hoá thành những 

hình thức khá dị biệt mà ít thấy ở các phương ngữ khác. 

- Hiện tượng đồng hoá: một số hiện tượng đồng hoá xảy ra ở cả phụ âm đầu, 

vần và thanh trong phương ngữ QN ĐN. Ví dụ: Về phụ âm đầu như: tức thời -> thức 

thời, cục tác -> tục tác, bổ đồng -> đổ đồng; Về vần như: kỳ rày -> cày rày; Về thanh 

như: nhỏ nhẹ -> nhỏ nhẻ… 

- Hiện tượng chuyển hoá: một số hiện tượng chuyển hoá xảy ra ở âm và thanh 

trong phương ngữ QN ĐN. Về âm như: choạc choạc - choạc oạc; về thanh như: sắc 

lém -> sắc lẻm, sẻ sẻ -> sè sẻ… 

- Hiện tượng bớt âm: hiện tượng này xảy ra rất nhiều như đã phân tích trong 

phần vần trên, có thể đây cũng là một trong những khuynh hướng biến âm thuộc 

phương ngữ Nam. Tuy nhiên, trong phương ngữ QN ĐN có những trường hợp đặc 

biệt như: sợi tóc -> sợ tóc, sợi dây -> sợ dây… 

Những miêu tả về đặc điểm ngữ âm trong phương ngữ QN ĐN cho thấy những 

biến đổi về ngữ âm được phân tích ở trên không làm thay đổi về ngữ nghĩa của từ, nó 

chỉ làm cho vốn từ địa phương QN ĐN thêm phong phú, tạo nên bản sắc văn hoá 

riêng và đặc biệt là dễ dàng nhận ra trong tiếng nói của người địa phương QN ĐN. 

2.1.2. Các lớp từ vựng phương ngữ QN ĐN xét theo đặc điểm ngữ pháp 

2.1.2.1. Các lớp từ vựng phương ngữ QN ĐN xét theo đặc điểm cấu tạo 
 

Xét về cấu tạo, từ vựng phương ngữ QN ĐN cũng bao gồm các hình thức 

chung như trong ngôn ngữ toàn dân: 
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Bảng 2.3. Bảng tổng hợp từ vựng phương ngữ QN ĐN phân theo cấu tạo 

Loại từ Từ đơn  Từ phức Tổng số 

Từ ghép Từ láy 

Số lượng  1936 1659 520 4115 

Tỉ lệ % 47.04% 40.31% 12.63%  

- Từ đơn: là những từ được cấu tạo bởi một âm tiết. Từ đơn có số lượng là 

1.936 từ chiếm 47.04%. Đây là lớp từ vựng cơ bản của vốn từ QN ĐN. Trong hoạt 

động ngôn ngữ, các từ đơn có khả năng kết hợp rất cao và mỗi từ có thể có một hoặc 

mang nhiều nghĩa. Đó là các từ như: chưn (chân), tui (tôi), nhơn (nhân), bậu (em, 

bạn), dặn (bận), quảy (gánh), phỉnh (lừa), hô (gọi), té (ngã), hun (hôn), lộn (lẫn), lu 

(mờ), lú (nhú), nài (năn nỉ), dòm (xem), ních (ăn), qua (tôi) ...  

Các từ đơn trong phương ngữ QN ĐN có thể xuất hiện và hoạt động trong 

ngôn ngữ với tư cách một từ hay một từ tố cấu tạo nên từ. Ví dụ, từ bậu trong ngôn 

ngữ Quảng Nam và các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ nói chung thường được dùng 

với tư cách là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, có nghĩa là em hay bạn, người yêu là nữ 

như trong các câu ca dao sau: Chiều chiều đổ lúa ra quay/ Bậu về quê bậu, lúa này 

ai quay hay Sông sâu sào dắn khó dò/ Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa. Nhưng 

nhiều trường hợp, từ bậu lại được sử dụng với tư cách một từ tố cấu tạo nên từ đa tiết, 

ví dụ: Tai nghe em bậu có chồng/ Qua giận qua liệng cái cuốc ngoài đồng sứt đai. 

Ở đây bậu → em bậu. Kiểu cấu tạo này có thể bắt gặp ở nhiều từ như: giò → 

chưn giò/ giò cẳng, hun → hun hít, xằng → xằng bậy... Như vậy, từ đơn trong lớp từ 

địa phương QN ĐN là yếu tố cơ sở để tạo ra từ phức, làm phong phú thêm vốn từ ngữ 

địa phương. Điều này cũng phù hợp với quy luật tạo từ phức trong kho tàng từ vựng 

tiếng Việt. 

Giống như từ đơn trong ngôn ngữ toàn dân, từ đơn trong phương ngữ QN ĐN 

thường mang một hoặc nhiều nghĩa, hiện tượng nhiều nghĩa cũng giúp phương ngữ 

QN ĐN có thêm nhiều cách diễn đạt tinh tế và phong phú trong thực tế giao tiếp. 

Ngoài ra, cũng giống như trong vốn từ vựng toàn dân, từ đơn tiết trong phương ngữ 

QN ĐN cũng có hiện tượng đồng âm. Ví dụ: 
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- qua : 1. Tôi (danh từ) 

  2. Qua (đường) (động từ) 

- quảy: 1. Cúng (danh từ); cúng (động từ) 

   2. Gánh (danh từ); gánh (động từ) 

- mủng: 1. Dụng cụ đo lường (danh từ) 

    2. Thuyền thúng (danh từ) 

- ô:     1. Cái dù (danh từ) 

    2. Dụng cụ đo lường hình giống cái bát, khẳng bằng 2 lon sữa bò. 

(danh từ) 

- chầu: 1. Lần, khi (chỉ thời gian) 

   2. Trống chầu 

- ươm: 1. Gầy giống 

   2. Chưa chín lắm  

- cộ:   1. Xe do trâu bò lái (danh từ) 

   2. Khênh kiệu trẻ em trên vai (động từ)  

- áy:   1. Chỉ cây lá bị héo úa 

   2. Chỉ nơi đất xấu, đọng nước làm cây cối úa héo 

Các từ trên xuất hiện trong các ví dụ sau: Tay bưng đĩa muối sàng rau/ Để lên 

quảy mẹ ruột đau chín chiều hay Biết là duyên nợ về đâu/ Bạn gánh gánh thảm đi 

trước, ta quảy quảy sầu theo sau! Dân gian QN ĐN đã khéo léo sử dụng hiện tượng 

đồng âm của hai từ “qua” để chơi chữ trong câu ca dao sau, tạo ra sự hóm hỉnh và dí 

dỏm gây ấn tượng cho người đọc: Con gái La Qua/ Qua đường qua chọc/ Qua biểu 

em rằng/ Đừng có la qua… 

Ngoài hiện tượng đồng âm, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều hiện tượng đồng 

nghĩa trong phương ngữ QN ĐN. Ví dụ ứng với hoạt động “nhìn” trong tiếng Việt 

toàn dân có 3 từ: nhìn, trông, ngó. Trong phương ngữ QN ĐN có thêm các từ: coi, 

ngó, dòm, ngóng, chớp ngớp. Hoặc cùng diễn tả hành động “đưa thức ăn vào miệng”, 

trong phương ngữ QN ĐN có các từ: ăn, xơi, dộng, đớp, táp, hớp, ních, hích… 

- Từ phức: là những từ được cấu tạo bởi hai âm tiết trở lên, bao gồm từ ghép 
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và từ láy. Trong phương ngữ QN ĐN, chúng tôi thống kê được 1.659 từ ghép (chiếm 

40.31%); 520 từ láy( chiếm 12.63%). 

+ Từ ghép thường do hai hoặc trên hai tiếng ghép lại. Trong phương ngữ QN 

ĐN, chúng tôi thống kê được số từ ghép chính phụ nhiều hơn từ ghép đẳng lập, cụ 

thể từ ghép chính phụ là 1234 từ chiếm 29.98%, từ ghép đẳng lập 424 từ chiếm 

10.30%. Các từ ghép có thể là ghép đẳng lập danh từ như: cá mắm, chân cẳng, bông 

ba, miệng mờm, tre trảy, ổng bả, … hoặc ghép đẳng lập tính từ như: lanh lẹ, bầm 

dập, dị hợm, lợt lạt, mù mờ… hoặc từ ghép đẳng lập động từ như: cắn rứt, lòn cúi, 

quăng dụt, quoe quào, khai sinh, kêu dậy,… 

Sự phân biệt từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập trong một số trường hợp 

chỉ mang tính chất tương đối. Trong phương ngữ QN ĐN, có những từ ghép được 

hình thành và thể hiện lối nói năng mang đậm màu sắc địa phương như: bán nới (bán 

rẻ), ăn hàng (ăn quà vặt), ăn khan (ăn mà không chịu làm, không có công việc ổn 

định), ba miếng (qua loa, sơ sài), cầm canh (lâu, rề rà), chầu rìa (bị gạt ra ngoài)… 

+ Từ láy: căn cứ vào số lượng âm tiết, từ láy trong phương ngữ QN ĐN có 3 

loại: láy đôi, láy ba và láy tư, trong đó láy đôi và láy ba chiếm số lượng lớn hơn cả. 

Láy đôi: từ láy gồm hai âm tiết, có thể là láy hoàn toàn hoặc láy bộ phận, như: 

hầm hinh (trạng thái đồ vật chông chênh, không cân đối chắc chắn, người đứng lên 

có thể té ngã), hằm hằm, dớn dác, bãi hãi, đường đượng (trạng thái của cái lưng to, 

mập mạp), lù đu (không phát triển, không lớn, không cao), bơ ngơ, lườm lườm, sè sẹ 

(nhẹ nhàng để không gây tiếng động), xàng xê (đi qua đi lại, ưỡn qua ưỡn lại… Trong từ 

láy đôi của phương ngữ QN ĐN cũng có sự biến âm và thanh điệu giống với phương 

ngữ Nam, ví dụ trường hợp êch → ich: bập bềnh/bập bình, mênh mông/minh mông… 

Láy ba, láy tư: từ láy ba và láy tư trong phương ngữ QN ĐN có cấu trúc giống 

láy ba, láy tư trong phương ngữ Nam Bộ. Các từ láy ba như: đen thui lui, đỏ choét 

choét, tím rịm rịm, bí rị rị/bí rì rị, cao tút mút, chắc nùi nụi… Các từ láy tư như: cà 

rịch cà tang, cài xịch cà đụi, ba láp ba lúa, ba láp ba xàm, cao nhỏng cao nhòng, hết 

trơn hết trọi, khuya lắc khuya lơ, trưa trở trưa trật, già đê già điếc, xấu đui xấu điếc, 

xa quắc xa đế, sưa rích sưa rác, cà lơ phất phơ, cà chớn cà chang… 
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Ngoài ra, trong phương ngữ QN ĐN còn có một số các từ láy khác biệt với 

phương ngữ Nam, mang màu sắc địa phương riêng như các từ láy có yếu tố “cù”: cù 

chầy cù mài, cùm đum cù đeo, cù queo cù quắc, cù quặc cù quẹo…hay các từ: cứng 

đửng đửng, cứng đơ đơ, ngay đơ đơ, ngay đượng đượng, ngay đửng đửng… 

Nhìn từ bình diện cấu tạo từ, vốn từ địa phương QN ĐN phong phú, đa dạng 

và có đủ các kiểu loại như từ toàn dân: từ đơn, từ ghép và từ láy. Trong đó từ đơn 

chiếm đa số rồi đến từ ghép và từ láy, số lượng cụ thể lần lượt là 47.04%, 40.31% và 

12.63%. Các kiểu cấu tạo này đã giúp làm phong phú và tinh tế cách diễn đạt trong 

ngôn ngữ nói năng của người QN ĐN. 

2.1.2.2. Các lớp từ vựng phương ngữ QN ĐN xét theo đặc điểm từ loại 

Có thể thấy, sự khác biệt của các phương ngữ trong cùng một ngôn ngữ chủ 

yếu tập trung ở ngữ âm và từ vựng. Khi nhìn nhận từ trong mối quan hệ âm nghĩa, 

ngoài từ ngữ âm được tạo ra từ những biến âm như đã phân tích mục 2.1.1, trong vốn 

từ địa phương QN ĐN còn có thể được miêu tả từ góc độ từ loại. 

Bảng 2.4. Bảng tổng hợp từ vựng phương ngữ QN ĐN phân theo từ loại 

Từ loại Số lượng Tỉ lệ % 

Danh từ 1750 38.88 

Động từ 945 21 

Tính từ 1314 29.2 

Từ loại khác  106 2.35 

Tổng cộng  4.115 91.43 

- Nhóm danh từ: một số danh từ trong phương ngữ QN ĐN tương ứng như: 

chạc/dây; heo/lợn; giò/chân; khoai xiêm/sắn; thầu đâu/sầu đông; sơn đình/trán; mỏ 

ác/thóp; néo/lợi; đứng bóng/giữa trưa; mống/cầu vồng; cây xấu hổ/cây trinh nữ; cây 

hột gà/cây lêkima; xà di/giỏ để bắt cá; vịt/giỏ để bắt cá; đượng lụa/cuốn lụa; kình/nẹp 

áo; biền/đồng bãi; biển giả/biển; ánh/nhánh (một số loại cây); ang/siêu sắc thuốc; 

khóm/thơm; mão/mũ; hộp quẹt/máy lửa; nẩu/nó,hắn; nhơn/nhân;… 

- Nhóm động từ: một số động từ trong phương ngữ QN ĐN tương ứng như: 

rị/kéo; coi/xem; báng/húc; lia/ném; ngăm/doạ; ghế/hấp,độn; ních/ăn; huơ/vẩy; 
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bện/bím; dang/phơi; quảy/cúng; quảy/gánh; ních/ăn; dan/phơi; đừa/lùa; lượm/nhặt; 

om/ôm; dí/đuổi; théc/ngủ; nèo/nài nỉ; đúm/chụm, dúm; … 

- Nhóm tính từ: một số tính từ trong phương ngữ QN ĐN tương ứng như: 

bao/gầy; ráo/khô; mòn/gầy; rầy/phiền; dặn/bận; cầm canh/lâu; bết bát/nhiều; bả 

mình/mệt mỏi; dị/xấu hổ; dàu/héo; chớt/trầy, nói ngọng; lụt/cùn, không bén; lê 

mê/bừa bộn; nhọn vắt/nhọn hoắt; nhín/tiết kiệm; … 

2.1.3. Các lớp từ vựng phương ngữ QN ĐN xét theo đặc điểm ngữ nghĩa 

Về đặc điểm ngữ nghĩa, chúng tôi phân chia lớp từ vựng phương ngữ QN-ĐN 

theo các trường từ vựng ngữ nghĩa.  

a) Xét ở phạm vi biểu vật, từ vựng phương ngữ QN ĐN đã phản ánh đầy đủ 

các mặt tự nhiên cũng như xã hội, đời sống vật chất đến tinh thần của thực tại phong 

phú của người QN ĐN. Có thể xác lập được các lớp từ cụ thể như lớp từ chỉ người; 

lớp từ chỉ động vật; lớp từ chỉ thực vật; lớp từ chỉ sản vật; lớp từ chỉ đồ dùng; lớp từ 

xưng hô; lớp từ chỉ nghề nghiệp, lớp từ chỉ thời gian…  

Lớp từ chỉ người (bao gồm các từ ngữ chỉ các bộ phận cơ thể, từ chỉ hoạt động, 

từ chỉ trạng thái tâm lí…) trong vốn từ phương ngữ QN ĐN có các từ như: bảy đáp 

(danh từ chung chỉ những người làm nghề mổ heo), ông tổng nội (người đàn ông đi 

trước quan tài, tay cầm cặp cây sinh chỉ huy chung), ông tổng ngoại (người đàn ông 

đi sau quan tài cùng chỉ huy cùng ông tổng nội), ông mai (ông mối), ông bà gia (cha 

mẹ bên vợ hoặc chồng), bạn rỗi (nhóm người làm nghề cá), bạn nại (người làm nghề 

muối), đà (người làm nghề đi thuyền vận tải đường dài ven biển), trái khế (trái cổ), 

bắp vế (bắp đùi, đùi), chưn (chân), ống quyển (xương cẳng chân, cẳng chân, ống 

chân), tàn nhang (tàn hương), mỏi (trạng thái đói), ngẳng (nghịch ngợm), cạy cục 

(năn nỉ), chằm hăm (nhìn chăm chú), chùng bùng (vẻ mặt phụng phịu), lia (quăng, 

ném), lui cui (lủi thủi làm việc ), mới tanh (rất mới), quin (quấn lại), rạng (mê thích), 

trịt (nói về mũi thấp, mũi tẹt), run khiềng khiễng (run lẩy bẩy), tành hanh (đành hanh), 

tỉnh rụi (tình bơ), tréo hèo (sai, không khớp), trớt quớt (không đâu vào đâu), tứng 

lựng (nói nhiều, ba hoa), théc (nói về con nít ngủ), xõ (gầy quắt lại, gầy ốm, sút cân), 

xức (bôi, xoa), rị (kéo), ghế (độn), ních (ăn), huơ (vẫy), dang (phơi), báng (húc), đừa 
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(lùa), hun (hôn), lượm (nhặt), ơm (ôm), quảy (gánh), dí (đuổi),… 

Lớp từ chỉ sản vật địa phuơng như: bánh bảy lửa, bánh khô mè, bánh đập, 

bánh gừng, bánh tai heo, bánh thuẫn, bánh tổ, bánh tráng lề, bánh quai vạc, bánh ú 

tro, mắm rò, mắm cái, mắm phệt, mắm nêm, mắm dảnh, mắm mít, mắm nhỉ, mì Phú 

Chiêm, mì Quảng, cao lầu, xí mà… 

Lớp từ chỉ thực vật như: ba quả (hoa quả), bạc hà (cây dọc mùng), bạc đầu 

(cây cứt lợn), bí rợ (bí đỏ), bình tinh (củ dong), bom (táo tây), bòn bon/lòn bon/nam 

trân, búp su/su bắp (bắp cải), su le (su su), tào hủ (mầm của cây dừa), cải bông (cải 

ngồng), cải tần ô (cải cúc), cây u ma (cây trứng gà), cây cột (cây cọ), cau lòng tôm, 

é (húng quế, húng chó), hành lá (hành hoa), giá búp, giá le, khoai lát, khoai xiêm bún, 

khóm (dứa, quả nhỏ), lá gối (lá cây đinh lăng luộc, phơi khô dùng làm gối), lá kè (lá 

để làm bánh ú tro), lọ nồi (cây nhọ nồi), mận (roi), mít đèo (quả mít còi cọc không 

lớn được), mít nải (mít rừng), mít ráo (mít dai), mít ướt (mít mật), nấm sò (nấm bào 

ngư), ổ qua (khổ qua, mướp đắng), ngò (rau mùi), ngò gai (rau mùi tàu), ngò om (rau 

ngũ điếc), ngò tây (rau mùi tây), rau rấp (rau diếp cá), rau thập cẩm/rau tập tàng, 

thơm (dứa), khoai tây Trà Đơ, rau dớn (một loại tảo mọc ven bờ sông)… 

Lớp từ chỉ động vật như: bù châu (con khướu), tràu (cá quả), tràu cửng (cá 

quả nhỏ), trùn bủng, đam (con rạm),  bù niễng, cá bánh lái, cá bống chó, cá bống thệ, 

cá bống thuỵ, cá cấn, cá chảnh (cá chép), cá chù (cá ngừ), cá de, cá dò (cá kình khi 

còn nhỏ), cá cu, cá lưỡi trâu, cá móm, cá gáy (cá chép), cá phèn đổng (cá phèn hồng), 

cá rô thia, cá sứ, cá thầu bầu, chim két, cua lột, cua riu, gà cồ, gà kiến, ngựa trời, ốc 

rạ (ốc quắn), ốc quắn (ốc đá), rô thia, ruốc (tép biển dùng làm mắm), … 

Lớp từ chỉ đồ dùng, vật dụng như: đèn hột vịt, giỏ vịt, viết lá tre, trã (nồi đất), 

trách (nồi đất), ghe (thuyền), sõng (thuyền), khoen tai/bông tai, mo đài (vật dụng múc 

nước, làm bằng tàu cau), ảng (đồ dùng chứa nước), đũa trui (đũa bếp), giấy dậm (giấy 

thấm), ống giổ (ống nhổ nước trầu), quạu (rổ nhỏ), rầm (gầm phảng, gầm giường), 

lùng đèn (lồng đèn), mền bông (chăn bông), trẹt (cái mẹt), thạp/khạp (đồ vật đựng 

gạo), bàn thoạ (hộc bàn), dũm (loại nắp nhỏ làm bằng đất sét nung để đậy hũ mắm), 

ô (đơn vị đo lường làm bằng gỗ mít, dung tích khoảng 3 lon gạo), thùng diêm (hộp 
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quẹt), kình (nẹp áo), xà di (một loại giỏ bắt cá), bù đài (đồ dùng làm bằng mo cau 

múc nước)… 

Lớp từ chỉ thời gian trong phương ngữ QN ĐN cũng có nhiều từ khác với ngôn 

ngữ toàn dân, như: bảng tảng (sáng tinh mơ), sáng bét, sáng bửng, trưa quang, trưa 

lòi, trưa trở trưa trật, chín chiều (trọn cả buổi chiều), tối um, khuya lắc, khuya lắc 

khuya lơ, khuya hoang, chầu (lần, khi), xế (thời gian ở giữa sáng với trưa hoặc chiều 

với tối), xế chiều, năm tề (năm kia), năm tễ (năm sau năm kia)… 

Lớp từ xưng hô trong phương ngữ QN ĐN cũng khá phong phú (chúng tôi sẽ 

phân tích ở chương 3), chúng tôi thống kê được có đến 82 từ ngữ. 

 Hay các từ chỉ trỏ, nghi vấn, các ngữ cố định cũng xuất hiện trong ca dao và 

trong ngôn ngữ sinh hoạt, người QN ĐN cũng dùng những hư từ của phương ngữ 

Trung như: mô, tê, răng, rứa, ni, tê; phương ngữ Nam như: gì, bao nhiêu…Những hư 

từ thường được dùng đặc trưng của QN ĐN là hè, hí, hỉ nghe, hung, tuốt, trơn, 

trọi…Lớp ngữ cố định mang nhiều đặc trưng của lối nói chuyện của người QN ĐN 

như: ba tếch ba toách, cứng đơ đơ, cứng đượng đượng, nói chận ngọn/nói chận họng, 

nói như bù chao, bắt ngã đạn (hết sức ngạc nhiên), cu nu cúm núm, cứng đửng đưng, 

dài thược thược, nói như chạt sành, rúi bòng bong, làm dải chài (làm một cách không 

ngăn nắp, luộm thuộm)… 

Khi phân chia lớp từ vựng phương ngữ QN-ĐN xét theo đặc điểm ngữ nghĩa 

và cách sử dụng, chúng tôi thấy một số điểm đáng chú ý sau đây: 

Cũng giống như ngôn ngữ toàn dân, từ vựng phương ngữ QN ĐN có hiện 

tượng từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa. Ngoài ra, nhiều trường hợp từ có 

nghĩa chuyển tiếp được phái sinh qua phương thức ẩn dụ/ hoán dụ, những từ này dùng 

ở địa phương ngoài những nghĩa như trong ngôn ngữ toàn dân còn có những nghĩa 

được tạo ra chỉ dùng trong phương ngữ, như từ “vịt” (dụng cụ đựng cá), “sò” (một 

loại dụng cụ trong nghề gốm)… 

Ví dụ trong thống kê từ ngữ chỉ nghề nghiệp trong phương ngữ QN ĐN, một 

số từ có nghĩa chuyển tiếp được phái sinh qua phương thức ẩn dụ/ hoán dụ của từ: 

Trong từ ngữ nghề nghiệp nghề chạm khắc đá, trường hợp dùng nét nghĩa hình dáng 
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của cây là một loài “thực vật có rễ, thân, lá rõ rệt hoặc có hình thù giống như những 

thực vật có thân, lá” chuyển sang nét nghĩa hình dáng của cây (đá tròn) là đơn vị tính 

của đá nguyên liệu; dùng nét nghĩa của ăn: “hấp thu cho nhiễm vào, thấm vào trong 

bản thân” chuyển sang nét nghĩa của ăn: “làm mòn nhanh” khi nói “đục nhát nào ăn 

nhát đó”... hoặc sử dụng sự tương đồng về mặt hình dáng, vị trí... của bộ phận cơ thể 

người như da, gân, lòng... để gọi tên những đối tượng trong nghề chạm khắc đá ở QN 

ĐN như da có nét nghĩa là “lớp mô bọc ngoài cơ thể người và động vật” được dùng 

để gọi bề mặt ngoài của đá; gân có những nét nghĩa “1. Dây chằng ở đầu cơ nối với 

xương. 2. Tĩnh mạch nổi lên, thấy rõ ở dưới da (...)” được dùng để gọi “đường lộ rõ 

trên thân đá nhưng không gây nứt cho sản phẩm”… 

Hay trong từ ngữ nghề nghiệp nghề làm lồng đèn: sử dụng nét nghĩa của bộ 

phận cơ thể người như đít (phần dưới của thân người và động vật), râu (bộ phận cơ 

thể có dạng sợi), sườn (bộ phận cơ thể dùng để nâng lồng ngực của người và động 

vật)... để gọi tên những bộ phận có vị trí tương ứng của sản phẩm như: sườn (đèn), 

đít (đèn), râu (đèn)... 

Chúng tôi thống kê được 245 từ nhiều nghĩa trong phương ngữ QN ĐN, chiếm 

5.95%. So với ngôn ngữ toàn dân, theo thống kê của tác giả Nguyễn Thiện Giáp trong 

Từ vựng học tiếng Việt [50], tỉ lệ từ nhiều nghĩa trong vốn từ tiếng Việt là 33%. Như 

vậy, tỉ lệ này trong phương ngữ QN ĐN là khá khiêm tốn, chủ yếu là từ có 2, 3 nghĩa. 

So sánh về hiện tượng nhiều nghĩa ở các từ loại thì phương ngữ QN ĐN và ngôn ngữ 

toàn dân đều có đặc điểm chung: động từ có tỉ lệ cao nhất, sau đó đến danh từ và cuối 

cùng là tính từ.  

Trong phương ngữ QN ĐN còn thấy một hiện tượng đặc biệt là hiện tượng 

giao thoa ngữ âm - ngữ nghĩa. Việc phân chia từ địa phương QN ĐN thành từ ngữ 

âm (nguồn gốc từ biến đổi ngữ âm) và từ ngữ nghĩa như trên cũng chỉ mang ý nghĩa 

tương đối, bởi có nhiều trường hợp sự biến đổi ngữ âm đồng thời kéo theo sự biển 

đổi ngữ nghĩa mà chúng ta tạm gọi là “hiện tượng giao thoa ngữ nghĩa” theo cách 

gọi của Nguyễn Nhã Bản. [dẫn theo 80, tr.56]. 

Đinh Thị Hựu trong “Tiếng địa phương trong ca dao vùng Quảng Nam - Đà 



 

 

71 

 

Nẵng” [80, tr.56-57] đã chỉ ra những trường hợp giao thoa này như sau:  

Ví dụ chữ “đà” thường xuất hiện trong phương ngữ QN ĐN, trong câu ca dao 

đặc trưng của vùng đất Quảng: Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm/ Rượu Hồng Đào 

chưa nhấm đà say. Chữ “đà” ở đây cũng mang tính chất của hiện tượng giao thoa, 

“đà” là biến âm của “đã”, nhưng “đà” không có nghĩa chỉ là “đã” mà còn là “đang”, 

“sẽ”. Vì vậy từ “đà” mang nét nghĩa tinh tế trong việc thể hiện tình cảm, thể hiện sự 

tinh tế trong cảm xúc chân thành và sâu đậm của người QN ĐN.  

Hay chữ “dượt” là biến âm của “vượt”. “Vượt” trong từ toàn dân có nghĩa là 

vượt lên, tiến nhanh lên. Trong phương ngữ QN ĐN, chữ “dượt” thường được dùng 

để chỉ những ngọn rau non khi gặp trận mưa rào thì vượt lên, xanh non mơn mởn. Từ 

“rau dượt” chính là chỉ đặc điểm này: Lỗi lầm vì cá trích de (ve)/ Vì rau muống dượt 

(vượt) vì mè trộn măng. 

Từ “giú” là biến âm của “dấu” nghĩa là giữ kín một vật gì đó, nhưng “giú” 

trong phương ngữ QN ĐN còn có nghĩa là giấu ép các loại trái cây: Mít non giú ép 

chín bầm/ Trai tơ đòi vợ khóc thầm cả đêm. 

Hiện tượng này trong phương ngữ QN ĐN không nhiều nhưng đã làm cho vốn 

từ địa phương QN ĐN thêm phong phú trong biểu hiện và giàu sắc thái biểu cảm 

b) Xét về nguồn gốc, phương ngữ QN ĐN có các lớp từ được tạo nên từ sự 

biến đổi ngữ âm của tiếng Việt trong lịch sử, có lớp từ là kết quả của biến đổi ngữ 

nghĩa của từ trong từ vựng, có lớp từ là những từ cổ, từ cũ mà hiện nay trong vốn từ 

toàn dân không được sử dụng hoặc dùng hạn chế nhưng vẫn được lưu giữ và sử dụng 

trong phương ngữ QN ĐN. 

+ Từ có nguồn gốc biến thể ngữ âm gồm 1965 từ ngữ, chiếm 47.65%, gồm 

biến thể phụ âm đầu, biến thể phần vần và biến thể thanh điệu. Biến thể phụ âm đầu 

như [v] -> [d], [ɲ] -> [l], [z]  -> [c]. Biến thể phần vần như [ϫ˘] -> [w] (nhất/nhứt, 

nhật/nhựt, chân/chưn…), [o] -> [u] (tôi/tui, thối/thúi, môi/mui, bọ/bù, hôn/hun…), 

[a]-[ϫ] (nhạt/nhợt, đàn/đờn, lãi/lời…), [wɜɲ] -> [ɛɳ] (sinh/sanh, lĩnh/lãnh…), [eɳ] -> 

[iɳ] (chênh/chinh, lềnh bềnh/lình bình, lênh láng/linh láng), [wa] -> [a] (bóng 

loáng/bóng láng), [ă] -> [ɛ] (ăn/en, tắt/tét, cắn/kén, nhăn/nhen…), [aw] -> [o] (dao/dô, 
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trao/trô)… Về thanh điệu, từ vựng phương ngữ QN ĐN không phân biệt được thanh 

hỏi và ngã, trong tiếng QN ĐN chỉ có 5 thanh, không có thanh ngã. (Chúng tôi sẽ 

phân tích kĩ ở phần đặc điểm ngữ âm của phương ngữ QN ĐN). 

Có thể thấy biến thể do ngữ âm là khá đa dạng và phức tạp trong phương ngữ 

QN ĐN. Những từ ngữ âm này chỉ làm cho vốn từ QN ĐN thêm đa dạng về mặt ngữ 

âm, mang lại đặc điểm riêng trong nói năng của người dân địa phương chứ không 

làm thay đổi về nghĩa của từ. So với từ toàn dân, từ ngữ âm trong phương ngữ QN 

ĐN chỉ thay đổi một vài bộ phận. Những từ biến âm theo quy luật như hoa/huê, 

hồng/hường, đảm/đởm… thường những từ này biến âm do bị chi phối bởi các lý do 

lịch sử, xã hội nào đó mà chúng tôi trong dung lượng hạn chế xin không đề cập và 

phân tích ở đây. Nguyên nhân của sự khác biệt về mặt ngữ âm là do quá trình phát 

triển ngữ âm mang tính lịch sử trong nội bộ tiếng Việt, đặc biệt là sự thay đổi giữa 

phương ngữ Bắc, Nam và Trung. 

+ Từ là kết quả của biến đổi ngữ nghĩa hay chuyển nghĩa: Phần lớn lớp từ này 

là những từ hiện đang sử dụng trong ngôn ngữ toàn dân nhưng do quy luật phát triển 

nghĩa, những từ này dùng ở địa phương ngoài những nghĩa như trong ngôn ngữ toàn 

dân còn có những nghĩa được tạo ra chỉ dùng trong phương ngữ, vì thế, có thể xem 

đây là lớp từ phương ngữ được tạo ra do chuyển nghĩa của ngôn ngữ toàn dân. Ví dụ 

một số từ có nghĩa trong phương ngữ QN ĐN khác với những nghĩa vốn có trong từ 

toàn dân, như: từ “vịt” nghĩa là dụng cụ đan bằng tre, nứa để đựng cua, cá (hình dáng 

giống con vịt, hai bên có hai ống nhỏ bằng tre hoặc nứa để có thể nổi trên mặt nước); 

từ “sò” dùng để chỉ một loại dụng cụ để tạo hình sóng, hình tia trên bề mặt sản phẩm 

gốm chưa nung (trong nghề gốm);… 

Xét về nguồn gốc, vốn từ vựng QN ĐN thường là lớp từ mới chỉ mới xuất hiện 

trong lịch sử tiếng Việt khoảng năm, sáu thế kỉ trở lại đây. Mặc dù cư dân Việt ở 

Quảng Nam có số lượng lớn nguồn gốc từ Thanh Hoá, Nghệ An nhưng người Việt ở 

đây lại rất ít dùng từ cổ như người Nghệ An, Thanh Hoá, họ chủ yếu dùng vốn từ 

toàn dân và sáng tạo thêm những từ mới nhằm giao tiếp và phản ánh cuộc sống mới. 

Một số từ cổ, từ cũ có trong phương ngữ QN ĐN hiện nay không còn dùng trong 
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ngôn ngữ sinh hoạt nhưng vẫn còn lưu giữ trong ca dao dân ca như: xà di (một loại 

giỏ bắt cá gần giống như cái đó), vd: Lửng lơ họ cướp duyên đi/Hai tay ôm lấy xà di 

một mình; đượng lụa (cuốn lụa),vd: Tay cầm cái kéo cái kim/Vai mang đượng lụa đi 

tìm người thương; kình (nẹp áo), vd: Làm lụng rời rã chân tay/Cơm ăn không đủ, áo 

may không kình; bù đài (một loại vật dụng làm bằng mo cau dùng để múc nước hoặc 

đựng những đồ vật nhỏ), tre đài (cây tre được chặt ngọn để thân phát triển to và chắc 

dùng làm đòn gánh, vành nong nia...), vd: Vườn anh có gốc tre đài/Thuyền em có 

gãy anh gài lại cho… 

Vốn từ vay mượn trong phương ngữ QN ĐN, chúng tôi thống kê được 280 từ 

chiếm 6.80%, trong đó chủ yếu là vay mượn gốc Hán, Chăm còn gốc Ấn Âu rất hạn 

chế (chúng tôi sẽ phân tích kĩ ở chương 2, phần nguồn gốc ngôn ngữ). Qua khảo sát 

cho thấy, người QN ĐN không dùng nhiều từ vay mượn, một số từ có nguồn gốc Hán 

-Việt trong ngôn ngữ toàn dân cũng được người QN ĐN gọi lại bằng từ thuần Việt 

như gọi là bông trang thay cho cây mẫu đơn, cây xấu hổ thay cho cây trinh nữ, mèo 

vá thay cho mèo tam thể, súng sáu thay cho súng lục, rắn lửa thay cho rắn hổ… Một 

số từ vay mượn gốc Chăm như: vằng (hái), trã (nồi đất), trách (nồi đất), cà rá (nhẫn), 

mụ (bà), cù lao (đảo), …  

Như vậy, những miêu tả trên cho thấy bức tranh từ vựng phương ngữ QN ĐN 

khá đa dạng và phong phú, có những nét chung giống như ngôn ngữ toàn dân và mang 

những nét riêng thể hiện phong cách ngôn ngữ địa phương QN ĐN. 

2.2. Đặc điểm cấu tạo trong định danh từ vựng phương ngữ QN ĐN 

Để tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo và phương thức định danh của từ vựng phương 

ngữ QN ĐN, chúng tôi đã chọn 1.851 đơn vị trong tổng số vốn từ ngữ địa phương 

thu thập được của luận án để tiến hành khảo sát, tập trung qua các nhóm từ sau: nhóm 

từ chỉ động vật, thực vật, người, sản vật địa phương, đồ vật, vật dụng… Lý do để lựa 

chọn các nhóm từ vựng này bắt buồn từ việc, qua định danh, các lớp từ vựng này 

thường phản ánh nhiều đặc trưng văn hóa vùng miền. 
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2.2.1. Thành tố và mô hình cấu tạo 

2.2.1.1. Tên chung 

a. Thành tố cấu tạo của tên chung 

Tên chung dùng để gọi tên các sự vật, hiện tượng trong phương ngữ QN ĐN 

có hai dạng cấu tạo: 

Dạng 1: có cấu tạo bằng một từ đơn (định danh bậc một) hoặc từ có nguồn gốc 

vay mượn. Ở dạng này thường định danh trên cơ sở không có lý do hoặc không thể 

lý giải được. 

Dạng 2: thường có cấu tạo là một từ ghép phân nghĩa/từ ghép chính phụ (định danh 

bậc hai), gồm hai thành tố: thành tố về chủng loại sự vật (gọi là A) và thành tố phân loại 

sự vật (gọi là B). 

Thành tố A là bộ phận chỉ chủng loại, đứng trước thành tố B. Thành tố A bao 

gồm các từ gọi tên các sự vật phong phú trong đời sống thường ngày như các từ chỉ 

động vật; các từ chỉ thực vật; các từ chỉ đồ vật, vật dùng; các từ chỉ địa hình, địa vật…  

Thành tố B thường có một, hai hoặc hơn hai yếu tố phân loại, cá thể hoá. Mỗi 

yếu tố ở thành tố B có thể được cấu tạo một hoặc nhiều âm tiết. Căn cứ vào số yếu tố 

phân loại ở thành tố B, nếu chỉ có một yếu tố phân loại, cá thể hoá ta có B1, nếu hai 

hoặc nhiều hơn hai yếu tố phân loại cá thể hoá ta có B2, B3… 

b. Cấu tạo đơn và phức của tên chung 

Cấu tạo đơn của tên chung không có thành tố phân loại, cá thể hoá đối tượng 

được định danh. Tên chung ở cấu tạo đơn (chỉ có một âm tiết) thường là từ thuần 

Việt. Số lượng tên cấu tạo đơn của tên chung chỉ sự vật, hiện tượng trong phương 

ngữ QN ĐN là 501 đơn vị (chiếm 27,60%). Ví dụ: trùn, tít, ruốc (loại tép biển dùng 

để chế biến món mắm; mắm làm từ con ruốc để nấu), sạp, sảy, rộc (ruộng trũng, 

ruộng sâu), rổi (nghề buôn bán cá), thỉnh (đồ đựng mắm bằng gốm, giống như hũ 

nhưng nhỏ hơn), chành (nhành cây), bể (biển), bom (táo tây), cơi (khay), kì (vây lưng 

cá), dà (màu nâu), đáo (tấm che trước bàn thờ), bèn (cuống của một số loại lá), bóp 

(ví), bò (dụng cụ bắt cá), bá (báng súng), ang (siêu sắc thuốc), bâu (gấu áo)… 

Cấu tạo phức của tên chung có thành tố phân loại, cá thể hoá đối tượng thường 



 

 

75 

 

có nhiều âm tiết. Tên chung cấu tạo phức có ít nhất một yếu tố phân loại, cá thể hoá 

đối tượng. Số lượng tên chung có cấu tạo phức là 1.314 đơn vị, chiếm 72,39%. Ví dụ: 

ghe trái xoài, ghe bầu, ghe đua, bánh tráng đập, bánh tráng mỏng, bánh khô nổ, bánh 

ít lá gai, bánh gừng, ớt hiểm, ớt chuông, cải thìa, cây đủng đỉnh, cây ngủ ngày, khoai 

xiêm bún, cá cơm than, cá bánh lái, cua sáng trăng, tôm bạc, lưới bung, lưới tua, 

khoang lưới, khoang máy, mực cơm, mực tuộc, cá bánh lái, biền bãi… 

c. Mô hình cấu tạo phức của tên chung 

Cấu tạo phức của tên chung theo mô thức AB1B2, có thể xem mô hình sau: 

Bảng 2.5: Mô hình cấu tạo phức của tên chung 

Thành tố A 

(chủng loại, sự vật) 

Thành tố B (phân loại, cá thể hoá) 

1 2 

ớt hiểm  

ghe bầu  

tôm bạc  

bánh gừng  

bánh ít lá gai 

cá cơm than 

cá nục bông 

Số lượng âm tiết trong tên chung khá nhiều, có tên có tới ba, bốn âm tiết. Ví 

dụ: chuối tiêu hờn, bánh tráng mè chà, bánh ít lá gai, cây ngủ ngày,… 

2.2.1.2. Tên riêng 

a. Thành tố cấu tạo của tên riêng 

Trong các cứ liệu về từ địa phương, chúng tôi không thu thập và giải thích về 

tên riêng (tên người, thần thánh, địa danh, …). Tên riêng được sử dụng hạn chế để 

định danh trong từ vựng phương ngữ, chỉ sử dụng trong số ít trường hợp để cá thể 

hoá đối tượng gắn với nơi sản xuất, ra đời của đối tượng mà thôi. 

Phức thể tên riêng dùng để định danh trong phương ngữ QN ĐN có một dạng 

cấu tạo gồm hai thành tố: thành tố chỉ chủng loại, sự vật - danh từ chung (gọi là thành 
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tố A) và thành tố phân loại, cá thể hoá đối tượng - danh từ riêng (gọi là thành tố B). 

Thành tố A trong tên riêng thường đứng trước thành tố B. Thành tố A có số 

lượng hạn chế chỉ một số chủ thể nhất định như: nước mắm, khoai, … 

b. Cấu tạo đơn của tên riêng, trong thành tố B 

Cấu tạo đơn của tên riêng, trong thành tố B thường chỉ có một yếu tố là tên 

riêng địa danh hoặc mượn tiếng nước ngoài. Số lượng tên riêng dùng để định danh 

sự vật trong phương ngữ QN ĐN không nhiều, chỉ có 13 đơn vị (chiếm 0.71%). Ví 

dụ: nước mắm Nam Ô, khoai tây Trà Đơ, khoai Trà Đoả, cao lầu phố Hội, mũ Quan 

Công (mũ dành cho những người có chức sắc), mì Phú Chiêm, mì Quảng… 

Tên riêng trong cấu tạo mặc dù có nhiều âm tiết, nhưng vẫn là những tên đơn, 

không thuộc tên phức theo quan điểm của luận án. Tên riêng ở đây hầu hết là tên các 

địa danh gắn với xuất xứ của sự vật để cụ thể hoá đối tượng. Ví dụ khoai tây Trà Đơ: 

khoai có gốc ở Bình Đào, Thăng Bình, củ to, thơm ngon; nước mắm Nam Ô: nước 

mắm được sản xuất ở làng Nam Ô đặc biệt thơm ngon, mì Phú Chiêm: món mì Quảng 

ở Phú Chiêm (có trứng, tôm, thịt và nước lèo)… 

c. Mô hình cấu tạo của tên riêng 

Bảng 2.6. Mô hình cấu tạo của một phức thể tên riêng 

Thành tố A 

(chủng loại, sự vật, sự việc) 

Thành tố B 

(khu biệt đối tượng - danh từ riêng) 

1 2 

nước mắm Nam Ô  

khoai tây Trà Đơ  

cao lầu phố Hội  

Số lượng âm tiết trong một tên gọi ở tên riêng khá nhiều, có tên có thể lên đến 

5 âm tiết. Ví dụ: nước mắm Nam Ô, lễ rước cộ Bà Chợ Được, lễ hội tế cá Ông, khoai 

tây Trà Đơ, … 

2.2.2. Hình thức ghép yếu tố trong cấu tạo tên gọi 

Tên gọi trong phương ngữ QN ĐN được cấu tạo bằng hình thức ghép là chủ 
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yếu, gồm 1214 đơn vị, chiếm 66,88%. Trong đó, tên chung có 1201 đơn vị, tên riêng 

có 13 đơn vị. 

2.2.2.1. Yếu tố ghép 

a. Trong tên chung 

- Yếu tố chỉ chủng loại (261 đơn vị, chiếm 21.73%): cá, chim, mực, ốc, cải, 

ớt, sắn, khoai, bánh, nước mắm, rau, lưới, ghe, đậu, chuối, dao, bàn, ghế, nón, áo, 

tre, lúa, … 

- Yếu tố phân biệt (thuộc thành tố B của tên chung), bao gồm: 

+ Yếu tổ chỉ sự vật (213 đơn vị, chiếm 17.73%): sừng trâu, gạo, rừng, hột bí, 

nước, chuồng, sữa, lưỡi trâu, bông, chuối, rắn, chuột, vôi, cối, tai mèo, bi, trâu, cóc, 

đá, cơm, bún, dâu, gối, xoài, khoai, gai, hổ, tre, nếp, đèn, cà, thiếc, tre, gừng, đường, 

lúa, thúng, thùng… 

+ Yếu tố chỉ hoạt động, trạng thái (113 đơn vị, chiếm 9.40%): đủng đỉnh, ngủ 

ngày, bầu, kêu ổ, bồi, bạc đầu, lưu năm, đua, nhặt, quát, bung, giằng, bay, chín, đập, 

nổ, nhử, xắt, gọt, xếp, quẹt, trộn,…  

+ Yếu tố chỉ tính chất (124 đơn vị, chiếm 10.32%): lù đù, hôi, hiểm, nhọn, 

móm, ngộ, đen, lớn, già, khô, ngọt, chát, dai, nhớt, đắng, ướt, ráo, trắng, vàng, xanh, 

vàng, lép, rằn, vuông, hờn, lùn,… 

+ Yếu tố chỉ số lượng (8 đơn vị, chiếm 0.66%): nhất (nước mắm nhất), nhì 

(nước mắm nhì), tam (kèo tam đoạn), bảy lửa (bánh bảy lửa), ba lá (kẹp ba lá), tứ 

quý (ớt tứ quý, mai tứ quý), hai (chè hai), súng sáu (súng lục). 

b. Trong tên riêng 

- Yếu tố chỉ loại hình (thuộc thành tố A) (5 đơn vị, chiếm 38.46%): nước mắm, 

khoai, cao lầu, mũ, lễ. 

- Yếu tố ghép (thuộc thành tố B của tên riêng) (9 đơn vị, chiếm 69.23%): Nam 

Ô, Trà Đơ, Trà Đoả, phố Hội, Quan Công, Bà Thu Bồn,… 

2.2.2.2. Cơ chế ghép 

Khi thực hiện cơ chế gép để gọi tên sự vật, người Việt thường lấy yếu tố định 

danh gốc (hay đơn vị nguyên tố) để ghép với yếu tố có giá trị phân loại, cá thể hoá 
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làm yếu tố định danh phái sinh (hay đơn vị hình tố). 

Yếu tố định danh gốc trong tên chung có số lượng nhiều và phong phú, là những 

danh từ chỉ con người, sự vật như: nước, ghe, lưới, cá, mực, tôm, bàn, ghế, sắn, 

khoai…Chúng sẽ được làm thành chủng loại của tên gọi. Yếu tố định danh gốc trong 

tên riêng là thành tố A xuất hiện hạn chế như: nước mắm, bánh, mũ… Yếu tố định danh 

phái sinh là thành tố phân biệt B1 và B2 trong mỗi loại tên gọi chung và riêng. 

Cơ chế ghép của các từ địa phương QN ĐN theo chiều tuyến tính là lẽ đương 

nhiên. Vì vậy, nếu gọi yếu tố định danh gốc là A, yếu tố định danh phái sinh là B, ta 

sẽ có tên ghép một lần theo mô thức: A+B=AB (có thể gọi là chiều thuận). Ví dụ: Ớt 

+ sừng trâu = ớt sừng trâu, bắp + đá = bắp đá. Mô thức ghép nhiều lần là: 

A+B1+B2=AB1B2. Ví dụ: bánh + ít+ lá gai = bánh ít lá gai… 

Các yếu tố trong tên gọi được ghép theo kiểu hợp nghĩa hoặc phân nghĩa, tuy 

nhiên trong số tên chung và tên riêng khảo sát được, quan hệ giữa các yếu tố là quan 

hệ chính phụ tức ghép phân nghĩa chiếm đa số. 

2.2.2.3. Số lần ghép 

a. Ghép một lần 

Ghép một lần là ghép thành tố chủng loại, sự vật hay thành tố chung A với 

thành tố phân loại, cá thể hoá B (không có B2). Cách ghép này sẽ tạo thành dạng cấu 

tạo phức của tên chung và dạng cấu tạo đơn của tên riêng. 

Ghép một lần ở tên chung có 1187 đơn vị, chiếm 98.83%. Ví dụ: ớt hiểm, chí 

đen, cá rựa, gà kiến, ghế vuông, ghe đua, khoai mỡ, đậu bún… 

Tên riêng ghép một lần có 7 đơn vị, chiếm 53.84%. Ví dụ: khoai Trà Đoả, mũ 

Quan Công, mì Phú Chiêm… 

b. Ghép hai lần 

Ghép hai lần cả tên chung và tên riêng đều tạo ra những dạng cấu tạo phức. 

Tên chung có 20 đơn vị (chiếm 1.66%), ví dụ: bánh ít lá gai, gióng sáu mây song 

(loại quang bằng mây song (mây không chẻ đôi), chỉ có ba tao, mỗi tao hai sợi mây, 

thường chỉ dùng gánh phân, đất, gạch, rác), mắm kho quẹt, rau răm trâu, rau ngổ 

điếc, chuối tiêu hờn, chuối tiêu quẹo. Tên riêng có 6 đơn vị, ví dụ: khoai tây Trà Đơ, 
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nước mắm Nam Ô… 

Nhìn chung, cấu tạo của tên gọi trong phương ngữ QN ĐN đều có dạng đơn 

và phức, số lượng âm tiết trong một tên gọi ít, trong đó hình thức cấu tạo chủ yếu là 

ghép phân nghĩa. 

2.3. Phương thức định danh trong từ vựng phương ngữ Quảng Nam - Đà 

Nẵng 

Trong quá trình khảo sát cứ liệu, chúng tôi thấy phương thức định danh từ vựng 

chủ yếu của từ địa phương QN ĐN là phương thức cơ sở (dựa vào đặc điểm của bản 

thân đối tượng) và phương thức vay mượn, trong đó phương thức cơ sở chiếm đa số.  

Dưới đây, chúng tôi tiến hành khảo sát phương thức định danh theo các nhóm 

từ để đưa ra các nhận xét: nhóm từ chỉ thực vật (339 đơn vị); nhóm từ chỉ động vật 

(281 đơn vị); nhóm từ chỉ sản vật địa phương (64 đơn vị); nhóm từ chỉ đồ vật, vật 

dụng (708 đơn vị). 

- Nhóm từ chỉ thực vật: Từ điển tiếng Việt giải thích “thực vật” là “Tên gọi 

chung các cây cỏ và những sinh vật bậc thấp khác có tính chất như cây cỏ, trong các 

tế bào cơ thể thường có màng bằng cellulos” [110, tr.974 - 975]. Từ định nghĩa này, 

chúng tôi xác định thực vật ở đây bao gồm các loại cây cỏ và các bộ phận của cây cỏ 

như: hoa, quả, lá... Kết quả khảo sát có 339 từ ngữ gọi tên các loại thực. Ví dụ: đậu 

rằn, đậu cút, rau ngổ điếc, rau răm trâu, cây ngủ ngày, lòn bon, khoai dâu, ớt tiêu, 

ớt hiểm, bí mọi, bí thượng… 

- Nhóm từ chỉ động vật: Từ điển tiếng Việt giải thích “động vật” là “Sinh vật 

có cảm giác và tự vận động được” [110, tr.455]. Chúng tôi khảo sát được 281 từ ngữ 

chỉ tên các loại động vật. Ví dụ: mực cơm, mực tuộc, cá cơm than, tôm bạc, tép rong, 

heo gạo, gà lai, gà kiến… 

- Nhóm từ chỉ sản vật địa phương. Từ điển tiếng Việt giải thích “sản vật” là 

“Vật được làm ra hoặc được khai thác, thu nhặt từ trong thiên nhiên”. [110, tr.1086]. 

Ở đây, chúng tôi chỉ xét những sản vật đặc trưng của người dân địa phương làm ra 

như các loại bánh, các loại mắm, đường non (đường mía, nấu vừa độ, dẻo được rót ra 

mâm, để ăn chơi, đây là đặc sản của vùng Quảng Nam), rượu. Kết quả khảo sát có 63 
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từ ngữ gọi tên các sản vật địa phương. Ví dụ: bánh ít, bánh gừng, bánh khoai, bánh 

tráng đập, mắm nhum, mắm ruốc, mắm mại, rượu hồng đào,… 

- Nhóm từ chỉ đồ vật, vật dụng: Từ điển tiếng Việt giải thích “đồ vật” là  “đồ 

đạc, vật dụng (nói khái quát)” [110, tr.438], “vật dụng” là “đồ dùng thường ngày 

trong sinh hoạt” [110, tr.1412]. Như vật, đồ vật vật dụng ở đây là những sự vật gắn 

bó mật thiết và xuất hiện thường xuyên trong đời sống hằng ngày của con người, 

thường là sản phẩm do con người làm ra để phục vụ cho các nhu cầu của mình. Kết 

quả khảo sát có 708 từ ngữ gọi tên các loại đồ vật, vật dụng. Ví dụ: ghế vuông, bàn 

gọt, bàn xắt, dao chuối, dao lỡ, lưới bung, lưới rọ, am (siêu, ấm), bình, áo cánh, cuốc 

dĩa (cuốc chĩa), cuốc con, cũi heo, gạch thẻ, gạch phô, giường tre, nồi gang… 

2.3.1. Phương thức cơ sở (dựa vào đặc điểm của bản thân đối tượng) 

Phương thức cơ sở còn được gọi là phương thức tự tạo hay phương thức tạo 

mới được thực hiện bởi nhiều cách thức khác nhau: sử dụng yếu tố ngôn ngữ biểu thị 

đặc trưng của đối tượng hoặc biểu thị sự vật, yếu tố có quan hệ gần gũi với đối tượng 

và ghép các yếu tố.  

2.3.1.1. Cách thức định danh dựa vào đặc điểm của chính bản thân đối tượng 

Để gọi tên đối tượng, phương ngữ QN ĐN căn cứ vào đặc điểm vốn có của 

chính đối tượng cần được gọi tên. Có thể thấy các đặc điểm sau đây thường được 

dùng để làm căn cứ cho việc đặt tên: 

a. Dựa vào đặc điểm về hình dáng, kích thước của đối tượng: 

Dựa vào đặc điểm về hình dáng, kích thước của đối tượng để gọi tên là một 

cách định danh khá phổ biến. Cách định danh này được sử dụng để gọi tên hầu hết 

các nhóm từ. 

Nhóm từ chỉ thực vật: có 24/339 từ chỉ thực vật trong phương ngữ QN ĐN 

được định danh dựa vào đặc điểm về hình dáng, kích thước (chiếm 7.07%). Đó là các 

từ ngữ như: bông đèn (hoa có hình dạng giống cái đèn), cải cỏ, cải muỗng (cải thìa), 

đậu cút (đậu hạt tròn, có vân rằn giống quả trứng cút), đậu lép, chùm kết, ớt cà (loại 

ớt giống cà chua quả nhưng nhỏ hơn, khi chín có màu vàng, ít cay) ớt chuông, ớt sừng 

trâu (ớt quả to, có dáng như sừng trâu bò, ăn xanh), xà lách búp, bắp chuối, nếp bi 
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(nếp hạt ngắn, tròn như viên bi, cây thấp, khi chín vỏ nâu, năng suất cao, chất lượng 

bình thường, ít dẻo),… 

Nhóm từ chỉ động vật: có 32/281 từ chỉ động vật trong phương ngữ QN ĐN 

được định danh dựa vào đặc điểm về hình dáng, kích thước (chiếm 9.43%). Đó là các 

từ ngữ như: cá thu nhọn (cá thu có miệng nhọn), cá lưỡi trâu (loại cá biển gần giống 

như cá thờn bơn, mỏng dẹt, hình dáng giống lưỡi trâu), cá bánh lái (loại cá biển, thân 

dẹt, có màu trắng ánh bạc, mình hơi giống cái bánh lái của thuyền máy), cá nục gai 

(loại cá nục có vảy gai gần đuôi), cá thằn lằn (loại cá biển có hình dạng giống con 

thạch sùng), mực tuộc (loại mực có hình dạng giống con bạch tuộc), ốc quắn (ốc vặn), 

tôm gọng (tôm càng), cá trích ve (cá trích còn nhỏ, không vảy), chuột xù (loại chuột 

cống tai to, lông xù), cá rô hạt bí, cá nục chuối (cá nục có hình dạng giống quả chuối 

hờn), cá rựa (cá dao), cá móm (loại cá có thân giống cá diếc, đầu nhọn, miệng nhỏ), 

cá thu lá (cá thu thân dẹt, nhỏ hơn các loại cá thu khác), kiến kim (kiến màu đen, nhỏ, 

thân thuôn dài, đốt rất đau, sống theo đàn như kiến lửa), nhái bầu (nhái nhỏ bằng 

ngón tay, da nhám, mắt lộ, đầu nhỏ, bụng to, sống ở vũng cạn, nổi trên mặt nước), 

nhện bầu (nhện mang bầu nhiều trứng), rô thóc (rô nhỏ.), sán đũa (giun đũa), sán kim 

(giun kim),… 

Nhóm từ chỉ sản vật: có 8/64 từ chỉ sản vật trong phương ngữ QN ĐN được 

định danh dựa vào đặc điểm về hình dáng, kích thước (chiếm 2.53%). Ví dụ: bánh rế 

(bánh làm từ bột gạo và nước cốt dừa, làm thành sợi, đàn mỏng hình tròn như cái rế 

lót nồi, để gói nem), bánh ú, bánh ống, bánh ổ, bánh xoài (bánh làm từ bột nếp rang, 

trắng mềm hình trái xoài, nhân lạc và vừng ngào đường cát trắng),…  

Nhóm từ chỉ đồ vật, vật dụng: có 76/708 từ chỉ đồ vật, vật dụng trong phương 

ngữ QN ĐN được định danh dựa vào đặc điểm về hình dạng, kích thước (chiếm 

22.41%). Ví dụ: vịt (đồ dùng đan bằng tre, nứa để đựng cua, cá; hình dáng giống con 

vịt, hai bên có hai ống nhỏ bằng tre hoặc nứa để có thể nổi trên mặt nước), ghe trái 

xoài (thuyền nhỏ, có hình trái xoài), ghế vuông (ghế đẩu, mặt vuông), ghe thúng 

(thuyền thúng, tròn, có thang, đan bằng tre nứa, sơn dầu rái, dùng để đi câu mực hoặc 

chuyên chở nhỏ), áo cụt tay (áo sơ mi ngắn tay, cộc tay),… 
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b. Dựa vào đặc điểm về màu sắc của đối tượng:  

- Nhóm từ chỉ thực vật: Có 25/339 từ chỉ thực vật trong phương ngữ QN ĐN 

được định danh dựa vào màu sắc của đối tượng (chiếm 7.37%). Cách định danh này 

thường tồn tại theo cặp đối lập về màu sắc của sự vật, như: bầu trắng/ bầu xanh (bầu 

trắng: bầu quả nhỏ, có vỏ màu hơi trắng; bầu xanh: bầu quả dài vỏ màu xanh có vân, 

đốm trắng nhạt); bí xanh/ bí trắng (bí xanh: bí đao, bí trắng: bí đao loại quả to, vỏ có 

màu trắng); cà rằn/ cà trắng; mía vàng/ mía xanh; sắn xanh/ sắn tây đen hoặc dựa 

trên màu sắc đặc trưng của sự vật như: bưởi hường, đậu rằn (đậu cút, đậu hạt tròn có 

vân rằn giống trứng cút), khoai lang vàng (khoai nghệ), mướp xanh, nếp rằn, môn đỏ 

lợi (môn có màu đỏ như lợi con người), … 

- Nhóm từ chỉ động vật: có 22/281 từ chỉ động vật trong phương ngữ QN ĐN 

được định danh dựa vào màu sắc của đối tượng (chiếm 7.82%), như: cá đỏ chỉ (loại 

cá chỉ vàng), cá cơm bạc (loại cá cơm to, đầu có đường chỉ, sáng bạc ở trên lưng), 

heo khoang (lợn đen có khoang trắng ở cổ, vai), heo loang bông (lợn trắng có điểm 

vệt đen, nhìn như hoa), gà quạ (gà đen cả lông, chân), tôm bạc (loại tôm biển to giống 

tôm sú, màu trắng), tôm cỏ (toàn thân màu xanh sống ở nước ngọt, tôm sú), lệch huyết 

(nhệch, tròn như cái đũa, màu đỏ, ăn bổ, ở sông có vào mùa lụt), cá mặt trời, cá bống 

chó (loại cá bống có màu đen, thường nuôi lấy thịt), cá cơm than (loại cá cơm thân 

có đường chỉ sọc dài đen), cóc đỏ, heo lang (lợn lang, lợn đen có vệt trắng ở bụng, 

lưng), sáo nghệ (chim sáo có mỏ và chân màu vàng), sáo trâu (sáo có mỏ và chân 

màu đen), tôm đất (tôm nước lợ, vỏ đen, khoang trắng), trùn khoang cổ (giun to, có 

khoang đen ở cổ),… 

Nhóm từ chỉ sản vật: có 1 trường hợp từ chỉ sản vật địa phương được định 

danh dựa vào màu sắc của đối tượng, đó là: rượu hồng đào (rượu được pha chế từ 

gạo, có màu hồng, thường dùng trong lễ cưới (ngày xưa), là đặc sản của xứ Quảng 

theo quan niệm dân gian). 

Nhóm từ chỉ đồ dùng, vật dụng: chúng tôi chưa khảo sát được từ ngữ chỉ đồ 

dùng vật dụng được định danh dựa vào màu sắc của đối tượng.  
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c. Dựa vào đặc điểm về mùi vị (đối với thực vật, động vật) hoặc chất liệu (đối 

với đồ vật, vật dụng) của đối tượng 

- Nhóm từ chỉ thực vật: Có 27/339 từ chỉ thực vật trong phương ngữ QN ĐN 

được định danh dựa vào đặc điểm mùi vị của đối tượng (chiếm 7.96%). Trong các 

nhóm từ, nhóm từ chỉ thực vật có phương thức định danh dựa vào đặc điểm về mùi 

vị phong phú nhất. Các đặc điểm này thường là mùi vị đặc trưng như ngọt, chát, đắng, 

cay hay mùi vị được gọi tên như vị giống như mỡ, như sáp, như nếp… Ví dụ: bồ 

đường (cây thuốc nam, quản vị ngọt như đường, dùng chữa bệnh), cải cay, chuối 

chát, chuối ngọt (chuối mật), hành hương (hành hoa, củ nhỏ, có màu tím, mùi thơm), 

nấm chát, nấm dai, ổi xá lị, rau đắng, rau nhớt, bạc hà (cây dọc mùng), môn bạc hà, 

môn hương, khoai mỡ, nấm dai, nếp đắng, khoai dâu, mít ráo, mít ướt, nếp đắng, cây 

hôi (cây cứt lợn), dừa nếp (dừa có vỏ màu xanh non, cùi trắng, nước thơm, vị thanh, 

to hơn dừa xiêm),… 

- Nhóm từ chỉ động vật: có 8/281 từ chỉ động vật trong phương ngữ QN ĐN 

được định danh dựa vào đặc điểm mùi vị của đối tượng (chiếm 2.84%). Ví dụ: mực 

cơm (loại mực cái, ngắn hơn mực ống, bụng có trứng có màu trắng, ăn vị bùi), kiến 

hôi (loại kiến đen, kiến gió, chạy nhanh, không đốt nhưng có mùi rất hôi), bồ xít, cá 

mòi dầu (cá mòi nhiều dầu),…   

- Nhóm từ chỉ sản vật: có 11/64 từ chỉ sản vật địa phương được định danh dựa 

vào đặc điểm mùi vị (chiếm 17.46%), mùi vị ở đây thường là mùi vị của chất liệu làm 

ra loại bánh hoặc loại mắm. Ví dụ: bánh khoai (loại bánh làm bằng khoai sọ luộc 

chín, giã nhuyễn, nhân đậu xanh, hấp chín) (bánh làm bằng khoai lang tươi, thái lát 

nhỏ, trộn bột mì, đường, ráng vàng), bánh ít mặn (bánh ít nhân mặn tôm thịt), bánh 

tráng mè, mắm cá cơm (mắm được làm từ cá cơm), mắm dảnh (mắm được làm từ cá 

dảnh), mắm mại (mắm được làm bằng cá mại (loại cá nhỏ ở đồng)), mắm mòi (mắm 

làm từ cá mòi),… 

- Nhóm từ chỉ đồ vật, vật dụng: có 122/708 từ chỉ đồ vật, vật dụng được định 

danh dựa vào đặc điểm chất liệu của đối tượng (chiếm 17.23%). Chất liệu ở đây khá 

phong phú như làm bằng xi măng, vải bố, tre, nứa, gang, thiếc… Ví dụ: ghế bố (ghế 
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gấp, mặt làm bằng vải bạt bố dày chắc chắn), ghe thiếc (thuyền làm bằng kim loại 

(thiếc, nhôm)), giường tre (giường hoặc chõng làm bằng tre; giường làm bằng tre 

dùng cho phụ nữ sinh đẻ nằm, sau đó bỏ đi), dao tre (dao làm bằng thanh tre vót 

mỏng (để cắt bánh bèo, bánh nậm), ngói xi măng, đồ đất (chén bát gốm sứ nói chung), 

đèn sáp, đồ xi (đồ trang sức giả, đồ mĩ kí), phản gõ (phản làm bằng gỗ gõ), sạp tre,… 

Bảng 2.7: Bảng tổng hợp đặc trưng dựa vào đặc điểm tự nhiên của đối tượng 

được chọn làm cơ sở đặt tên 

       Tên  gọi 

 

Đặc trưng  

Thực vật Động vật 

Sản vật 

địa 

phương 

Đồ vật,  

vật dụng 
Tổng  

 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 

Hình dáng, 

kích thước 
24 7.07 32 9.43 8 2.35 76 22.41 160 11.50 

Màu sắc 25 7.37 22 7.82 1 1.58 0 0 48 3.45 

Mùi vị hoặc  

chất liệu 
27 7.96 8 2.84 11 17.46 122 17.23 168 12.07 

 

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tổng hợp đặc trưng dựa vào đặc điểm tự nhiên của đối 

tượng được chọn làm cơ sở đặt tên 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Hình dáng, kích thước Màu sắc Mùi vị hoặc chất liệu 

Thực vật Động vật Sản vật địa phương Đồ vật, vật dụng Tổng
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Dựa vào số liệu Bảng tổng hợp đặc trưng dựa vào đặc điểm của bản thân đối 

tượng được chọn làm cơ sở đặt tên, chúng ta thấy các đặc trưng lần lượt có số lần 

xuất hiện là: đặc trưng mùi vị hoặc chất liệu của đối tượng có số lần xuất hiện nhiều 

nhất: 168 từ (chiếm 12.07%), đặc trưng dựa vào đặc điểm màu sắc là ít nhất: 48 từ 

(chiếm 3.48%). Như vậy, sự chênh lệnh giữa số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất 

của các đặc trưng là khá lớn.  

Sở dĩ đặc trưng về mùi vị hoặc chất liệu được sử dụng làm cơ sở gọi tên trong 

phương ngữ QN ĐN chiếm số lượng lớn nhất vì số lượng từ ngữ địa phương chỉ đồ 

vật, vật dụng chiếm số lượng lớn nhất trong các từ khảo sát (708 từ), mà cách gọi tên 

dựa vào đặc trưng về mùi vị hoặc chất liệu cũng là một trong những cách thức định 

danh chủ yếu của đối tượng này. 

Xét trong từng nhóm sự vật được định danh, có kết quả sau: 

- Nhóm từ gọi tên thực vật có cách thức định danh dựa vào mùi vị là nhiều 

nhất (27/339 từ, chiếm 7.96%), định danh dựa vào màu sắc là 25/339 từ (chiếm 

7.37%) và định danh dựa vào hình dáng, kích thước là ít nhất (24/339 từ, chiếm 

7.37%). Ở nhóm từ gọi tên thực vật không có sự chênh lệch quá lớn về tần số xuất 

hiện của các đặc trưng được chọn để gọi tên.  

- Nhóm từ gọi tên động vật có cách thức định danh dựa vào hình dáng, kích thước 

là nhiều nhất (32/281 từ, chiếm 9.43%), định danh dựa vào màu sắc là 22/281 từ (chiếm 

7.82%) và cách thức dựa vào mùi vị hoặc chất liệu là ít nhất (8/281, chiếm 2.84%).  

- Nhóm từ gọi tên sản vật địa phương có cách thức định danh dựa vào mùi vị 

hoặc chất liệu là nhiều nhất (11/64 từ, chiếm 17.46%), định danh dựa vào hình dáng, 

kích thước là 8 từ (chiếm 2.35%) và cách thức dựa vào màu sắc là ít nhất (1/64 từ, 

chiếm 1.58%).  

- Nhóm từ gọi đồ vật, vật dụng có cách thức định danh dựa vào mùi vị hoặc 

chất liệu là nhiều nhất (122/708 từ, chiếm 17.23%), định danh dựa vào hình dáng, 

kích thước là 76 từ (chiếm 22.4%) và cách thức dựa vào màu sắc chưa tìm thấy trong 

cứ liệu khảo sát. 
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2.3.1.2. Cách thức định danh dựa vào mối quan hệ chặt chẽ giữa đối tượng 

được định danh với các đối tượng khác 

Cách định danh bằng cách gọi tên các đối tượng dựa trên cơ sở mối quan hệ 

của nó với các đối tượng khác cũng là cách định danh phổ biến. Có thể nêu ra các 

mối quan hệ sau đây thường được dùng làm căn cứ để định danh trong phương ngữ 

QN ĐN. 

a. Định danh đối tượng dựa vào nguồn gốc, xuất xứ của đối tượng hoặc nơi 

sinh sống:  

Nhóm từ chỉ thực vật: có 15/339 từ gọi tên thực vật được định danh dựa vào 

nguồn gốc, xuất xứ của đối tượng (chiếm 4.24%). Nguồn gốc, xuất xứ có thể là tên 

của địa danh, hoặc nguồn gốc trong nước hay nước ngoài của thực vật như: Khoai 

lang tây: khoai củ nhỏ, nguồn gốc nước ngoài; Khoai tây Trà Đơ: khoai có gốc ở 

Bình Đào, Thăng Bình, củ to, thơm ngon; Khoai Trà Đoả: khoai lang củ to, ngọt, 

nhiều bột, trồng ở làng Trà Đoả, xã Bình Đào, Thăng Bình. Hoặc nơi thực vật sinh 

sống như: bắp mọi, bí mọi, hành mọi, (mọi: thường chỉ các loài thực vật có nguồn 

gốc ở các vùng núi), dâu rừng, khoai chói (khoai trồng bắt leo lên cây cắm), bí thượng 

(bí trồng ở các vùng cao, vùng núi), lúa đồi (giống lúa ngắn ngày (ba tháng), thường 

trùng ở các vùng đất đồi), … 

Nhóm từ chỉ động vật: có 12/281 từ gọi tên động vật được định danh dựa vào 

nguồn gốc, xuất xứ (chiếm 4.27%)  . Nguồn gốc, xuất xứ ở đây thường là nơi sinh 

sống của đối tượng. Ví dụ: heo rừng (lợn rừng), ngựa trời (bọ ngựa), mèo rừng (cáo), 

vịt nước (le le, vịt trời), chim mía ((chim ri) nhỏ hơn chim sẻ, sống thành từng bầy 

trong ruộng mía, ăn sâu bọ, kêu chít chít), trùn nước (giun nhỏ, sống thành búi ở 

nương rãnh, ruộng nước) chim mía ((chim ri) nhỏ hơn chim sẻ, sống thành từng bầy 

trong ruộng mía, ăn sâu bọ, kêu chít chít), trùn nước (giun nhỏ, sống thành búi ở 

nương rãnh, ruộng nước),… 

Nhóm từ chỉ sản vật địa phương: có 4/64 từ gọi tên sản vật địa phương được 

định danh dựa vào nguồn gốc, xuất xứ (chiếm 6.34%), như: nước mắm Nam Ô (nước 

mắm là đặc sản vùng Nam Ô), mì Phú Chiêm (món mì Quảng ở Phú Chiêm, có trứng, 
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tôm, thịt và nước lèo), cao lầu phố Hội (món mì ở Hội An, sợi mì cao lầu được chế 

biến công phu: gạo ngâm nước tro được xay thành bột và lọc qua vải lấy bột ráo, hấp 

cách thuỷ, bột chín được cán mỏng thành sợi và hấp chín lần thứ hai), mì Quảng (món 

ăn đặc sản của xứ Quảng, làm bàng bột gạo tráng mỏng, cắt sợi, ăn trộn với rau sống, 

nước nhân (nước lèo) có cá hoặc tôm thịt). 

Nhóm từ chỉ đồ vật, vật dụng: có 7 từ gọi tên các đồ dùng vật dụng được định 

danh bằng phương thức dựa vào nguồn gốc, xuất xứ của đối tượng và nơi sinh sống 

được hiểu là nơi đối tượng được sử dụng (chiếm 0.98%). Ví dụ: giếng đào (phân biệt 

với giếng đóng), giếng đóng (giếng khoan), lắc chân, khoen tai,… 

b. Định danh dựa vào vai trò hoặc công dụng của sự vật trong đời sống:  

 Định danh dựa vào vai trò hoặc công dụng của sự vật trong đời sống được sử 

dụng phổ biến nhất cho nhóm từ chỉ đồ vật, vật dụng và không tìm thấy sử dụng cho 

nhóm từ chỉ sản vật địa phương. 

Nhóm từ chỉ thực vật: có 1 trường hợp (chiếm 0.35%) thực vật được định danh 

bằng tên gọi nói rõ về công dụng của chúng trong đời sống, đó là từ “lá gối”: lá cây 

đinh lăng luộc, phơi khô dùng để nhồi gối cho trẻ em nằm ngủ để rút mồ hôi. 

- Nhóm từ chỉ động vật: có 12/281 từ gọi tên động vật được định danh dựa vào 

công dụng sử dụng trong đời sống con người (chiếm 4.27%). Ví dụ: heo thịt (lợn nuôi 

lấy thịt), gá đá (gà chọi), gà nòi (gà trọi, gà làm giống tốt),… 

- Nhóm từ chỉ đồ vật, vật dụng: có 272/708 từ gọi tên đồ vật, vật dụng được 

định danh dựa vào công dụng của đồ vật, vật dụng trong đời sống con người (chiếm 

38.41%). Đây là phương thức định danh được sử dụng nhiều nhất trong gọi tên đồ 

vật, vật dụng. Ví dụ: ghe đua (ghe dài, trang trí đẹp, chuyên dùng để đua), ghe cá 

(thuyền chở đi bán cá), ghe câu (thuyền nhỏ hoặc xuồng thường chỉ một người đi 

câu), đồ thần (đồ hàng mã dùng để cúng thánh thần), giàn bát (giàn nhỏ, được làm 

đơn giản gần chỗ rửa (ảng nước) để úp bát đĩa, xoong nồi), giấy cúng (vàng mã để 

cúng xứ đất), quạt lúa (quạt hòm, để quạt lúa), rựa bờ (dao phát bờ), rựa đi rừng (dao 

rựa dùng để đi rừng), que đập nước (gậy dùng để đập nước thay cho vỗ tay hoặc gõ 

thành tiếng để đuổi dồn cá vào lưới), que khươi (que dùng để cời bếp), đũa bếp, đũa 
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sơ cơm, đũa than (đũa dùng để gắp than), lờ mực (dụng cụ đan bằng tre, có hom để 

dụ nhử bắt mực), li trà (chén dùng để uống trà), nồi bùng xôi, nồi rang (nồi bằng đất 

nung để rang ngô, lạc),… 

c. Định danh dựa vào hình thức của sự vật khác: 

Định danh dựa vào hình thức của sự vật khác được sử dụng khá phổ biến, như 

giống về kích cỡ, hình dáng hoặc đặc tính của đối tượng. 

- Nhóm từ chỉ thực vật: có 25/339 từ chỉ thực vật được định danh dựa trên các 

đặc điểm như giống về kích cỡ, hình dáng hay đặc tính của sự vật khác (chiếm 7.37%), 

ví dụ: nấm rắn (nấm độc), mồng gà, ớt sừng trâu, ớt chuột, môn vôi, nấm cối, nấm 

tai mèo, nếp bi, hành trâu (hành có củ to hơn hành hương), mãng cầu cóc, cỏ sâu 

lông, cỏ gú, bắp đá (giống bắp có hạt to và cứng), bạc đầu (cây cứt lợn), xoài cơm, 

đậu bún, cây đủng đỉnh, lúa ma, lúa trời (lúa mọc hoang xen lẫn trong ruộng, không 

trồng cấy, có bông dài, hạt to đuối hạt dài khoảng hơn 1 cm, gạo ăn được nhưng 

không ngon),… 

- Nhóm từ chỉ động vật: có 25/281 từ gọi tên động vật được gọi tên dựa vào 

hình thức của sự vật khác (chiếm 8.89%). Ví dụ: cá nục chuối (cá nục có hình dạng 

giống quả chuổi hờn), ong ruồi (ong muỗi, loại ong nhỏ nhất, tổ làm thấp), tôm tít 

(loại hải sản có chân dày, giống con rết), cá thằn lằn (loại cá biển có hình dạng giống 

con thạch sùng), gà quạ (gà đen cả lông, chân),… 

- Nhóm từ chỉ sản vật: có 4/63 từ dùng để gọi tên sản vật dựa vào hình thức của 

sự vật khác (chiếm 6.34%). Ví dụ: bánh cam (loại bành làm từ bột nếp có nhân đậu 

xanh và đường, được chiên phồng tròn như trái cam), bánh gừng (bánh làm bằng bột 

nếp nặn hình củ gừng, rán dầu, tẩm đường và có bột nếp làm áo), bánh quai vạc (bánh 

làm bằng bột gạo hoặc bột mì, nhân tôm, thịt, nặn xoắn hình quai vạc, hấp chín),… 

Nhóm từ chỉ đồ vật, vật dụng: có 26/708 từ chỉ đồ dùng, vật dụng được gọi tên 

dựa vào hình thức của sự vật khác (chiếm 3.67%). Ví dụ: đèn hột vịt (đèn đầu có chụp 

đèn tròn và thấp có hình quả trứng vịt), giỏ vịt (loại giỏ cá hình dáng giống con vịt, 

có phao gắn hai bên, nổi trên mặt nước), viết lá tre (bút chấm mục có ngòi bút nhỏ 

bằng sắt hình lá tre),… 
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d. Định danh dựa vào đặc điểm thời gian:  

Định danh dựa vào đặc điểm thời gian có thể là thời gian canh tác, thời gian 

xuất hiện loại thực vật, động vật,… hoặc thời gian gắn với một đặc tính nào đó của 

sự vật được gọi tên.  

- Nhóm từ chỉ thực vật: Định danh dựa vào đặc điểm thời gian có thể là thời 

gian canh tác, thời gian xuất hiện loại thực vật hoặc thời gian gắn với một đặc tính 

nào đó của thực vật, có 14/339 (chiếm 4.12%) từ ngữ, như: dưa đèo (cây dưa của lứa 

sau, quả nhỏ hơn so với dưa lứa đầu mùa), cây ngủ ngày (cây xấu hổ, cây trinh nữ), 

sắn lưu năm (sắn lưu, để hai, ba năm mới dở, củ to nhưng ít bột), lúa bồi (lúa tươi 

mới gặt, chưa rê, chưa phơi),… 

- Nhóm từ chỉ động vật: có 7/281 (chiếm 2.49%) từ gọi tên động dựa vào đặc 

điểm thời gian. Ví dụ: heo choai (lợn mới lớn), cua tối trăng (cua chắc, nhiều thịt) 

(vì trời tối của đi kiếm ăn nên béo, nhiều thịt), cua sáng trăng (cua gầy óp, lép, không 

chắc mình) (vì trong khoảng thời gian có trăng sáng, cua không dám bò đi ăn nên 

gầy, ít thịt), rô già (cá rô cụ, rô to),… 

- Nhóm từ chỉ sản vật: có 5/64 (chiếm 7.93%) từ gọi tên sản vật dựa vào đặc 

điểm thời gian. Thời gian ở đây thường gắn với thời gian đặc trưng của công đoạn 

chế biến sản vật. Ví dụ: bánh bảy lửa (còn gọi là bánh khô, là loại bánh được làm 

bằng bột tẻ chế biến qua bảy lần lửa, tẩm khô nếp nổ hoặc khô vừng), mắm xổi (loại 

mắm cái làm nhạt hơn bình thường, chỉ 10 ngày là ăn được, mắm nhứt (nước mắm 

ngon được lấy từ lần lọc đầu tiên của mắm cái),… 

- Nhóm từ chỉ đồ vật, vật dụng: chúng tôi chưa khảo sát được từ chỉ đồ vật, 

vật dụng được gọi tên dựa vào đặc điểm thời gian. 
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Bảng 2.9. Bảng tổng hợp đặc trưng dựa vào mối quan hệ chặt chẽ giữa đối tượng 

được định danh với các đối tượng khác được chọn làm cơ sở đặt tên 

Tên gọi 

 

Đặc trưng 

Thực vật Động vật 

Sản vật 

địa 

phương 

Đồ vật, vật 

dụng 
Tổng 

 SL 
Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 

SL 

 

Tỉ lệ 

% 

Nguồn gốc, xuất 

xứ,nơi sinh sống 
15 4.24 12 4.27 4 6.34 7 0.98 38 2.73 

Vai trò,công dụng 

trong đời sống 
1 0.35 12 4.27 0 0 272 38.41 285 40.25 

Dựa vào hình thức 

của sự vật khác 
25 7.37 25 8.89 4 6.34 26 3.67 80 5.75 

Dựa vào đặc điểm 

thời gian 
14 4.12 7 2.49 5 7.93 0 0 26 3.67 

 

 

Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tổng hợp đặc trưng dựa vào mối quan hệ chặt chẽ giữa đối 

tượng được định danh và các đối tượng khác được chọn làm cơ sở đặt tên 

Số liệu Bảng tổng hợp đặc trưng dựa vào mối quan hệ chặt chẽ giữa đối tượng 

được định danh và các đối tượng khác được chọn làm cơ sở đặt tên cho thấy các đặc 

0

50

100

150

200

250

300

Nguồn gốc, xuất xứ, nơi 
sinh sống

Vai trò, công dụng trong 
đời sống

Dựa vào hình thức của 
sự vật khác 

Dựa vào đặc điểm thời 
gian

Thực vật Động vật Sản vật địa phương Đồ vật, vật dụng Tổng



 

 

91 

 

trưng lần lượt có số lần xuất hiện là: đặc trưng về vai trò, công dụng trong đời sống 

có số lần xuất hiện nhiều nhất: 285 từ, chiếm 40.25%; đặc trưng dựa vào đặc điểm 

thời gian là ít nhất: 26 từ, chiếm 3.67%. Như vậy, sự chênh lệnh giữa số lần xuất hiện 

giữa các đặc trưng là khá lớn.  

Sở dĩ đặc trưng về vai trò, công dụng trong đời sống chiếm số lượng lớn nhất 

trong cơ sở lựa chọn định danh vì số lượng từ ngữ địa phương chỉ đồ vật, vật dụng 

chiếm số lượng lớn nhất trong khảo sát (708 từ), mà cách gọi tên dựa vào vai trò, 

công dụng lại là cơ sở định danh chủ yếu của đối tượng này. 

Xét trong từng nhóm sự vật được định danh, có kết quả sau: 

- Nhóm từ gọi tên thực vật có cách thức định danh dựa vào hình thức của sự 

vật khác là nhiều nhất (25/339 từ, chiếm 7.37%) và cách thức dựa vào vai trò, công 

dụng của đối tượng trong đời sống là ít nhất (1/339 từ, chiếm o.35%). Các đặc trưng 

khác lần lượt là: dựa vào đặc điểm thời gian: 14/339 (chiếm 4.12%) từ; dựa vào nguồn 

gốc, xuất xứ nơi sinh sống: 15/339 từ (chiếm 4.24%). 

- Nhóm từ gọi tên động vật có cách thức định danh dựa vào hình thức của sự 

vật khác là nhiều nhất (25/281 từ, chiếm 8.89%) và cách thức dựa vào đặc điểm về 

thời gian là ít nhất (7/281 từ, chiếm 2.49%). Các đặc trưng khác lần lượt là: dựa vào 

nguồn gốc, xuất xứ nơi sinh sống: 12/281 (chiếm 4.27%) từ; dựa vào vai trò, công 

dụng trong đời sống: 12/281 từ (chiếm 4.27%). 

- Nhóm từ gọi tên sản vật địa phương có cách thức định danh dựa vào đặc 

điểm thời gian là nhiều nhất (5/64 từ, chiếm 7.93%) và cách thức dựa vào hình thức 

của sự vật khác và nguồn gốc, nơi sinh sống là ít nhất (4/64, chiếm 6.34%). Ở nhóm 

gọi tên sản vật địa phương, sự chênh lệch giữa đặc trưng có tần số xuất hiện lớn nhất 

và ít nhất không nhiều, ngoài ra, hai đặc trưng gọi tên dựa vào vai trò, công dụng 

trong đời sống chưa tìm thấy khi khảo sát. 

- Nhóm từ gọi tên đồ vật, vật dụng có cách thức định danh dựa vào vai trò, 

công dụng của đối tượng trong đời sống là nhiều nhất (272/708 từ, chiếm 38.41%) và 

cách thức định danh dựa vào nguồn gốc, xuất xứ là ít nhất (7/708, chiếm 0.98%). Đặc 

trưng còn lại là dựa vào hình thức của sự vật khác: 26/708 (chiếm 3.67%) từ. 
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2.3.2. Phương thức vay mượn  

Để gọi tên cho các sự vật, hiện tượng, ngoài các phương thức định danh bằng 

ngôn ngữ thuần Việt, chủ thể định danh đã vay mượn các ngôn ngữ khác để bổ sung 

cho những tên gọi bằng ngôn ngữ bản địa, trong đó chủ yếu là vay mượn của ngôn 

ngữ Hán và Chăm. 

2.3.2.1. Vay mượn tiếng Chăm 

Về nguồn gốc Chăm trong tiếng Việt nói chung và mối quan hệ của phương 

ngữ phương ngữ QN ĐN với gốc Chăm nói riêng đã có nhiều nhà nghiên cứu quan 

tâm tìm hiểu cũng như đã có nhiều giả thuyết khoa học được đặt ra. 

“Quá trình tiếp xúc ngôn ngữ với tiếng Chăm trong suốt hai ngàn năm lịch sử, 

đặc biệt là trong thời kì trung đại, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tiếng Việt Trung Bộ 

và Nam Bộ. Cùng với sản phẩm văn hoá, một loạt từ ngữ tiếng Chăm đã đi vào tiếng 

Việt ở Trung và Nam Trung Bộ, và được lưu dân Việt chuyển tiếp vào Nam Bộ. Vì 

vậy, trong tiếng Việt, ở Trung Bộ và Nam Bộ có thêm một bộ phận từ vựng gốc 

Chăm, chưa kể đến các địa danh, góp phần làm nên sự khác biệt của các phương ngữ 

tiếng Việt ở Trung Bộ và Nam Bộ so với phương ngữ ở địa bàn Bắc Bộ. Điều đó phản 

ảnh mức độ ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá Chăm đối với văn hoá Việt trên vùng đất 

phía Nam. Đây là một bộ phận từ vựng của tiếng Việt ở Trung Bộ và Nam Bộ mà cho 

đến nay vẫn chưa được nhiều người biết đến, trong khi các từ ngữ gốc Khơ - me, gốc 

Hoa, gốc Pháp, gốc Mỹ đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu. [dẫn theo 151, 

tr.124]. 

Hồ Trung Tú trong công trình Có 500 năm như thế đã đặt giả thuyết: “Nếu có 

gì phải nói thêm thì xin nhắc rằng khi xét vấn đề ngữ âm trong mối quan hệ hai ngôn 

ngữ Chàm - Việt thì có hai trục để ta đối chiếu: Một là trục tuyến tính, lịch đại theo 

đúng trục thời gian của các giai đoạn phân kỳ lịch sử Nam tiến; và thứ hai là trục 

đồng đại, tức là những ốc đảo ngữ âm do những làng người Chàm chỉ chịu chuyển 

sang nói tiếng Việt rất muộn. Văn hoá biển là văn hoá của người Chàm, ở miền Trung 

các làng chài ven biển là nơi bảo lưu lối sống Chăm dài lâu nhất, chính vì vậy họ đã 

chuyển sang nói tiếng Việt rất muộn.” [151; tr.200, 201]. Nghĩa là xét về mặt lịch sử, 
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những sự kiện lịch sử đã cho thấy có sự chung sống và tiếp xúc ngôn ngữ của người 

Việt và người Chăm, đồng thời có thể xảy ra hiện tượng một phần lớn người Chăm 

đến đây sinh sống và đã dịch chuyển sang nói tiếng Việt. Điều này một phần giải 

thích vốn từ Chăm có trong tiếng Việt ở miền Trung. 

Hồ Trung Tú cũng chỉ ra dấu vết văn hoá Chàm còn để lại trong đời sống 

người Việt ở Quảng Nam hiện nay là rất nhiều để chứng minh. Các dấu hiệu được 

công nhận là của người Chàm như tục thờ cá ông và các lễ hội miền biển, những miếu 

bà Giàng, bà Lồi, các nữ Thần Chàm như lăng bà Thu Bồn, Thiên Y A Na Diễn Phi 

Công Chúa Ngọc, Phiếm Ái Châu Đại Đức Phu Nhân; ghe bầu, làm nhà trên cọc của 

các cư dân sông nước, mùa chiêm và lúa chiêm, cái cày Trung Bộ, ăn gỏi, đội khăn, 

bới tóc, các giếng vuông ngày nay vấn còn dùng ở một số nơi; một số phong tục tập 

quán trong cúng đất, cúng giỗ ma chay, các làn điệu dân ca, hát ru… 

Theo chúng tôi, những giả thuyết của Hồ Trung Tú cũng chủ yếu dựa trên những 

bằng chứng về lịch sử, văn hóa và nhân học hơn là bằng chứng ngôn ngữ. Có thể nói, 

sự giao lưu tiếp xúc ngôn ngữ Chăm-Việt, Việt-Chăm chắc chắn có xảy ra khi mà vùng 

đất của cả vùng Thuận Quảng trước đây thuộc vương quốc Chămpa, nhưng để chứng 

minh lớp từ Việt gốc Chăm thì vẫn còn là giả thuyết, chứ chưa tìm được bằng chứng 

hệ thống trên mọi bình diện của ngôn ngữ học. Vì vậy, các ví dụ dẫn ra ở các công trình 

ngôn ngữ - văn hóa, các tác giả đều dẫn một cách chưa hệ thống. 

Theo Từ điển phương ngữ Quảng Nam [62, tr.26] ghi nhận có một số từ ngữ 

trong phương ngữ QN ĐN có nguồn gốc Chăm như: 

- Nhóm từ chỉ người: mụ (bà), nậu/nẩu (người)… 

- Nhóm từ là danh từ chỉ dụng cụ sản xuất, đồ vật, sự vật, hình tượng: cà rá 

(nhẫn), ghe (thuyền), hom tranh (hom tranh), trã (nồi đất), trách (nồi đất), vằng (hái), 

cù lao (đảo), (ma) da (nước)… 

Nhìn chung, có thể thấy vốn từ vay mượn do tiếp xúc tiếng Chăm - Việt khảo 

sát được ở các tài liệu còn khiêm tốn, nhưng là các đơn vị quan trọng để chúng ta 

nghiên cứu tiếp xúc ngôn ngữ Chăm - Việt trong quá khứ. 
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2.3.2.2. Vay mượn tiếng Hán 

Số lượng từ địa phương vùng Quảng Nam dùng để định danh vay mượn của 

tiếng Hán khá ít, chúng tôi khảo sát được 54 từ (chiếm 3.88%). Đó là các từ như: nam 

trân (bòn bon, lòn bon), bồ đường, bạc hà, cửu lí hương, ớt tứ quý, cao lầu, long chu, 

lệch huyết… 

Các từ Hán Việt ở đây hầu hết là những từ Hán Việt đã được Việt hoá. Cần 

nói thêm rằng, mặc dù có thời điểm hình thành khác nhau song từ Hán Việt cổ và từ 

Hán Việt Việt hoá đều hoà nhập rất sâu vào trong tiếng Việt, nên đôi khi rất khó phát 

hiện ra chúng là từ Hán Việt, hầu hết người Việt coi từ Hán Việt cổ và từ Hán Việt 

Việt hóa là từ thuần Việt, không phải từ Hán Việt. Từ Hán Việt cổ và từ Hán Việt 

Việt hoá là những từ ngữ thường dùng hằng ngày, nằm trong lớp từ vựng cơ bản của 

tiếng Việt. 

Xét về tỷ lệ xuất hiện của ba loại từ Hán Việt trong những lời nói thường ngày 

của người Việt, từ Hán Việt - loại dễ phát hiện nhất lại chiếm tỷ lệ thấp nhất, hai loại 

khó phát hiện nhất là từ Hán Việt cổ và Hán Việt Việt hoá lại chiếm tỷ lệ cao nhất. 

Cũng vì chỉ có từ Hán Việt, một trong ba loại từ Hán Việt, được coi là từ Hán Việt, 

còn từ Hán Việt cổ và Hán Việt Việt hoá được coi là từ thuần Việt nên khi tính tỷ lệ 

từ Hán Việt trong tiếng Việt, ta thấy từ Hán Việt chiếm tỷ lệ rất thấp. 

Ngoài ra, theo cứ liệu khảo sát được, nhiều tên gọi trong từ toàn dân dùng từ 

Hán Việt nhưng được người dân địa phương gọi tên lại bằng từ thuần Việt. Có lẽ đặc 

điểm này đã làm số từ Hán Việt xuất hiện hạn chế trong cách định danh của người 

Quảng Nam. Đây cũng là đặc điểm phổ biến trong lối định danh của tiếng Việt, nhất 

là định danh động vật, thực vật. 

2.3.3. Hiện tượng đồng nghĩa và hiện tượng đồng âm  

Trong số các nhóm từ vựng khảo sát có xuất hiện hai hiện tượng: hiện tượng 

một đối tượng có nhiều tên - hiện tượng đồng nghĩa và hiện tượng trùng tên khác đối 

tượng - hiện tượng đồng âm. 

Hiện tượng đồng nghĩa tên gọi có thể do dân gian có nhiều cách gọi cho một 

đối tượng dựa trên các đặc điểm nào đó của đối tượng, và các tên gọi này cùng tồn 



 

 

95 

 

tại, khảo sát có 109 (chiếm 7.83 %) đơn vị, ví dụ:  

- Các từ ngữ chỉ thực vật như: bắp chuối/ búp chuối; đậu cút/ đậu rằn (đậu hạt 

tròn, có vân giống quả trứng cút); chuối già /chuối hờn (chuối lùn, quả to, khi chín 

vỏ màu xanh); lúa trời/ lúa ma; môn tàu/ môn hương; bí mọi/ bí thượng (loại bí đỏ 

trồng ở miền núi, quả nhỏ, hơi dài); ớt chuột/ ớt hiểm; cây bạc đầu/ cây hôi (cây cứt 

lợn, một vị thuốc nam); mãng cầu cóc/ mãng cầu ta (quả na); bòn bon/ nam trân (quả 

lòn bon); cây ô ma/ cây u ma (cây trứng gà);; thầu đâu/ sầu đâu (cây xoan),… 

- Các từ ngữ chỉ động vật như: ốc rạ/ ốc sắt (ốc quắn), con mù mắt/ bồ hóng (con 

dĩn), lãi/ sán dũa (giun đũa), tra trả/ trả trả (chim trả), rận chó/ vét chó (ve chó), chấp 

mào/ chất mào (chốc mào), chuột dú/ chuột xạ (chuột chù), gà lai/ gà chạ (gà pha),… 

- Các từ ngữ chỉ sản vật địa phương như: bánh bảy lửa/ bánh khô, bánh khô 

nổ/ bánh khô mè/ bánh nổ, bánh ổ/ bánh tổ, bánh tráng mỏng/ bánh tráng lề, bánh 

tráng đập/ bánh đập, mắm nướng/ mắm quẹt, mắm phệt/ mắm kho quẹt,… 

- Các từ ngữ chỉ đồ vật, vật dụng như: cuốc chĩa/ cuốc chỉa/ cuốc dĩa/ cuốc 

xiển (cuốc, cào, có ba răng dài, làm bằng sắt, dùng để xới, cào rơm rạ), cuốc tay/ cuốc 

chét/ cuốc lanh (cuốc lưỡi nhỏ, cán ngắn có thể cầm một tay để cuốc xới đất), khoen 

tai/ bông tai,… 

Ngược lại với hiện tượng trên là hiện tượng đồng âm, nghĩa là hai đối tượng khác 

nhau nhưng có tên gọi giống nhau. Kết quả khảo sát được 18 từ (chiếm 1.29 %). Ví dụ: 

từ bạc hà gọi tên cây bạch đàn, cây khuynh diệp và bạc hà cũng được dùng để gọi tên 

cây dọc mùng; kiểng dùng để chỉ cây cảnh (Ví dụ: Kiểng xa hồ - hồ khô kiểng héo) và 

kiểng chỉ cái kẻng. (Ví dụ: Đánh kẻng), hồ chỉ bể hoặc chậu để trồng cây cảnh, nuôi cá 

và hồ chỉ vữa - một loại vật liệu dùng trong xây nhà; ang chỉ một loại dụng cụ đong 

lường bằng tre, gỗ hoặc sắt thường dùng để đong lúa (dung lượng khoảng 5-6 kg) và ang 

chỉ siêu sắc thuốc; rầm chỉ gác lửng và rầm chỉ bộ phản, bộ ván,… 

Tuy nhiên, các tên gọi trùng nhau này thường không làm người dân địa phương 

nhầm lẫn vì phạm vi sử dụng chúng khác xa nhau. Ví dụ cây bạc hà (cây dọc mùng) 

thường được dùng thêm như một loại gia vị để nấu với canh cá, còn bạc hà (cây bạch 

đàn) thường được dùng để lấy gỗ hoặc tinh dầu… 
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2.4. Đặc điểm ngữ nghĩa của định danh trong từ vựng phương ngữ QN 

ĐN 

2.4.1. Đặc điểm ngữ nghĩa xét về mặt nguồn gốc ngôn ngữ  

Chúng tôi chia nguồn gốc tên gọi trong từ vựng phương ngữ phương ngữ QN 

ĐN thành hai loại: thuần Việt và vay mượn. Thuần Việt ở đây là những từ Việt gốc 

Việt được sử dụng lâu đời, quen thuộc trong giao tiếp. Những từ vay mượn được hiểu 

là mượn trực tiếp từ một ngôn ngữ cụ thể. 

2.4.1.1. Nguồn gốc thuần Việt của tên gọi 

Phương ngữ QN ĐN chủ yếu sử dụng từ có nguồn gốc thuần Việt để định 

danh. Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt phát triển từ rất 

sớm, điều này đã ảnh hưởng đến ngôn ngữ của dân tộc. Những tên gọi thuần Việt của 

các con vật, cây cối và vật dụng gắn liền đã ra đời từ rất sớm và gắn với nhận thức và 

tư duy của người Việt về thế giới động thực vật. Ví dụ các từ gọi tên thực vật như: 

chuối chát, ớt sừng trâu, táo, tây, mít đèo, cây ngủ ngày, lòn bon, khoai mỡ, khoai 

lang, sắn gòn, sắn lưu năm,… Các từ gọi tên động vật như: heo gạo, gà đá, heo rừng, 

ếch bà, gà nước, ốc quắn, ngựa trời, mực cơm, nghé, nghêu… Các từ gọi tên đồ dùng, 

vật dụng như: ghe trái xoài, ghe đua, bình, bóp (ví), cơi (khay), hèo (gậy), đanh (bê 

tông), quéo (sào, câu liêm để hái quả),… 

2.4.1.2. Nguồn gốc vay mượn 

Vay mượn ngôn ngữ là một hiện tượng phổ biến và phương ngữ phương ngữ 

QN ĐN cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy trong quá trình sử dụng kí hiệu ngôn 

ngữ để định danh. Tuỳ theo vị trí địa lý, quá trình lịch sử hình thành và phát triển của 

mỗi địa phương mà sự vay mượn diễn ra với những cộng đồng ngôn ngữ khác nhất 

định. Đối với cư dân vùng Quảng Nam, từ các sự kiện lịch sử và quá trình phát triển 

hơn 5 thế kỷ qua, đặc biệt đây là vùng vốn có Kinh đô Sư tử Simhapura ở Trà Kiệu, 

huyện Duy Xuyên của người Chăm, vì vậy có thể nhận thấy sự tiếp biến về mặt ngôn 

ngữ Chăm - Việt chắc chắn đã xảy ra và đây là điểm nổi trội đáng lưu ý nhất trong 

nguồn gốc vay mượn của từ địa phương phương ngữ QN ĐN. 
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Như đã đề cập ở mục phương thức định danh vay mượn ở trên, ngoài sự tiếp 

xúc với  tiếng Chăm, người Quảng Nam và Đà Nẵng bản địa còn có nhiều sự tiếp xúc 

khác như với người dân tộc thiểu số, người Hoa, người Nhật và những người nước 

ngoài khác, nhưng sự thể hiện trong ngôn ngữ không đáng kể…  

Theo tác giả Võ Văn Thắng trong bài viết “Tiếp biến ngôn ngữ Chăm - Việt ở 

Việt Nam” (Hội thảo Biên soạn từ điển phương ngữ Quảng Nam, 2014), tiếp xúc 

Chăm - Việt đã xảy ra trong hàng trăm năm vì vậy sự ảnh hưởng qua lại giữa hai ngôn 

ngữ để lại trong vốn từ vựng là tất yếu, tuy nhiên rất khó để đối chứng. Có thể chia 

thành 2 nhóm chính: một nhóm gồm các từ được phương ngữ Quảng Nam vay mượn 

ở tiếng Chăm như ni, tê, vằng, trã, trách,..; một nhóm gồm các từ được ghép với một 

từ đồng nghĩa tiếng Việt, trong đó yếu tố ngữ nghĩa của từ gốc Chăm lu mờ dần, trở 

thành một yếu tố bổ sung một nét nghĩa cho từ chính tiếng Việt, thường mang ý nghĩa 

nhấn mạnh, tăng cường, ví dụ: sạch bách (sạch sành sanh), trắng bong (rất trắng), 

cũ rích (rất cũ),... 

Trên cơ sở khảo sát của Võ Văn Thắng, tác giả Phạm Văn Hảo trong công 

trình Từ điển phương ngữ Quảng Nam [60, tr.26] đã tạm chia các từ có nguồn gốc 

Chăm thành các nhóm như: nhóm từ là các đại từ chỉ định; nhóm từ chỉ người; nhóm 

từ là danh từ chỉ dụng cụ sản xuất, đồ vật, sự vật, hiện tượng; nhóm các tính từ; 

nhóm động từ; nhóm tính từ kết hợp với một yếu tố tiếng Việt tạo thành từ ghép 

Việt - Chăm.  

Có thể thấy, vốn từ vay mượn do tiếp xúc Chăm - Việt khảo sát được còn 

khiêm tốn, nhưng đây là những minh chứng rất đáng quan tâm để nghiên cứu sâu hơn 

về lớp từ địa phương có yếu tố vay mượn ở vùng đất QN ĐN. 

Ngoài ra, từ địa phương vùng QN ĐN còn vay mượn tiếng Hán nhưng số lượng 

hạn chế so với ngôn ngữ toàn dân. “Người Quảng Nam thường dùng từ Nôm, thuần 

Việt, từ bình dân hơn các từ có gốc Hán - Việt, từ sách vở, bác học. Ví dụ như trong 

từ “chỉ” thì các từ thuần Việt hoặc bình dân như sợi chỉ, ám chỉ, ba chỉ, chỉ đường, 

chỉ có,… thường được dùng; còn các từ gốc Hán như chỉ giáo, chí trích, chỉ số, chỉ 

định, tôn chỉ, phiếm chỉ,… rất ít được dùng. Số từ gốc Hán: diễn đạt, đắc chí, đắc tội, 
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hệ quả, chủ quan, khách quan, dĩ vãng, dĩ diện, bao dung,...; các từ đôi, hai âm tiết, 

có chữ giao, chữ hiệp, chữ khả, chữ khải, chữ khoan, hầu như vắng mặt (…). Có 

nghĩa là người bình dân Quảng Nam không thích nói chữ, tức không thích dùng từ 

gốc Hán, từ trong sách vở mà thích dùng các từ bình dân, thuần nôm, đơn giản, thô 

mộc.” [151, tr.164,165]. 

2.4.2. Đặc điểm ngữ nghĩa xét về mặt lí do tên gọi  

2.4.2.1. Tên gọi rõ lí do 

“Mọi tên gọi của sự vật, hiện tượng đều có lí do, đó là lí do chủ quan hoặc 

khách quan, chỉ có điều chúng ta đã tìm ra, đã rõ lí do ấy hay chưa mà thôi” [147, 

tr.224]. Trong tiếng Việt nói chung, những tên phức và những tên đơn (thường là mô 

phỏng âm thanh) ta có thể tìm được lí do định danh. Người ta thường căn cứ vào hình 

thái bên trong của từ, tức là theo dấu hiệu được chọn làm cơ sở cho dịnh danh để tìm 

lí do đặt tên. 

Xét trong nhóm từ được khảo sát ở mục 2.3 (từ chỉ động vật, thực vật, sản vật 

và đồ dùng, vật dụng), số lượng từ đơn có thể tìm ra được lý do trong phương ngữ 

Quảng Nam rất ít: 56/501 từ (chiếm 11.17%). Hầu hết các tên gọi còn lại muốn tìm 

được lí do đều phải nhờ vào các nghiên cứu từ nguyên học bằng phương pháp so sánh 

- lịch sử các ngôn ngữ có quan hệ họ hàng hoặc các ngôn ngữ được dùng để vay 

mượn. Ví dụ: vịt (đồ dùng đan bằng tre, nứa để đựng cua, cá; hình dáng giống con 

vịt, hai bên có hai ống nhỏ bằng tre hoặc nứa để có thể nổi trên mặt nước), chưn (biến 

âm của “chân”), xị (xị đựng rượu (gọi tắt tên chai nước xá xị ngày trước, bằng ¼ lít; 

chai nhỏ có dung tích khoảng bằng ¼ lít), xếp (ví có nhiều ngăn),… 

Các tên gọi ghép có thể thấy rõ lí do chiếm số lượng nhiều hơn hẳn: 786/1214 

từ (chiếm 64.74%). Đây là những tên gọi dựa vào hình thái bên trong của từ, tức dựa 

vào ý nghĩa các thành phần được tách ra trong tên gọi mà người ta có thể giải thích 

lý do bằng cách giải thích nghĩa của các thành tố tạo nên tên gọi đó. Ví dụ: ớt/sừng 

trâu, nấm/tai mèo, nếp/bi, hành/trâu, đậu/lép, cây/ngủ ngày/, cải/cay, chuối/chát, 

xoài/cơm, đậu/ bún, cây đủng đỉnh, heo/rừng, gà/đá, gà/quạ, chuột/xù, cá nục/chuối, 

cá nục/bông, cá/bánh lái, cá/thằn lằn, con/mù mắt, kiến/mối, kiến/hôi, mực/phủ, 



 

 

99 

 

mực/cơm, mực/tuộc, tôm/bạc, tôm/tít, gà/quạ/, tép/rong, bánh/khoai, bánh/xoài, 

bánh/tráng đập, bánh/ít, ghe/trái xoài, giường/tre, phản/gõ, quạt/lúa, que/đập nước, 

li/trà, đường/bát, mũ/vành, mùng/đôi, đường/bát, giấy/xe lửa,… 

2.4.2.2. Tên gọi chưa rõ lí do 

Tên gọi chưa rõ lí do trong các tên gọi mà chúng tôi khảo sát được trong nhóm 

từ chỉ động vật, thực vật, sản vật địa phương và đồ dùng, vật dụng ở mục 2.3 là những 

tên gọi nguyên sinh, thường là những từ đơn, có nguồn gốc lâu đời và là từ thuần 

Việt. Những tên gọi này chúng tôi xếp vào loại chưa rõ lí do bởi vì thông qua khảo 

sát từ các từ điển phương ngữ cũng như điều tra điền dã ban đầu đều chưa tìm được 

cách lý giải hoặc cách lý giải hợp lý, thuyết phục nhất. Tên đơn thường mang tính võ 

đoán cao. 

Để tìm được lí do đặt tên một cách thuyết phục và chính xác cần phải dựa vào 

quy luật ngôn ngữ về biến đổi ngữ âm trong tiếng Việt nói chung và trong phương 

ngữ QN ĐN nói riêng, về quy luật biến đổi tên gọi; dựa vào thực tế lịch sử, địa lí, văn 

hoá vùng đất và thực tế đời sống người dân. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều từ ngữ 

được sử dụng trải qua một thời gian dài đã bị lãng quên lý do ban đầu, về sau người 

đời xem nó như một cách gọi mang “tính chất võ đoán”, tức không có lí do, trường 

hợp này không phải hiếm trong nghiên cứu về định danh. 

Một số từ ngữ có nguồn gốc vay mượn, muốn tìm được lý do phải truy xuất 

về từ nguyên như các từ vay mượn gốc Hán, Chăm,…   

2.5. Đặc điểm văn hóa của định danh trong từ vựng phương ngữ QN ĐN 

Từ việc tìm hiểu đặc điểm định danh trong từ vựng phương ngữ phương ngữ 

QN ĐN, chúng tôi đi đến một số nhận xét ban đầu sau về đặc điểm văn hoá của con 

người xứ Quảng (Quảng Nam - Đà Nẵng) sau đây. 

2.5.1. Định danh phản ánh văn hoá chủ thể định danh 

Tính cách đặc trưng của người xứ Quảng (Quảng Nam –Đà Nẵng) đó là thật 

thà, chất phát, ăn nói thường rõ ràng, ngắn gọn và ít có cách nói hoa mỹ, vòng vo hay 

hạn chế dùng các từ Hán Việt, vay mượn. Điều này cũng đã ít nhiều thể hiện trong 

cách định danh một số sự vật trong tiếng QN ĐN khác so với toàn dân. Như gọi là 
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bông trang thay cho cây mẫu đơn; cây xấu hổ hay còn gọi là cây trinh nữ, người 

Quảng gọi luôn là cây ngủ ngày vì đặc tính nếu bị chạm vào thì lập tức các lá của cây 

khép lại, giống như là đi ngủ; mèo vá thay cho mèo tam thể; súng sáu thay cho súng 

lục; rắn lửa thay cho hổ lửa…Tác giả Hồ Trung Tú trong công trình Có 500 năm như 

thế cũng đã nhận xét: “Người Quảng Nam thường dùng từ Nôm, thuần Việt, từ bình 

dân hơn các từ có gốc Hán - Việt, từ sách vở, bác học. Ví dụ như trong từ “chỉ” thì 

các từ thuần Việt hoặc bình dân như sợi chỉ, ám chỉ, ba chỉ, chỉ đường, chỉ có… 

thường được dùng; còn các từ gốc Hán như  chỉ giáo, chỉ trích, chỉ số, chỉ định, tôn 

chỉ,… rất ít được dùng (…). Có nghĩa là người bình dân QN ĐN không thích nói chữ, 

tức không thích dùng từ gốc Hán, từ trong sách vở mà thích dùng các từ bình dân, 

thuần nôm, đơn giản, thô mộc.” [151, tr.164,165]. Chúng ta thấy chỉ xuất hiện vài 

trường hợp dùng từ Hán Việt: nam trân /bòn bon (lòn bon), bồ đường, bạc hà, cửu lí 

hương, ớt tứ quý, cao lầu. Đến đây có thể nêu thêm một trong những đặc sản địa 

phương vùng phương ngữ QN ĐN là nam trân. Nam trân (lòn bon, bòn bon) loại trái 

cây ăn quả mọc thành chùm, màu vàng, có 5 múi, vị ngọt chua, chín vào tháng 7,8 

âm lịch, được trồng nhiều ở Quảng Nam. “Trái lòn bon không ngon cũng đỡ đói, Ở 

tận trên rừng mà Chúa gọi nam trân”. Vua Minh Mạng khi ăn loại quả này thấy ngon 

đã đặt tên cho trái này là nam trân, nghĩa là thức ăn quý phía Nam, và năm 1836 vua cho 

khắc hình trái này lên một trong cửu đỉnh - nhân đỉnh. Dù tên được nhà vua đặt cho, 

những người dân địa phương vẫn thường gọi bằng cái tên dân dã là bòn bon, lòn bon.  

Tính cách chân thật và thẳng thắn, nhưng người Quảng cũng có phần tế nhị 

trong cách gọi tên để tránh sự sỗ sàng như gọi là cà di dê thay vì là cà dái dê để chỉ 

các loại cà tím nói chung; gọi là cây hôi, cây bạc đầu thay cho cây cứt lợn… hoặc 

cách gọi cũng rất hài hước dựa trên sự nhìn nhận đặc tính hoặc đặc điểm đặc biệt nào 

đó của thực vật như lúa ngơ: lúa thời kì thụ phấn, do một nguyên nhân nào đó (mưa, 

gió) nên không đậu hạt, bông lúa bị lép, ở đây ý chỉ bông lúa “làm ngơ” với quá trình 

thụ phấn; lúa sinh khôn: (lúa rê, lúa rài) lúa mọc ra từ gốc rạ, ở những ruộng lúa sau 

khi thu hoạch, bỏ hoang qua mùa mưa lụt… 
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2.5.2. Định danh phản ánh đặc điểm địa - văn hóa của vùng đất QN ĐN 

Từ số lượng khảo sát ban đầu trên, có thể thấy số lượng từ ngữ chỉ thực vật, 

động vật trong phương ngữ phương ngữ QN ĐN tương đối nhiều nhưng về chủng 

loại thì ít phong phú. Đối với nhóm từ chỉ thực vật chủ yếu là các loại rau củ hàng 

ngày, không có nhiều cây ăn quả hay những loại trái cây đặc sản chỉ có ở vùng phương 

ngữ QN ĐN. Đối với nhóm từ chỉ động vật, nhiều nhất là các loại hải sản: cá, ốc, 

mực… Đối với sản vật địa phương, nổi bật là sản phẩm mắm và các loại bánh. Những 

đặc điểm này phản ảnh rõ đặc điểm địa lý tự nhiên của vùng đất Quảng đó là thời tiết 

khắc nghiệt, đất đai ít màu mỡ và thường gặp thiên tai, lũ lụt, không có thế mạnh về 

nông nghiệp mà thế mạnh là về ngư nghiệp. Chính vì điều kiện tự nhiên và thời tiết 

như vậy, người vùng này không có điều kiện để phát triển về cây ăn quả mà chỉ có 

thể dựa vào sản phẩm của thiên nhiên, nghề biển và trồng lúa, hoa màu là một trong 

những ngành nghề chính của người dân địa phương. 

Rau thập cẩm (rau tập tàng) là lá của nhiều loại cây mọc hoang, người dân địa 

phương hái về để nấu canh nên mới có món canh rau thập cẩm, thường nấu với hến 

- đặc sản của địa phương để ăn vào mùa hè nắng nóng. Hoặc lá mồng năm là những 

loại lá cây dại người dân lên rừng hái trong dịp tết Đoan Ngọ, lá mồng năm hái ở Cù 

Lao Chàm thường được cho là tốt nhất, đem về nấu nước uống thay nước chè, đặc 

biệt cho người sau sinh uống sẽ nhanh nhỏ bụng và có nhiều sữa. Hay rau đắng - một 

loại rau có thân nhỏ, vị đắng, chát, thường mọc từng đám ven các bờ ruộng ngập nước 

lợ được dùng để ăn kèm trong rau sống hoặc nấu canh, làm rau trộn. Điều này đã trở 

thành một truyền thống văn hoá của cư dân có truyền thống ăn rau dại của vùng Bắc 

Trung Bộ.  

Những loại cây trái đặc trưng nhất của vùng đất Quảng chỉ là các loại cây dân 

dã: khoai, sắn, ớt và bắp. Ớt trong phương ngữ QN ĐN có nhiều loại và tương ớt 

cũng là một trong những đặc sản của người Quảng, một số loại đặc trưng như: ớt cà, 

ớt bay, ớt chuột, ớt lam, ớt mọi, ớt tiêu, ớt xiêm, ớt xuồng, ớt từ quý… Khoai có khoai 

lang tây, khoai lang vàng, khoai mài, khoai nam giang, khoai phụng, khoai tây Trà 

Đơ, khoai trùi sa, khoai ve, khoai xiêm, khoai xiêm bún, khoai xiêm gàn, khoai mỡ, 
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khoai mang, khoai nần, khoai măng, khoai dâu, khoai chút… Sắn có sắn canh nông, 

sắn chạt, sắn chột, sắn dảo, sắn gòn, sắn lùng, sắn lưu năm… Bắp được chế biến 

thành chè, xay bột để làm bánh… là một trong những đặc sản của người Quảng: bắp 

đá, bắp lòn, bắp mọi, bắp sú, bắp thé, bắp con chàng…. Các loại cây này phù hợp 

trồng ở điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt là thu hoạch ngắn ngày nên 

không sợ ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, lũ lụt. 

Những sản vật địa phương cũng hết sức gần gũi và giản dị, đó là những món 

quà quê như rượu hồng đào, đường non; đó là các loại bánh dân giã chủ yếu làm từ 

các nguyên liệu đơn giản như bột nếp, bột gạo có nhân là đậu xanh, mè, thịt, tôm… 

và cách thức chế biến không hề cầu kì như: bánh bèo, bánh ít, bánh in, bánh gói… 

Đặc biệt phải kể đến bánh tráng đập (bánh đập) - một món ăn địa phương có cách ăn 

cũng rất dân dã bánh gồm một chiếc bánh cuốn phủ lên trên bánh đa nướng cùng cỡ, 

khi ăn, dùng tay bẻ gấp bánh lại thành hình bán nguyệt, rồi đập nhẹ trên mặt bánh đa 

cho vỡ ra dính vào bánh cuốn, chấm kèm mắm nêm của địa phương. Các loại mắm ở 

đây cũng được làm từ các loại cá nhỏ, phổ biến của vùng như mắm cá cơm, mắm 

dảnh, mắm mại, mắm mòi… 

Từ những khảo sát có được, có thể thấy trong các cách định danh được nêu 

trên của người Quảng Nam và Đà Nẵng, cách gọi tên thực vật, động vật của người 

dân vùng Quảng cũng giống như ngôn ngữ toàn dân và các vùng địa phương khác. 

Đó là cách định danh thiên về miêu tả những đặc tính cụ thể bên ngoài của các loài 

thực vật, động vật như màu sắc, hình dáng… Sở dĩ đặc trưng hình thức/ hình dạng và 

màu sắc thường được chú ý trước tiên bởi đó là những đặc trưng dễ dàng được tiếp 

nhận một cách rõ ràng nhất bằng thị giác. Đây là đặc điểm tri nhận của người Việt 

nói chung: “Khi gọi tên sự vật, người Việt đồng thời nhấn mạnh đặc trưng của chúng 

có thể tri giác được bằng mắt. Thậm chí một sự vật trừu tượng hay hình thù nhất 

định.” [30, tr.52]. Tuy nhiên, xét cụ thể sẽ thấy các định danh thực vật trong tiếng 

Quảng không quá chi tiết, cụ thể như ngôn ngữ toàn dân mà đơn giản, rõ ràng và thiên 

về khái quát chung hơn. Ví dụ, ngôn ngữ toàn dân có sự phân biệt trong cách sử dụng 

giữa từ bông (bông hoa, bông lúa) và hoa (hoa huệ, hoa hồng, hoa lan). Tuy nhiên 
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trong tiếng Quảng, từ bông để định danh cho cả hai đối tượng là bông và hoa, như 

bông hường chỉ hoa hồng, bông lài chỉ hoa lài, bông lí chỉ hoa lí hay thậm chí gọi 

bông búp để chỉ nụ hoa. Một số loại cây cũng được người dân định danh gọi là bông 

vì đặc tính có hoa là đặc trưng của nó như bông gòn chỉ cây bông gạo, cây gòn; bông 

trang chỉ cây mẫu đơn, bông cải chỉ hoa lơ, súp lơ. Hay gọi tên chung gỗ là cây, ví 

dụ nhà cây tức là nhà làm bằng gỗ. Điều này cho thấy một phần về tính cách đơn 

giản, không quá cầu kì tiểu tiết của con người xứ Quảng. 

2.6. Tiểu kết        

Việc nhận diện hiện thực khách quan và định danh là nhu cầu tất yếu của con 

người, chịu sự chi phối bởi môi trường tự nhiên, đặc điểm lịch sử, xã hội văn hoá và 

ngôn ngữ của một cộng đồng nhất định. Nghiên cứu đặc điểm định danh của từ vựng 

phương ngữ phương ngữ QN ĐN bước đầu giúp ta tìm hiểu về cách tri nhận thế giới 

tự nhiên và đời sống văn hoá của con người nơi đây. 

Trong chương 2, trước tiên, chúng tôi miêu tả và phân tích nguồn ngữ liệu 

khảo sát của luận án là vốn từ vựng trong phương ngữ QN ĐN để chỉ ra các đặc điểm 

về mặt ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa và chỉ ra được sự phong phú và đa dạng của các 

lớp từ trong phương ngữ QN ĐN. Chúng tôi thu thập được vốn từ phương ngữ QN 

ĐN gồm các từ và ngữ cố định là 4.500 đơn vị, trong đó 4.115 từ chiếm 91.4%, 385 

ngữ chiếm 8.55%. 

Xét ở phạm vi biểu vật, từ vựng phương ngữ QN ĐN đã phản ánh đầy đủ các 

mặt tự nhiên cũng như xã hội, đời sống vật chất đến tinh thần của thực tại phong phú 

của người phương ngữ QN ĐN. Theo các phạm vi phản ánh, chúng ta có thể xác lập 

được các lớp từ cụ thể như lớp từ chỉ người; lớp từ chỉ động vật; lớp từ chỉ thực vật; 

lớp từ chỉ sản vật; lớp từ chỉ đồ dùng vật, dụng; lớp từ nhân xưng; lớp từ chỉ nghề 

nghiệp, lớp từ chỉ thời gian…  

Xét về nguồn gốc thành phần của vốn từ phương ngữ QN ĐN, có lớp từ được 

tạo nên từ sự biến đổi ngữ âm của tiếng Việt trong lịch sử, có lớp từ là kết quả của 

biến đổi ngữ nghĩa của từ trong từ vựng, có lớp từ là những từ cổ, từ cũ. Xét về nguồn 

gốc, vốn từ vựng QN ĐN thường là lớp từ mới, ít sử dụng các từ cổ, từ cũ. Từ vựng 
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phương ngữ QN ĐN có vay mượn của tiếng Chăm và Hán, nhưng số lượng hạn chế 

so với ngôn ngữ toàn dân. 

Đối chiếu phương ngữ QN ĐN với từ vựng trong ngôn ngữ toàn dân, luận án 

đã chỉ ra những tương ứng phụ âm đầu, tương ứng khuôn vần, tương ứng thanh điệu 

và sự biến âm trong giọng QN ĐN. Có thể thấy biến thể do ngữ âm là khá đa dạng và 

phức tạp trong phương ngữ QN ĐN. Những từ ngữ âm này chỉ làm cho vốn từ QN 

ĐN thêm đa dạng về mặt ngữ âm, mang lại đặc điểm riêng dễ dàng nhận ra của người 

Quảng chứ không làm thay đổi về nghĩa của từ. Về đặc điểm ngữ nghĩa, cũng giống 

như ngôn ngữ toàn dân, từ vựng phương ngữ QN ĐN cũng có hiện tượng từ nhiều 

nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa. Ngoài ra, có nhiều trường hợp từ có nghĩa chuyển 

tiếp được phái sinh qua phương thức ẩn dụ/ hoán dụ, những từ này dùng ở địa phương 

ngoài những nghĩa như trong ngôn ngữ toàn dân còn có những nghĩa được tạo ra chỉ 

dùng trong phương ngữ, như từ “vịt” (dụng cụ đựng cá), “sò” ( một loại dụng cụ trong 

nghề gốm)… Về đặc điểm cấu tạo từ, vốn từ địa phương QN ĐN phong phú, đa dạng 

và có đủ các kiểu loại như từ toàn dân: từ đơn, từ ghép và từ láy. Trong đó từ đơn 

chiếm đa số rồi đến từ ghép và từ láy, số lượng cụ thể lần lượt là 47.04%, 40.31% và 

12.63%. Các kiểu cấu tạo này đã giúp làm phong phú và tinh tế cách diễn đạt trong 

ngôn ngữ nói năng của người QN ĐN. 

 Chương 2 cũng thông qua việc khảo sát các nhóm từ: từ chỉ thực vật; từ chỉ 

động vật; từ chỉ sản vật địa phương; từ chỉ đồ vật, vật dụng để chỉ ra những đặc điểm 

cấu tạo và phương thức định danh từ vựng trong phương ngữ QN ĐN. Từ đó, thể hiện 

nét văn hoá của định danh trong phương ngữ QN ĐN. Có thể nêu ra một số nhận xét 

chung sau : 

Tên gọi trong phương ngữ QN ĐN bao gồm cả tên chung và tên riêng. Tên 

chung có cấu tạo đơn thường là từ thuần Việt. Cấu tạo phức của tên chung có thành 

tố phân loại, cá thể hoá đối tượng. Tên riêng hầu hết là tên các địa danh gắn với xuất 

xứ của sự vật để cụ thể hoá đối tượng. 

Về đặc điểm cấu tạo, tên gọi trong phương ngữ QN ĐN được cấu tạo bằng 

hình thức ghép yếu tố ngôn ngữ là chủ yếu, chiếm 66,88%, trong đó chủ yếu là ghép 
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phân nghĩa (chính phụ). Đây cũng là phương thức cấu tạo từ chủ yếu trong tiếng Việt. 

Phương thức định danh từ vựng phương ngữ QN ĐN được nghiên cứu, khảo 

sát thông qua các nhóm từ: từ chỉ thực vật, từ chỉ động vật, từ chỉ sản vật địa phương 

và từ chỉ đồ vật, vật dụng. Phương thức định danh từ vựng phổ biến là phương thức 

cơ sở (phương thức dựa vào đặc điểm của bản thân đối tượng) và phương thức vay 

mượn. Trong phương thức cơ sở, cách định danh chủ yếu là cách thức định danh dựa 

vào đặc điểm của chính bản thân đối tượng và cách thức định danh dựa vào mối quan 

hệ chặt chẽ giữa đối tượng được định danh và các đối tượng khác. Trong phương 

thức vay mượn, chủ yếu là vay mượn của ngôn ngữ Chăm và từ Hán Việt với số 

lượng từ hạn chế. Ngoài ra, trong cách định danh của từ vựng phương ngữ QN ĐN 

còn xuất hiện hai hiện tượng: hiện tượng đồng nghĩa và hiện tượng đồng âm.  

Qua tìm hiểu đặc điểm định danh trong từ vựng phương ngữ phương ngữ QN 

ĐN đã cho chúng ta thêm phần hình dung về văn hoá của chủ thể định danh và những 

đặc trưng địa - văn hoá của vùng đất xứ Quảng. Đó là những con người thật thà, chất 

phát trong lời ăn tiếng nói; giản dị, gần gũi và tình cảm trong ứng xử văn hoá; cần cù, 

chịu khó lao động trong một vùng đất không có thế mạnh về nông nghiệp, ngư nghiệp 

làm chủ đạo nhưng luôn tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời.  
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CHƯƠNG 3: 

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ-VĂN HÓA CỦA TỪ VỰNG 

PHƯƠNG NGỮ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG XÉT TỪ 

 BÌNH DIỆN Ý NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH SỬ DỤNG  

 

Ngôn ngữ là một trong những thành tố đặc trưng nhất của bất cứ nền văn hoá 

dân tộc nào. Chính trong ngôn ngữ, đặc điểm của một nền văn hoá dân tộc được lưu 

giữ lại rõ ràng nhất.  “Ngôn ngữ là yếu tố văn hoá quan trọng hàng đầu mang sắc 

thái dân tộc rõ ràng nhất. (…) Chính sự đặc thù của văn hoá được biểu hiện trong 

ngôn ngữ đã qui định đặc trưng văn hoá - dân tộc của hành vi nói năng ở những 

người thuộc cộng đồng văn hoá - ngôn ngữ khác nhau” [27, tr.49]. Ngôn ngữ phản 

ánh thực tại qua lăng kính nhận thức tư duy của con người, cho nên phân tích ngôn 

ngữ không chỉ là phân tích cấu trúc, chức năng của tín hiệu trong hệ thống mà còn có 

thể phân tích chúng trong quan hệ với thực tại phản ánh. 

Mặc dù tín hiệu ngôn ngữ mang tính võ đoán nhưng ngôn ngữ lại do con người 

tạo ra và sử dụng, vì vậy, không những giữa các ngôn ngữ khác nhau mà giữa các 

phương ngữ trong một ngôn ngữ cũng có thể đặt tên gọi cho sự vật hiện tượng theo 

những cách khác nhau. “Trong cấu trúc biểu niệm của từ có không ít những nét nghĩa 

phản ánh cái nhìn của người sử dụng, đó là những nét nghĩa phản ánh các thuộc tính 

của sự vật, hoạt động, tính chất… trong thực tế, những những thuộc tính này là do 

con người “gán” cho (…) qua sự cảm nhận, qua tri giác, nhận thức của mình. Không 

có con người thì không có những nét nghĩa đó” [17, tr.184]. Nói cách khác, nghiên 

cứu của chúng tôi đi tìm hiểu văn hoá dựa vào phạm vi biểu vật của từ, bởi cảm nhận 

hiện thực hay dấu ấn văn hoá riêng của mỗi cộng đồng sử dụng ngôn ngữ là không 

giống nhau. Muốn tìm ra nét bản sắc văn hoá của một cộng đồng ngôn ngữ nói chung 

và cụ thể hẹp hơn ở đây là của con người một địa phương thì phải thông qua cái nhìn 

ngôn ngữ trong quan hệ với phản ánh thực tại, chúng tôi dựa trên khung lí thuyết về 

đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá dân tộc đã trình bày ở chương 1 để xác định nghiên cứu 



 

 

107 

 

của chương 3 sẽ tập trung vào lựa chọn khảo sát một số nhóm từ nhằm làm rõ hai 

khía cạnh: 

- Đặc điểm ngữ nghĩa của một số nhóm từ ngữ trong phương ngữ QN ĐN. 

- Đặc điểm cách dùng một số nhóm từ ngữ trong phương ngữ QN ĐN. 

Như vậy, trong chương 3, chúng tôi chủ yếu xét từ ngữ ở phương diện định 

danh đã được khảo sát, mô tả ở chương 2, nhưng tiếp tục nghiên cứu trong quan hệ 

giữa tên gọi của nó với hiện thực được phản ánh vào trong ngôn ngữ, trên một số 

nhóm từ cụ thể nhằm: Thứ nhất, khảo sát về ngữ nghĩa và cách dùng của từ và từ 

vựng phương ngữ theo từng nhóm định danh sự vật, việc miêu tả và so sánh ngữ 

nghĩa, cách sử dụng ở đây nhằm minh hoạ đồng thời bổ sung những đặc điểm ngữ 

nghĩa chưa đề cập đến trong chương hai. Thứ hai, cũng là mục đích chính của chương 

3, chúng tôi tiến hành phân tích các nhóm từ cụ thể để chỉ ra được những sắc thái văn 

hoá, dấu ấn lịch sử của người QN ĐN phản ánh vào trong ngôn ngữ hay chính là 

những “ứng xử” ngôn ngữ của người QN ĐN với xã hội và tự nhiên. 

3.1. Đặc điểm ngữ nghĩa của một số nhóm từ ngữ trong phương ngữ QN ĐN  

3.1.1. Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ xưng hô trong phương ngữ QN ĐN 

Nét văn hoá giao tiếp của người QN ĐN được thể hiện qua việc tìm hiểu về 

đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ xưng hô trong phương ngữ QN ĐN. 

Xét về mặt từ loại, từ xưng hô trong tiếng QN ĐN sử dụng đầy đủ các nhóm 

từ xưng hô thường dùng trong tiếng Việt bao gồm: đại từ xưng hô; danh từ thân tộc 

dùng để chỉ quan hệ thân tộc; danh từ hoặc cụm từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp và các 

từ loại khác. Ở đây, chúng tôi chỉ miêu tả đại từ xưng hô và danh từ thân tộc. 

- Đại từ xưng hô: Đây là phương tiện xưng hô được dùng phổ biến nhất trong 

hoạt động giao tiếp của người Việt. Hệ thống đại từ xưng hô dùng để xưng hô trong 

tiếng Quảng cơ bản giống từ toàn dân, ngoài ra có xuất hiện một số từ địa phương 

không có trong từ toàn dân như: qua, bậu, me…  

- Danh từ thân tộc: Cũng giống như cách sử dụng của ngôn ngữ toàn dân, 

người Quảng nói chung đều sử dụng danh từ thân tộc không chỉ trong mối quan hệ 

gia đình mà còn sử dụng rộng rãi trong các mối quan hệ xã hội. Chẳng hạn: chú, bác, 
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cậu, dì, cô, mợ, thiếm/thím…  

Có thể thấy, từ xưng hô trong tiếng QN ĐN cũng sử dụng hệ thống các từ xưng 

hô như ngôn ngữ toàn dân, ngoài ra xuất hiện một số ít các từ địa phương. Điểm khác 

biệt có thể chỉ ra ở đây là cùng một hệ thống từ vựng này, nhưng trong thực tế sử 

dụng, nhiều từ lại có nghĩa sử dụng khác với ngôn ngữ toàn dân do sự chi phối về 

đặc điểm văn hoá, ngôn ngữ của vùng đất nơi đây. 

Sau khi tiến hành điều tra, khảo sát, chúng tôi thu thập được được 82 từ ngữ 

xưng hô trong phương ngữ QN ĐN, chiếm 1.82 %, đó là các từ như: cậu, dì, thím, 

cố, cụ, nường, ảnh, chỉ, ổng, ổng bả, cô mi, dượng mi, mụ hắn, qua, bậu, tụi, tui, tụi 

bay, bay, bây, bọn bay, bọn tui, bọn hắn, mi, ta, mình, bọn... Ngoài việc miêu tả hệ 

thống từ xưng hô khảo sát được, chúng tôi cũng bước đầu phân tích cách xưng hô và 

các nguyên tắc xưng hô trong tiếng QN ĐN qua hai bối cảnh giao tiếp: xưng hô trong 

gia đình (theo quan hệ thân tộc) và xưng hô ngoài xã hội (quan hệ phi thân tộc), qua 

đó góp phần hiểu thêm về văn hóa xưng hô của người dân xứ Quảng. 

3.1.1.1. Xưng hô trong quan hệ thân tộc 

Nguyên tắc xưng hô trong quan hệ thân tộc của người Việt là khá chặt chẽ theo 

tôn ti, trọng thứ bậc rồi mới đến tuổi tác. Có thể nói đây là nguyên tắc chính yếu và 

chi phối đến việc sử dụng từ xưng hô và cách xưng hô trong thân tộc người Việt dù 

là xưng hô trong ngôn ngữ toàn dân hay các vùng phương ngữ. 

Phương ngữ QN ĐN có nhiều đơn vị xưng hô trùng với từ toàn dân như: bác, 

chú, cậu, mợ, thím, anh, em,… Ngoài những đặc điểm chung giống với từ xưng hô 

toàn dân, từ xưng hô và cách xưng hô trong quan hệ thân tộc của người Quảng có 

những đặc điểm khác so với xưng hô trong ngôn ngữ toàn dân. Điều này có thể nhận 

thấy trong việc sử dụng từ xưng hô trong giao tiếp. 

Nếu ngôn ngữ toàn dân phân biệt rõ thứ bậc chị và em gái của mẹ là bác và dì 

thì phương ngữ QN ĐN đều gọi chung là dì. Nhưng lại có sự phân biệt giữa chồng 

chị của mẹ gọi là dượng và chồng em của mẹ lại thường được gọi bằng chú, thay cho 

dượng, tạo thành hai cặp xưng gọi dì - dượng và dì - chú mà đáng lẽ ra phải là dì - 

dượng. Điều này có thể lí giải là do tâm lí chung của người Quảng có ấn tượng tiêu 
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cực và ái ngại với từ dượng (làm người nghe liên tưởng đến nghĩa bố dượng), vì vậy từ 

dượng mang lại cảm giác xa lạ, khách sáo nhất định. Trong khi đó, từ chú liên tưởng đến 

những người trong gia đình (em trai của bố). Chính vì thế, rất nhiều trường hợp trong 

xưng hô thân tộc, người Quảng chấp nhận cách xưng gọi dì - chú trong mối quan hệ thân 

tộc mà khó có thể được chấp nhận trong các xưng gọi của ngôn ngữ toàn dân. 

Trong ngôn ngữ toàn dân, có sự phân biệt rõ ràng về mặt tôn ti và thứ bậc 

trong xưng hô thân tộc. Ví dụ: chị và em gái của bố, từ toàn dân phân biệt gọi là bác 

và cô, anh và em trai của mẹ từ toàn dân phân biệt gọi là bác và cậu. Chị gái và em 

gái của mẹ từ toàn dân phân biệt gọi là bác và dì. Nhưng trong phương ngữ QN ĐN, 

cách xưng gọi này có điểm khác biệt: xưng gọi không phân biệt thứ bậc triệt để như 

phương ngữ Bắc và ngôn ngữ toàn dân nhưng sự phân biệt theo huyết thống nội ngoại 

lại được nhấn mạnh. Phương ngữ QN ĐN hầu như chỉ chú ý phân biệt theo giới tính 

và quan hệ họ hàng. 

- cậu: gọi chung cho cả anh trai hoặc em trai của mẹ, xưng với con của chị gái 

hoặc em gái mình. 

- dì: gọi chung cho chị gái hoặc em gái của mẹ, xưng với con của chị gái hoặc 

em gái của mình. 

- cô: gọi chung cho chị gái hoặc em gái của bố, xưng với con của anh trai hoặc 

em trai của mình. 

Nếu ngôn ngữ toàn dân thường không có sự phân biệt trong xưng hô giữa bên 

nội và bên ngoại mà tính theo cùng cấp bậc tôn ti (ví dụ chị của ba và chị của mẹ đều 

gọi là bác) thì trong phương ngữ QN ĐN, xưng hô giữa bên nội và bên ngoại cũng 

có nhiều trường hợp khác nhau. Như chị của bố gọi là cô (phương ngữ Bắc gọi là bác, 

chị của mẹ gọi là dì (phương ngữ Bắc gọi là bác). Hay như trường hợp chồng chị của 

bố gọi là bác nhưng chồng chị của mẹ gọi là dượng. 

Nhưng đối với anh trai và em trai của ba lại phân biệt thành bác và chú giống 

ngôn ngữ toàn dân. Anh trai của ba gọi là bác, em trai của ba gọi là chú… Trong 

xưng gọi bác chỉ anh trai của ba, người Quảng cũng hay có cách kết hợp từ bác + thứ 

tự con trong gia đình (ví dụ: bác sáu, bác bốn, bác tư, bác năm…). 
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Như vậy, trong trường hợp này, nếu không gắn với một ngữ cảnh giao tiếp để 

biết được đối tượng giao tiếp cụ thể thì những từ xưng hô như cậu, dì, cô trong phương 

ngữ QN ĐN chỉ cho ta biết nét nghĩa giới tính, nét nghĩa nội/ngoại, còn nét nghĩa 

sinh trước/sinh sau không được biểu thị. Điều này khác hoàn toàn với xưng hô trong 

phương ngữ Bắc. Trong xưng hô ngôn ngữ của phương ngữ Bắc, yếu tố về thứ bậc 

được phân biệt rõ: bác là từ xưng gọi chỉ chung cho những người sinh trước bố hoặc 

mẹ. Nhưng đối với những người cùng huyết thống sinh trước bố và mẹ được gọi bằng 

bác thì không thể phân biệt được giới tính. Giới tính chỉ có thể phân biệt đối với 

những người sinh sau bố (chú/cô) và mẹ (cậu/ dì). Phương ngữ QN ĐN không chú ý 

đến phân biệt thứ bậc mà chỉ chú ý đến nét nghĩa giới tính và quan hệ huyết thống. 

Các xưng hô chỉ vợ anh trai của bố, vợ em trai của bố, chồng chị gái của bố, 

chồng em gái của bố trong phương ngữ QN ĐN lại hoàn toàn giống với ngôn ngữ 

toàn dân: bác, thím, bác, chú.  

Xưng gọi trong gia đình người Quảng còn dùng yếu tố mang nét nghĩa giới 

tính. Con cháu sẽ được ông, bà, bố, mẹ, cô, dì, chú, bác gọi một cách thân mật là cu 

nếu là con trai và bé nếu là con gái. Thông thường sẽ là cu + tên, bé + tên. Cách dùng 

này thậm chí được người thân trong gia đình xưng gọi cho đến lúc con cháu lập gia 

đình và có con còn nhỏ tuổi, chưa trưởng thành. Ví dụ: Cu Tuấn là con út của chú 

Mai; Thằng cu con bé Na đi học được mấy bữa rồi đó thím. 

Trong phương ngữ QN ĐN cũng xuất hiện một cách xưng hô rất đặc trưng, đó 

là các từ: cô mi, dượng mi, dượng hắn, cô hắn… Nghĩa là, cách gọi thân mật người 

cô, người em rể, dượng của con mình trong cách gọi thay cho con. Xưng hô thay vai 

là một trong những đặc trưng xưng hô của người Việt, tuy nhiên cách gọi thay vai 

này là một đặc trưng rất riêng của người Quảng thể hiện sự thân thiết, đầm ấm trong 

gia đình. Ở đây, quan hệ thân tộc nổi trội hơn quan hệ tôn ti trật tự như ở ngôn ngữ 

toàn dân. 

Cách xưng hô trong phương ngữ QN ĐN mặc dù không phân biệt thứ bậc đối với 

những người cùng huyết thống, nhưng đối với những người kết hôn với những người 

trong gia đình ở phía nội thì sự phân biệt thứ bậc rõ ràng như ở ngôn ngữ toàn dân: 
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Vợ anh trai của ba gọi là bác: bác - bác. 

Vợ em trai của ba gọi là thím: chú - thím. 

Chồng chị gái của ba gọi là bác: cô - bác 

Chồng em gái của ba gọi là chú: cô - chú. 

Vợ anh trai của mẹ gọi là mợ: cậu - mợ. 

Vợ em trai của mẹ gọi là mợ: cậu - mợ. 

Chồng chị gái của mẹ gọi là dượng: dì - dượng. 

Chồng em gái của mẹ gọi là dượng, chú: dì - dượng (dì - chú) 

Nếu lấy “tôi” làm trung tâm (ego, tự kỉ trung tâm), có thể khái quát sơ đồ xưng 

hô theo quan hệ thân tộc của người Quảng như sau: 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ xưng hô theo quan hệ thân tộc của người QN-ĐN 

Nhìn vào sơ đồ chúng ta thấy cách xưng hô theo quan hệ thân tộc của người 

Quảng khá đơn giản, chỉ có phân thứ bậc ở bên nội và vai trên của ba. Cách xưng hô 

này không phân biệt triệt để các vai như trong cách xưng gọi của toàn dân mà nhằm 

tạo mối quan hệ thân thiết, gần gũi. Như vậy, cách xưng hô của người Quảng không 

chú trọng thể hiện các vai, vị thế, tôn ti, mà thiên về phân biệt theo giới tính, quan hệ 

họ hàng và chủ yếu tạo ra không khí đầm ấm, gần gũi trong gia tộc nhưng vẫn đảm 

bảo yếu tố tôn trọng, lịch sự trong giao tiếp. 

 

Ông/ bà nội - Ông/ bà ngoại 

Bác - Bác Cô  - Bác Cậu - Mợ Dì - Dượng 

Mẹ Bố Ego 

Dì - Dượng 

(Dì - Chú) 

Cô - Chú 
Cậu - Mợ 

Chú – Thím 



 

 

112 

 

3.1.1.2. Xưng hô trong quan hệ xã hội 

Xưng hô trong quan hệ xã hội của người Việt nói chung và của người Quảng 

nói riêng không bị lệ thuộc vào quan hệ huyết thống, vì vậy, có thể sử dụng các từ 

ngữ xưng hô một cách linh hoạt, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp nhất định. Xưng 

hô thể hiện thái độ ứng xử của người tham gia giao tiếp. Trong hành vi xưng hô của 

người Việt, khi xưng thường có ý thức nhún nhường, khiêm tốn trước người đối thoại, 

còn khi hô lại có xu hướng đề cao người được gọi. Bên cạnh đó, trong giao tiếp, người 

Việt thường bị chi phối bởi yếu tố tuổi hơn là địa vị xã hội. Cũng vì lẽ đó, thông thường 

trong một cuộc giao tiếp lần đầu, người Việt thường khiêm tốn chọn từ xưng hô vai 

thấp hơn nếu chưa biết tuổi người đối diện hoặc muốn thăm dò tuổi của người đối diện, 

hoặc bỏ trống từ xưng hô. Điều này sẽ được làm rõ trong các phân tích sau đây: 

a. Dùng từ thân tộc để xưng hô 

Trong phương ngữ QN ĐN, các từ dùng để xưng hô và cách xưng hô ngoài xã 

hội nhìn chung là giống với đặc điểm chung của tiếng Việt, thể hiện ở việc dùng các 

từ chỉ quan hệ thân tộc để xưng gọi trong giao tiếp theo các quy tắc xã hội. Tuy nhiên, 

trong thực tế sử dụng, từ xưng hô trong thân tộc được sử dụng trong giao tiếp xã hội 

hạn chế hơn cả về số lượng và phạm vi sử dụng. Có nhiều trường hợp, các từ chỉ quan 

hệ thân tộc lại được dùng trong xưng gọi với một nghĩa hoàn toàn mới, hoặc mang 

hàm ý ngôn ngữ khác hẳn với nghĩa gốc của từ. 

Các từ thân tộc cơ bản thường được sử dụng trong giao tiếp xã hội của người 

Quảng: ông - bà, bác, chú, thím, cô, dì, anh, chị, em, cháu. 

Các từ thân tộc cậu, mợ, thím, dì dùng trong giao tiếp xã hội ngoại trừ phạm 

vi hành chính - công vụ. Ở phạm vi hành chính - công vụ, thường chỉ dùng từ cô, chú. 

Từ út thường để chỉ người con nhỏ nhất trong gia đình nhưng được dùng trong 

xưng hô ngoài xã hội để chỉ người nhỏ tuổi nhất trong một nhóm, một tập thể có quan 

hệ thân thiết, gần gũi. 

Từ bác và chú được dùng để xưng hô trong xã hội với quy tắc bác để gọi người 

nam lớn tuổi hơn bố mình và chú để gọi người nam nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên, đối với 

người nữ lớn tuổi hơn bố và người nữ nhỏ tuổi hơn bố thường không phân biệt tuổi 
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mà gọi chung là cô. Đối với người nữ lớn tuổi hơn mẹ và người nữ nhỏ tuổi hơn mẹ 

cũng đều gọi là cô. Từ dì thường chỉ dùng cho những người có thể lớn tuổi hơn hoặc 

nhỏ tuổi hơn mẹ nhưng có mối quan hệ thân thiết với mẹ như bạn thân, đồng nghiệp 

thân thiết... Như vậy, có thể thấy, trong cách xưng hô của người Quảng, dù thường 

hướng đến sự thân thiện, gần gũi và phân biệt giới tính hơn quy tắc tuổi tác, thứ bậc, 

nhưng phải chăng vẫn có tâm lý hướng nội của người Việt: coi trọng thứ bậc tuổi tác 

của những người có mối quan hệ với đằng nội (bố) hơn là với đằng ngoại (mẹ). Từ dì 

được dùng thay cho từ cô trong các trường hợp nêu trên cũng thể hiện một tâm lý gần 

gũi, thân tình. 

Từ ông, bà được dùng để xưng hô với những người lớn tuổi trong giao tiếp 

bình thường, và dùng trong giao tiếp hành chính - công vụ thể hiện sự lịch sự và phân 

biệt giới tính, không phân biệt tuổi (nghĩa là trẻ tuổi vẫn được gọi là ông, bà). Chỉ có 

trường hợp từ ông nội được dùng trong giao tiếp xã hội của người Quảng với tính 

chất gọi vui đùa mà không bị coi là khiếm nhã. Ví dụ: Thôi đi ông nội! Ông nói vậy 

hắn tưởng thật mất công. Ở đây, “ông nội” không hề mang nghĩa thân tộc (ba của 

bố), cũng không mang ý nghĩa tuổi tác (người đàn ông lớn tuổi) mà chỉ biểu hiện nét 

nghĩa người bạn trai cùng trang cùng lứa. 

Người Quảng cũng thường dùng từ cố và cụ thay cho ông, bà khi xưng hô với 

những người già lớn tuổi có quan hệ thân thiết, gần gũi với gia đình như hàng xóm, 

người cùng làng… 

Từ chị hai (chị cả, chỉ người con lớn tuổi nhất trong gia đình) trong giao tiếp 

được người Quảng Nam sử dụng để gọi người giao tiếp nhỏ tuổi hơn mình khi “trách 

mắng yêu”, trong mối quan hệ thân thiết, gần gũi. Ví dụ: Thôi đi chị hai, chị cứ lo 

học tốt đi hẵng hay! 

Từ thím có thể được dùng trong quan hệ xã hội để gọi thân mật người con gái 

đã có chồng (khác với thím gọi vợ chú của mình). Theo cứ liệu khảo sát, từ này thường 

được dùng khi xưng hô giữa người phụ nữ lớn hơn với người phụ nữ nhỏ hơn trong 

mối quan hệ thân thiết như hàng xóm, người cùng làng... Ví dụ: Thím ấy đi chợ chưa 

về, cô hỏi gì để tui nhắn lại cho. 



 

 

114 

 

Ngoài ra, trong phương ngữ QN ĐN còn có cách xưng gọi: ổng (ông ấy), ổng 

bả (ông bà ấy), cổ (cô ấy), ảnh (anh ấy), chỉ (chị ấy) trong giao tiếp thường ngày. 

Cách gọi rút gọn này vừa thể hiện tính linh hoạt trong giao tiếp vừa thể hiện sự gần 

gũi, không câu nệ khách sáo trong giao tiếp hàng ngày, phù hợp với tính cách của 

người Quảng. 

b. Xưng hô không dùng từ thân tộc 

Trong quá trình khảo sát cứ liệu, chúng tôi cũng tìm thấy một số từ thể hiện 

cách xưng hô trong xã hội của người Quảng khác với ngôn ngữ toàn dân. Các từ này 

đều có đặc điểm chung xuyên suốt như các từ xưng hô dùng trong thân tộc và cách 

xưng hô của người Quảng đã phân tích ở trên, đó là thường phân biệt giới tính, thể 

hiện sự gần gũi, chất phác, không quá khách sáo nhưng vẫn thể hiện thái độ tôn trọng 

và tích cực khi tham gia giao tiếp. 

Trong phương ngữ QN ĐN có các từ xưng hô qua, bậu (nghĩa là tôi, ta) khác 

với ngôn ngữ toàn dân. Từ qua được dùng trong xưng hô thân mật, thường là cách 

xưng của người nam lớn tuổi đối với người ít tuổi hoặc vai dưới. Từ qua trong xưng 

hô của người Hội An nói riêng và người Quảng Nam nói chung cũng đồng âm với từ 

qua nghĩa là đến, vì vậy thường xuất hiện trong chơi chữ của ca dao, dân ca: 

   Con gái La Qua 

   Qua đường qua chọc 

   Qua biểu em rằng 

   Đừng có la qua. 

 Ở đây có từ La Qua là một địa danh, từ qua là đại từ xưng hô và từ qua là 

động từ nghĩa là đến. Hiện tượng đồng âm giữa từ La Qua là một địa danh với cụm 

động từ la qua và từ qua là đại từ nhân xưng với từ qua là động từ mang đến sự thú 

vị, hóm hỉnh cho câu ca dao. 

Từ bậu là từ tự xưng một cách thân mật, hoặc cũng dùng để gọi bạn một cách 

thân mật. 

   Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng 

   Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi...  
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   Thương cha nhớ mẹ thì về 

   Nhược bằng thương cảnh nhớ quê thì đừng ! 

Những từ xưng hô qua, bậu trong phương ngữ QN ĐN mang hơi hướng của 

phương ngữ miền Nam. Ngày nay, các từ xưng hô này ít được dùng trong giao tiếp 

hội thoại mà thường xuất hiện trong ca dao, dân ca, hoặc sử dụng trong giao tiếp nếu 

có là giữa các đôi trai gái muốn dùng lời nói để trêu ghẹo nhau. 

Trong cách xưng hô, người Quảng thường ít sử dụng đại từ nhân xưng tôi 

trong quan hệ với người thân, quan hệ với người yêu hoặc quan hệ xã hội không dùng 

đến nghi thức. Đối với quan hệ nam nữ, khi tình yêu chín muồi họ mới xưng anh - 

em hoặc ta - mình. Còn khi mới gặp gỡ làm quen họ thường chọn từ qua để xưng hô 

(hiện nay ít sử dụng). Trong xưng hô thường ngày, thường sử dụng tui thay cho tôi. 

Tui là từ biến âm của từ tôi, khi sử dụng tui là thể hiện sự thân thiện, gần gũi trong 

các mối quan hệ, đây cũng là đặc tính của con người xứ Quảng nói chung. 

Nếu trong ngôn ngôn ngữ nói toàn dân, từ mụ thường mang nghĩa tiêu cực thì 

trong phương ngữ QN ĐN, từ mụ lại là cách gọi thân mật của người lớn tuổi với 

người phụ nữ nhỏ tuổi hơn, hoặc cách gọi của người chồng với người vợ khi cả hai 

đã cao tuổi (hiện nay ít sử dụng). Từ mụ cũng được dùng để gọi một cách thân mật 

giữa những người bằng tuổi (thường dùng cho những người trẻ tuổi) trong giao tiếp 

đời thường. 

Từ nường (nghĩa là nàng) cũng được dùng trong giao tiếp để gọi người bằng 

tuổi hoặc hơn tuổi (hơn trong phạm vi nhỏ) một cách thân mật. Ví dụ: Thôi đi nường! 

Tha cho tui còn về đi chợ. 

Từ bồ dùng để chỉ người yêu hoặc người tình. Từ bồ cũng được dùng để chỉ 

bạn trong xưng hô giữa hai người bạn nữ thân thiết. 

Ngoài ra, trong phương ngữ QN ĐN còn có các danh từ dùng làm từ hô gọi 

khác với ngôn ngữ toàn dân như: bà mai (bà mối), ông mai (ông mối), bà chằn (chỉ 

người đàn bà dữ tính), ông sui (ông thông gia), đằng nớ (đằng nấy),… 

Việc sử dụng đa dạng các từ xưng gọi: tụi, tụi bay, bay, bây, bọn bay, bọn tui, 

bọn hắn cho thấy tính linh hoạt, thân tình trong cách xưng hô. Từ bọn trong phương 
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ngữ QN ĐN còn thường kết hợp với từ em, con để tạo thành cách tự xưng với những 

người lớn hơn như bọn em, bọn con. Ví dụ: Thưa cô, bọn em đã bàn kế hoạch đại hội 

rồi; Bọn con đi một xí rồi về liền đó mẹ. Bên cạnh đó, người Quảng cũng có những 

nét riêng thể hiện bản sắc của vùng văn hoá mình như cách xưng hô rất duyên dáng 

đằng nớ hoặc dùng kèm từ ni như cặp xưng hô: bạn - bạn ni. Cặp xưng hô mi - ta, bà 

- tui, ông - tui thường được dùng trong giao tiếp hàng ngày, thể hiện sự thân mật gần 

gũi trong cuộc giao tiếp giữa những người cùng tuổi, cùng lứa; đặc biệt cặp xưng hô 

bà - tui, ông - tui rất được người trẻ hiện nay ưa dùng. Ngược lại, cặp xưng hô mày - 

tao trong phương ngữ QN ĐN thường mang thái độ tiêu cực giữa những người xưng 

hô. Thêm một điểm khác biệt nữa trong cách xưng hô của người Quảng là cách sử 

dụng từ mình. Nếu như ngôn ngữ toàn dân sử dụng từ mình để gọi chồng hoặc vợ một 

cách thân mật thì từ mình với nghĩa như vậy lại ít được sử dụng ở đây. Từ mình ở đây 

thường được dùng để tự xưng một cách khiêm tốn hoặc nhã nhặn với người bằng tuổi 

hoặc với người nhỏ tuổi hơn. Ngoài ra từ mình cũng dùng để chỉ nhiều người trong 

đó gồm có bản thân người nói và những người thân hoặc những người muốn nhắc 

đến trong cuộc giao tiếp. Ví dụ: Bọn mình làm vậy không biết đúng không; Mình đi 

thôi, xí ai đến đi sau. 

Qua phân tích, có thể thấy từ xưng hô và cách xưng hô trong phương ngữ QN 

ĐN khá phong phú. Ngoài sử dụng các từ xưng hô toàn dân, phương ngữ QN ĐN còn 

sử dụng những từ xưng hô mang đặc điểm văn hoá vùng miền riêng. Cách xưng hô của 

người QN ĐN vừa mang tính nghi thức gia đình, dòng tộc lại vừa thân thiết, gần gũi ở 

ngoài xã hội. Cách xưng hô của người Quảng cũng chú ý phân biệt yếu tố giới tính và 

nội ngoại hơn chú ý đến, vai, thứ bậc trong gia đình, dòng tộc. Từ xưng hô và cách xưng 

hô trong phương ngữ QN ĐN đã phần nào thể hiện tính cách, con người xứ Quảng. 

3.1.2. Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ nghề cá trong phương ngữ 

QN ĐN 

Các yếu tố tự nhiên, điều kiện địa lý, đặc điểm địa hình … ảnh hưởng rất lớn đến 

tâm lý con người, hình thành nên các đặc điểm xã hội và các yếu tố xã hội đặc thù. Văn 

hoá biển của người dân QN ĐN cũng được hình thành như vậy. Trải qua một thời gian 
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dài tích luỹ, bồi đắp, biển đã là yếu tố văn hoá tinh thần và cả vật chất của người dân nơi 

đây. Tìm hiểu đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ nghề cá sẽ giúp chúng ta tìm hiểu 

về một nét văn hoá của vùng - văn hoá biển thể hiện như thế nào. 

Nghề biển và nghề nông là hai nghề cơ bản của người dân vùng đất xứ Quảng. 

Do vị trí địa lí thuận lợi với đường bờ biển dài nên đời sống của người dân nơi đây 

gắn bó với nghề biển từ bao đời. Biển cũng là môi trường thuận lợi cho nghề buôn 

ghe bầu - vốn là một phương tiện vận tải nổi tiếng một thời nơi đây phát triển rực rỡ. 

Có thể nói chính nhờ có biển, hướng ra biển mà các thế hệ chủ nhân xứ Quảng đã 

góp phần quan trọng làm nên sự phồn thịnh một thời của đô thị - thương cảng Hội 

An, và tiếp tục cho đến ngày nay khi QN ĐN cũng dựa vào vừa có núi, vừa có biển 

mà phát triển về kinh tế, văn hoá, xã hội tạo nên nét văn hoá riêng của vùng đất trong 

dãy miền Trung. 

Nhìn từ góc độ ngôn ngữ, việc tìm hiểu nghĩa của nhóm từ chỉ nghề cá trong 

phương ngữ QN ĐN sẽ góp phần cho chúng ta thấy được nét sắc thái văn hoá biển. 

Văn hoá biển được thể hiện trên tất cả các mặt đời sống văn hoá tinh thần của người 

dân QN ĐN. Đó là hệ thống các từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng, hoạt động liên quan 

đến biển được sử dụng trong đời sống hàng ngày của người dân địa phương; các từ 

chỉ hoạt động ngành nghề trên biển; các từ chỉ sản vật biển… Các từ liên quan đến 

biển còn được sử dụng để diễn tả các sắc thái tình cảm, sắc thái ngữ nghĩa khác nhau; 

được sử dụng trong ca dao tục ngữ, các điệu hò vè…Trong giới hạn của một tiểu mục, 

chúng tôi chỉ đi vào một vài phương diện khác nhau của nhóm từ chỉ nghề cá như tên 

gọi và cách phản ánh các đặc trưng trong từ địa phương QN ĐN về các phương tiện 

và công cụ đánh bắt và các từ, ngữ kiêng kị có yếu tố văn hoá biển. 

3.1.2.1. Nhóm từ chỉ công cụ đánh bắt nghề cá 

a. Từ ngữ chỉ “ghe” và các loại ghe trong phương ngữ QN ĐN 

Về phương tiện và công cụ nghề biển, đầu tiên phải nhắc đến từ  “ghe” và “ghe 

bầu” bởi “ghe bầu” có vị trí đặc biệt quan trọng với người dân Quảng, đồng thời cũng 

có nhiều đặc điểm khác với những vùng miền khác.  

Trong phương ngữ QN-ĐN, từ “ghe” dùng để chỉ “thuyền”, chúng tôi thống 
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kê được 20 từ phái sinh dùng để chỉ các loại ghe khác nhau trong vùng, đó là các từ 

như: ghe bầu, ghe bè, ghe đò, ghe đua, ghe rổi, ghe thiếc, ghe thúng, ghe thương hồ, 

ghe xuồng, ghe câu, ghe nan, sõng…Các từ chủ yếu được cấu tạo bằng phương thức 

ghép. Chúng tôi so sánh với từ “ghe” trong ngôn ngữ toàn dân và với một số địa 

phương khác qua từ điển và đưa ra một số nhận xét như sau: 

Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê (chủ biên) [110] giải thích từ “ghe”: thuyền 

gỗ có mui [110, tr.492], ngoài ra còn có 6 từ phái sinh khác gọi tên các loại ghe, trong 

đó “ghe cộ”chỉ thuyền bè nói chung, còn lại là chỉ các loại ghe khác nhau: ghe bản 

lồng, ghe bầu, ghe chài, ghe cửa, ghe lườn. Từ ghe, ghe cộ và ghe lườn được chú 

thích là phương ngữ. 

Từ điển phương ngữ tiếng Việt của Đặng Thanh Hoà [70] giải thích từ “ghe” 

là thuyền nhỡ, thường làm bằng loại vật liệu nhẹ như tre, gỗ, nhôm…, chèo bằng tay, 

chủ yếu hoạt động ở vùng sông, rạch (Trung, Nam) [70, tr.97]. Tác giả cũng thống 

kê 8 từ phái sinh gọi tên các loại ghe, trong đó “ghe cộ” để chỉ thuyền bè nói chung, 

còn lại chủ yếu gọi tên các loại ghe ở miền Nam: ghe bản lồng, ghe chài, ghe cui, ghe 

hầu, ghe lườn, ghe ngo.  

Trong công trình Phương ngữ Bình Trị Thiên của Võ Xuân Trang [148], trong 

phần bảng từ Bình Trị Thiên chỉ có một từ “ghe” được gải nghĩa: 1. Thuyền đan bằng 

tre; 2. Thuyến lớn đi biển. [148, tr.242] 

Vùng QN ĐN cũng giống ở Bình Trị Thiên, dùng từ “ghe” thay cho các loại 

ghe thuyền nói chung. Trong phương ngữ QN ĐN, từ “ghe” thường được dùng để chỉ 

thuyền đan bằng tre, hoặc thuyền lớn đi biển, người Quảng Nam dùng 20 từ phái sinh 

để gọi tên các loại ghe, trong đó “ghe” là yếu tố giữ vai trò chỉ loại lớn của sự vật, 

yếu tố đứng sau có tác dụng phân loại dựa theo mục đích sử dụng, vật liệu làm nên 

hoặc hình dáng của các loại ghe. Từ “ghe bè” và “ghe xuồng” đều chỉ thuyền bè nói 

chung, còn từ “ghe trường đà” để chỉ các ghe bầu lớn dùng để đi biển lớn.  

Phân loại dựa theo mục đích sử dụng có các từ như “ghe thương hồ” chỉ các 

thuyền buôn;“ghe cá” chỉ các thuyền chở cá đi bán; “ghe câu” chỉ các thuyền nhỏ 

hoặc xuồng thường chỉ có một người đi câu; “ghe đò” chỉ thuyền chở khách đi dọc 
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sông; “ghe đua” thường được trang trí đẹp dùng trong các dịp đua thuyền. Phân loại 

dựa theo vật liệu làm nên như “ghe thiếc” chỉ thuyền làm bằng kim loại, thường là 

nhôm hoặc thiếc; “ghe nan” chỉ thuyền làm bằng nan. Phân loại theo hình dáng như 

“ghe trái xoài” chỉ thuyền nhỏ có hình trái xoài; “ghe thúng” chỉ thuyền thúng, tròn, 

có thang, đan bằng tre nứa, sơn dầu rái dùng để đi câu mực hoặc chuyên chở; “ghe 

bầu” chỉ thuyền to có mũi và lái đều nhọn, bụng bầu, độ ngấn nước sâu nên thuyền 

có khả năng ra khơi xa, có thể dùng để chuyên chở lớn, nhiều hàng hoá.  

Ngoài ra, trong phương ngữ QN ĐN có một từ rất đặc biệt cũng là từ địa 

phương dùng gọi một loại ghe nhỏ sử dụng chuyên trong một nghề đánh bắt của địa 

phương nhưng không xác định được lí do, đó là từ “sõng”. “Sõng” dùng để gọi chiếc 

ghe nhỏ, đóng bằng gỗ, thân dài, mình nhỏ. Sõng là công cụ đánh bắt tôm của nghề 

trễ, gồm nhiều bộ phận khác nhau như đòn ganh, vĩ, cần rà, vĩ sõng, xà bát… để rà 

cho tôm nhảy vào lòng sõng. Nghề trễ hay còn gọi là nghề rà tôm, sản phẩm gần như 

duy nhất của nghề là tôm đất. Nghề trễ vốn rất phát triển ở vùng ven sông Đế Võng 

thuộc xã Cẩm Hà, tại đây có một xóm chuyên làm nghề trễ, từ đó ra đời địa danh Bến 

Trễ. Ngày nay nghề trễ đã không còn nhưng địa danh Bến Trễ vẫn còn tồn tại như 

minh chứng cho một làng nghề đã từng rất hưng thịnh của địa phương. 

Như vậy, các từ dùng để chỉ phương tiện đánh cá - “ghe” trong phương ngữ 

QN ĐN khá phong phú, chủ yếu được định danh theo phương thức ghép mà yếu tố 

phân loại trong từ ghép loại này là những yếu tố thể hiện đặc trưng về mục đích sử 

dụng, vật liệu làm nên sự vật và hình dáng cấu tạo. Từ “ghe” là từ địa phương được 

sử dụng phổ biến từ Nam đèo Hải Vân trở vào. Còn ở miền Bắc, thay “ghe” bằng 

“thuyền”, tiếng địa phương Nghệ Tĩnh còn gọi thuyền là “nốc” (nôốc). So sánh với 

từ toàn dân tương ứng, Từ điển tiếng Việt [110, tr.934] thu thập có 10 từ chỉ về thuyền, 

trong đó từ “thuyền” có nghĩa chung và “thuyền bè” có nghĩa khái quát, 5 từ còn lại 

trong 8 từ gọi tên các loại thuyền dựa vào đặc điểm về hình dáng cấu tạo của sự vật 

là: thuyền thúng, thuyền thoi, thuyền rồng (chọn hình rồng - thuyền của vua), thuyền 

mành (buồm trông tựa cái mành, mành trong nghề biển miền Trung là một loại lưới 

để đánh bắt, nên người ta gọi ghe mành), thuyền đinh (mũi nhọn). Các từ còn lại gọi 



 

 

120 

 

tên dựa vào đặc trưng khác là thuyền chài, thuyền nan và thuyền bồng.  

Như vậy, cùng phản ánh một phạm vi sự vật nhưng số lượng từ địa phương 

trong tiếng QN ĐN đã thể hiện sự phong phú hơn từ toàn dân và phương thức định 

danh cũng khác. Từ ngữ toàn dân chủ yếu lựa chọn đặc điểm về hình dáng cấu tạo 

của sự vật để gọi tên thì chỉ có 3/20 từ địa phương ở QN ĐN định danh theo cách 

chọn này. Đối với người đân địa phương, mục đích sử dụng mới là đặc điểm được 

lưu tâm nhất để định danh cho công cụ đánh bắt “ghe”. 

Ở đây cần nói thêm, nói đến văn hoá biển của người dân xứ Quảng, phải nhắc 

đến “ghe bầu”. Biển và ghe bầu trở thành dấu ấn quan trọng trong đời sống của cư 

dân miền Trung nói chung và cư dân xứ Quảng nói riêng trong suốt những thế kỉ từ 

16 - 19. Trong đó, người dân Hội An - Quảng Nam từng được người dân miền Trung 

và Nam Bộ ngày xưa mệnh danh là dân ghe bầu. Lịch sử đã ghi lại, từ khoảng thế kỉ 

16, ghe bầu là phương tiện hàng hải quan trọng bậc nhất của Việt Nam, tồn tại đến 

tận nửa đầu thế kỉ 20 và là sản phẩm độc đáo của người thợ đóng ghe thuyền ven biển 

miền Trung, từ Quảng Bình đến Bình Thuận, trong đó nổi bật là ghe bầu xứ Quảng 

và ghe bầu Phan Thiết. Có thể nói ghe bầu và nghề ghe bầu là dấu tích cho một thời 

kì hưng thịnh mở cửa giao thương bên ngoài, ghe bầu cũng đã tích cực tham gia vào 

mạng lưới mậu dịch khu vực và quốc tế, là dấu ấn văn hoá biển rực rỡ của một thời 

kì phồn thịnh của xứ biển Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung. 

Theo các tài liệu chúng tôi thu thập được khi nghiên cứu về ghe bầu ở QN ĐN 

[2,3,95], rất có khả năng, danh từ “ghe bàu” (ghe bầu) có lẽ là cách phát âm của người 

Việt khi đọc chữ prau hay perahu của ngôn ngữ Mã Lai. Trong tiếng Mã Lai, từ prau 

là thuật ngữ chung dùng để chỉ tất cả các loại thuyền buồm lớn, từ thuyền tam bản 

hoặc xuồng đến loại thuyền buồm vuông. Tuy nhiên theo ngôn ngữ học phương Tây, 

từ prau được dùng chỉ một loại thuyền chèo tốc độ mà những tên cướp biển tại Ấn 

Độ Dương đã thường xuyên sử dụng. Ghe bầu và prau Mã Lai - Nam Đảo có những 

chi tiết giống nhau khá cơ bản. Bên cạnh đó, ghe bầu xứ Quảng còn tiếp thu một số 

chi tiết kỹ thuật của thuyền buồm Địa Trung Hải, Tây Ấn Độ Dương và Nam Trung 

Hoa. Trong đó, yếu tố Trung Hoa thể hiện yếu hơn. Phát minh của người Việt trong 
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việc đóng ghe bầu là ở sự mềm dẻo trong kiến trúc sườn và vỏ với hai đặc tính tiên 

quyết là ghe tàu phải nhẹ nhàng và có sức chịu đựng. Phần chìm dưới nước của thuyền 

làm bằng tre, phần nổi lên trên làm bằng các loại gỗ tốt như quỳnh, trường mật, săng 

lẻ. Tre không những rẻ, lại nhẹ, và ít bị tàn phá bởi mọt hay hàu hà như gỗ. Vỏ thuyền 

có tính co dãn nên chịu đựng sóng gió khá tốt và thường không hư hại khi lên bãi. 

Người ta đổi mê tre ba năm một lần, trường hợp có hỏng, thay thế cũng dễ, còn phần 

gỗ thường bền tới 15-20 năm. Thuyền được xảm kỹ lưỡng bằng xơ dừa hay phân trâu 

(nhét kín các kẽ hở). Một nguyên liệu rất quan trọng dùng trong việc đóng ghe bầu là 

dầu rái. Dầu rái dùng để trét thuyền mành, ghe bầu và cả thuyền thúng, thuyền nan. 

Đây là một nguồn lợi lâm sản đáng kể của Quảng Nam từ thế kỷ 19 về trước. Kết hợp 

với nhiều tư liệu khác về đóng ghe bầu, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ghe bầu là kết 

quả trực tiếp của quá trình giao lưu kinh tế, văn hóa Việt – Chăm, của kỹ thuật đóng 

ghe cổ truyền Việt và kỹ thuật đóng thuyền Champa. Có thể nói, ghe bầu không chỉ 

là một sản phẩm của một làng nghề, là phương tiện di chuyển và đánh bắt trên biển 

mà đã trở thành một phương tiện giao lưu tiếp - xúc văn hoá. Cùng với sự ra đời và 

phát triển của ghe bầu, nhiều yếu tố văn hoá mang tính biển đảo đã hình thành và phát 

triển, tô đậm thêm nét văn hoá biển đặc trưng của dải đất miền Trung nói chung và 

xứ Quảng nói riêng. Ghe bầu Quảng Nam được đóng ở các trại mộc nổi tiếng như 

làng Kim Bồng (thuộc thành phố Hội An). Thợ mộc Kim Bồng có tay nghề cao, giàu 

kinh nghiệm, thường lập thành những kíp thợ từ 10 - 20 người, đi đóng ghe thuê ở 

nhiều địa phương thuộc các tỉnh phía Nam. Chiếc ghe bầu đã đóng góp một phần 

quan trọng trong sự phồn thịnh của cảng thị Hội An trong thế kỉ XVII - XVIII. 

[2,3,95] 

b. Các nhóm công cụ đánh bắt chia theo môi trường nước (môi trường 

nước ngọt, nước lợ và nước mặn) 

Do sự đa dạng về môi trường sinh thái - tự nhiên, đặc biệt là các dạng sinh thái 

sông nước và cùng với nó là các loài thuỷ, hải sản nên ngoài phương tiện đánh bắt 

“ghe”, công cụ đánh bắt ở đây cũng rất phong phú và đa dạng, tuỳ theo môi trường 

biển, sông, hồ… Các nghề chuyên khai thác, đánh bắt hải sản được hình thành từ đơn 
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giản, thô sơ ban đầu rồi dần phát triển lên quy mô, kĩ thuật. Các nghề truyền thống 

như xăm, giã ruốc, giã cào, mành chốt, mành mở; lướt quát, lưới cản, nghề khơi (lưới 

chuồn), lờ mực; câu ống, câu giàn… ngày càng phát triển và mang đặc điểm kĩ thuật 

riêng không phải nơi nào cũng có. Chúng tôi thống kê được trong từ vựng phương 

ngữ QN ĐN có 82 từ ngữ chỉ các công cụ đánh bắt, chiếm 1.82%. Dựa vào chức 

năng, kĩ thuật đánh bắt, người dân địa phương thường chia thành các nhóm công cụ 

đánh bắt tương ứng cho ba môi trường đánh bắt là: môi trường nước ngọt, môi trường 

sông rạch nước lợ và môi trường biển. Số lượng cụ thể từ chỉ công cụ đánh bắt trong 

môi trường nước ngọt, sông rạch nước lợ và môi trường biển lần lượt là: 23, 40 và 

19. Trong đó, số lượng từ chỉ công cụ đánh bắt môi trường sông rạch nước lợ là nhiều 

nhất và số lượng từ chỉ công cụ đánh bắt môi trường biển là ít nhất. 

- Nhóm công cụ đánh bắt ở môi trường nước ngọt: Diện tích mặt nước ngọt 

chủ yếu nằm ở các ao, hồ, bàu, mương, ruộng ngập nước… Nơi đây là môi trường 

sống của các loại cá: tràu, trê, rô, diếc, măng, mại, nhắt, gáy, leo… Đây là nơi người 

dân có thể dễ dàng khai thác để có nguồn thức ăn cho bữa cơm hàng ngày. Chúng tôi 

thống kê được có 23 từ ngữ chỉ công cụ đánh bắt ở môi trường này, gồm: 

+ Các công cụ bẫy : hầm, nhá, lờ, đó, nò, ống trúm, xà di. 

+ Các công cụ dụ/ nhử: câu (câu cần, câu ống, câu giăng), cần thỏ, chươm, đìa. 

+ Các công cụ ngăn, chặn: đăng, sáo. 

+ Các công cụ chụp/ úp, dồn đuổi, đâm, đón bắt: chài, nơm, nhũi, vó, rổ, đoọc, 

dạy, lưới bén. 

- Nhóm công cụ đánh bắt ở sông rạch, nước lợ: Diện tích mặt nước lợ chiếm 

con số khá lớn, đây cũng là vùng chuyển tiếp, gặp gỡ giữa biển cả bên ngoài và các 

ngõ nguồn, sông suối nước ngọt ở sâu trong nội địa, gồm nhiều địa hình như sông 

ngòi, rạch, đầm, của sông… Vì là vùng chuyển tiếp nên ngoài các công cụ riêng biệt, 

nơi đây cũng dùng cả những công cụ phổ biến ở môi trường nước ngọt hoặc nước 

mặn. Vì vậy, số lượng các công cụ ở môi trường này là nhiều hơn cả. Chúng tôi thống 

kê được có 40 từ ngữ chỉ công cụ đánh bắt ở môi trường này, gồm: 

+ Các công cụ bẫy: rập (rập vuông, rập tròn), bóng, lờ, nhá, đó, nò. 
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+ Các công cụ dụ/ nhử: câu (câu cần, câu ống, câu giăng (còn gọi là câu bủa)), 

chươm, đìa, bò. 

+ Các công cụ ngăn, đón: đăng, sáo. 

+ Các công cụ chụp/ úp, dồn đuổi, đón bắt: rổ, nơm, nhũi, vợt, chài, rúc rúc, 

xiết, rớ chồ, rớ ngao, dây nghêu, trũ, te, sõng, lưới bén, lưới rùng, lưới tua, lưới rọ, 

giả cào, dạy, đáy. 

+ Các công cụ cào, đào, đâm: cào hến, cào lươn, cuốc (lươn), xuổng (đào cua), 

cù nèo, đoọc. 

- Nhóm công cụ đánh bắt ở môi trường nước mặn: Nếu như các công cụ đánh 

bắt ở nước ngọt phổ biến có kích thước nhỏ, ít dụng cụ phụ, ít chi tiết và mang tính 

cơ động để có thể dễ dàng di chuyển, có thể đánh bắt một mình, không cần tốn thời 

gian và không cần sự tham gia của nhiều người thì công cụ đánh bắt ở biển có kích 

thước và qui mô sử dụng rộng và lớn hơn. Vì vậy, đánh bắt ở môi trường nước mặn 

đòi hỏi sự đầu tư với nhiều người tham gia, nhiều người đóng góp để sắm được một 

dàn nghề đi biển. Chúng tôi thống kê được có 19 từ ngữ chỉ công cụ đánh bắt ở môi 

trường này, gồm: 

+ Các công cụ bẫy: lờ mực. 

+ Các công cụ dụ/ nhử: câu (câu ống, câu xóng, câu khấu, câu bủa (câu giăng)). 

+ Các công cụ dồn đuổi, vây bắt, đón bắt: lưới giã (giã cào, giã ruốc), mành 

chà (mành chốt, mành định (mành mở)), mành khơi, lưới quát, xâm (xăm), rớ giàn. 

+ Các công cụ cào đâm: cào nghêu, ốc; đoọc. 

Sở dĩ người dân địa phương có sự phân chia các công cụ đánh bắt theo môi 

trường như vậy vì có nhiều trường hợp, cùng một tên gọi của công cụ đánh bắt, nhưng 

ở các môi trường khác nhau, công cụ lại được cấu tạo ít nhiều các đặc điểm khác nhau 

hoặc về kích thước, về chất liệu, hoặc thậm chí có cấu tạo hoàn toàn khác. Ví dụ từ 

“đìa” chỉ công cụ nhử cá, một là đìa dùng ở môi trước nước ngọt, và một là đìa dùng 

ở môi trường nước sông rạch nước lợ. Ở môi trường nước ngọt, “đìa” là công cụ nhử 

cá dựa trên sự tận dụng địa hình có sẵn hoặc tự tạo. Người ta chọn những vị trí phù 

hợp, thường là nơi tiếp giáp với bàu, nương, ruộng để đắp, đào những hố rộng, xung 
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quanh tạo bờ cao để gữ nước và có lối thông với bên ngoài để cá vào. Thình thoảng, 

dùng bột bắp, cám rang, cơm nguội rải xuống đìa để dụ cá/ nhử cá. Khi thấy cá đã 

vào nhiều, người ta tổ chức tát bát hoặc vây đìa. Đìa nhỏ thì tát cả để bắt, đìa rộng 

thì vây bắt bằng đăng. Còn ở môi trường sông rạch nước lợ, đìa có cấu tạo như đìa ở 

bàu, ruộng nhưng diện tích thường lớn hơn và bờ đắp chắc chắn hơn. Bên cạnh việc 

dụ/ nhử tôm cá vào để vây bắt, người ta còn kết hợp dùng đìa để đặt nò bắt tôm, cá 

hàng đêm.  

“Chài” ở môi trường nước ngọt là công cụ úp/ chụp bắt cá đan bằng các loại sợi 

(trước đây là các loại gai, nhợ, sau này là cước); có hình chóp nón. Chài dùng ở bàu, 

ruộng nước ngọt gọi là chài cạn có kích cỡ nhỏ hơn chài sông. “Chài” ở môi trường 

sông rạch nước lợ có cấu tạo phức tạp hơn, phân làm 6 loại chài gồm: chài hai rựa có 

cự khoảng 17cm để bắt cá tràu, cồi; chài hai đớ, cự 16cm để bắt cá rô, hanh, liệt, đớ; 

chài 2 trích, cự 15cm bắt cá trích, hanh nhỏ, căn…; chài 23; chìa 24; chài 25. 

“Giã cào” ở môi trường nước lợ là loại lưới đón, lùa, bắt cá đan bằng sợi, dạng 

hình phễu, hai bên có cánh lưới mở rộng để lùa đón, phía sau có đảy để dồn chứa cá 

tôm. Triên trên giã có phao, triên dưới có chì để rà sát đất vì vậy mà được gọi là giả 

cào. Tuỳ theo cách thức kéo giã hoặc loại thuỷ sản đánh bắt người ta chia làm: giã 

đôi - do hai ghe kéo, mỗi ghe một cánh lưới; giã bát - do một ghe kéo ngang, hai cánh 

giã buộc vào hai cây tre ỏ đầu và mũi ghe, dùng kĩ thuật chèo bát để kéo giã; giã tôm 

– giã chuyên đánh bắt tôm…Phân biệt với giã cào được sử dụng ở môi trường nước 

mặn, có cấu tạo giống giã cào ở sông nhưng lớn hơn, đan bằng các loại sợi hình phễu, 

triên trên có phao, triên dưới có chì bằng đất nung, đá đẽo, phía sau có đãy chứa cá. Khi 

đánh dùng 1 hoặc 2 ghe kéo. Giã do một ghe kéo, chèo ngang còn gọi là giã bát…  

Như vậy, ngoài các đặc điểm được chọn để định danh - gọi tên cho các công 

cụ đánh bắt, người dân địa phương còn cần thêm thông tin về môi trường đánh bắt để 

có thể xác định chính xác công cụ đánh bắt đó, điều này càng cho thấy sự phong phú 

và đa dạng về các loại công cụ đánh bắt của người dân địa phương được gọi tên. 

c. Lưới và một số công cụ khác 

Một trong những dụng cụ đánh bắt cá chính được sử dụng phổ biến ở địa 
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phương là lưới. Nếu trong Từ điển tiếng Việt [110] chỉ có một từ lưới để gọi tên chung 

thì trong phương ngữ QN ĐN, chúng tôi thống kê được có đến 20 từ lưới để gọi tên 

các loại lưới khác nhau dựa trên những đặc trưng khác nhau, như: lưới bén, lưới hai, 

lưới ba, lưới bốn, lưới năm, lưới rùng, lưới vây, lưới tua, lưới rọ, lưới bung, lưới đàn, 

lưới nhặt, lưới quét, luới quát…. Điều này cho thấy sự phong phú trong cách gọi tên 

dụng cụ “lưới” của phương ngữ QN ĐN, đồng thời cũng cho thấy được nghề cá là 

một trong những ngành nghề chính của địa phương. 

Trong các từ chỉ “lưới” trong phương ngữ QN ĐN, nhiều từ được định danh 

theo đặc điểm kích thước thưa dày của mắt lưới như: lưới hai, lưới ba, lưới tư; có loại 

được định danh theo đặc trưng lựa chọn về đặc điểm, kiểu đánh bắt như: lưới vây, 

lưới rọ, lưới bung, lưới đàn; nhưng cũng có nhiều từ mà đặc điểm sự vật được lựa 

chọn để gọi tên hoặc đã bị phai mờ, hoặc không thể tìm thấy lý do để giải thích, chỉ 

biết đó là những từ địa phương được người dân đặt tên cho các loại lưới có đặc điểm 

khác nhau, dùng để đánh bắt các loại cá khác nhau ở những môi trường nước khác 

nhau như: lưới rùng, lưới tua, lưới quát… 

Ngoài lưới, người Quảng cũng có rất nhiều các dụng cụ đánh cá quen thuộc 

giống các miền biển khác như: câu, đó, lờ, vó… và nhiều số trong đó cũng được định 

danh cơ bản theo những cách gọi tên được phân loại như trên của lưới. Ví dụ “câu” 

được phân biệt thành câu cần, câu giăng, câu ống, câu xóng, câu khấu… 

Trong phương ngữ QN ĐN có một số các công cụ đánh bắt truyền thống mang 

tính địa phương và dùng tên gọi là những từ địa phương khó có thể tìm giải thích 

được lý do như: sáo (giống đăng nhưng không vót kĩ và thường cắm cố định để lùa, 

dồn đuổi cá), dạy (loại bẫy đan bằng sợi, dùng treo trên các hàng đay để đón cá), bò 

(công cụ nhử bắt cá đan bàng tre, hình giống chiếc nhũi nhưng xung quanh có vành 

cao, trong lòng cắm chà làm bằng nhành tre hoặc lá dứa để dụ cá), xiết (công cụ dồn 

đuổi tôm cá để mò bắt, đây là công cụ đánh bắt cá nước lợ đặc trưng gắn với nghề 

mò, chủ yếu do phụ nữ sử dụng), rúc rúc (công cụ đón bắt cá kết hợp dồn đuổi, có 

cấu tạo và kĩ thuật đánh bắt tương tự với cách đánh giậm và cái giậm ở miền Bắc)…  

Bên cạnh những công cụ đánh bắt được gọi tên bằng rất nhiều từ địa phương 
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khó có thể giải thích lí do thì rất nhiều công cụ đánh bắt đơn giản thô sơ được người 

địa phương chủ yếu gọi tên một cách đơn giản nhất là dựa vào tên đối tượng đánh bắt 

như: cào hến/nghêu/ốc: cào để bắt hến/nghêu/ốc; cào lươn: cào để bắt lươn; xuổng 

đào cua: dùng để đào hàng cua bắt cua; cuốc cào lươn: dùng để bắt lươn ở các bãi 

bùn, phù sa ven sông; đoọc cá: công cụ có mũi nhọn gắn với cán tre hoặc gỗ để đoọc 

cá, lờ mực: dùng để dụ/nhử mực; giả ruốc: một loại giả làm bằng trũ để đón bắt ruốc, 

trũ tôm (te) công cụ để đánh bắt tôm, trủ mực: loại lưới dùng để bắt mực. Đây là 

những công cụ đánh bắt thô sơ và có thể dễ dàng sử dụng hàng ngày của người dân 

địa phương để phục vụ cho bữa ăn trong gia đình. 

Dụng cụ để đựng cá cũng có nhiều loại nên có nhiều tên gọi khác nhau, như: “giỏ 

rộng”: đồ đựng cá hình hạt xoài, đan bằng tre thường đùng để rộng, giữ cho cá còn sống; 

“rổ”: dụng cụ đan bằng tre, lỗ thưa, có nhiều kích cỡ khác nhau dùng để đựng hoặc có 

thể xúc bắt cá; “rổ cào”: dụng cụ bằng tre được đan dày hơn để chứa hến khi đi cào; 

“vịt”: (giỏ vịt) dụng cụ đan bằng tre dùng để đựng cua cá, có hình dáng giồng con vịt, hai 

bên có hai ống nhỏ bằng tre hoặc nứa để có thể nổi trên mặt nước. 

Do đặc thù địa hình đánh bắt ở đây tương đối phức tạp, phong phú, như ao hồ, 

bầu mương, ruộng nước ngọt; các hói, đầm, vũng, sông, rạch nước lợ và các vùng 

biển, ven đảo nước mặn, cửa sông, cửa biển… cùng với đó là sự nông, hẹp của diện 

tích và mực nước, độ lớn hoặc đặc điểm của các loại cá, tôm, cua, mực… nên các 

công cụ đánh bắt cũng cần đáp ứng bằng cách được phân biệt chi tiết, cụ thể; một loại 

công cụ có thể có nhiều dạng khác nhau để phù hợp với một môi trường và đối tượng 

đánh bắt. Ví dụ “rập” (một loại bẫy kết hợp dùng mồi dụ nhử để bắt cua) thì có rập 

vuông, rập tròn. “Câu” ở môi trường nước ngọt thì có câu cần, câu ống, câu giăng; 

“câu” ở môi trường nước mặn thì có câu ống, câu xóng, câu khấu, câu bủa. “Mành 

chà” (công cụ đánh bắt các loại cá cơm, cá nục ở biển) có mành chốt, mành dịnh… 

Ngoài ra, còn nhiều trường hợp công cụ có tên gọi giống nhau nhưng dùng ở mỗi môi 

trường khác nhau lại ít nhiều khác nhau trong cấu tạo và cách thức sử dụng. Ví dụ 

“đìa” ở môi trường nước ngọt khác với “đìa” ở môi trường nước lợi; “chài” ở môi 

trường nước ngọt khác “chài” ở môi trường nước lợ; “giã cào” ở môi trường nước lợ 
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khác “giã cào” ở môi trường nước mặn… Như vậy, sự gọi tên ở đây tương đối chi 

tiết và tỉ mỉ, phản ánh đúng hiện thực nghề cá với đặc điểm môi trường tự nhiên của 

người dân địa phương.  

Việc miêu tả nhóm từ chỉ công cụ nghề biển trên cho thấy vốn từ vựng nghề 

cá trong phương ngữ QN ĐN là vô cùng phong phú, đồng thời đóng vai trò quan 

trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của địa phương. Đặc biệt, việc miêu tả đặc 

điểm định danh, ngữ nghĩa của lớp từ vựng này giúp chúng ta hình dung được cách 

lựa chọn các đặc trưng của sự vật để gọi tên, cách phân cắt hiện thực khách quan vào 

ngôn ngữ trong ý nghĩa của từ và văn hóa ngư nghiệp của người dân địa phương.   

3.1.2.2. Từ ngữ nghề cá phản ánh đời sống văn hóa xã hội của người dân QN ĐN 

Các từ ngữ nghề cá xuất hiện trong tất cả các mặt của đời sống người dân xứ 

Quảng: trong giao tiếp, ứng xử, trong ẩm thực, trong lao động sản xuất và trong tín 

ngưỡng, trong ca dao dân ca… Điều này chứng minh yếu tố biển có vai trò quan trọng 

trong cả đời sống vật chất và tinh thần của người dân xứ Quảng. Biển đã tác động lên 

nhận thức, tình cảm và tư duy của người Quảng Nam, từ đó, phản ánh vào trong ngôn 

ngữ thông qua lớp từ ngữ nghề cá được dùng phong phú và đa dạng, giúp biểu hiện 

được tinh tế tâm tư tình cảm của con người nơi đây. 

Chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN có 480 từ nghữ nghề cá 

chiếm 10.66%, gồm các từ chỉ tên các loài cá; các từ chỉ tên các phương tiện, dụng 

cụ đánh bắt cá; các từ chỉ sản phẩm, cách chế biến từ cá; các từ chỉ các hiện tượng 

liên quan đến nghề cá. Các từ đó là: ghe, bầu, nò (dụng cụ bắt cá, giống cái lờ), dây 

dùn, ảng, rớ (lưới), cá mè ranh, kình nghê, sặt (loại cá lớn hơn cá rô), cá dược, cá 

chảnh, cá chè, cá chè ne, cá dỉ, cá dò, cá bánh lái, cá ma (cá khoai), cá gáy, nơm, 

lưới mành, thúng, đìa, câu cần, câu cắm, câu vàng, đăng, đó, dầm, duốc, mắm trở, 

mắm trộn, mắm nước, mắm nhứt, mắm nướng, nậu rỗi (người bán cá rong), nậu rớ 

(người chuyên nghề cất rớ), nước chừng (nước lũ đang ngưng), nước dựt (nước đang 

xuống)… 

Những từ ngữ nghề cá được đưa vào trong giao tiếp, ứng xử thể hiện những 

quan niệm, suy nghĩ của người dân QN ĐN trong cuộc sống đã phần nào cho thấy 
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được tính cách con người nơi đây. Đó là quan niệm sống tích cực và lạc quan; tính 

cách thẳng thắn, thật thà và chất phát của người dân xứ Quảng. Sống trên đời cần 

phải sống thuỷ chung với mọi người: Xin đừng đặng cá quên nơm/ Đừng quên đèn 

nọ gặp hôm sáng trời. Cần biết phân biệt đúng sai, phải trái, không vì hám lợi mà 

nghe theo lời dụ dỗ: Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ/ Thò tay vô lờ để mắc cái hom. 

Những từ ngữ về công cụ đánh bắt được người dân đưa vào ca dao tục ngữ nhằm gửi 

gắm những thông điệp một cách rất tự nhiên, chân thật nhưng vẫn sâu sắc, ý nhị. 

Dù sống ở môi trường tự nhiên có nhiều khắc nghiệt nhưng người dân nơi đây 

vẫn luôn yêu đời, yêu người, lạc quan, chăm chỉ và tích cực. Chính tư tưởng lạc quan 

và quan niệm sống tích cực đã và ảnh hưởng đến cách hành xử và giao tiếp giữa con 

người xứ Quảng với nhau: Nước còn quyện cát làm doi/ Huống chi ta chẳng tài bồi 

cho nhau. (doi: thoi đất thòi ra ngoài biển). Trong gia đình thì hiếu thuận với cha mẹ, 

bởi với họ cha mẹ là biển trời, bởi biển trời bao la rộng lớn luôn che chở và nuôi sống 

người con như tấm lòng bao la rộng lớn của cha mẹ: Mẹ cha là biển là trời/ Con đâu 

có dám cãi lời mẹ cha. Trong tình nghĩa vợ chồng là sự thuỷ chung, cùng nhau chia 

ngọt sẻ bùi: Bao giờ cho sóng bỏ gành/ Cù lao bỏ biển thì anh bỏ nàng. Trong tình 

yêu là sự thuỷ chung, thấu hiểu và cảm thông dẫu biết cuộc sống nhiều khó khăn: Có 

chồng nghề ruộng em theo/ Chồng làm nghề biển hồn treo cột buồm. Tình yêu mộc 

mạc và giản dị của con người miền biển nơi đây cũng được ví von bằng những hình 

ảnh thân quen nhất trong lao động đó là những tấm lưới, lưới mành, : Ra về răng được 

mà đành,/Ra về bỏ tấm lưới mành ai đan?; Nửa về nửa muốn ở đây/ Nửa mắc trong 

lưới, nửa say trong thuyền. Rồi giận hờn trách mắng yêu thì cũng hình ảnh con thúng, 

hình ảnh bẫy cá để gửi gắm người trai: Trách anh tình nỡ bồng bềnh/ Em như chiếc 

thúng lênh đênh giữa dòng.; Anh về mà ngủ kẻo khuya/ Xấu chuôm cá chẳng vô đìa thì 

thôi. / Xấu chuôm ta bỏ chuông thêm/ Ban ngày ta đi úp, ban đêm ta đi mò.  

Với một quan niệm sống tích cực, lạc quan, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn 

thiếu thốn, nhưng người dân biển vẫn vui với niềm vui bình dị và an phận với cuộc 

sống hiện tại: Măng chua nấu cá ngạnh nguồn/ Sự đời đắp đổi, khi buồn khi vui; 

Kình nghê bơi với kình nghê/ Tép tôm thì lại vui bề tép tôm. Có lẽ chính vì tất cả 
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những điều này mà người miền Trung nói chung và xứ Quảng nói riêng được biết đến 

với tính cách cần cù, chịu thương chịu khó, dù biết nghề biển nhiều hiểm nguy bất 

trắc nhưng họ vẫn bám biển, bám nghề như lời cha ông vẫn dặn: Con ơi giữ lấy nghề 

chài/Dù sao cam khổ, ngọt bùi đã quen. Có thể thấy rằng, dù là những người con xứ 

biển “ăn sóng nói gió”, là những người lao động bình dân nhưng họ đã thể hiện một 

bản lĩnh sống lương thiện thông qua những quan niệm về tình yêu, cuộc sống trong 

cách nói năng và những hình ảnh ví von chân thật lấy cảm hứng từ cuộc sống lao 

động trên biển thường ngày không kém phần tinh tế và duyên dáng. 

Từ ngữ nghề biển còn xuất hiện thường xuyên trong lao động, sản xuất bởi 

nghề biển và nghề nông là hai nghề cơ bản của người dân vùng đất xứ Quảng. Do vị 

trí địa lí thuận lợi với đường bờ biển dài nên đời sống của người dân nơi đây gắn bó 

với nghề biển từ bao đời. Được đi biển là niềm vui của cuộc sống lao động, đồng thời 

cũng là nguồn thu nhập kinh tế vô cùng quan trọng “Một ngày vãi chài bằng mười 

hai ngày phơi lưới”. Như vậy mới thấy nếu gặp thời tiết bất thường không thể ra biển 

đánh bắt, hay ra biển đánh bắt mà gặp bão, không bắt được cá… là những nỗi lo toan 

thường trực của người đi biển “Buông câu thả lưới cho dài. Họa may kiếm được con 

cá biển ngoài lần vô”. Nên họ chỉ có thể chăm chỉ hết sức mình và chỉ biết cầu cho 

“trời yên biển lặng” để chuyến ra khơi được thuận lợi: Ra khơi bữa có bữa không/ 

Lạy trời đừng để tố giông cho mình; cùng theo nỗi lo lắng cũng là niềm vui mừng khi 

được mẻ lưới đầy cá: Làng tôi nghề biển nghề sông/ Những hôm trời lặng cá trong 

cá ngoài/ Cá thu cho chí cá khoai/ Còn như cá lẹp, cá mai đã nhiều. Cũng chính vì 

thời tiết và thiên nhiên có yếu tố quyết định đến độ thành công của một chuyến đi 

biển có thu được cá tôm hay không mà người dân nơi đây luôn có thói quen xem và 

dự báo thời tiết, những kinh nghiệm này dần được đúc rút và truyền lại từ đời này qua 

đời khác:  Đời ông cho chí đời cha/ Mây phủ Sơn Trà, không gió thì mưa;  Sao tua 

rua mọc, vàng cây chết lá/ Sao tua rua lặn, chết cá chết tôm; Mây kéo xuống biển thì 

nắng chang chang/ Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút…Nhờ có kinh nghiệm xem 

thời tiết, xem hướng gió, con nước, người dân ứng dụng nhiều vào trong cuộc sống 

và lao động nói chung: Thuyền ngược ta khiến gió nam/ Thuyền xuôi ta khiến gió 
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nồm thổi lên; Nồm mùa sông, dông mùa biển; Coi gió bỏ buồm; Có nước có cá. 

Công việc đi biển vừa đòi hỏi sự kiên trì, chăm chỉ, vừa đòi hỏi một thể lực tốt 

để có thể đương đầu với con ngọn sóng gió và những nguy hiểm rình rập không báo 

trước, thậm chí có thể bỏ mạng nơi biển xa, nên ngoài việc chuẩn bị về sức khoẻ, vật 

chất đầy đủ cho một chuyến ra biển, người dân chài còn chuẩn bị một tinh thần lạc 

quan nhất, vui tươi nhất với thái độ trân trọng và yêu quý nghề qua những câu ca dao, 

bài vè, câu hò khoan, câu hát ru… Câu hát, câu vè có khi là lời hát lạc quan vui vẻ, 

có khi ngợi ca nghề biển quê hương đất nước… có khi lại là trút nỗi lòng người con 

phận nghèo khó… Nhưng để rồi mọi nỗi lòng được giải bày, được khuây khoả và 

ngày mai một ngày ra biển lại bắt đầu: 

- Nghề hến không đói mà lo,  

Cái ruột, cái vỏ, cái tro cũng có tiền. 

Ban ngày thì cào xúc liên miên,  

Tối lại chẻ tre dạn sọt liền liền hai tay. 

Cào sưa chí những cào dày. 

Vót tre bện sọt công rày thượng công. 

Ăn nhờ một chút dưới sông, 

Đàn bà đi bán, đàn ông đi cào. 

Nửa đêm thức dậy xôn xao,  

Bà đâu cháu đó, vợ nào chồng đây. 

Gà gáy lửa đỏ một giây,  

Chồng xáo, vợ đãi, con cầm cây đút lò…  

     (Hò cào hến) 

- Con còng nằm bực biển con còng co 

Con sóng xô con còng chạy, ngọn gió lò, con còng lui 

Lòng ta thương bạn chưa nguôi 

Bạn ở sao cho nước chảy xuôi không ngừng. 

Gánh một gánh cá trích 

Leo lên hòn núi bích 
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Nó rớt cái bịch 

Nghèo mà nó mất một con 

Uổng công mình trèo núi lội non 

Trốn cho kết cực, cực còn chạy theo. 

(…) Đói lòng ăn hột chà là 

Để cơm nuôi mẹ kẻo mẹ già yếu răng 

Mẹ già xúm lại nuôi chung 

Đứa lo cơm cháo, đứa giùm thuốc thang 

Thuốc thang chớ có bỏ gừng 

Đây ta không bỏ bạn, đó bạn đừng bỏ ta… 

     (Hát ru) 

Có khi là bài vè tôm, cá trong lúc chờ kéo lưới: 

- Lẳng lặng mà nghe 

Tôi kể vè con cá 

Cá biển cá bàu 

Con cá nhà giàu 

Là con cá nục 

Cắt ra nhiều khúc 

Là con cá chình 

Trai gái rập rình 

Là con cá ve 

Chồng nói vợ nghe 

Là con cá ngáo 

Đêm tiền đánh bạc 

Là con cá cờ 

Tối ngủ hay rờ 

Là con cá ngứa… 

- Cá biển, cá đồng 

Cá sông, cá ruộng 

Dân yêu dân chuộng 
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là cá tràu ô 

Ăn nói hàm hồ 

là con cá sứ 

Đi khắp mọi xứ 

là cá là lóc hoa 

Đưa đẩy chốn xa 

là con cá đẩy…   

Cũng có khi là lúc phải kéo lưới cả ngày, vừa mệt nhưng vừa vui vì thu hoạch 

được tôm cá, họ lại cùng nhau cất lên câu hò để mẻ lưới nặng cá mà lại nhẹ tay cho 

các anh chài: 

- Hò hố, giàn nậu vô! 

Hò hỡi hò lơ, hố hò lơ, là hò hỡi lơ 

Ra đi mà sóng biển 

Sóng biển mịt mù, là hò hỡi lơ! 

Trời cho mà lưới nặng, là hò hỡi lơ! 

Dô hò ta kéo lên! là hỡi hò lơ! 

Rị hố rị! hố rị! 

Ra đi! hố rị! lưới nặng... hố rị! dô hò... 

Hố rị! 

Kéo lên! hố rị rị rị rị rị! 

    (Câu hò) 

Biển như hơi thở thường trực trong cuộc sống và lao động sản xuất của người 

dân QN ĐN. Hơi thở ấy mặn mòi theo thời gian chính bởi vì những người con dù khó 

khăn, gian nguy vẫn bám biển qua bao đời nay. 

Biển còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bữa ăn và văn hoá ẩm thực xứ 

Quảng. Bữa cơm truyền thống của người Việt từ bao đời nay là “cơm - rau - cá”. Đối 

với người dân vùng QN ĐN cũng vậy, đặc biệt đối với người dân miền biển thì cá lại 

càng là món ăn quý. Có thể thấy, “tính biển” nổi trội hơn cả trong cơ cấu bữa ăn hàng 

ngày: Không cá thì thà gắp mắm; Con cá đánh ngã bát cơm. Vùng biển ở Quảng 

Nam có phong phú đủ loại cá lớn, cá bé. Phổ biến như: cá thu, cá ngừ, cá nục, cá 

chuồn, cá dò, cá cơm, cá hố, cá mối, cá đù…Vì sống miền biển, người dân nơi đây 
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cũng tinh tế trong việc ăn cá, yêu cầu đầu tiên là phải chọn cá tươi: Mua cá thì phải 

xem mang/ Mua thịt thì phải xem gan kẻo lầm. Mỗi loại cá lại có đặc tính riêng, phần 

ngon nhất của con cá cũng vì thế mà khác nhau để lựa chọn: Nhà biển ăn cá bỏ đầu/ 

Nhà quê thấy tiếc bèn xâu đem về; Nhứt đầu cá thu, nhì mui (môi) cá chuồn; Nhứt 

đầu cá chang, nhì gan cá mập. Mỗi loại cá, tôm, tép lại có cách chế biến khác nhau 

để giữ được hương vị thơm ngon nhất: Tôm nấu sống, bống để ươn; Con tôm kho 

mặn thì bùi/ Con cá kho mặn mất mùi không ngon; Mắm cơm, mắm nục, mắm kình/ 

Có muối có mắm, có mình có ta; Cá thu, cá rựa, cá phèn/ Kho rim nước mắm đâu 

bằng Hội An; Rủ nhau mua tép Nam Ô/ Sẵn bờ cát trắng, phơi khô đem về… Ngoài 

chế biến kho nấu, cá còn làm gỏi, cuốn ăn cùng bánh tráng… là những món ăn dân 

giã nhưng vô cùng tươi ngon của người dân địa phương mà khách phương xa đến đều 

muốn nếm thử: Quán Rườn, Chợ Đước Câu Lâu/ Bánh tráng cá hấp ở đâu ngon 

bằng?; Gỏi chi bằng gỏi cá kìm (kiềm)/ Đem ra đãi bạn, trọn niềm thủy chung. 

Gỏi cá là một trong những món ăn đặc sản của xứ Quảng, đặc biệt phải kể đến 

là gỏi cá ở làng biển Nam Ô. Cá để chế biến món gỏi là cá kìm, cá mòi, cá tớp, cá 

cơm, cá trích…Cá được chọn làm gỏi là những con cỡ lớn hơn ngón tay, không quá 

to, quá nhỏ; làm sạch sau đó tách thân làm đôi và xắt từng miếng nhỏ cho dễ thấm rồi 

đem ướp với gừng, riềng, tỏi băm nhuyễn và “thính”. Thính riềng hơn hẳn những loại 

thính thường ở chỗ vừa làm cho thịt cá khô ráo, lại vừa ướp thơm và khử khuẩn cho 

cá. Trước khi ướp, cá được ép lấy nước để làm ráo cá và lấy nước cốt này làm món 

nước chấm: nước cá tươi đem đun sôi hòa thêm với nước mắm Nam Ô, ớt, bột năng, 

bột ngọt. Rau ăn kèm với gỏi cá Nam Ô rất đa dạng và đặc biệt quí hiếm. Đây là 

những đọt non của các loại cóc rừng, tim lan, lành ngạnh, lá trâm, lá dừng, lá 

xoài…Các loài này chỉ mọc trên đèo Hải Vân, vì vậy người bán phải lên rừng hái 

mang về. Thịt cá ngọt mát, nước chấm đậm bùi, vị riềng, ớt cay thơm, quyện với 

hương vị các loại lá mang hương rừng, kèm thêm miếng chuối xanh chan chát, miếng 

khế chua chua… thích hợp ăn trong những ngày hè oi nóng. 

Nước mắm ở làng biển Nam Ô cũng là một đặc sản của vùng, là món quà quê 

mà ai tới cũng mua về. Làng biển Nam Ô có lẽ do thổ nhưỡng và khí hậu giao hòa 
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giữa núi và biển nên đã tạo ra những sản vật, sản phẩm tươi ngon dưới bàn tay chế 

biến khéo léo của người dân địa phương. Cá đánh bắt ở vùng này cũng đặc biệt tươi 

ngon nên dân gian vẫn lưu truyền: Đợi mắm Nam Ô, đợi cua làng Gành/ Nam Ô 

nước mắm thơm lừng/ Đi mô cũng nhớ mùi hương quê nhà. 

Người xứ Quảng cũng có câu: Ai về nhắn với bạn nguồn/ Mít non gởi xuống, 

cá chuồn gởi lên. Cá chuồn và mít non là món ăn dân dã nhưng cũng là “sản vật” 

vùng đất QN ĐN, nhất là các vùng quê. Cá chuồn tươi mua về xẻ dọc bụng, sau đó 

trở sống dao dần cho mềm phần xương sống, chặt đầu vằm nhỏ với thịt heo mỡ và 

ruột cá, cho gia vị tiêu, ớt, hành, nước mắm ngon bóp nhuyễn cho vào bụng cá, gấp 

đôi hoặc gấp ba con cá lại, lấy dây buộc chặt tất cả cho vào chão rán chín, cho nước 

và muối vào kho gọi là “um cá”, sao cho nước vừa và sít là được, ăn rất ngon. Hoặc 

rán trên bếp đến khi chín vàng chấm cùng nước mắm tỏi ớt đậm vị. Ngoài ra, khi đến 

mùa cá chuồn, người dân cũng mua về xâu lại phơi nắng thật khô, cho vào bầu tre ủ 

kín để dành, mỗi khi ăn hái quả mít non vườn nhà, vạc hết gai, chẻ ra băm nhỏ hoặc 

thái thành lát mỏng cho vào nấu với cá chuồn khô, khi chín cho lá lốt vào, đó là món 

ăn thường ngày khi mùa cá chuồn đến. Món ăn vừa rẻ tiền, lại dễ nấu với các nguyên 

liệu trong vườn nhà như mít non, bầu xanh…  

Các từ chỉ nghề biển khi nói đến ẩm thực địa phương đã cho thấy hải sản vừa 

là bữa ăn thường ngày gắn bó với đồng sống thường nhật của người dân, vừa là niềm 

tự hào qua những đặc sản, sản vật của địa phương đến từ biển. 

 

Có thể thấy, các từ ngữ liên quan đến biển xuất hiện trong tất cả các mặt của 

đời sống: trong giao tiếp, ứng xử; trong ẩm thực, trong lao động sản xuất, trong thơ 

ca dân gian… Điều này đã chứng minh biển có vai trò quan trọng trong cả đời sống 

vật chất và tinh thần của người dân xứ Quảng. Biển đã tác động lên nhận thức, tình 

cảm và tư duy của người Quảng Nam, từ đó, phản ánh vào trong ngôn ngữ thông qua 

lớp từ ngữ nghề cá được dùng phong phú và đa dạng, giúp biểu hiện được tinh tế tâm 

tư tình cảm của con người nơi đây.   
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3.1.2.3. Từ ngữ nghề cá phản ánh văn hóa tín ngưỡng dân gian của ngư dân 

QN ĐN 

Nghề biển là một trong những nghề lâu đời của cư dân vùng QN ĐN. Lao động 

trên biển, đặc biệt những chuyến đi dài ngày trên biển là cơ hội mang đến nguồn lợi 

kinh tế lớn nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro không lường trước, vì vậy, những 

người đi biển có lối nói chuyện và ứng xử với nhau đời thường và khi đang ra khơi 

theo những kiêng kị riêng. Từ ngữ nghề biển trong tín ngưỡng vì vậy chủ yếu được 

thể hiện qua lớp từ ngữ kiêng kị này. Tìm hiểu những từ ngữ kiêng kị trong trong 

nghề cá cho thấy những nét văn hoá đặc trưng riêng của ngư dân địa phương, đó cũng 

chính là lối ứng xử của con người nơi đây với biển. 

Theo Từ điển tiếng Việt [110], “kiêng” có các nghĩa: (1) tránh không ăn, không 

dùng những thức ăn nào đó hoặc không làm những việc nào đó, vì có hại hoặc cho 

là có hại đối với sức khoẻ; (2) tránh điều gì, cái gì, vì sợ có điều không hay, theo tôn 

giáo, tín ngưỡng; (3) tránh động chạm đến, vì nể sợ [110, tr.674].  

“Kiêng kị” có các nghĩa: (1) nói khái quát, thường nói về phong tục, tín ngưỡng 

hoặc điều mê tín; (2) nể sở, giữ gìn [110, tr.674]. Ở đây, kiêng kị được hiểu là việc 

tránh làm điều gì, cái gì vì sợ điều không hay hoặc tránh động chạm đến các vị thần 

linh, đến các sức mạnh thiên nhiên nhằm mục đích mang lại sự may mắn, suôn sẻ 

trong công việc đánh bắt xa khơi, bảo đảm an toàn tính mạnh và mang lại của cải 

nhiều nhất. Sự kiêng kị này được đặt ra từ xa xưa và với quan niệm “xưa bày nay bắt 

chước”, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, người dân vẫn hầu hết giữ và thực hiện 

cho đến ngày nay. Xác định đã gắn với cuộc sống biển cả thì ngư dân nào cũng phải 

đương đầu với ngọn sóng ngọn gió nên phải tôn trọng biển và những thế lực siêu 

nhiên liên quan đến biển. Biển là môi trường sống, biển mang cho ngư dân tôm cá là 

sự ấm no những cũng mang lại nhiều mất mát đau thương. Do đó, kiêng kị ở đây để 

thể hiện sự tôn trọng đến biển để biển mang lại cái ăn, mang lại cuộc sống ấm no 

hạnh phúc, và che chở cho ngư dân những lúc sóng to gió lớn. 

Chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN có 94 từ ngữ kiêng kị của 

nghề biển chiếm 2.08 %, bao gồm cách gọi kiêng kị của các từ chỉ sự vật hiện tượng, 
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cách gọi kiêng kị của các từ chỉ hoạt động và cách gọi kiêng kị để chỉ cá voi. Các từ 

đó là: độc (buồm), dấu (cá), mồi (cá chuồn), bầu (đồ nghề đánh cá), muối (diêm), cá 

không mắc lưới (mồi trở), vịt (chim), đốc độc (kéo buồm), tới (về bến), chửng cấu 

(lấy gạo), gọ (nồi), rào (nước), múc (đánh, bắt cá), nghiêng (úp), nhóc (sóng nhỏ), tố 

(sóng lớn), cá Ông, Tượng Ngư, Đức Ngư, Đức Lịnh Ông, Ông Ngọc, Ông Sanh, Nam 

Hải Cử tộc… 

Có thể thấy xuất phát của hiện tượng này là do người đi biển muốn kiêng cữ 

gọi thẳng tên các hoạt động, sự vật, hiện tượng nhằm tránh gợi lên điềm xấu, có thể 

gây nên sự chú ý hoặc thất lễ với các lực lượng siêu nhiên vốn thần bí mà con người 

không thể điều khiển hay đoán trước được để cầu mong được may mắn và bình yên 

trong quá trình đánh bắt. Trong trường hợp cần phải gọi các từ đó, họ sẽ tìm cách nói 

tránh đi, hoặc dùng các từ tiếng lóng, tiếng cổ để gọi. Đầu tiên, những người làm 

nghề khơi tuyệt đối tránh nói các từ như: gãy, đổ, chìm, lật, úp, trôi, mất…khi ra khơi 

và cả trong sinh hoạt hàng ngày. Những từ này đều mang nghĩa tai nạn đối với con 

thuyển - phương tiện mưu sinh của họ. Ngư dân không dám nhắc những từ ngữ này 

như là một sự “quở” báo trước điềm không hay.  

Khi bắt đầu thả lưới, họ không nói trước sẽ được nhiều hay ít cá. Nếu nhiều cá 

thì nói “vô mánh”, không có cá thì nói “không có”, “nỏ có”. Ngư dân cũng không bao 

giờ gọi thẳng tên các loài cá, các hiện tượng tự nhiên như một hành động thể hiện sự 

kính trọng và mong nhận được sự giúp đỡ. Họ cũng không bao giờ dùng từ “đủ” hoặc 

“dư”, “thừa” vì sợ sẽ bị thần linh từ chối giúp đỡ ở những lần tiếp theo. Đó là lý do 

nói “chững dòng”, “no rồi” thay cho “thôi”. Khi ra khơi, ngư dân cũng kiêng nhắc 

đến từ “sóng”, gọi “nhóc” khi sóng nhỏ và “tố” khi sóng lớn. Khi thấy sóng lớn, họ 

sẽ cùng la “êm mùa, êm mùa” để con sóng hạ bớt xuống. 

Họ cũng kiêng gọi tên các loại ngư cụ nên chỉ dùng những từ chung chung 

như “bộ nghề”, “mang nghề” hay “dọn nghề” vì sợ cá tôm sẽ nghe thấy mà biết không 

chui vào lưới. Lúc đánh bắt sợ xúc phạm đến thần biển hay ông Ngư và cũng sợ cá 

tôm nghe thấy nên người ta không dùng từ “đánh”, “bắt” mà nói là “múc” (khi kéo 

cá thì họ sẽ hô “hồ múc”: “hồ” là dự lệnh, “múc” là động lệnh) hoặc “đi mần nghề”, 
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“đi làm nghề”. Chuyến đi biển đầu tiên thì gọi là “đi mở hàng” mà không nói là “đi 

biển”. Trong hành trình trên biển tránh nói đến từ “úp” mà thay vào đó từ gần nghĩa 

hoặc trái nghĩa: nói “nghiêng” thay cho “úp” (nói “nghiêng thúng” thay cho “úp 

thúng”) để tránh những chuyện mất mát. Còn khi đề cập đến những người không may 

bị chết đuối, họ sẽ không nói là chết mà nói là “ngủ rồi”. Trong lúc thả lưới xuống 

hay kéo cá lên thuyền mà thấy đã đủ số lượng thì nói “chững” hoặc “no rồi” mà không 

nói “thôi”. Bởi họ cho rằng từ “chững” có nghĩa là dừng lại một lúc rồi tiếp tục, “no 

rồi” thì tạm dừng đói lại ăn tiếp chứ từ “thôi” thì có nghĩa là hết hẳn, là chấm dứt, 

đồng thời cũng có thái độ ngạo mạn, bất cần nên sợ thần linh sẽ phật ý mà lần sau 

không cho như thế nữa.  

Ngư dân cũng kiêng gọi tên một số con vật như: chó, mèo, khỉ…và phải gọi 

tên chệch đi vì cho rằng đó là điềm không may mắn. Họ cũng kỵ không nhắc đến các 

loài vật ở rừng như: cọp, beo… “Con chuột” thì được gọi là “Ông chuột” vì cho rằng 

chuột là loài rất hay thù dai, chúng có thể nghe thấy và trả đũa bằng cách cắn rách 

lưới trên thuyền, như vậy ngư dân sẽ không có đồ hành nghề. Khi bị chuột lên thuyền 

phá, họ chỉ dám cầu xin “ông chuột” một cách tôn kính không cắn phá, gọi “ông 

chuột” để ông vui mà thương tình tha cho. 

Có thể ví dụ qua nhóm từ chỉ sự vật hiện tượng và từ chỉ các hoạt động nghề 

cá được gọi khác đi vì kiêng kị như sau: 

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp nhóm từ ngữ kiêng kị của nghề cá  

Bảng 3.1.1. Nhóm từ chỉ sự vật, hiện tượng 

STT Sự vật, hiện tượng Cách gọi kiêng kị 

1.  buồm độc 

2.  cá (nói chung) dấu 

3.  cá nhiều (ở biển) dấu nhiều 

4.  cá chuồn mồi 

5.  cá chuồn bay mồi chơi 

6.  con mèo miêu 

7.  cây mít cây xơ 

8.  cá không mắc lưới mồi trở 

9.  cá đóng dày nhặt 
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10.  cái thúng đọi 

11.  dao thép 

12.  đá ganh dòm 

13.  đồ nghề (đánh cá) bầu/ nghề 

14.  đầy vừa 

15.  gàu (tát nước) mo 

16.  ghe đầy cá no 

17.  giỏ đựng cá cái oi 

18.  ít thiếu 

19.  khoen cột dây dây tóm 

20.  không có (cá) nỏ có 

21.  một chục cá bó 

22.  một trăm cá lằm 

23.  một ngàn cá thiên 

24.  một vạn cá muộn 

25.  neo mấu 

26.  nồi gọ 

27.  nước rào 

28.  muối diêm 

29.  sóng lớn tố 

30.  sóng nhỏ nhóc 

31.  thúng chai bòng 

32.  thúng (đựng đồ) đọi 

33.  vịt chim 
 

Bảng 3.1.2.Nhóm từ chỉ hoạt động 

STT Hoạt động Cách gọi kiêng kị 

1.  ăn chíp 

2.  ăn nhiều chíp nề 

3.  đánh cá ngồi nghề 

4.  đem tới đi vô 

5.  đặt cờ (để đánh dấu) đặt buôn 

6.  đếm (vật gì đó) cải 

7.  đói chíp chíp 

8.  kéo (vật gì đó) đốc 

9.  kéo buồm đốc độc 
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10.  kéo neo đốc mấu/mốc 

11.  lấy (vật gì đó) chửng 

12.  lấy gạo chửng cấu 

13.  lấy cái gàu chửng cái mo 

14.  nấu cơm nấu chíp 

15.  rời bến mở đỏi 

16.  
ra hiệu, làm hiệu (để điều chỉnh việc 

kéo lưới) 
chiêu 

17.  tát (nước) lạch 

18.  tát miếng nước lạch miếng rào 

19.  trải giàn nghề ra hô múc 

20.  thôi (dừng lại) chững dòng/no rồi 

21.  về bến/ vào bờ tới 
 

Đặc biệt, trong những thần linh của ngư dân thờ cúng thì cá voi là loài vật trên 

biển được ngư dân sùng bái nhất. Họ không gọi là cá voi mà gọi là cá Ông, Ông Ngư, 

Ngài, đức Ngư, nhân Ngư…Họ coi cá voi là một vị thần trên biển phù hộ cho ngư 

dân. Nếu ông vô tình vào lưới, phải mở cửa lưới, lạy Ông để Ông ra và nói cho Ông 

biết đây chỉ là sự vô tình. Nếu gặp ông chết trên biển thì thắp hương đèn vái Ông 

mong Ông phù hộ. Điều này có thể xuất phát từ thực tế và rất nhiều câu chuyện được 

kể lại về việc cá voi cứu tàu thuyền gặp nạn trên biển. Trong thâm tâm của người ra 

khơi xa, giữa biển cả mênh mông, không ai có thể giúp đỡ họ khi gặp hiểm nguy, nên 

việc tin vào một vị “thần sống” như vậy để có thể được giúp đỡ khi gặp nạn là vô 

cùng quan trọng với người đi biển. Có thể kể ra một số tên gọi khác nhau của cá voi 

để thể hiện sự thành kính và tôn sùng như thế nào: 

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp một số tên gọi cá voi của ngư dân QN ĐN 

STT Tên gọi Ý nghĩa 

1.  
Cá Ông Là danh xưng thông dụng được ngư dân dùng để gọi 

tên cá voi. 

2.  
Tượng Ngư Cách gọi trong sách “Gia Định thành thông chí” đầu 

thế kỉ XIX của Trịnh Hoài Đức. 
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3.  

Đức Ngư Cách gọi trong sách “Đại Nam thống nhất chí Thừa 

Tuyên Phủ”, thế kỉ XIX, do các viên quan quốc sử 

triều Nguyễn ghi lại. 

4.  

Nhân Ngư Được vua Minh Mạng đặt tên cho cá voi là Nhân Ngư 

xuất phát từ tính từ thiện, biết cứu trợ người hoạn nạn 

trên biển của cá voi. 

5.  
Đức Ngư Được vua Tự Đức gọi, đổi tên từ Nhân Ngư thành Đức 

Ngư. 

6.  
Hải Thu Cách gọi trong sách “Thối thực ký vă” của Trương 

Quốc Dụng 

7.  

Hải Tù Cách gọi trong cuốn “Di lục kí”, “An Nam Chí” của 

Cao Hùng Trưng. Trong sách có ghi lại rằng: Loại cá 

này là loài cá rất lớn trong loại cá Hải Thu có tên là 

Hải Tù. 

8.  

Bạch Ngư Cách tứ Kinh nguyên dẫn sách Chính Tự Thông ghi 

lại rằng: Loại cá Bạch Ngư dài 20 trượng, tánh lương 

thiện hay cứu giúp người. 

9.  Kiến Đồng Cách gọi cá voi trong Sách Bắc. 

10.  
Ngư Tướng Cách gọi trong dân gian, theo quan niệm Ngài được 

Quan Thế Âm Bồ Tát phong cho là Ngư Tướng. 

11.  Mạc Tướng Cách gọi trong dân gian. 

12.  Thuỷ Tưởng Cách gọi trong dân gian. 

13.  Đức Lịnh Ông Cách gọi của ngư dân Quảng Nam - Đà Nẵng. 

14.  
Ông Chuông Cách gọi trong dân gian vì hình dáng đầu của cá voi 

giống cái chuông. 

15.  Đức Ngư Ông Cách gọi kính trọng của ngư dân. 

16.  Ông Ngọc Cách gọi kính trọng của ngư dân. 

17.  Thần  Cách gọi kính trọng của ngư dân. 
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18.  Phước Cách gọi kính trọng của ngư dân. 

19.  

Ông Sanh Cách gọi của ngư dân, vì cá voi nhiều lần cứu người 

gặp nạn trên biển, nên ông như một vị thần “sanh” ra 

họ lần nữa. 

20.  

Nam Hải Ngọc Cách gọi do vua Gia Long sắc phong vì tương truyền 

theo ngư dân kể lại, cá voi đã hai lần cứu vua thoát 

hiểm nguy trên biển. 

21.  Nam Hải Cự tộc Cách gọi của ngư dân Quảng Nam - Đà Nẵng. 

22.  
Đông Hải Ngọc 

Lân Tôn thần 

Cách gọi của dân gian, nghĩa là vị thần biển Đông, cai 

quản biển Đông. 

23.  
Nam Hải Ngọc 

Lân Tân thần 

Cách gọi của dân gian, nghĩa là vị thần biển của nước 

Nam, bảo hộ cho người dân chài phương Nam 

 

Cuộc sống lênh đênh của những ngư dân trên biển cả bao la không biết trước 

được lúc nào thì hiểm nguy sẽ ập đến, nên tâm lý kiêng kị với mong muốn được chở 

che an toàn đã hình thành từ rất lâu, qua bao đời của ngư dân QN ĐN nói riêng và 

ngư dân ở bất cử vùng biển nào nói chung. Những kiêng kị đã này phản ánh quan 

niệm, nhận thức, tình cảm của những ngư dân. Đồng thời phản ánh những mong muốn 

của người dân làm nghề biển. Họ khát khao mỗi lần ra biển sẽ được an toàn trở về và 

đánh được nhiều cá tôm. Việc thực hiện những kiêng kỵ không chỉ tạo sự bình an 

trong tâm tưởng mà còn thể hiện lòng biết ơn của ngư dân đối với các lực lượng phù 

hộ cho họ trong cuộc sống, thể hiện lối ứng xử với biển. 

3.1.3. Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ hoạt động đánh giá sự vật 

trong phương ngữ QN ĐN 

3.1.3.1. Nhóm từ chỉ dụng cụ, đơn vị để do lường trong phương ngữ QN ĐN 

Theo kết quả khảo sát, trong vốn từ địa phương QN ĐN có một số từ chỉ các 

dụng cụ đo lường khác với ngôn ngữ toàn dân. Thông thường người ta sẽ dùng các 

đơn vị như cân, kg để đong đếm nhưng với người dân QN ĐN, đặc biệt là vùng nông 

thôn thì lại tồn tại cách định lượng hoặc các dụng cụ đo lường riêng của địa phương 
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tại các chợ truyền thống. Chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN có 19 

từ chỉ các dụng cụ đo lường, chiếm 0.42%. Những dụng cụ đo lường này ngay nay 

không còn được dùng nữa vì sự phát triển của kinh tế xã hội, nhưng vẫn có thể tìm 

thấy trong ca dao dân ca hoặc ở một số chợ truyền thống. Có thể liệt kê một số từ chỉ 

các dụng cụ đo lường truyền thống trong từ địa phương QN ĐN sau: 

- Thưng, đấu: dụng cụ đo lường dùng để đong lúa gạo. 

Vd: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, 

Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy. 

- Sét: một mủng nhỏ khi đong khoai ngô, sắn khô. 

Vd: Giúp cho nàng ba bốn sét khoai 

Một ang muối nhỏ với hai ang mè. 

- Ang: Đơn vị đo lường, tương đương 30 lít. Ang được đan bằng nan tre, có 

hình khối chữ nhật, thường được dùng để đong gạo, lúa, mè, muối… 

Vd: Con ơi con ngủ đi con 

Để mẹ phơi lại mấy ang lúa này… 

- mủng: thúng đựng lúa nhỏ (khoảng 2amg = 60 lon sữa bò).  

- ô: dụng cụ đo lường lúa gạo, làm bằng gỗ mít, dung tích bằng khoảng 3 lon 

sữa bò. 

 

Một số các vật dụng khác dùng để đựng nước, gạo, muối… của địa phương 

nhưng cũng được dùng để ước lượng cân đo đong đếm trong sinh hoạt thường ngày 

như bù đài, gáo, ghè… 

- bù đài: mo cau chằm hình cái bầu đựng nước hoặt đựng gạo, muối. 

Vd: Bạn ơi không nhớ nghĩa nghèo 

Bù đài đựng đậu để treo hay đừng. 

- gáo: đồ dùng múc nước bằng sọ dừa. 

- ghè: loại chum to, làm bằng xi măng, miệng không lớn, có nắp đậy, dùng để 

đựng nước hoặc lương thực khô (thóc, sắn, khoai). 

Vd: Giúp cho nàng 3,4 ang mè… 
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Một hũ nước mắm, một ghè khoai khô. 

- thạp: đồ vật đựng gạo. 

- om: nồi đất nhỏ. 

- quả: dụng cụ có hình tròn dùng để đựng lễ vật. 

Vd: - Năm tiền một quả đậu xanh, 

Một cân đường cát đưa anh xuống tàu. 

Người QN ĐN còn gọi tên và có cách tích đơn vị khác toàn dân như dùng từ 

“kỉ” thay cho “ki lô”, “xí”nghĩa là một ít, một lượng nhỏ. Hay như đơn vị “chục” 

thường rất gặp trong cách đi chợ truyền thống, ở QN ĐN cũng phân biệt thành chục 

có đầu và chục trơn. Trong đó, chục có đầu nghĩa là một chục và thêm một hoặc hai 

đơn vị còn chục trơn nghĩa là chục gồm đúng 10 đơn vị. Khi dùng các vật dụng để 

đong đo, người QN ĐN phân biệt cách đong “sét” với “vun”. Đong sét là đong vừa 

đủ, gạt ngang sát mí vật đong lường. Còn đong vun là đong vun ngọn, chỉ dùng khi 

đong hột nhỏ như gạo, thóc, hột bắp.  

Dù nhiều các dụng cụ đo lường hay cách cân đo theo truyền thống được giới 

thiệu ở trên đã ít nhiều mai một, không còn được dùng phổ biến rộng rãi ở QN ĐN, 

nhưng sự tồn tại dù rất nhỏ trong đời sống xã hội hiện tại và đặc biệt ghi dấu trong thơ 

ca dân gian cũng thể hiện một đời sống vật chất đã từng có của người dân địa phương. 

3.1.3.2. Nhóm từ đánh giá mức độ, tính chất của sự vật trong phương ngữ QN 

ĐN 

Trong phương ngữ QN ĐN, các từ ngữ chỉ mức độ hay đặc tính sự vật khá 

phong phú đa dạng và có nhiều nét riêng của ngôn ngữ địa phương. Các từ thường 

này được cấu tạo theo cấu trúc AX, trong đó A là các tính từ (toàn dân hoặc phương 

ngữ), X là các yếu tố làm tăng mức độ của A. Cấu trúc AX thường được sử dụng 

nhiều trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt ngoài nghĩa biểu niệm biểu thị thuộc tính 

của đối tượng theo sự đánh giá của con người còn ít nhiều thể hiện thái độ đánh giá, 

vì vậy qua miêu tả sẽ phần nào thể hiện được nét riêng trong sử dụng ngôn ngữ của 

người QN ĐN. 

Chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN có 163 từ ngữ chỉ mức 
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độ cao đặc tính sự vật cấu tạo theo cấu trúc AX này, chiếm 3.62%. Đó là các từ như: 

đầy óc nóc, ngắn ngoẻn, no cành hông, no cành, mềm ẹc, mềm lũn, mềm mụp mụp, 

mệt xiểng, cao ngồng ngồng, cao trật ót, cao tút mút, lùn xịt, lùn đủn, béo ngầy, béo 

lờn, đen hin, đen kịn, đỏ ké, đỏ loi lói, xanh òm, vàng chành, tái lét, tím rịm, đặc lền, 

đặc ngừ, đặc ngào, khô tắt nghỉn, khô mo, hết trơn hết trọi, khuya lắc khuya lơ, cao 

nhỏng cao nhòng, xấu đui xấu điếc… 

Trong phương ngữ QN ĐN, cấu trúc A+X và đặc điểm của yếu tố X về cơ bản 

giống với ngôn ngữ toàn dân. Một số khác biệt được chỉ ra qua các phân tích sau: 

- Trong phương ngữ QN ĐN, các cấu trúc A+X phong phú hơn và được sử 

dụng nhiều hơn ngôn ngữ toàn dân. Ví dụ, cùng chỉ mức độ cao của tính từ “đặc”, Từ 

điển tiếng Việt thu thập được hai từ là đặc kịt, đặc sệt [110, tr.388-389], so sánh với 

phương ngữ Nghệ Tĩnh trong khảo sát của Hoàng Trọng Canh có thêm các từ như: 

đặc đen, đặc ken, đặc quánh, đặc queo, đặc quẹo [10, tr.292]. Trong phương ngữ QN 

ĐN có thêm từ: đặc cón, đặc lền, đặc ngào, đặc ngừ, đặc xịt. Bên cạnh nghĩa đều chỉ 

mức độ cao của tính từ “đặc”, mỗi từ lại có các sắc thái ý nghĩa riêng. Ví dụ đặc cón 

nghĩa là dày đến mức như sự vật sát vào nhau và đông cứng lại - đặc cứng; đặc lền 

chỉ độ đặc nhưng sánh và sệt lại, thường chỉ cho chất lỏng khi sôi có độ sánh và lền 

(cháo đặc lền); đặc ngào cũng tương tự như đặc sệt, đặc như được cô lại với nhau; 

đặt xịt thường chỉ về độ đậm đặc của nồng độ (như trà, rượu); đặc ngừ lại chỉ số lượng 

người nhiều trong một không gian hẹp. Như vậy, mỗi từ mang một sắc thái ý nghĩa 

riêng và thường dùng cho một đối tượng sự vật khác nhau để đánh giá mức độ cao. 

Diễn tả mức độ rất “ốm” (gầy), Từ điển tiếng Việt thu thập được hai từ là ốm 

nhách, ốm nhom  [110, tr.973],  trong phương ngữ QN ĐN có thêm các từ: ốm nheo, 

ốm nhom ốm nhách, ốm o, ốm ròm. Để diễn tả mức độ rất “béo”, Từ điển Tiếng Việt 

thu thập được các từ: béo múp, béo núc, béo nung núc, béo quay [110, tr.77], phương 

ngữ QN ĐN có thêm các từ: béo ngầy, béo nục, béo lờn, mỗi từ lại được dùng để chỉ 

đối tượng và diễn đạt ý nghĩa khác nhau, như béo ngầy (béo ngậy) đánh giá về độ béo 

có nhiều mỡ nhưng có độ ngon, hàm ý cho những đối tượng vị ngon cần có độ béo, 

trong khi đó từ béo lờn cũng đánh giá về độ béo, nhưng lại hàm ý chê quá nhiều mỡ, 
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không phù hợp, không ngon với vị béo cần có. 

Diễn tả màu sắc ở mức độ cao trong phương ngữ QN ĐN cũng khá phong phú. 

Chỉ màu xanh có các từ: xanh òm (xanh um), xanh lét; chỉ màu đỏ có các từ: đỏ chạch, 

đỏ choét choé, đỏ ké, đỏ hoét, đỏ hừng, đỏ loá, đỏ loi lói, đỏ lưỡng, đỏ rần; chỉ màu 

đen có các từ: đen thui lui, đen thùi lùi, đen thụi lụi, đen lòm, đen kịn, đen xịt, đen 

lánh, đen hin, đen trạy, đen trày trạy; chỉ màu vàng có các từ: vàng hoét, vàng chành, 

vàng chạch, vàng chái; chỉ màu tím có các từ: tím lịm, tím rịm, rím rịm rịm… Trong 

các từ chỉ màu sắc ở mức độ cao trên thường được tạo ra bằng cách kết hợp từ chỉ 

màu sắc với một yếu tố địa phương riêng ở QN ĐN, sự kết hợp này làm tăng thêm sự 

phong phú và tinh tế khi diễn đạt, đặc biệt có những trường hợp chỉ được sử dụng 

cho những đối tượng nhất định, như đen trạy thường chỉ dùng để chỉ cho da người có 

màu đen đều và bóng; nhiều trường hợp hàm ý chê hoặc nêu sự không phù hợp trong 

đánh giá màu sắc như đen lòm nghĩa là đen một cách không phù hợp, đen quá mức; 

vàng chạch là vàng khè, màu vàng không đẹp mắt hay vàng hoét cảm giác vàng hoe 

rất xấu… 

Diễn tả mức độ rất “cao”, Từ điển Tiếng Việt thu thập các từ: cao dong dỏng, 

cao dỏng, cao kều, cao lêu nghêu, cao ngất, cao nghều, cao nghệu [110, tr.153-154], 

phương ngữ QN ĐN có thêm các từ: cao lêu khêu, cao ngồng ngồng, cao nhỏng cao 

nhòng, cao nhồng, cao nhồng nhồng, cao trật ót, cao trật trời, cao tút mút. Trong đó 

có những từ ngoài diễn tả mức độ rất cao thì cũng thể hiện sắc thái hàm ý chê bai 

hoặc không hài lòng như cao trật ót là cao tới mức nhìn lên rất khó, cao nhồng là cao 

quá mức, cao vượt lên, hàm ý chê. 

Diễn độ mức độ rất “khô”, Từ điển Tiếng Việt thu thập được các từ: khô đét, 

khô khốc, khô không khốc, khô rang, khô róc [110, tr.652-653], phương ngữ QN ĐN 

có thêm các từ: khô cháy chỉ, khô háp, khô rang rang, khô keng, khô mo, khô tắt 

nghỉn. Khô rang rang nghĩa là rất khô, như bị rang lên bốc hơi hết hơi nước. Khô mo 

nghĩa là khô cong, khô quá nên các góc cuốn (mo) lại quăn góc hết lên, thường dùng 

để chỉ bánh tráng khi được phơi. Khô tắt nghỉn nghĩa là đã khô hoàn toàn… Cùng 

diễn tả một mức độ cao của đặc tính khô nhưng mỗi từ lại biểu hiện tinh tế khác nhau, 
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có thể dùng cho các sự vật hiện tượng trong hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. 

- Trong một số trường hợp, phương ngữ QN ĐN dùng nhiều yếu tố trong ngôn 

ngữ toàn dân không chỉ mức độ để làm yếu tố chỉ mức độ.  

Ví dụ “ru” trong ngôn ngữ toàn dân nghĩa là “hát nhẹ và êm, thường kèm với 

động tác vỗ về nhằm tác động cho trẻ dễ ngủ” [110, tr.1073]. Phương ngữ QN ĐN 

dùng “ru” làm yếu tố chỉ mức độ cao trong nhiều trường hợp như êm ru, sướng ru, 

ấm ru. Từ “hoang” trong ngôn ngữ toàn dân chỉ “nơi không được con người sử dụng, 

trông nom đến” [110, tr.581]. Phương ngữ QN ĐN sử dụng “hoang” làm yếu tố chỉ 

mức độ cao trong từ khuya hoang, nghĩa là rất muộn, rất khuya. 

- Phương ngữ QN ĐN dùng rất nhiều yếu tố ngôn ngữ riêng của địa phương 

để chỉ mức độ cao. Có những yếu tố chỉ kết hợp trong một tổ hợp nhất định, có những 

yếu tố lại được sử dụng trong nhiều kết cấu khác nhau. 

Ví dụ diễn tả mức độ “rất lùn” có những từ: lùn tịt, lùn xỉn, lùn xịt, lùn chủn, 

lùn đũn. Cũng có thể bắt gặp cách kết hợp này ở một vài trường hợp diễn tả các mức 

độ cao khác như đen xịt, đặc xịt, thấp tịt, thấp chủn... Diễn tả mức độ “rất xấu: có các 

từ: xấu hoắc, xấu quắt, xấu nghí; tương tự các kết hợp như thúi nghí, hôi nghí, lạ 

hoắc… các từ xấu òm, ghê òm, sợ òm, gớm òm… hoặc xa lắc, khuya lắc, lâu lắc… 

 

- Một đặc điểm dễ nhận thấy trong phương ngữ QN ĐN đó là dùng phép láy 

để tạo ra tổ hợp 3 hoặc 4 âm tiết nhằm nhấn mạnh mức độ tối đa về tính chất đặc tính 

sự vật và nhờ đó sắc thái biểu cảm được rõ ràng hơn. Dạng mô hình phổ biến là từ 

cấu trúc AX tạo thành AXX và AXAY. 

Ví dụ: xa lắc -> xa lắc lắc, cao ngồng -> cao ngồng ngồng, đỏ choét -> đỏ 

choét choét, khô rang -> khô rang rang, mềm lụn -> mềm lụn lụn, chắc nụi -> chắc 

nùi nụi… 

Xa quắc -> xa quắc xa đế, xấu đui -> xấu đui xấu điếc, khuya lắc -> khuya 

lắc khuya lơ, lâu lắc -> lâu lắc lâu đế, hết trơn -> hết trơn hết trọi, sưa rích -> sưa 

rích sưa rác, sưa rách -> sưa rách sưa rác… 

Tổ hợp AXX và AXAY khi dùng đều có giá trị chỉ mức độ cao đặc tính của A 
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nhưng sắc thái ý nghĩa và sắc thái biểu cảm được nhấn mạnh hơn. Tuy nhiên, trong 

những tình huống giao tiếp nhất định, tổ hợp AY có thể được tách ra sử dụng vẫn 

mang nghĩa biểu cảm tương tự, như: xấu đui xấu điếc có thể tách ra thành xấu đui và 

xấu điếc, khuya lắc khuya lơ tách ra thành khuya lắc và khuya lơ, hết trơn hết trọi 

tách ra thành hết trơn và hết trọi… như vậy mặc dù nằm trong cùng một tổ hợp nhưng 

hầu hết nghĩa của AX và AY độc lập với nhau. Nhờ vậy, càng làm tăng thêm sự linh 

hoạt trong giao tiếp thường ngày của người địa phương khi sử dụng những từ chỉ mức 

độ như vậy để có thể diễn tả được tinh tế và giàu sắc thái nhất.  

Từ những khảo sát và phân tích trên cho thấy nhóm từ chỉ mức độ cao trong 

phương ngữ QN ĐN là khá phong phú, sử dụng các yếu tố chỉ mức độ trong ngôn 

ngữ toàn dân và các yếu tố chỉ mức độ của riêng phương ngữ QN ĐN đã giúp ngôn 

ngữ địa phương có thể biểu hiện một cách tinh tế, giàu hình ảnh, giàu sắc thái biểu 

cảm trong giao tiếp thường ngày. 

3.2. Đặc điểm cách dùng từ ngữ trong phương ngữ QN ĐN 

3.2.1. Cách dùng các hư từ trong phương ngữ QN ĐN 

Một trong những đặc điểm ngôn ngữ giúp dễ dàng nhận ra người Quảng, đó 

chính là sử dụng hệ thống các hư từ. Chúng tôi khảo sát được trong từ vựng phương 

ngữ QN ĐN có 52 đơn vị là hư từ, chiếm 1.15%. Các hư từ đó là: mô, tê, răng, rứa, 

ni, tê, hè, hết, hí, hỉ, nghe, hung, tuốt, trơn, trọi, đồ, mờ, na, tề, bới, rứa hử/rứa hở, 

gì, ghê, thiệt, chớ, quá, kìa, … 

Trước tiên là sử dụng các hư từ thường gặp của phương ngữ Trung như: mô, 

tê, răng, rứa, ni, tê… trong giao tiếp hằng ngày: 

- Anh về răng được mà về 

Em nắm vạt áo em đề câu thơ. 

- Ra đi răng đứt, răng đành 

Ra về bỏ mối tơ mành ai quay! 

- Anh đi mô ba bốn hôm rày 

Để con cuốc kêu mải miết càng ngày càng kêu. 

- Bạn ơi chớ sợ đừng lo, 

Bên ni sông có bạn, bên tê đò có ta. 
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Ngoài ra, trong ngôn ngữ sinh hoạt hằng ngày, người Quảng cũng dùng một 

số hư từ giống phương ngữ Nam như: gì, bao nhiêu, ghê, ha, kìa, thiệt … Điểm khác 

biệt là một số các hư từ được sử dụng trong hoàn cảnh giao tiếp mang ý nghĩa nói 

năng rất riêng. Đó là các từ như hè, hỉ, nghe, hung, tuốt, trơn, trọi… 

- Trời ơi răng rứa trời hè! 

Bỏ mây đứt đoạn bỏ bè trôi sông. 

- Sông sâu khúc lở, khúc bồi 

Khúc lở lở tuốt, khúc bồi bồi luôn. 

Đặc biệt, khi các hư từ này nằm ở cuối câu, trở thành các tiểu từ tình thái đã 

mang lại những nét nghĩa tình thái cho phát ngôn cũng như thể hiện được phần nào 

“chất Quảng” trong nói năng hằng ngày của người địa phương. Dựa trên mục đích 

phát ngôn, chúng tôi phân các hư từ ở cuối câu - tức các tiểu từ tình thái này thể hiện 

các chức năng khác nhau gồm: trần thuật, hỏi, cầu khiến và biểu lộ cảm xúc. 

- Các tiểu từ ở cuối câu thể hiện chức năng đánh giá sự vật - hiện tượng: 

“đồ” thường xuất hiện ở cuối câu bày tỏ sự ngạc nhiên, nhấn mạnh cảm xúc 

của người nói và thường có ý trêu chọc. Ví dụ: Ghê thiệt! Bữa ni mặc váy đồ. Từ “đồ” 

ở đây mang tính khẩu ngữ cao và thường chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ nói sinh hoạt 

hằng ngày.  

“hè” nằm ở cuối câu vừa có ý nhấn mạnh khẳng định vừa có ý hỏi nhưng 

thường là hỏi để muốn tìm sự đồng tình của người nghe. Ví dụ: Hay chừ đi ăn cơm 

hè? (hỏi - khẳng định). Mặc bộ ni đẹp quá hè! (khẳng định). 

Tương tự “hè”, có “hê” và “hề”cũng hàm ý tương tự. Ví dụ: Răng đi mô cũng 

gặp hề! Cách diễn đạt này trong phương ngữ Bắc sẽ thay dùng từ thế, nhỉ; phương 

ngữ Nam dùng từ hà: Sao đi đâu cũng gặp nhỉ! /Sao đi đâu cũng gặp hà! 

“Hết” ở đây không được dùng như một tính từ mà được dùng như một tiểu từ 

tình thái cuối câu nhằm nhấn mạnh về phạm vi không hạn chế của điều vừa được nói 

đến, thường là phủ định. Ví dụ: Mi không hiểu chi hết! /Mi không tin ta chi hết! 

Phương ngữ Bắc thường dùng từ “cả” trong trường hợp này: Mày không biết gì cả! 

“trơn”: tương tự như từ hết. Ví dụ: Mi không biết chi trơn! 

“hỉ/hị/hì”: từ hỉ được đọc chệnh âm đi thành hị và hì. Ba cách phát âm này 
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được sử dụng tùy mỗi người. Các từ này thường xuất hiện cuối câu mang theo hai nét 

nghĩa sau: thứ nhất, hỉ/hị/hì = nhé, nhớ, nhá trong tiếng Hà Nội và hén, hen trong 

tiếng Sài Gòn. Trường hợp này thường dùng trong những câu khẳng định mang tính 

thân mật và người nói sử dụng chúng ở cuối câu để lời nói được chú ý với người nghe 

hơn. Ví dụ: Rứa thôi con đi hỉ!; Rứa thôi cho con mẹ hì!. Thứ hai: hỉ/hị/hì = nhỉ trong 

tiếng Hà Nội và nha, ha, hén, hen trong tiếng Sài Gòn nhằm biểu thị ý khẳng định 

nhẹ nhàng về điều vừa mới nhận biết được, và nêu ra để tỏ sự đồng ý với người đối 

thoại hoặc để tranh thủ sự đồng ý. Ví dụ: Thằng ni đi mần ăn mà nói nghe dui hỉ! 

“Mờ”: là một biến âm của từ mà trong tiếng Hà Nội và Sài Gòn, được dùng cuối 

câu trong lối nói lửng, biểu thị ý khẳng định - thuyết phục hoặc giải thích. Ví dụ: Nhận 

ra chi nổi, tên tau nó còn lộn được mờ. /Ghi vô giấy rồi mà nó còn quên được mờ! 

“miết”: diễn tả một sự việc diễn ra liên tục, không ngừng lại. Ví dụ: Nói chi 

nói miết! Ngủ chi ngủ miết! Khi nói, thường lên giọng và kéo dài từ miết ở cuối câu 

nhằm tỏ ý phàn nàn và nhấn mạnh điều diễn ra liên tục khiến người nói không bằng 

lòng đó. Tương đương với nghĩa tình thái này, tiếng Hà Nội dùng hoài còn tiếng Sài 

Gòn thì dùng quài. 

“nề” : thường xuất hiện cuối câu khẳng định, biểu thị ý nhấn mạnh thêm về 

điều được nói ra để người đối thoại chú ý. Ví dụ: Đây nề! / Ngó nề! Tương đương 

nghĩa với nề trong tiếng Hà Nội có này, tiếng Sài Gòn có nè. 

- Các tiểu từ ở cuối câu thể hiện chức năng hỏi: 

“hè”: dùng như một từ để hỏi trong giao tiếp với người bằng tuổi hoặc nhỏ 

tuổi hơn. Ví dụ: Đâu mất rồi hè? Tương ứng với nghĩa này, người Hà Nội cũng dùng 

nhỉ nhưng người Sài Gòn thì sử dụng cà, ta. Ví dụ: Đâu mất rồi ta? /Đâu mất rồi cà? 

“hỉ”: từ hỉ đặt ở cuối câu dùng để hỏi giống như hả trong tiếng Sài Gòn. Từ hỉ 

khi dùng để hỏi thường đi kèm với từ rứa tạo thành rứa hỉ (khi đi một mình, hỉ ở cuối 

câu mang nghĩa khẳng định như đã phân tích ở trên). Tương tự ta cũng có các từ hư 

rứa hở, rứa hử. Ví dụ: Con làm chi rứa hỉ? /Thiệt rứa hả? 

“na/nà/nạ/nờ/nợ” là những biến âm khác nhau của na, dùng ở cuối câu hỏi 

trong giao tiếp với người bằng tuổi hoặc nhỏ hơn. Ví dụ: Chi rứa nà? /Chi rứa nờ?  
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“rứa”: thường xuyên xuất hiện ở cuối câu hỏi của người Quảng.Ví dụ: Chi 

kinh rứa? /Ai để đồ đây rứa?  

- Các tiểu từ ở cuối câu thể hiện chức năng cầu khiến: 

“bới”: đứng ở cuối câu mang nghĩa đề nghị, yêu cầu nhưng với sắc thái thân 

mật hoặc tha thiết với người có mối quan hệ gần gũi. Từ bới mang nghĩa giống với 

trong tiếng Hà Nội và zới trong tiếng Sài Gòn. Từ bới trong tiếng Quảng Nam mang 

sắc thái dân giã, gần gũi và đậm tính khẩu ngữ địa phương nên chỉ được dùng trong 

giao tiếp hằng ngày của người dân địa phương. Ví dụ: Đi mô cho tau theo bới! /Cho 

tau ăn bới! 

 “na”: thường xuất hiện trong các câu cầu khiến, mang sắc thái thân mật, suồng 

sã nên thường giao tiếp với người bằng hoặc nhỏ tuổi hơn. Ví dụ: Cho chơi với na! / 

Hay quá! Chỉ tui với na! 

“Nghe”: biểu thị thái độ thân mật, nhấn mạnh đến nội dung câu nói một cách 

nhẹ nhàng, tình cảm. Ví dụ: Em đi nghe! /Con ăn mẹ nghe! Từ nghe trong phương 

ngữ Quảng Nam tương đương với nhé, nhá, nhớ trong tiếng Hà Nội và nha, nhen, 

nghen, hén, hen trong tiếng Sài Gòn. 

“tề”: nằm cuối câu trong giao tiếp với người bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, tạo 

sự chú ý một cách thân mật, suồng sã. Từ này mang nghĩa giống với kìa trong tiếng 

Hà Nội và Sài Gòn. Ví dụ: Ăn đi tề!  

- Các tiểu tử ở cuối câu biểu thị cảm xúc: 

“gướm”: đây là một biến âm của gớm trong tiếng Hà Nội và Sài Gòn, thường 

nằm cuối câu để cảm thán những sự vật, hiện tượng ở mức độ cao nhất, hoặc  trong 

giao tiếp thân mật, suồng sã ngày thường và có hàm ý trêu chọc giữa người bằng tuổi 

hoặc với người nhỏ tuổi hơn. Ví dụ: Khôn gướm! (cảm thán ai đó rất khôn). Mặc váy 

đẹp gướm (hì)! 

3.2.2. Nhóm ngữ cố định trong phương ngữ QN ĐN 

Nếu cách nói năng của người miền Bắc hay dùng các thành ngữ, tục ngữ giàu 

hình ảnh, ví von sinh động thì ở người QN ĐN, thành ngữ tục ngữ cũng được dùng 

nhưng không phổ biến, thay vào đó là những ngữ cố định xuất hiện khá nhiều trong 
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lời ăn tiếng nói của người dân địa phương, tạo nên sắc thái địa phương  rõ nét. Tổ 

hợp ngữ cố định này giúp người dân địa phương có cách biểu hiện phong phú, ngắn 

gọn súc tích nhưng vẫn giàu hình ảnh với các sắc thái biểu cảm rõ ràng, đặc biệt thể 

hiện “chất Quảng” đó là không dùng từ ngữ hoa mỹ mà sỗ sàng, thể hiện rõ thái độ, 

tình cảm một cách chất phát và trực tính nhất. Theo khảo sát của chúng tôi có 55 ngữ 

cố định xuất hiện thường xuyên trong lời ăn tiếng nói của người địa phương, chiếm 

1.22%. Có những ngữ cố định dùng để biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc ở mức 

độ cao; có những ngữ cố định là những cách nói ngắn gọn, súc tích nhưng giàu hình 

ảnh cho những tình huống khác nhau trong giao tiếp hàng ngày.  

- Một số ngữ cố định được sử dụng khi biểu thị thái độ đánh giá ở mức độ cao 

của người Quảng trong giao tiếp như: 

- bắt ngã đạn: hết sức ngạc nhiên. Ví dụ: Nghe nó nói mà tôi bắt ngã đạn! 

- bắt chết: mức độ cao, cường độ cao. Ví dụ: Thèm bắt chết mà còn bị đặt! 

- tức cành hông: rất tức. Ví dụ: Nói nghe tức cành hông! 

- tức như bò đá: cảm giác rất tức giận. Ví dụ: Thiệt tui nghe mà tức như bò đá! 

- bắt loạn: cụm từ cố định chỉ mức độ cao, cường độ mạnh. Ví dụ: Nó mua bắt 

loạn đồ ở nhà! 

- ú na ú nần: rất mập. Ví dụ: Ngó bữa ni ú na ú nần hỉ! 

- quá chừng: trên mức bình thường, biểu độ cường độ mạnh hơn của sự vật sự 

việc. Ví dụ: Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng/ Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi. 

Các ngữ cố định này chủ yếu được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày, không 

dùng mỹ từ nhưng rất biểu cảm và súc tích, thể hiện được tính cách thẳng thắn, có gì 

nói nấy của người QN ĐN.  

- Các ngữ cố định khác biểu lộ sắc thái biểu cảm rõ ràng, giàu hình ảnh, đôi 

khi cảm giác có phần gay gắt của người Quảng. Như khi muốn hàm ý nói thẳng, nói 

ngừa trước ai đó, điều gì, người Quảng thường dùng ngữ cố định “nói chận ngọn, nói 

chận họng”. Ví dụ: Chưa gì đã muốn nói chận họng người khác! Điều gì đó được nói 

ra không đúng sự thật, người Quảng gọi là “nói trật cuống họng”. Khi hàm ý nói 

thẳng ra, không giấu giếm điều gì, người Quảng dùng ngữ “nói toạc móng heo”. Để 
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phê phán ai đó quá phô trương hoặc phô trương trong trường hợp điều kiện thực tế 

khác xa, người Quảng dùng ngữ “toà loa”, “toà loa bắp đãi”. Để phê phán những 

người khoác lác, người Quảng dùng “bán thóc giống”. Để phê bình ai đó nói năng 

bậy bạ, nói sai, người Quảng ngữ cố định “ba láp, ba xàm” … Những ngữ cố định 

này mới nghe có phần gay gắt, sỗ sàng nhưng không có nghĩa là tâm tính người Quảng 

cũng như vậy, bởi nếu có dịp sống cùng hoặc tiếp xúc thường xuyên với người dân 

địa phương nơi đây sẽ thấy đó chỉ là thói quen trong cách sử dụng từ ngữ và thói quen 

trong cách nói năng giao tiếp hằng ngày. 

Một số ngữ cố định khác thường được người Quảng sử dụng trong giao tiếp 

với tần suất cao, mang đặc điểm ngữ nghĩa địa phương như: 

- bá láp, bá xàm: nói năng bậy bạ, nói sai. Không có nghề ngỗng gì. Ví dụ: 

Thôi đừng nói bá láp bá xàm nữa./Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp! 

- ba tếch ba toách: chỉ tính cách của người ruột để ngoài da. Ví dụ: Nhìn nó 

vậy thôi, chứ ba tếch ba toách không có gì đâu!  

- ba điều bốn chuyện: nói qua loa.  

- ba trợn ba trạo: ba trợn. 

- ba khùng ba điên: nổi điên. 

- ba xăng khao: tào lao, ăn nói vở vẩn. 

- bành chát/bành sư/bành sư chát: chỉ cái gì to lớn quá khổ. Củ khoai từ bành 

sư, nặng tới mười kí. 

- băn hăn bó hó: nhăn nhó khó chịu. 

- bán lúa giống: khoác lác. Thằng ni chỉ có bán lúa giống chớ ai tin! 

- cu nu cúm núm: chỉ thái độ khúm núm khi giữ một vật gì. 

- cứng đửng đửng: cứng và thẳng. 

- cứng đượng đượng: cứng và thẳng. 

- chạy bở hơi tai: chạy vội vã, vất vả, mệt đến độ cam thấy thở ra hơi tai. 

- chạy sấp chạy ngửa: chạy vội vàng, vất vả. 

- chết không kịp ngáp: chết nhanh, chết vội. 

- cà lơ cà láo: những cử chỉ lời nói không đứng đắn. 
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- cà chớn cà cháo : cà chớn (láy). 

- cà lắc cà láo: cà lắc (láy). 

- cà rà kỉnh rỉnh: chậm chạp. Ví dụ: Làm ăn chi mà cà rà kỉnh rình! 

- làm dải chài: làm một cách luộm thuộm, không ngăn nắp. 

- lộn thinh lộn mòng: đầu óc hồ đồ, lộn xộn chứ không nhớ được ra. 

- nói chận ngọn, nói chận họng: nói thẳng, nói ngừa trước. 

- nói trật cuống họng: nói sai sự thật. 

- nói như bù chao: nói nhiều. 

- nói như chạt sành: nói nhiều, nói rang rảng. 

- nói hươu nói vượn, nói rang : nói lung tung không đâu vào đâu. 

- nói xầm xây: nói dai, nói luẩn quẩn. 

- nói toạc móng heo: nói thẳng ra, không giấu diếm điều gì. 

- nói như cối xay cùn: nói luẩn quẩn, nói đi nói lại.  

- ngủm cù đeo: chết (dùng với ý khôi hài). 

- rúi bòng bong: rối rắm, rối ren. 

- toà loa: 1. Toè loe, miệng mở to. Ví dụ: Phú quý toà loa miệng tộ/ Bần cùng 

tu hú miệng ve. 2. Phô trương. Ví dụ: Hà Nhuận sang thật là sang. Ăn cơm với cá đeo 

vàng toà loa. 

- toà loa bắp đãi: phô trương một cách rẻ tiền. 

Cần nói thêm ở đây, một đặc điểm trong nói năng của người QN ĐN nữa mà 

ai đã từng tiếp xúc sẽ dễ dàng ấn tượng và có phần ngạc nhiên khi gặp lần đầu đó là 

người Quảng thường trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi ngược lại. 

“Người xứ Quảng rất giàu tình cảm nhưng không bộc lộ sỗ sàng mà rất thầm kín, 

bền chặt. Họ rất giản dị, giàu nghị lực, thiết thực, thẳng thắn, chân thành; chân thành 

đến phác dã (quê mùa)” [124, tr.643]. Ví dụ: Câu hỏi: “Đi một mình đến đây hả?” sẽ 

nhận được câu trả lời là “Một mình chớ mấy mình!” hoặc “Thấy một mình răng còn 

hỏi tới hỏi lui! Bộ đui hả?”; Câu hỏi:“Cho hỏi đường này có phải đi đến thôn A?” sẽ 

nhận được câu trả lời: “Đường này không đi đến thôn A thì còn đi đâu nữa!”. Cách 

trả lời như vậy không có gì là mâu thuẫn với phong cách nói năng có phần thẳng thắn, 
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bộc trực của người Quảng như đã phân tích ở trên, không lịch sự một cách màu mè, 

dùng ngôn từ hoa mĩ, nhưng lúc cần lại rất sẵn lòng giúp đỡ người khác bằng sự chân 

thành và nhiệt tình nhất có thể. Điều này đúng với câu nói nhận xét về người Quảng 

là có cách ăn nói “ăn cục nói hòn”; lối sống giản dị, tằn tiện và lo xa “chặt to kho 

mặn”; còn tính cách là “Quảng Nam hay cãi”. Không chỉ vùng miền khác nhận xét 

về người Quảng mà chính người Quảng cũng hay tự nhận mình như vậy. Có thể thấy 

hai đặc điểm này có sự liên hệ với nhau, một phần phong cách nói năng của người 

Quảng được xuất phát từ đặc tính “Quảng Nam hay cãi”. “Quảng Nam hay cãi” được 

rất nhiều nhà nghiên cứu văn hoá - ngôn ngữ - lịch sử nhắc đến khi bàn về cốt tính 

của người Quảng Nam như tác giả Vũ Đức Sao Biển trong “Quảng Nam hay cãi” [5], 

tác giả Lê Minh Quốc trong “ Người Quảng Nam” [114], tác giả Nguyễn Quang 

Thắng trong “ Quảng Nam trong hành trình mở cõi giữ nước” [124]. Nhận xét về đặc 

điểm này, Vũ Đức Sao biển trong “Quảng Nam hay cãi” đã giải thích: “Cho nên, 

người dân Quảng Nam luôn luôn phải đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn, từ đời 

này qua đời khác. Từ đấu tranh chống thiên nhiên dày dặn, họ trở thành những người 

giàu kinh nghiệm đấu tranh với các thế lực khác. Đấu tranh đã trở thành thuộc tính 

và quán tính của họ. Cãi là một hình thức thể hiện thuộc tính và quán tính đấu tranh.” 

[5, tr.11]. Tính “cãi” của người Quảng cũng được chứng minh bằng rất nhiều câu 

chuyện của các nhà yêu nước, nhà cách mạng, nhà thơ nổi nơi đây. Như khi phong 

trào Duy Tân mới nổi lên ở Quảng Nam, cụ phó bảng Phan Châu Trinh là người đầu 

tiên vứt chiếc áo dài nhà nho để may đồ veston mặc như người Pháp. Cụ cũng là 

người đầu tiên cắt tóc ngán, đoạn tuyệt cái búi tó của hai ngàn năm quân chủ phong 

kiến. Lịch sử cũng từng ghi nhận cụ Phan Châu Trinh đã cãi lại vua triều Nguyễn 

thông qua việc viết “Thư thất điều” (Thư gồm bảy điều) để lên án nhà vua [114, 

tr.272-279], trong đó có hai tội nặng nhất là làm nhục quốc thế và phung phí tiền bạc 

của nhân dân. Hay nhà thơ - nhà báo Phan Khôi đã nhiều lần “cãi” bằng thơ, điển 

hình như bốn câu thơ lục bác đúng phong cách cãi Quảng Nam: 

Làm sao cũng chẳng làm sao, 

Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi 
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Làm chi cũng chẳng làm chi, 

Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao. 

Tóm lại, có thể nói “Người Quảng Nam hay cãi là như vậy. Nếu bạn gặp một 

người Quảng Nam trực tính, những lời nói và hành động ban đầu của họ có thể gây 

cho bạn cảm giác khó chịu, dễ bị sốc. Họ biểu hiện như vậy bởi lòng họ thẳng như 

ruột ngựa, nghĩ gì thì nói và làm như vậy; không màu mè, rào đón, nịnh nọt. Không 

sao hết. Bạn cứ tiếp cận với họ. Rồi bạn sẽ thấy phía sau những biểu hiện kia là một 

tâm hồn chân thành, thuần hậu, dễ mến, đáng tin cậy. Đó là chất ngọc quý giá trong 

quan hệ giao tiếp giữa người và người.” [10, tr.35] 

3.3. Tiểu kết 

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá đã được chứng minh một cách khoa 

học và biện chứng. Chúng tôi bước đầu khảo sát nhóm từ xưng hô; nhóm từ ngữ nghề 

cá; nhóm từ chỉ hoạt động đánh giá sự vật; nhóm các hư từ và ngữ cố định để chỉ ra 

các đặc điểm ngữ nghĩa và cách dùng từ ngữ trong phương ngữ QN ĐN. 

- Nhóm từ xưng hô: Qua khảo sát bước đầu, từ xưng hô và cách xưng hô trong 

phương ngữ QN ĐN rất phong phú. Chúng tôi thống kê được 82 từ ngữ xưng hô 

trong phương ngữ QN ĐN, chiếm 1.82 %. Ngoài sử dụng các từ xưng hô toàn dân, 

tiếng Quảng cũng có những từ xưng hô mang đặc điểm văn hoá vùng miền riêng. 

Cách xưng hô của người Quảng vừa mang tính nghi thức gia đình, dòng tộc lại vừa 

thân thiết, gần gũi ở ngoài xã hội. Cách xưng hô của người Quảng chú ý phân biệt 

yếu tố giới tính và nội, ngoại hơn chú ý đến vai, thứ bậc trong gia đình, dòng tộc. 

Xưng hô ngoài xã hội, người Quảng thường lựa chọn cách xưng hô tạo sự thân thiết, 

gần gũi nhưng vẫn đem lại sự tôn trọng, thoải mái cho người tham gia giao tiếp. Từ 

xưng hô và cách xưng hô trong tiếng Quảng đã phần nào thể hiện tính cách, con người 

xứ Quảng: thật thà, chất phác, gần gũi và nồng hậu trong giao tiếp và ứng xử. 

- Nhóm từ ngữ nghề cá: Qua khảo sát bước đầu, từ ngữ nghề cá trong phương 

ngữ QN ĐN cho thấy ngư dân QN ĐN đã hình thành một lối ứng xử với biển thể hiện 

qua nhiều mặt trong cuộc sống lao động và sản xuất, trong đó có cả ở phương diện 

ngôn ngữ. Chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN có 480 từ ngữ nghề 
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cá chiếm 10.66%, gồm các từ chỉ tên các loài cá; các từ chỉ tên các phương tiện, dụng 

cụ đánh bắt cá; các từ chỉ sản phẩm, cách chế biến từ cá; các từ chỉ các hiện tượng 

liên quan đến nghề cá.  

Ở nhóm từ chỉ công cụ đánh bắt nghề cá trong phương ngữ QN ĐN, tiêu biểu 

như lưới, ghe, các công cụ đánh bắt, các dụng cụ đựng cá…chúng tôi thống kê được 

20 từ ngữ chỉ phương tiện “ghe” như: ghe bầu, ghe bè, ghe đò, ghe đua, ghe rổi, ghe 

thiếc, ghe thúng, ghe thương hồ, ghe xuồng, ghe câu, ghe nan, sõng…; 20 từ ngữ chỉ 

phương tiện đánh bắt “lưới” như: lưới bén, lưới hai, lưới ba, lưới bốn, lưới năm, lưới 

rùng, lưới vây, lưới tua, lưới rọ, lưới bung, lưới đàn, lưới nhặt, lưới quét, luới quát….; 

82 từ ngữ chỉ các công cụ đánh bắt được phân loại theo môi trường nước như: hầm, 

nhá, lờ, đó, nò, ống trúm, xà di, nơm, nhũi, vợt, chài, rúc rúc, xiết, rớ chồ, rớ ngao, 

dây nghêu, trũ, te, câu ống, câu xóng, câu khấu, câu bủa; 94 từ ngữ kiêng kị nghề 

biển như: độc (buồm), dấu (cá), mồi (cá chuồn), bầu (đồ nghề đánh cá), muối (diêm), 

cá không mắc lưới (mồi trở), vịt (chim), đốc độc (kéo buồm), tới (về bến), chửng cấu 

(lấy gạo), gọ (nồi), rào (nước), múc (đánh, bắt cá), nghiêng (úp), nhóc (sóng nhỏ), tố 

(sóng lớn), cá Ông, Tượng Ngư, Đức Ngư, Đức Lịnh Ông, Ông Ngọc…  

Chúng tôi cũng tiến hành miêu tả, phân tích và so sánh với từ ngữ toàn dân và 

một số phương ngữ khác để chỉ ra điểm khác biệt cũng như cho thấy sự phong phú 

trong diễn đạt của các từ ngữ này trong phương ngữ QN ĐN. Đầu tiên là qua cách 

định danh các từ chỉ công cụ đánh bắt cho thấy sự phong phú và đa dạng của hệ thống 

công cụ đánh bắt và các nghề đánh bắt truyền thống ở địa phương. Đặc biệt, qua miêu 

tả định danh cũng góp phần giúp hình dung được cách lựa chọn các đặc trưng của sự 

vật để gọi tên, cách phân cắt hiện thực khách quan vào ngôn ngữ trong ý nghĩa của 

từ thông qua lớp từ chỉ công cụ nghề cá của người dân địa phương. Các từ ngữ nghề 

cá còn xuất hiện trong tất cả các mặt của đời sống: trong giao tiếp, ứng xử; trong ẩm 

thực, trong lao động sản xuất, trong thơ ca dân gian và trong tín ngưỡng… chứng 

minh biển có vai trò quan trọng trong cả đời sống vật chất và tinh thần của người dân 

xứ Quảng. Đặc biệt, những từ ngữ kiêng kị trong nghề cá đã phản ánh một nét tín 

ngưỡng trong văn hoá dân gian của người dân địa phương đồng thời phản ánh những 
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mong muốn của người dân làm nghề biển. Họ khát khao mỗi lần ra biển sẽ được an 

toàn trở về và đánh được nhiều cá tôm. Việc thực hiện những kiêng kỵ không chỉ tạo 

sự bình an trong tâm tưởng mà còn thể hiện lòng biết ơn của ngư dân đối với các lực 

lượng phù hộ cho họ trong cuộc sống, thể hiện lối ứng xử với biển. Có thể thấy, biển 

đã tác động lên nhận thức, tình cảm và tư duy của người dân QN ĐN, từ đó, phản ánh 

vào trong ngôn ngữ thông qua lớp từ ngữ nghề biển được dùng phong phú và đa dạng, 

giúp biểu hiện được tinh tế tâm tư tình cảm của con người nơi đây. 

- Nhóm từ chỉ hoạt động đánh giá sự vật trong phương ngữ QN ĐN: Qua khảo 

sát bước đầu, chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN có 19 từ ngữ chỉ 

các dụng cụ đo lường, chiếm 0.42%, đó là các từ: thưng, đấu, sét, ang, mủng, ô, bù 

đài, ghè, chục có đầu, chục trơn… Dù nhiều các dụng cụ đo lường hay cách cân đo 

theo truyền thống được giới thiệu ở trên đã ít nhiều mai một, không còn được dùng 

phổ biến rộng rãi ở QN ĐN, nhưng sự tồn tại dù rất nhỏ trong đời sống xã hội hiện 

tại và đặc biệt ghi dấu trong thơ ca dân gian cũng thể hiện một đời sống vật chất đã 

từng có của người dân địa phương. 

Chúng tôi thống kê được 163 từ ngữ chỉ mức độ cao đặc tính sự vật theo cấu 

trúc AX (trong đó A là tính từ, X là các yếu tố làm tăng mức độ của A), chiếm 3.62%, 

như: đầy óc nóc, no cành, mềm ẹc, mềm mụp mụp, mệt xiểng, cao ngồng ngồng, cao 

trật ót, cao tút mút, lùn xịt, béo ngầy, béo lờn, đen hin, đen kịn, đỏ ké, đỏ loi lói, xanh 

òm, vàng chành, tái lét, tím rịm, đặc lền, đặc ngừ, đặc ngào, khô tắt nghỉn, khô mo, 

hết trơn hết trọi, khuya lắc khuya lơ, cao nhỏng cao nhòng, xấu đui xấu điếc… Trong 

phương ngữ QN ĐN, cấu trúc A+X và đặc điểm của yếu tố X về cơ bản giống với 

ngôn ngữ toàn dân. Chúng tôi đã tiến hành miêu tả, phân tích và so sánh để chỉ ra 

những điểm khác biệt riêng của vùng QN ĐN, qua đó cho thấy nhóm từ chỉ mức độ 

cao trong phương ngữ QN ĐN là khá phong phú, sử dụng các yếu tố chỉ mức độ trong 

ngôn ngữ toàn dân và các yếu tố chỉ mức độ của riêng phương ngữ QN ĐN đã giúp 

ngôn ngữ địa phương có thể biểu hiện một cách tinh tế, giàu hình ảnh, giàu sắc thái 

biểu cảm trong giao tiếp thường ngày. 

- Nhóm các hư từ và ngữ cố định trong sử dụng: Qua khảo sát bước đầu, chúng 
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tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN có 52 đơn vị là hư từ, chiếm 1.15%; 55 

ngữ cố định chiếm 1.22%. Có thể thấy nhóm hư từ và ngữ cố định trong phương ngữ 

QN ĐN khá phong phú và đặc biệt thể hiện được một phần đặc điểm nói năng rất 

riêng của người địa phương khi sử dụng các nhóm từ này: ngắn gọn, súc tích nhưng 

không kém phần hình ảnh và biểu cảm; đôi lúc cảm giác có phần gay gắt, sỗ sàng, 

không dùng các mỹ từ nhưng đằng sau đó là một tinh thần thẳng thắn, chân thành, có 

gì nói nấy của người Quảng.  

Trong giao tiếp thường ngày, người QN ĐN còn có một thói quen rất đặc trưng 

nữa là thường trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi ngược lại. Tất cả những 

điều này có thể xuất phát từ một phần cốt tính của người dân xứ Quảng, như được 

nhận xét là “ăn cục nói hòn”, “Quảng Nam hay cãi”. Nhưng nếu có đủ thời gian tiếp 

xúc và hiểu được cách giao tiếp của người Quảng, có thể thấy, đằng sau đó là tính 

cách thẳng thắn, bộc trực nhưng sẵn sàng giúp đỡ người khác và lối sống rất tình cảm 

và dản dị của con người nơi đây. 
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KẾT LUẬN 

 

Qua thực hiện đề tài “Đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ vựng phương ngữ 

Quảng Nam - Đà Nẵng”, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:  

1. Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là hai đơn vị hành chính riêng biệt, 

nhưng về văn hoá, đây là một vùng văn hoá không thể tách rời: vùng văn hoá xứ 

Quảng. Việc tiến hành nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá trên nguồn ngữ liệu 

khảo sát là từ địa phương của cả vùng đất QN ĐN sẽ rút ra những giá trị văn hoá biểu 

hiện của cả vùng văn hóa xứ Quảng một cách có hệ thống và rõ nét. 

Đặc điểm ngôn ngữ và văn hoá của từ vựng phương ngữ QN ĐN có mối quan 

hệ chặt chẽ, gắn bó và biện chứng. Nhưng cho đến nay, vấn đề này mới chỉ được 

nghiên cứu sơ lược, hoặc chỉ so sánh trong thơ ca dân gian mà chưa có sự so sánh, 

đối chiếu với các từ vựng của các vùng phương ngữ khác để thấy được nét đặc trưng, 

nét dị biệt và qua đó thấy được bản sắc văn hoá riêng của vùng đất QN ĐN. Đó cũng 

là lý do chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của luận án là: Đặc điểm ngôn ngữ - văn 

hoá của từ vựng phương ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Luận án sử dụng khung lí thuyết của Ngôn ngữ học nhân học để tìm hiểu về 

đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ vựng PN QN ĐN. Luận án cũng đã nêu các cơ 

sở lí thuyết liên quan đến đề tài và lịch sử nghiên cứu về phương ngữ nói chung và 

phương ngữ QN ĐN nói riêng trên thế giới và tại Việt Nam. Luận án sử dụng hai 

phương pháp nghiên cứu chủ yếu là Phương pháp miêu tả và Phương pháp điền dã 

ngôn ngữ học vào giải quyết những vấn đề nghiên cứu sau: 1. Đặc điểm văn hoá của 

ngôn ngữ thể hiện qua đặc điểm định danh; 2. Đặc điểm văn hoá của ngôn ngữ thể 

hiện qua ngữ nghĩa của từ và cách dùng.  

2. Luận án miêu tả và phân tích nguồn ngữ liệu khảo sát là vốn từ vựng trong 

phương ngữ QN ĐN để chỉ ra các đặc điểm về mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, cấu tạo và chỉ 

ra được sự phong phú và đa dạng của các lớp từ trong phương ngữ QN ĐN. Luận án 

thống kê được vốn từ phương ngữ QN ĐN gồm các từ và ngữ cố định là 4.500 đơn 

vị, trong đó 4.115 từ (chiếm 91.4%), 385 ngữ (chiếm 8.55%). 
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Xét ở bình diện phản ánh, từ vựng phương ngữ QN ĐN đã phản ánh đầy đủ 

các mặt tự nhiên cũng như xã hội, đời sống vật chất đến tinh thần phong phú của 

người QN ĐN, từ đây có thể xác lập được các lớp từ cụ thể như lớp từ chỉ người; lớp 

từ chỉ động vật; lớp từ chỉ thực vật; lớp từ chỉ sản vật; lớp từ chỉ đồ dùng vật, dụng; 

lớp từ nhân xưng; lớp từ chỉ nghề nghiệp, lớp từ chỉ thời gian… Xét về nguồn gốc 

thành phần của vốn từ phương ngữ QN ĐN, đó là kết quả từ sự biến đổi ngữ âm của 

tiếng Việt trong lịch sử, có lớp từ là kết quả của biến đổi ngữ nghĩa của từ trong từ 

vựng, có lớp từ là những từ cổ, từ cũ. Xét về nguồn gốc, vốn từ vựng QN ĐN thường 

là lớp từ mới, ít sử dụng các từ cổ, từ cũ. Từ vựng phương ngữ QN ĐN có vay mượn 

của tiếng Chăm và Hán, nhưng số lượng hạn chế so với ngôn ngữ toàn dân. 

Về ngữ âm, việc đối chiếu từ địa phương QN ĐN với từ ngữ trong ngôn ngữ 

toàn dân, đã chỉ ra những tương ứng phụ âm đầu, tương ứng khuôn vần, tương ứng 

thanh điệu và sự biến âm trong giọng QN ĐN. Có thể thấy biến thể do ngữ âm trong 

phương ngữ QN ĐN là khá đa dạng và phức tạp. Những đơn vị từ vựng có biến thể 

ngữ âm này chỉ làm cho vốn từ QN ĐN thêm đa dạng về mặt ngữ âm, mang lại đặc 

điểm riêng dễ dàng nhận ra của người Quảng chứ không làm thay đổi về nghĩa của từ. 

Về đặc điểm ngữ nghĩa, cũng giống như ngôn ngữ toàn dân, từ vựng phương 

ngữ QN ĐN có hiện tượng từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa. Ngoài ra, có 

nhiều trường hợp từ có nghĩa chuyển tiếp được phái sinh qua phương thức ẩn dụ/ 

hoán dụ, những từ này dùng ở địa phương ngoài những nghĩa như trong ngôn ngữ 

toàn dân còn có những nghĩa được tạo ra chỉ dùng trong phương ngữ, như từ “vịt” 

(dụng cụ đựng cá), “sò” ( một loại dụng cụ trong nghề gốm)… Về đặc điểm cấu tạo 

từ, có thể thấy vốn từ địa phương QN ĐN phong phú, đa dạng và có đủ các kiểu loại 

như từ toàn dân, gồm: từ đơn, từ ghép và từ láy. Trong đó, từ đơn chiếm đa số rồi đến 

từ ghép và từ láy, số lượng cụ thể lần lượt là: 47.04%, 40.31% và 12.63%. Các kiểu 

cấu tạo này đã giúp làm phong phú và tinh tế cách diễn đạt trong ngôn ngữ nói năng 

của người QN ĐN. 

3. Để tìm hiểu về đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ vựng phương ngữ QN 

ĐN xét ở bình diện định danh, luận án khảo sát các nhóm từ: từ chỉ thực vật; từ chỉ 
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động vật; từ chỉ sản vật địa phương; từ chỉ đồ vật, vật dụng để chỉ ra những đặc điểm 

cấu tạo và phương thức định danh từ vựng trong phương ngữ QN- ĐN. Từ đó, thể 

hiện nét văn hoá của định danh trong phương ngữ QN ĐN. Cụ thể: 

Tên gọi trong phương ngữ QN ĐN bao gồm cả tên chung và tên riêng. Tên 

chung có cấu tạo đơn thường là từ thuần Việt. Cấu tạo phức của tên chung có thành 

tố phân loại, cá thể hoá đối tượng. Tên riêng hầu hết là tên các địa danh gắn với xuất 

xứ của sự vật để cụ thể hoá đối tượng. 

Về đặc điểm cấu tạo, tên gọi trong phương ngữ QN ĐN được cấu tạo bằng 

hình thức ghép yếu tố ngôn ngữ là chủ yếu, chiếm 66,88%, trong đó chủ yếu là ghép 

phân nghĩa (chính phụ). Đây cũng là phương thức cấu tạo từ chủ yếu trong tiếng Việt. 

Phương thức định danh từ vựng phương ngữ QN ĐN được nghiên cứu, khảo 

sát thông qua các nhóm từ: từ chỉ thực vật, từ chỉ động vật, từ chỉ sản vật địa phương 

và từ chỉ đồ vật, vật dụng. Phương thức định danh từ vựng phổ biến là phương thức 

cơ sở (phương thức dựa vào đặc điểm của bản thân đối tượng) và phương thức vay 

mượn. Trong phương thức cơ sở, cách định danh chủ yếu là cách thức định danh dựa 

vào đặc điểm của chính bản thân đối tượng và cách thức định danh dựa vào mối quan 

hệ chặt chẽ giữa đối tượng được định danh và các đối tượng khác. Trong phương 

thức vay mượn, chủ yếu là vay mượn của ngôn ngữ Chăm và Hán với số lượng từ 

hạn chế. 

Ngoài ra, trong cách định danh của từ vựng phương ngữ QN ĐN còn xuất hiện 

hai hiện tượng: hiện tượng định danh dựa trên từ đồng nghĩa và hiện tượng định danh 

dựa trên từ đồng âm.  

Sự phong phú trong các nhóm từ được lựa chọn phân tích (nhóm từ chỉ động 

vật; thực vật; đồ dùng vật dụng và sản vật địa phương) cũng đã phần nào phản ánh 

thực tiễn đời sống xã hội của vùng đất. Qua bức tranh từ vựng, chúng ta còn thấy 

được cả nét riêng trong cách hình dung về thực tại khách quan, về văn hoá của chủ 

thể định danh và những đặc trưng địa - văn hoá của vùng đất. Cư dân ở đây là những 

con người thật thà, chất phát trong lời ăn tiếng nói; giản dị, gần gũi và tình cảm trong 

ứng xử văn hoá; cần cù, chịu khó lao động trong một vùng đất không có thế mạnh về 
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nông nghiệp, ngư nghiệp làm chủ đạo nhưng luôn tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời. 

4. Để tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ vựng phương ngữ QN ĐN 

xét từ bình diện nghĩa của từ, luận án thông qua khảo sát các nhóm từ: nhóm từ xưng 

hô, nhóm từ ngữ nghề cá, nhóm từ chỉ hoạt động đánh giá sự vật trong phương ngữ 

QN ĐN. Cụ thể: 

- Nhóm từ xưng hô: Qua khảo sát bước đầu, có thể thấy từ xưng hô và cách 

xưng hô trong tiếng QN ĐN rất phong phú. Chúng tôi thống kê được 82 từ ngữ xưng 

hô trong phương ngữ QN ĐN, chiếm 1.82 %, đó là các từ như: nường, ảnh, chỉ, ổng, 

ổng bả, cô mi, dượng mi, mụ hắn, qua, bậu, tui, tụi bay, bay, bây, bọn bay, bọn tui, bọn 

hắn, mi, ta, mình, bọn... Ngoài sử dụng các từ xưng hô trong ngôn ngữ toàn dân, phương 

ngữ QN ĐN cũng có những từ xưng hô riêng mang đặc điểm văn hoá vùng miền. Cách 

xưng hô của người Quảng vừa mang tính nghi thức gia đình, dòng tộc lại vừa thân thiết, 

gần gũi ở ngoài xã hội. Cách xưng hô của người Quảng chú ý phân biệt yếu tố giới tính 

và nội, ngoại hơn chú ý đến vai, thứ bậc trong gia đình, dòng tộc. Xưng hô ngoài xã 

hội, người Quảng thường lựa chọn cách xưng hô tạo sự thân thiết, gần gũi nhưng vẫn 

đem lại sự tôn trọng, thoải mái cho người tham gia giao tiếp. Từ xưng hô và cách xưng 

hô trong phương ngữ QN ĐN đã phần nào thể hiện tính cách, con người xứ Quảng: 

thật thà, chất phác, gần gũi và nồng hậu trong giao tiếp và ứng xử. 

- Nhóm từ ngữ nghề cá: Qua khảo sát bước đầu cho thấy, từ ngữ nghề cá trong 

phương ngữ QN ĐN phản ánh một lối ứng xử với biển thể hiện qua nhiều mặt trong 

cuộc sống lao động và sản xuất. Chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN 

có 480 từ nghữ nghề cá chiếm 10.66%, gồm các từ chỉ tên các loài cá; các từ chỉ tên 

các phương tiện, dụng cụ đánh bắt cá; các từ chỉ sản phẩm, cách chế biến từ cá; các 

từ chỉ các hiện tượng liên quan đến nghề cá. Ở nhóm từ chỉ công cụ đánh bắt nghề cá 

trong phương ngữ QN ĐN, tiêu biểu như lưới, ghe, các công cụ đánh bắt, các dụng 

cụ đựng cá…chúng tôi thống kê được 20 từ ngữ chỉ phương tiện “ghe” như: ghe bầu, 

ghe bè, ghe đò, ghe đua, ghe rổi, ghe thiếc, ghe thúng, ghe thương hồ, ghe xuồng, ghe 

câu, ghe nan, sõng…; 20 từ ngữ chỉ phương tiện đánh bắt “lưới” như: lưới bén, lưới 

hai, lưới ba, lưới bốn, lưới năm, lưới rùng, lưới vây, lưới tua, lưới rọ, lưới bung, lưới 
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đàn, lưới nhặt, lưới quét, luới quát….; 82 từ ngữ chỉ các công cụ đánh bắt được phân 

loại theo môi trường nước như: hầm, nhá, lờ, đó, nò, ống trúm, xà di, nơm, nhũi, vợt, 

chài, rúc rúc, xiết, rớ chồ, rớ ngao, dây nghêu, trũ, te, câu ống, câu xóng, câu khấu, 

câu bủa; 94 từ ngữ kiêng kị nghề biển như: độc (buồm), dấu (cá), mồi (cá chuồn), 

bầu (đồ nghề đánh cá), muối (diêm), cá không mắc lưới (mồi trở), vịt (chim), đốc độc 

(kéo buồm), tới (về bến), chửng cấu (lấy gạo), gọ (nồi), rào (nước), múc (đánh, bắt 

cá), nghiêng (úp), nhóc (sóng nhỏ), tố (sóng lớn), cá Ông, Tượng Ngư, Đức Ngư, Đức 

Lịnh Ông, Ông Ngọc… Chúng tôi cũng tiến hành miêu tả, phân tích và so sánh với 

từ ngữ toàn dân và một số phương ngữ khác để chỉ ra điểm khác biệt cũng như cho 

thấy sự phong phú trong diễn đạt của các từ ngữ này trong phương ngữ QN ĐN. Đầu 

tiên là qua cách định danh các từ chỉ công cụ đánh bắt đã cho thấy sự phong phú và 

đa dạng của hệ thống công cụ đánh bắt và các nghề đánh bắt truyền thống ở địa 

phương. Đặc biệt, qua miêu tả định danh cũng góp phần giúp hình dung được cách 

lựa chọn các đặc trưng của sự vật để gọi tên, cách phân cắt hiện thực khách quan vào 

ngôn ngữ trong ý nghĩa của từ thông qua lớp từ chỉ công cụ nghề cá của người dân 

địa phương. Các từ ngữ nghề cá còn xuất hiện trong nhiều mặt của đời sống: trong 

giao tiếp, ứng xử; trong ẩm thực, trong lao động sản xuất, trong thơ ca dân gian và 

trong tín ngưỡng… chứng minh biển có vai trò quan trọng trong cả đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân xứ Quảng. Đặc biệt, những từ ngữ kiêng kị trong nghề cá 

đã phản ánh một nét tín ngưỡng trong văn hoá dân gian của người dân địa phương 

đồng thời phản ánh những mong muốn của người dân làm nghề biển. Họ khát khao 

mỗi lần ra biển sẽ được an toàn trở về và đánh được nhiều cá tôm. Việc thực hiện 

những kiêng kỵ không chỉ tạo sự bình an trong tâm tưởng mà còn thể hiện lòng biết 

ơn của ngư dân đối với các lực lượng phù hộ cho họ trong cuộc sống, thể hiện lối ứng 

xử với biển. Có thể thấy, biển đã tác động lên nhận thức, tình cảm và tư duy của người 

dân QN ĐN, từ đó, phản ánh vào trong ngôn ngữ thông qua lớp từ ngữ nghề biển 

được dùng phong phú và đa dạng, giúp biểu hiện được tinh tế tâm tư tình cảm của 

con người nơi đây. 

- Nhóm từ chỉ dùng cụ, đơn vị để đo lường trong phương ngữ QN ĐN: Qua 
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khảo sát bước đầu, chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN có 19 từ ngữ 

chỉ các dụng cụ đo lường, chiếm 0.42%, đó là các từ: thưng, đấu, sét, ang, mủng, ô, 

bù đài, ghè, chục có đầu, chục trơn… Dù nhiều các dụng cụ đo lường hay cách cân 

đo theo truyền thống được giới thiệu ở trên đã ít nhiều mai một, không còn được dùng 

phổ biến rộng rãi ở QN ĐN, nhưng sự tồn tại dù rất nhỏ trong đời sống xã hội hiện 

tại và đặc biệt ghi dấu trong thơ ca dân gian cũng thể hiện một đời sống vật chất đã 

từng có của người dân địa phương. Chúng tôi thống kê được 163 từ ngữ chỉ mức độ 

cao đặc tính sự vật theo cấu trúc AX (trong đó A là tính từ, X là các yếu tố làm tăng 

mức độ của A), chiếm 3.62%, các từ đó là: đầy óc nóc, ngắn ngoẻn, no cành hông, 

no cành, mềm ẹc, mềm lũn, mềm mụp mụp, mệt xiểng, cao ngồng ngồng, cao trật ót, 

cao tút mút, lùn xịt, lùn đủn, béo ngầy, béo lờn, đen hin, đen kịn, đỏ ké, đỏ loi lói, 

xanh òm, vàng chành, tái lét, tím rịm, đặc lền, đặc ngừ, đặc ngào, khô tắt nghỉn, khô 

mo, hết trơn hết trọi, khuya lắc khuya lơ, cao nhỏng cao nhòng, xấu đui xấu điếc… 

Trong phương ngữ QN ĐN, cấu trúc A+X và đặc điểm của yếu tố X về cơ bản giống 

với ngôn ngữ toàn dân. Chúng tôi đã tiến hành miêu tả, phân tích và so sánh để chỉ ra 

những điểm khác biệt riêng của vùng QN ĐN, qua đó cho thấy nhóm từ chỉ mức độ 

cao trong phương ngữ QN ĐN là khá phong phú, sử dụng các yếu tố chỉ mức độ trong 

ngôn ngữ toàn dân và các yếu tố chỉ mức độ của riêng phương ngữ QN ĐN đã giúp 

ngôn ngữ địa phương có thể biểu hiện một cách tinh tế, giàu hình ảnh, giàu sắc thái 

biểu cảm trong giao tiếp thường ngày. 

5. Để tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ vựng phương ngữ QN ĐN 

xét từ bình diện cách dùng, luận án thông qua khảo sát các nhóm từ: nhóm các hư từ 

và nhóm ngữ cố định trong phương ngữ QN ĐN.  

Qua khảo sát bước đầu, chúng tôi thống kê được trong phương ngữ QN ĐN 

có 52 đơn vị là hư từ, chiếm 1.15%; 55 ngữ cố định chiếm 1.22%. Các hư từ đó là: 

mô, tê, răng, rứa, ni, tê, hè, hết, hí, hỉ, nghe, hung, tuốt, trơn, trọi, đồ, mờ, na, tề, bới, 

rứa hử/rứa hở, gì, ghê, thiệt, chớ, quá, kìa, … Các ngữ cố định đó là: bắt ngã đạn, 

bắt loạn, tức cành hông, quá chừng, ba láp ba xàm, ba tếch ba toách, ba trợn ba trạo, 

ba xăng khao, băn hăn bó hó, cù nu cúm núm, cà lơ cà láo, cà là kỉnh rỉnh, toà loa 
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bắp đãi, nói trật cuống họng, nói như bù chao, bán lúa giống…Có thể thấy nhóm hư 

từ và ngữ cố định trong phương ngữ QN ĐN khá phong phú và đặc biệt thể hiện được 

một phần đặc điểm nói năng rất riêng của người địa phương khi sử dụng các nhóm từ 

này: ngắn gọn, súc tích nhưng không kém phần hình ảnh và biểu cảm; đôi lúc cảm 

giác có phần gay gắt, sỗ sàng, không dùng các mỹ từ nhưng đằng sau đó là một tinh 

thần thẳng thắn, chân thành, có gì nói nấy của người Quảng.  

Trong giao tiếp thường ngày, người QN ĐN còn có một thói quen rất đặc trưng 

nữa là thường trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi ngược lại. Tất cả những 

điều này có thể xuất phát từ một phần cốt tính của người dân xứ Quảng, như được 

nhận xét là “ăn cục nói hòn”, “Quảng Nam hay cãi”. Nhưng nếu có đủ thời gian tiếp 

xúc và hiểu được cách giao tiếp của người Quảng, có thể thấy, đằng sau đó là tính 

cách thẳng thắn, bộc trực nhưng sẵn sàng giúp đỡ người khác và lối sống rất tình cảm 

và dản dị của con người nơi đây. 

Có thể thấy, sự biểu hiện qua lại giữa ngôn ngữ và văn hoá của mỗi một vùng 

đất có tính biện chứng và tất yếu, nhưng để có thể chỉ ra một cách cụ thể, đầy đủ và 

chi tiết là điều không dễ dàng. Đề tài với hi vọng thông qua những khảo sát và nghiên 

cứu còn giới hạn góp phần làm rõ thêm những biểu hiện tính cách của người QN ĐN, 

những nét văn hoá vùng đất được thể hiện qua phương ngữ. Dẫu biết sự vận động của 

phương ngữ đang dần ngày một thu hẹp trong tốc độ đô thị hoá và sự phát triển của 

xã hội hiện đại, nhưng phương ngữ chính là hồn quê, phương ngữ chính là di sản của 

vùng đất nên việc nghiên cứu này sẽ góp một phần nhỏ vào việc bảo tồn và giới thiệu 

về phương ngữ QN ĐN và văn hóa, con người xứ Quảng.  

Với đối tượng và phạm vi nghiên cứu có giới hạn trong đặc điểm ngôn ngữ-văn 

hóa của từ vựng phương ngữ QN ĐN từ quan điểm ngôn ngữ học nhân học nhằm xác 

lập mới quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ và văn hóa được thể hiện qua phương ngữ, 

luận án chưa có dịp đề cập và nghiên cứu sâu/thêm về lối tri nhận của con người xứ 

Quảng từ quan điểm tri nhận luận. Đó cũng là khoảng trống của luận án và cũng là hướng 

nghiên cứu tiếp trong tương lai theo hướng mở rộng, nối tiếp về đề tài của luận án. 
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PHỤ LỤC 

 

1. Phục lục 1: Danh sách nhân chứng điền dã 

1. Ông Lê Cương, phường Tân An, T.P Hội An, Quảng Nam. 

2. Bà Nguyễn Xuân Đào, phường Hoà Hiệp Bắc, T.P Đà Nẵng. 

3. Ông Nguyễn Đợi, huyện Hoà Vang, T.P Đà Nẵng. 

4. Bà Phan Thị Hai, phường Cẩm Nam, T.P Hội An, Quảng Nam. 

5. Bà Đỗ Thị Lê, xã Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam. 

6. Bà Tạ Thị Lan, xã Cẩm Hà, T.P Hội An, Quảng Nam. 

7. Ông Phan Mai, phường Sơn Phong, T.P Hội An, Quảng Nam. 

8. Ông Nguyễn Đình Tranh, phường Hoà Hiệp Bắc, T.P Đà Nẵng. 

9. Bà Nguyễn Thị Sơn, huyện Hoà Vang, T.P Đà Nẵng. 

10. Ông Nguyễn Đức Vương, xã Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam. 

 2. Phục lục 2: Nhóm từ chỉ thực vật trong phương ngữ QN ĐN 

1. ba: Hoa 

2. ba quả: Hoa quả 

3. bạc đầu: Cây cứt lợn 

4. bạc hà: Bạch đàn, cây khuynh diệp 

5. bạc hà: Cây dọc mùng 

6. bắp chuối: Hoa chuối. 

7. bắp con chàng: Bắp ngô non chưa có hạt. 

8. bắp đá: Ngô đá (hạt to và cứng). 

9. bắp mọi: Một giống ngô ở miền núi, to hạt và dẻo. 

10. bắp su: Bắp cải 

11. bắp sú: Bắp su 

12. bắp thé: Loại ngô nhỏ bắp, có thời gian trồng và thu hoạch khoảng hai 

tháng rưỡi. 

13. bầu ngựa: Bầu quả nhỏ thon dài, thịt dày, ít ruột. 

14. bầu trắng: Bầu nhỏ quả, có vỏ màu hơi trắng. 
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15. bầu xanh: Bầu quả dài, vỏ màu xanh có vân, đốm màu trắng nhạt. 

16. bèn: Cuống của một số loại lá có cuống dài như sen, chuối, khoai môn. 

17. bẻo: Phía đầu nhỏ của tàu lá. 

18. bí mọi: Loại bí đỏ được trồng ở miền núi, quả nhỏ, hơi dài (khác với bí đỏ 

ở miền xuôi, quả to, thấp cạnh). 

19. bí rợ: Bí đỏ 

20. bí thượng: Bí mọi 

21. bí xanh: Bí đao 

22. bình tinh: (mình tinh, củ ngải) Hoàng tinh, củ dong. 

23. bom: Táo tây 

24. bòn bon: như Lòn bon 

25. bòn hòn: Bồ hòn 

26. bồ cọp: Cây chay 

27. bồ đường: Cây thuốc nam, quả có vị ngọt, dùng chữa bệnh đái tháo đường. 

28. bổi: Cây đại thân thảo, nói chung. 

29. bông: Hoa 

30. bông ba: Bông hoa 

31. bông búp: Nụ hoa 

32. bông bụt: (hoa, cây) dâm bụt 

33. bông cải: Hoa lơ, súp lơ 

34. bông gòn: Cây bông gạo, cây gòn 

35. bông hường: Hoa hồng 

36. bông lài: Hoa nhài 

37. bông trang: Cây mẫu đơn 

38. búp: Nụ (hoa) 

39. búp chuối: Bắp chuối 

40. búp su: Bắp cải 

41. bừng quân: (cây) Bồ quân 

42. bưởi hường: Bưởi đào 
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43. cà di dê: 1. Cà dái dê. 2. Cà tím nói chung. 

44. cà trắng: Cà bát 

45. cà rằn: Cà bát, quả to, có vằn, màu xanh. 

46. cải bắp: 1. Cải bẹ. 2. Cải canh 

47. cải bông: Cải ngồng 

48. cải cay: Cải có lá hình răng cưa. 

49. cải cỏ: Cải sen 

50. cải con: Cải tỉa (cải nhổ tỉa, để ăn ghém). 

51. cải muỗng: Cải thìa 

52. cải muỗng trắng: Cải thìa trắng 

53. cải tàu bay: Rau tàu bay 

54. cải tần ô: Cải cúc 

55. cải trường: Dưa cải muối nguyên cây. 

56. cải xà lách: Xà lách 

57. cau dầy: (quả, miếng) cau bánh tẻ, không già, không non vừa độ dẻo. 

58. cau lòng tôm: Cau quả dài, ruột đỏ và hạt khuyết 

59. cau sẻ: Cau quả dài, nhỏ, ruột đỏ. 

60. cau siếc: Cau ruột có màu đỏ sẫm hoặc thâm, già, cứng, không ngon. 

61. cây: Gỗ, ví dụ: Nhà cây. 

62. cây chim chim: Cây thân gỗ như cây gòn, hoa có mùi hôi. 

63. cây cột: Cây cọ 

64. cây da: Cây đa 

65. cây đát: Cói 

66. cây đang: Cây trảy 

67. cây đế: Cỏ lau 

68. cây đủng đỉnh: Câu đùng đình 

69. cây gối: Cây vối 

70. cây hôi: Cây cứt lợn 

71. cây ngủ ngày: Cây xấu hổ, cây trinh nữ. 
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72. cây sọ nước: Cây vàng thọ 

73. cây trảy: Cây họ tre, giống cây trúc nhưng thân nhỏ hơn. 

74. cây u ma: (lê ki ma) Cây trứng gà 

75. cây u mơ: như cây u ma 

76. chà chương: Cành tre, nhánh cây có gai nói chung.  

77. chạc: 1. Dây (nói chung). 2. Củ (sắn, khoai) nhỏ. 

78. chạc khoai: Gốc, dây khoai lang ít lá. 

79. cháng: Chạc, chạc hai (đôi) 

80. chanh giáng: Loại chanh khi quả còn non có màu xanh lá cây non, khi chín 

có màu vàng, vỏ mỏng, mùi thơm đậm, không sai quả. 

81. chành: Nhánh, cành (cây) 

82. chè tàu: Loại cây cùng họ với cây chè, thường được trồng làm hàng rào, 

không uống nước được. 

83. chè vối: 1. Cây vối. 2. Nước vối 

84. chóc: Dong riềng 

85. chùm gửi: Tầm gửi 

86. chùm kết: Bồ kết 

87. chùm tơi: Mồng tơi 

88. chuối bom: Chuối lá (chuối mật) quả to, vỏ dày, vị chua. 

89. chuối cau: Chuối ngự, quả nhỏ, vỏ mỏng (thường được dùng cúng cả 

buồng), khi chín vỏ vàng, thịt thơm và hơi nhão. 

90. chuối chát: Loại chuối quả xanh, có hạt, vị chát, thường ăn như rau khi còn 

non, hoa có mầu đỏ sậm gần giống hoa chuối mốc. 

91. chuối đá: Chuối giống chuối chát nhưng chát và cứng hơn, có nhiều hạt, 

quả ngắn. 

92. chuối già: Chuối hờn 

93. chuối hờn: Chuối lùn, quả to, chín rồi vỏ quả có màu xanh (ở Quảng Nam, 

không cúng chuối này). 

94. chuối lùn: Chuối tiêu 
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95. chuối mốc: Chuối tây, (ngắn hơn chuối lùn) để cúng, khi còn xanh thường 

để thờ cho đến khi chín. 

96. chuối ngọt: Chuối mật 

97. chuối nước: Dong riềng 

98. chuối sứ: Chuối có quả giống chuối chát, hoa có màu trắng xanh. 

99. chuối thanh tiêu: Chuối quả dài, hơi cong, khi chín có vỏ vàng lục, thơm. 

100. chuối tiêu hờn: Chuối tiêu quả nhỏ, không cúng, dùng để chữa bệnh. 

101. cỏ bồn trầu: Cỏ màng trầu 

102. cỏ chỉ: Cỏ gà 

103. cỏ chóc: Cỏ có củ như cỏ gấu, rất ngứa. 

104. cỏ gú: Cỏ gấu 

105. cỏ màng trầu: Cỏ bòn trầu 

106. cỏ sâu lông: Cỏ sâu róm 

107. cỏ tranh săng: Cỏ tranh 

108. cơm dừa: Cùi dừa 

109. củ ngải: Bình tinh 

110. củ ngã: Củ chóc 

111. củ trồi: 1. Củ cái, rễ chính alau năm của cây (khoai choái, khoai từ, chóc), 

phình to và ăn sâu xuống lòng đất, khó bừng khó đoà. 2. Củ trối. 

112. cùi: Lõi bắp 

113. cùi bắp: Lõi ngô 

114. cùi chuối: Đài chuối 

115. cửu lí hương: Cây cảnh, có mùi thơm, làm thuốc độc. 

116. da: (Cây) đa 

117. dáy: Dái (củ non, nhỏ mọc ra từ củ cái, hay củ chính). 

118. dâu đất: Dâu da đất 

119. dâu rừng: Dâu đất 

120. dầu le: Thầu dầu 

121. dầy: 1. (Quả) chín cây 2. Chín bói 
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122. dưa đèo: 1. Cây dừa của lứa sau, quả nhỏ hơn so với dưa  những lứa đầu mùa. 

123. dưa hồng: Dưa hấu loại ăn non. 

124. dừa lá: Dừa nước 

125. dừa nếp: Dừa có vỏ màu xanh non, to hơn quả dừa xiêm, cùi trắng, nước 

thơm, vị thanh. 

126. dương: Dương liễu 

127. đậu bún: Đậu đũa 

128. đậu cút: (đậu rằn) Đậu hạt tròn, có vân giống trứng cút 

129. đậu gạo: Đậu đỏ 

130. đậu hột: Lạc nhân 

131. đậu khén: (đậu dẹt) Đậu/đỗ kẹ 

132. đậu lép: Lạc óp 

133. đậu phộng: Lạc 

134. đậu phụng: Loại hạc hạt nhỏ, thơm, nhiều dầu. 

135. đậu rằn: Đậu cút 

136. đọt: 1. Ngọn. 2. Nõn (cây) 

137. é: Húng quê, húng chó, (loại cây gia vị, có hạt nhơ như hạt rau dền, màu 

den bóng (gọi là hột é, khi ngâm trong nước thì nở phù ra và có chất nhầy trắng đục 

bao quanh, được dùng làm đồ uống giải nhiệt tốt). 

138. giá búp: Giá đỗ mới nảy mầm còn ngắn (khoảng 3cm), dùng để xào nấu. 

139. gía le: Giá đỗ ủ quá ngày (đã có rễ và 2 lá nhú ra) 

140. hành ải: Hành có màu đỏ nhạt, lá to, vị cay đậm. 

141. hành hương: Hành hoa củ nhỏ, có màu tím, thơm, được ưa chuộng hơn 

hành trâu. 

142. hành lá: Hành hoa 

143. hành mọi: Hành mọc hoang trên núi cao, củ giống hành tây, rất nhờn, mùi 

nồng nặc, dùng làm thuốc. 

144. hành ngò: Hành tăm, hành hoa. 

145. hành trâu: Hành có củ to hơn hành hương, lá to, vỏ khi khô có màu nâu. 



PL7 

7 

 

146. hạt điều: Đào lộn hột 

147. huê: (cũ) Hoa 

148. húng đất: Húng dũi 

149. húng tàu: Mùi tàu 

150. khoai canh nông: Khoai lang, thịt tím, nở bung, ăn bở. 

151. khoai chà: Khoai lang nấu chín quyết nhuyễn rồi chà khô. 

152. khoai chạc: Dây khoai 

153. khoai chói: Khoai trồng bắt leo lên cây cắm. 

154. khoai chút: Khoai có củ cong queo. 

155. khoai dâu: Khoai có vỏ đỏ, ruột trắng, bở, ngon. 

156. khoai dồ: Khoai có lá to, củ lớn, ăn ngon. 

157. khoai học chót: Khoai có củ to tròn. 

158. khoai lang cây: Khoai củ nhỏ, có nguồn gốc nước ngoài. 

159. khoai lang vàng: Khoai nghệ 

160. khoai lát: Khoai củ nhỏ, thường để xắt lát phơi khô. 

161. khoai mài: 1. Củ mài. 2. Một loại khoai củ lớn dùng nấu canh, bột bở. 

162. khoai măng: Khoai củ to, cắt thành con chì rồi phơi khô. 

163. khoai mờ: Khoai có thân to bằng bắp chân người lớn, thơm ngon. 

164 khoai mỡ: Khoai có củ to bằng cổ tay, dùng để rán, xào, nấu canh. 

165. khoai môn: 1. Khoai sọ. 2. Khoai cùng họ với ráy, lá to, củ nhiều tinh bột. 

166. khoai nam giang: Khoai lang có vỏ dày, màu bột vàng. 

167. khoai nần: Khoai củ lớn dùng nấu canh, bột cứng. 

168. khoai phụng: Khoai lang có vỏ mỏng, vàng. 

169. khoai sâu: Khoai bị hà. 

170. khoai tây Trà Đơ: Khoai có gốc ở Bình Đào, huyện Thăng Bình, củ to, 

thơm ngon. 

171. khoai trùi sa: Khoai lang củ to, ngọt, nhiều bột, trồng ở làng Trà Đoả. 

172. khoai trụng: Khoai lang được nấu chín, xắt lát dài, phơi khô. 

173. khoai từ: Củ từ 
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174. khoai ve: Khoai lang có củ dẹt. 

175. khoai xiêm: Củ sắn, sắn chưa lột vỏ 

176. khoai xiêm bún: Sắn có vỏ màu trắng 

177. khoai xiêm gàn: Sắn có vỏ màu đỏ 

178. khóm: (thơm) Dưá, quả nhỏ. 

179. khúm: Cụm, khóm; một tập hợp những cây cùng loại. 

180. lá: Lá dừa nước. Ví dụ: Nhà lá (lợp và thưng vách bằng lá dừa nước). 

181. lá bẻo: Lá non 

182. lá dí: Lá cót quây 

183. lá gối: Lá cây đinh lăng luộc, phơi khô dùng để nhồi gối. 

184. lá kè: Loại lá để làm bánh ú tro. 

185. lá vằng: Lá có vị đắng (làm thuốc để phụ nữ thường uống khi sinh nở). 

186. lài: (hoa) nhài 

187. linh tinh: (Củ) hoàng tinh 

188. lọ nồi: Cây nhọ nồi 

189. lòn bon: (bòn bon, nam trân) Loại cây ăn quả mọc thành chùm, màu vàng, 

có 5 múi, vị ngọt chua, chín vào tháng 7,8 âm lịch, được trồng nhiều ở Quảng Nam. 

190. lúa đúc: Lúa tẻ 

191. lúa bồi: Lúa tươi mới gặt, chưa rê, chưa phơi. 

192. lúa chiêm: Lúa khô, loại lúa tròng trên rẫy của đồng bào dân tộc. 

193. lúa đồi: Giống lứa ngắn ngày (ba tháng). 

194. lúa lăng: (cũ) Lúa tẻ (một giống lúa địa phương, nay không còn). 

195. lúa lốc: Lúa cạn. 

196. lúa ma: Lúa mọc hoang xem lẫn trong ruộng, không trồng cấy, có bông 

dài, hạt to đuôi hạt dài khoảng hơn 1cm, gạo ăn được nhưng không ngon. 

197. lúa nậm chùm: (cũ) Giống lúa lá chum, dài ngày mới trổ. 

198. lúa ngơ: Lúa thời kì thụ phấn, do một nguyên nhân nào đó (mưa, gió…) 

nên không đậu hạt, bông lúa lép. 

199. lúa rài: Lúa rê 
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200. lúa rê: Lúa mọc ra từ gốc rạ, ở những ruộng lúa sau khi thu hoạch, bỏ 

hoang qua mùa mưa lụt. 

201. lúa siệc: Lúa rê 

202. lúa sinh khôn: Lúa rê 

203. lúa trì: Giống lúa lâu ngày, trồng trên đất cát, hạt gạo đỏ, cơm nở nhiều 

và ngon. 

204. lúa trời: Lúa ma 

205. lúa vịa: Lúa cẩm (giống lúa có hạt màu đỏ sẫm) 

206. mạ: Rạ 

207. mãng cầu cóc: Mãng cầu ta 

208. mãng cầu ta: Quả na 

209. mãng cầu xiêm: Loại quả hơi giống quả na nhưng to hơn, vỏ có gai mềm, 

vị hơi chua, có mùi đặc trưng. 

210. màu: Phấn hoa (ngô, lúa). 

211. măng cụt: Cây ăn quả cùng họ với bứa, lá dài mọc đối, quả chín màu tím, 

vỏ dày, chát, ruột quả giống bứa haowcj dâu gia, cùi trắng, vị ngọt thanh. 

212. măng chèo: (mang vòi, măng nanh heo) Măng mọc từ mắt ở ngang thân 

tre, vị hơi đắng. 

213. mận: Roi (cây, quả) 

214. mía chét: Mía nhỏ cây do dất xấu hoặc bị cỗi gốc. 

215. mía lai S34: Mía thân to, cây cao, màu trắng, đốt dài, nhiều đường. 

216. mía nưng: Mía thường được trồng ở vườn, thân to, mập, đốt ngắn, màu tím. 

217. mía váng: Mía ngà, thân màu vàng (như màu tre ngà), đốt ngắn, mềm , 

ngọt, dân gian thường nướng cho trẻ ăn chữa ho. 

218. mía xanh: Mía màu trắng xanh, đốt dài, vỏ dày, cứng thường được dùng 

quay ép nước mía uống giải khát. 

219. mít đèo: Quả mít còi cọc không lớn được. 

220. mít nải: Mít rừng 

221. mít ráo: Mít dai 
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222. mít ướt: Mít mật.  

223. môn: Khoai cùng họ với ráy, gồm nhiều loại: khoai sọ, khoai môn, khoai nước. 

224. môn bạc hà: Dọc mùng 

225. môn chốn: Môn trồng theo mùa, trên cạn, ruột trắng, bở ngon, cây tím. 

226. môn đỏ lợi: Môn ngọn có màu đỏ như màu lợi (chân răng). 

227. môn giận: Môn trồng trên cạn, màu tím, ngứa, củ ngon, dùng để nấu canh. 

228. môn hương: (môn Tàu) Môn có củ ruột tím, bở, mùi thơm và ngon. 

229. môn lùng: Dọc mùng cọng dài, lá to, rốn lá màu tím, củ không bở, để 

muối dưa, hoặc nấu canh chua. 

230. môn lương: Môn hương 

231. môn mịn: Khoai sọ ba tháng , bở, ngon, bột mịn. 

232. môn ngứa: Cây ráy 

233. môn nước: Khoai nước 

234. môn sáp: Khoai sọ màu vàng, thơm dẻo 

235. môn Tàu: môn hương 

236. môn trấu: Một loại khoai cùng họ với ráy, ăn được. 

237. môn trốn: Khoai môn cùng họ với ráy, củ ăn được nhưng rất ngứa. 

238. môn vận: Khoai cùng họ với ráy, cây tím, ruột cũng tím, ăn được, chữa kiết lị. 

239. môn vôi: Khoai môn thân cây có màu trắng. 

240. mông mông: Matk trấu, đầu thóc. 

241. mồng gà: (hoa) mào gà 

242. mù u: Cây to, quả tròn, nhỏ có thể ép lấy dầu. 

243. mừng quân: Cây bồ quân 

244. mướp xanh: Mướp có màu xanh 

245. nam trân: bòn bon 

246. nấm chắc: Nấm cỏ (giống nấm mói, thân nhỏ). 

247. nấm chát: Loại nấm ăn được, có vị chát. 

248. nấm cối: Loại nấm mọc từ đất, đặc, tròn như trứng gà, trứng vịt. 

249. nấm dai: Loại nấm ở gốc tre mục, ăn được, dai. 
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250. nấm mèo: Mộc nhĩ 

251. nấm mỉu: như Nấm mèo 

252. nấm rắn: Nấm độc 

253. nấm sò: Nấm bào ngư 

254. nấm tai mèo: Nấm mèo 

256. nén: Loại cây giống như hành, củ nhỏ màu trắng, dùng làm gia vị (phi 

thơm, ướp thực phẩm) hoặc làm thuốc. 

257. nếp bi: Nếp hạt ngắn, tròn, cây thấp, khi chín vỏ màu nâu, năng suất cao, 

chất lượng bình thường, ít dẻo. 

258. nếp đắng: Lúa nếp có hạt dài, cây cao, khi chín có vỏ màu vàng, năng 

suất thấp, dẻo, thơm ngon. 

259. nếp rằn: Loại lúa nếp được gieo (cấy) trên ruộng đất khô, năng suất thấp, 

vỏ màu vàng sẫm, gạo thơm ngon. 

260. nếp ruột: Gạo nếp đã được xay rồi. 

261. nếp vỏ: Nếp chưa xay (thóc nếp). 

262. ngải: (Củ) hoàng tinh 

263. ngò: Rau mùi 

264. ngò gai: Rau mùi tàu 

265. ngò om: Rau ngũ điếc 

266. ngò tàu: Rau xương xông 

267. ngò tây: Rau mùi tây 

268. nhành: Cành, nhánh. 

269. nhành ba: Chạc ba 

270. ô ma: (ô mơ) Cây trứng gà. 

271. ổ khỉ: Một loại cây hoang dại, có quả giống mướp đắng, quả tròn, gai 

mềm, vị đắng, ăn được, để nấu canh. 

272. ổ qua: (khổ qua) Mướp đắng 

273. ổi xá xị: Loại ổi quả to hình chuông hoặc tròn, da nổi những đường gân 

to hoặc sần sùi, ít hạt, ăn giòn, ngon. 



PL12 

12 

 

274. ớt bay: (ớt kim) Ớt chỉ thiên 

275. ớt cà: Loại ớt quả giống cà chua nhưng nhỏ hơn, khi chín có nhiều màu, 

ít cay. 

276. ớt chuông: (ớt xuồng) Ớt tây 

277. ớt chuột: Ớt hiểm 

278. ớt hiểm: (ớt xiêm, ớt chuột) Ớt chỉ thiên 

279. ớt kim: Ớt bay 

280. ớt mọi: Ớt núi 

281. ớt núi: Ớt quả nhỏ, cong, thơm, rất cay, mọc trên núi. 

282. ớt sừng: (ớt sừng trâu) Ớt quả to, có dáng như sừng trâu bò, ăn xanh. 

283. ớt tiêu: Ớt quả nhỏ, thơm, rất cay. 

284. ớt tứ quý: Ớt chỉ thiên, nhỏ mà cay (ớt chuột) 

285. ớt xiêm: Ớt hiểm 

286. ớt xuồng: Ớt chuông 

287. quao: Loại cây có gai nhỏ, gỗ xốp dùng làm guốc. 

288. quật: (Cây) quất 

289. rau đắng: Loại rau gia vị thân nhỏ, có vị đắng, chát, được dùng ăn kèm 

trong món rau sống, hoặc nấu canh rau, thường mọc từng đám ven các bờ ruộng ngập 

nước lợ. 

290. rau diệu: Rau rệu 

291. rau ngổ điếc: Rau ngổ 

292. rau nhớt: Rau màu đỏ, hoa vàng, có hạt, dùng luộc ăn. 

293. rau nhút: Rau cút 

294. rau om: (ngò om) Rau ngũ điếc 

295. rau quế: Rau húng chó 

296. rau răm sẻ: (rau quế, răm bò) Rau răm nhỏ lá, thơm, cay nhẹ (khác với 

rau răm trâu lá to, cay đậm). 

297. rau răm trâu: (răm nghể) Răm lá to, cay đậm (rau răm sẻ). 

298. rau rấp: Rau diếp cá 
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299. rau săm: Rau cây trắng, lá xanh nhỏ, giống lá mồng tơi, luộc ăn giòn, hơi nhớt. 

300. rau tằng: Rau húng đất 

301. rau thập cẩm: Rau tập tàng 

302. rễ bàn: Rễ chùm, rễ con. 

303. rễ bòn: Rễ con 

304. rễ đuôi chuột: Rễ cái, rễ cọc 

305. sa bu chê: Hồng xiêm 

306. sắn: 1. Sắn dây. 2. Bột sắn dây 

307. sắn canh nông: Sắn cây to, cao, cành lá tím, củ lớn. 

308. sắn chạt: Sắn củ bị chột, nhỏ, nhiều xơ, ít bột. 

309. sắn dải: Củ sắn nhỏ, dài, lõi to. 

310. sắn dây: Củ đậu 

311. sắn gòn: Sắn cây nhỏ, không có nhánh, vỏ củ màu đỏ. 

312. sắn lùng: Sắn cây thấp, củ nhỏ, năng suất thấp. 

313. sắn lưu năm: Sắn lưu (để hai, ba năm mới dỡ, củ to nhưng ít bột). 

314. sắn mì rí: Sắn vỏ trắng, củ dài, chắc củ, ăn ngon. 

315. sắn nẻ: (sắn vôi) Sắn cây cao, vỏ củ trắng. 

316. sắn tây đen: Sắn có lá màu tím củ màu sậm, vị đắng, ngâm nước nhiều 

lần mới ăn được. 

317. sắn vôi: sắn nẻ 

318. sắn xanh: Sắn có lá và cành màu xanh, củ bở, thời gian trồng khoảng sáu tháng. 

319. săng: Gỗ (nói chung) 

320. săng: Cỏ tranh 

321. sầu đâu: (thầu đâu) Cây xoan. 

322. su bắp: Bắp cải 

323. su le: Su su 

324. sứ: Cây hoa dại 

325. tào hủ: 1. Mầm của cây dừa. 2. Phần non của cây, củ cải nói chung. 

326. tần ô: Cải cúc 
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327. thầu đâu: (Cây) xoan 

328. theo leo: Tên một loại cây leo dại. 

329. thì là: Thìa là 

330. thơm: Dứa 

331. thớt mít: Cùi mít (phần ngay dưới gai mít). 

322. thù đủ: Đu đủ 

323. thù đủ tía: (Cây) thầu dầu 

323. trái tơ: Quả bói 

324. trang: (Hoa) mẫu đơn 

325. trầu lươn: Trầu lá nhỏ, xa ngọn, còn hơi non. 

326. trầu vàng: Trầu vừa già (lá hơi chuyển màu vàng) đến độ vừa ăn giòn và 

ngon. 

327. trầu xoay: Trầu không têm mà để trên đĩa 

328. tre đài: Cây tre to, chắc (được chặt ngọn để thân phát triển, thường được 

dùng làm đòn gánh…). 

329. tre giang: Giang 

330. tre là ngà: Tre đằng ngà 

331. tre một: Bụi tre ở nơi đất trống 

332. tre trảy: Tre pheo nói chung 

333. trổ con chàng: Bắp ngô non nhú phần râu từ thân cây ra. 

334. trối: Củ cái 

335. trối: Gốc tre, gốc cây già (khô) 

336. tược: Chồi, lộc, ngọn non 

337. xà lách búp: Rau xà lách 

338. xà lách son: Cải xoong 

339. xoài cơm: Loại xoài quả nhỏ, chua. 

3. Phụ lục 3: Nhóm từ chỉ động vật trong phương ngữ QN ĐN 

1. ãnh ương: Ễnh ương, chão chuột 

2. bù châu: Con khướu 
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3. bồ niễng: Bọ niễng 

4. bồ nhô: Bồ nông 

5. bồ rầy: Bọ vừng 

6. bồ xít: Bọ xít 

7. bù cào: Bồ cào 

8. bù niễng: Bọ niễng 

9. bù rầy: Bọ rầy, rầy 

10. bù rầy mè: Bọ vừng 

11. bù xít: Bọ xít 

12. cá bà: Cá vượt 

13. cá hầu: Cá bà 

14. cá bánh lái: Loại cá biển, thân dẹt, có màu trắng ánh bạc, mình hơi giống 

cái bánh lái của thuyền máy. 

15. cá bổi: Cá vụn, gồm nhiều loại cỡ lớn nhỏ chưa phân loại ra. 

16. cá bống chó: Loại cá bống có màu đen, thường nuôi lấy thịt. 

17. cá bống thệ: Loại cá bống sông, có nhiều ở sông Trà, đầu to màu sáng. 

18. cá bống thuỵ: Loại cá bống mình màu trắng, có đốm, thường ở vùng nhiều 

nước bùn. 

19. cá cấn: Loại cá thân nhỏ hình bầu dục, ngắn, đuôi đỏ. 

20. cá chảnh: Cá chép 

21. cá chè: Cá kình 

22. cá chè ne: Cá kình nhỏ 

23. cá choạc: Cá ngão 

24. cá chù: Cá ngừ 

25. cá cơm bạc: Loại cá cơm to, đầu có đường chỉ, sáng bạc ở trên lưng. 

26. cá cơm than: Loại cá cơm, thân có đường sọc dài màu đen. 

27. cá cu: Loại cá biển mình thon dài và dày, thịt ngon. 

28. cá dảnh: Loại cá biển nhỏ, mỏng giống cá lưỡi trâu nhưng thân ngắn và 

mỏng thịt hơn, thường dùng kho khô, làm mắm cho lợn ăn. 
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29. cá de: tên gọi cá trích lúc nhỏ. 

30. cá dỉ: Cá dảnh 

31. cá dò: Cá kìm khi còn nhỏ. 

32. cá đảy: Loại cá có tên trong bài đồng dao. 

33. cá đỏ chỉ: Loại cá chỉ vàng. 

34. cá đối cồi: Loại cá đối lớn. 

35. cá đóng lưới: Cá bị mắc lưới. 

36. cá đù: Loại cá biển, mình nhỏ đầu hơi vàng, trong đầu có hạt sạn to. 

37. cá đục: Loại cá biển mình dẹt, vây ngược xoè rộng, họ với cá đù nhưng 

thân dài hơn. 

38. cá gáy: Cá chép 

39. cá hanh: Loại cá thân dài, dẹp, vảy màu trắng ở sông Cẩm Lệ. 

40. cá ken: Loại cá biển cùng họ với cá đù nhưng vẩy sáng và to hơn, thịt ngon. 

41. cá lát: Cá thát lát 

42. cá lầm: Loại cá biển nhỏ, mỏng thịt, (giống cá liệt, cá dảnh), thường dùng 

làm mắm. 

43. cá lệch: Cá lịch 

44. cá lên: Cá nhảy lên bờ khi có mưa giông. 

45. cá lia thia: Cá săn sắt 

46. cá lóc: Cá quả 

47. cá lù đù: Cá đù 

47. cá lưỡi trâu: Loại cá biển gần giống như cá thờn bơn. 

48. cá ma: Cá khoai 

49. cá mắt tráo: Tên cá trích khi lớn 

50. cá mặt trời: Loại cá có mắt to và đỏ, bụng hơi trắng, bắt được quanh năm. 

51. cá me: Cá trích loại nhỏ. 

52. cá ma ma: Cá mờm 

53. cá mòi dầu: Cá mòi nhiều dầu 

54. cá móm: Loại cá có thân giống cá diếc, đầu nhọn, miệng nhỏ. 
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55. cá mờm: Cá bột, cá cơm mới nở (sống từng đàn) 

56. cá ngộ: Loại cá có tên trong các bài đồng dao 

57. cá nhét: Chạch trấu 

58. cá nục bông: Cá nục mình to, có hoa. 

59. cá nục chuối: Cá nục có hình dạng giống quả chuối hờn. 

60. cá nục gai: Cá nục có vảy gai gần đuôi. 

61. cá óc nóc: Con nòng nọc 

62. cá ông: Cá Voi 

63. cá phèn đổng: Cá phèn hồng 

64. cá rằn: Cá đối lớn 

65. cá rầm: Cá nhỏ (chỉ nhỏ như đầu mũi đũa con), thường xuất hiện vào mùa 

lũ, sống từng bầy. 

66. cá rô hạt bí: Rô hạt bí 

67. cá rô thia: Cá săn sắt 

68. cá rựa: Cá đao 

69. cá sặt: Loại cá đồng nhỏ có mà bã trầu, giống lia thia. 

70. cá sứ: Tên loại cá chỉ có trong bài đồng dao. 

71. cá thằn lằn: Loại cá biền có dạng giống còn thạch sùng. 

72. cá thầu bầu: Cá lia thia biển 

73. cá thiều: (cá Úc thường, cá gúng, cá ngách) Loại cá biển có giá trị kinh tế ca. 

74. cá thu ảu: Cá thu loại nhỏ 

75. cá thu lá: Cá thu thân dẹt, nhỏ hơn các loại cá thu khác. 

76. cá thu mùa: Cá thu loại lớn. 

77. cá thu não: Cá thu loại lớn, đầu hình thoi. 

78. cá thu nhọm: Cá thu có miệng nhọn. 

79. cá tràu: Cá quả 

80. cá trích ve: Cá trích còn nhỏ, không vảy. 

81. càn : Cá, cá lớn (trong tục thờ cúng cá Ông). 

82. cào cào: Châu chấu loại nhỏ (bọ cánh thẳng, đầu tròn, bằng, thân mập, màu 



PL18 

18 

 

vàng, nâu, thường ăn lá cỏ, lúa). 

83. chấp mào: Chốc mào 

84. chất mào: Chốc mào 

85. chấu mỡ: Muỗm muỗm 

86. chét: Ve chó 

87. chí đen: Chấy đực 

88. chí lây: Chấy ở đầ người khác bò sang (lây), chưa kịp đẻ trứng, chỉ vài ba con. 

89. chí mả: Chấy sinh sôi nhiều. 

90. chí mén: Chấy con, chấy mới nở. 

91. chìa vôi: Chích choè 

92. chim cháo ngoạch: Chim bói cá to, màu trắng, nâu, sống gần sông, ao, hồ, 

lặn được dưới nước. 

93. chim ché: Chim mía 

94. chim cu: Chim gáy 

95. chim heo: Chim lợn, cú mèo. 

96. chim két: Vẹt 

97. chim mía: Chim ri (nhỏ hơn chim sẻ, sống thành từng bầy trong ruộng mía, 

ăn sâu bọ, kêu chít chít). 

98. chim nhử: Chim mồi 

99. chim sè sẻ: Chim sẻ 

100. chó muông: Chó đen, chó mực 

101. chọp chọp: Chão chuột 

102. chồn cáo: Con cáo 

103. chồn cố: Mèo rừng 

104. chồn đèn: Chồn có lông đen hoặc xám. 

105. chồn hương: Cầy hương 

106. chồn mướp: Chồn hương 

107. chớt máng: Con trối, con xỏ 

108. chúc mào: Chốc mào 
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109. chuồn chuồn tàu: Chuồn chuồn to, màu xanh, đuôi có đốt. 

110. chuột dú: Chuột chù 

111. chuột lắt: Chuột nhắt 

112. chuột rú: Chuột cống 

113. chuột xạ: Chuột chù 

114. chuột xù: Loại chuột cống tai to, lông xù. 

115. cóc đỏ: Cóc tía 

116. con ách: Con ếch 

117. con cheo: Cheo cheo 

118. con măn mắt: Mắt mắt 

119. con mù mắt: Con dĩn 

120. con nái: Bọ nẹt 

121.cồng cộc: Chim cốc 

122. cu: Cu ngói, chim cu 

123. cua có trăng: Cua gầy óp, lép, không chắc mình (trong khoảng thời gian 

có trăng sáng, cua không dàm bò đi ăn nên gầy ít thịt). 

124. cua lột: Cua bấy 

125. cua nhèm: Loại cua nhỏ. 

126. cua óp: Cua gầy, ít thịt. 

127. cua riu: Cua to nhưng không có thịt, ở sông. 

128. cua tối trăng: Cua chắc, nhiều thịt (vì trời tối, cua đi kiếm ăn nhiều nên 

béo, nhiều thịt). 

129. đỉa cái: Đỉa trâu 

130. đỉa mén: Đỉa con, đỉa nhỏ 

131. đuông: Sâu dừa, ấu trùng dừa 

132. ếch bà: Ếch to 

133. gà chạ: (gà lai) gà pha (giống to). 

134. gà cồ: 1.Gà giống to, ít lông, ít bị bệnh, nhiều thịt, chắc và thơm. 2. Gà 

trống to. 
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135. gà đá: Gà chọi 

136. gà đồi: Một giống gà đại phương, thịt đen, thơm, ngon. 

137. gà kêu ổ: Gà mái ghẹ, gà nhảy ổ. 

138. gà kêu trống: Gà kêu ổ 

139. gà kiến: Gà ri 

140. gà mắc nước: Gà chậm lớn, dễ bị dịch (do mua vào thời điểm nước lên, 

triều cường). 

141. gà nòi: 1. Gà trọi. 2. Gà trống giống tốt. 

142. gà nước: Gà đồng 

143. gà quạ: Gà đen cả lông, chân. 

144. gà lai: Gà chạ 

145. heo ca: Lợn gà nói chung. 

146. heo chuồng: Heo nuôi lấy thịt. 

147. heo cỏ: Lợn ỷ 

148. heo cơm: Lợn đã làm thịt. 

149. heo gạo: Lợn gạo 

150. heo của: Lợn còn nuôi trong chuồng. 

151. heo khoang: Lợn đen có khoang trắng ở cổ vai. 

152. heo lang: Lợn lang, lợn đen có vệt trắng ở bụng, lưng. 

153. heo khoang bông: Lợn trắng có điểm vệt đen, nhìn như hoa. 

154. heo lứa: Lợn choai 

155. heo nọc: Lợn hạch, lợn đực giống. 

156. heo quéo: Lợn nói chung. 

157. heo rừng: Lợn rừng 

158. heo sữa: Heo bột, lợn sữa, lợn đang bú mẹ. 

159. heo thất: Lợn đực giống. 

160. heo thịt: Lợn nuôi lấy thịt. 

161. heo xác: Heo lứa 

162. két: Con vẹt 
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163. két két: Tắc kè 

164. két ké: Ké kè 

165. kiến hôi: Loại kiến đen, kiến gió, chạy nhanh không đốt nhưng rất hôi. 

166. kiến hùm: Kiến vống, kiến rất to màu đen, thường làm tổ trên ngọn cây. 

167. kiến kim: Kiến màu đen, nhỏ, thân thuôn dài, đốt rất đau, sống theo đàn 

như kiến lửa. 

168. kiến mối: Kiến cánh 

169. kiến riện: Loại kiến nhỏ thân ngắn, màu vàng hay đỏ nhạt, đốt đau, có 

mùi hôi. 

170. lằn chó: Ve chó 

171. lệch: như lịch (cá) 

172. lệch cát: Nhệch trắng, không quý bằng lệch huyết. 

173. lệch huyết: Nhệch, tròn như cái đũa, màu đỏ, ăn bổ, ở sông, có vào mùa lụt. 

174. lười ươi: Đười ươi 

175: mang: Hoẵng 

176. mèo vá: Mèo tam thể 

177. mèo rừng: Cáo 

178. mò mò: Con rận 

179. mò chó: Mõm chó 

180. Mỏ kiến: Chim gõ kiến 

181. mực cơm: Loại mực cái, ngắn hơn mực ống, bụng có trứng. 

182. mực phủ: Loại mực khi lẩn trốn thì phun mực đen. 

183. mực tuộc: Mực có hình dạng giống con bạch tuộc. 

184. nghé: Bê (bò) 

185. nghè bò: Bê 

186. nghé trâu: Nghé 

187. nghêu: Ngao 

188. ngừ chú: Loại cá ngừ có thân màu xám hoặc xanh, không có hoa. 

189. ngừ huê: Loại cá ngừ thân có nhiều vệt như hoa. 
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190. ngừ sọ dưa: Ngừ sùng 

191. ngừ sùng: Loại cá ngừ có thân có nhiều sọc, đầu to, thịt trắng, hơi chua. 

192. ngựa lung: Ngựa chứng, ngựa bất kham. 

193. ngựa trời: Bọ ngựa 

194. nhạc sành: Châu chấu ma. 

195. nhái bầu: Nhái nhỏ bằng ngón tay, da nhám, mắt lộ, đầu nhỏ, bụng to, 

sống ở vũng cạn, nổi trên mặt nước. 

196. nhái bêu: Nhái bén 

197. nhện bầu: Nhện mang bầu nhiều trứng. 

198. nhông: Kì nhông 

199. nhông lớn: Kì đà 

200. nhồng: Chim yêng 

201. nóc nóc: Nòng nọc 

202. ốc gạo: Loại ốc nhỏ bằng ốc hút, thân ngắn, vỏ mỏng, ở ruộng lầy. 

203. ốc ma: Ốc sên 

204: ốc mưu: Ốc bươu 

205. ốc quắn: (ốc rạ, ốc sắt) Ốc vặn 

206. ốc quắn: Ốc đá 

207. ốc rạ: Ốc quắn 

208. ốc ruốc: Ốc nhỏ, ở biển, để ăn chơi 

209. ốc sắt: Ốc quắn 

210. ông: Cá Voi 

211. ông rái: Rái cá 

212. rắn đẻn: Rắn biển 

213. rắn hổ: Rắn hổ mang 

214. rắn học trò: Rắn hổ lửa, đầu đỏ, không căn, bắt chuột. 

215. rắn lãi: Rắn ráo 

216. rắn lửa: Hổ lửa 

217. rắn nẹp nia: Rắn cạp nia 



PL23 

23 

 

218. rắn rồng: Một loại rắn ráo 

219. rắn rít: Rắn rết (nói chung) 

220. rận chó: Ve chó 

221. rô bã trầu: Cá rô non 

222. rô già: Cá rô cụ, rô to. 

223. rô hột bí: Cá rô con, nhỏ. 

224. rô thia: Cá lia thia 

225. rô thóc: Rô nhỏ 

226. rùi: Ruồi 

227. ruốc: Loại tép biển dùng để chế mắm. 

228. ruồi lằng: Nhặng 

229. sán: Giun 

230. sán đũa: Giun đũa 

231. sán kim: Giun kim 

232. sáo cơm: Chim sáo có mỏ và chân màu trắng. 

233. sáo nghệ: Chim sáo có mỏ và chân màu vàng. 

234. sáo trâu: Sáo có mỏ và chân màu đen. 

235. sâu lông: Sâu rọm 

236. sau rọm: Sâu róm 

237. sè sẻ: Se sẻ 

238. tép bạc: Tép trắng, mình dẹt, sống ở biển và vùng cửa sông. 

239. tép rong: Tép sống dựa vào rong. 

240. thằn lằn: Thạch sùng 

241. thằng chài: Chim trả, chim bói cá 

242. thèng lèng: Thuồng luồng 

243. thia: Cá thia thia 

244. tít: Con rết 

245. tôm bạc: Loại tôm biển to giống tôm sú, màu trắng. 

246. tôm con: Tép đồng 
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247. tôm cỏ: Tôm có thân màu xanh sống ở nước ngọt, tôm sú. 

248. tôm đất: Tôm nước lợ, vỏ đen, khoang trắng. 

249. tôm gọng: Tôm càng 

250. tôm thẻ: Tôm nhỏ, màu xám trắng, ở nước lợ. 

251. tôm tít: Bề bề (loại hải sản có chân dày, giống con rết). 

252. tra trả: Chim trả 

253. trả trả: Chim trả 

254. tràu: Cá quả 

255. tràu con: Cá quả con 

256. tràu cửng: Cá quả nhỏ 

257. trâu giống: Trâu nái 

258. trâu nghé: Nghé 

259. trùn: Giun đất 

260. trùn bủng: Giun khoang cổ khi còn non. 

261. trùn khoang cổ: Giun to, có khoang đen ở cổ. 

262. trùn kim: Giun kim 

263. trùn nước: Giun nhỏ, sống thành búi ở nương rãnh, ruộng nước. 

264. trùn quế: Giun nuôi công nghiệp, nhỏ ngắn, màu đỏ, làm thức ăn cho gia cầm. 

265. trứng mén: Trứng non, nhỏ của chấy và các loại sau bọ, côn trùng. 

266. trứng sót: Trứng ấp đủ ngày nhưng không nở được. 

267. vét chó: (rận chó) Ve chó 

268. vịt cà cuống: Vịt có lông màu xám nâu, trứng có vỏ màu hơi xanh. 

269. vịt cái: Vịt mái 

270. vịt cò: Vịt cỏ, lông trắng. 

271. vịt nước: Le le, vịt trời. 

272. vịt ta: Vịt cỏ 

273. vịt xiêm: Ngan 

274. vò vò: Tò vò 

275. yến: Én 
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276. ong bầu bầu: Ong bầu 

277. ong rú: Ong muỗi 

278. ong ruồi: Ong muỗi, loại ong nhỏ nhất, tổ làm thấp. 

280. bồ hóng: Con dĩn 

281. đam: Con rạm 

4. Phục lục 4: Nhóm từ chỉ sản vật địa phương trong phương ngữ QN ĐN 

1. bánh bảy lửa: (bánh khô) được chế biến qua bảy lần lửa. 

2. bánh bắc: Bánh in gói giấy nilong, giấy bóng kính để thờ, cúng. 

3. bánh bèo: Bánh làm bằng bột tẻ hấp trong bát nhỏ cạn lòng, ăn kèm với 

nước dùng, tôm chấy, hành phi. 

4. bánh cam: Loại bánh làm từ bột nếp có nhân đậu xanh và đường, được chiên 

phồng tròn như trái cam. 

5. bánh căn: Bánh làm bằng bột (gạo, mì), nhân tôm thịt, nướng chín, ăn kèm 

nước dùng. 

6. bánh da: Bánh dẻo. 

7. bánh đập: bánh tráng đập. 

8. bánh gói: (bánh nậm) bánh bột gạo nhân đậu hoặc tôm thịt, hình khối chữ 

nhật, hai cạnh phía trên ép lại như hình thang, ăn với nước chấm gia vị. 

9. bánh gừng: Bánh làm bằng bột nếp nặng hình củ gừng, rán dầu, tẩm đường 

và bột nếp làm áo. 

10. bánh in: Bánh làm từ bột nếp hay bột đậu xanh, rang thơm, trộn đường, đổ 

vào khuôn, ép thành bánh và được sấy lại một lần nữa; bánh khảo. 

11. bánh ít: Bánh ít lá gai. 

12. bánh ít lá gai: (bánh ít) Bánh làm bằng bột nếp và lá gai giã nhuyễn, nhân 

đậu xanh ngào đường. 

13. bánh ít mặn: Bánh ít nhân mặn (tôm, thịt). 

14. bánh khoai: 1. Loại bánh làm bằng khoai sọ luộc chín, giã nhuyễn, nhân 

đậu xanh, hấp chín. 2. Bánh làm bằng khoai lang tươi, thái lát nhỏ, trộn bột mì, đường, 

rán vàng. 
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15. bánh khô: (bánh bảy lửa) Bánh làm bằng bột gạo tẻ qua bảy lần lửa, tẩm 

khô nếp nổ hoặc khô vừng. 

16. bánh khô mè: Bánh làm bằng gạo tẻ xay bột nước, đổ vào các khuôn vuông, 

hấp chín, hong khô, nhúng vào đường đang sôi, rồi lăn vừng hoặc làm áo. 

17. bánh khô nổ: Bánh làm kết hợp giữa hai loại bánh khô mè và bánh khô nổ. 

18. bánh lề: Bánh đa tráng mỏng như bánh đa nem, dùng cuốn thức ăn để ăn sống. 

19. bánh mè: Bánh tráng mè 

20. bánh nổ: Loại bánh gần giống bánh khảo, làm bằng bột nếp rang, trộn 

đường, cho vào khuôn, ép thành bánh. 

21. bánh ổ: Bánh tổ 

22. bánh ống: Bánh quế 

23. bánh quai vạc: Bánh làm bằng bột gạo hoặc mì, nhân tôm, thịt, nặn xoắn 

hình quai vạc, hấp chín. 

24. bánh ram: 1. Bánh làm từ bột nếp được chiên dầu, ăn kèm với bánh ít mặn. 

2. Một loại như bánh phồng tôm. 

25. bánh rế: Bánh làm bằng bột gạo và nước cốt dừa, làm thành sợi, dàn mỏng 

hình tròn như cái rế lót nồi, để gói nem. 

26. bánh rò: Loại bánh gần giống bánh chưng. 

27. bánh tai: Bánh làm bằng bột mì, hoặc bột sắn, nặn dẹt, luộc chín rồi xào 

dầu và gia vị. 

28. bánh tai heo: Bánh tai lợn (hoặc tai voi). 

29. bánh thèo lèo: (bánh) quẩy. 

30. bánh thịt: Bánh chả 

31. bánh thuẫn: Bánh làm từ bột đường và trứng đổ trong khuôn hình cái khiên. 

32. bánh tổ: Bánh làm từ bột nếp đường, đỗ xay, vừng, cho vào khuôn lớn, hấp 

chín; thường làm vào dịp rằm, lễ, tết. 

33. bánh tráng đập: (bánh đập) Bánh gồm một chiếc bánh cuốn phủ lên trên 

bánh đa nướng cùng cỡ; khi ăn, dùng tay bẻ gấp bánh lại theo hình bán nguyệt, rồi 

đập nhẹ trên mặt bánh đa cho vỡ ra dính vào bánh cuốn, chấm kèm mắm nêm. 
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34. bánh tráng lề: Loại bánh giống bánh đa nem nhưng dày hơn, dùng như 

bánh đa nem, để cuốn nem rán. 

35. bánh tráng mè: Bánh đa vừng 

36. bánh tráng mè chà: Bánh đa vừng (đã xát vỏ). 

37. bánh ú: 1. Bánh tẻ. 2. Bánh giò. 

38. bánh ú tro: Bánh tro gói hình tháp. 

39. bánh ướt: Bánh cuốn. 

40. bánh vạc: Bánh quai vạc. 

41. bánh xoài: Bánh làm từ bột nếp rang, trắng mềm hình trái xoài, nhân lạc 

và vừng ngào đường cát trắng. 

42. cao lầu: món mì có sợi mì được chế biến công phu: gạo ngâm nước tro 

được xay thành bột và lọc qua vải lấy bột ráo, hấp cách thuỷ, bột chín được cán mỏng 

thành sợi và hấp chín lần thứ hai. 

43. dầu mè: Dầu vừng. 

44. dầu phụng: Dầu lạc 

45. đường non: Đường mía, nấu vừa độ, dẻo được rót ra mâm, để ăn chơi, đây 

là đặc sản của vùng Quảng Nam. 

46. nước mắm Nam Ô: Nước mắm là đặc sản vùng Nam Ô 

48. mắm nhỉ: Mắm nước cốt, lấy nhỏ giọt (nhỉ) theo lù (lỗ ống) đặt ở đáy thùng. 

48. mắm nêm: (mắm cái) sản phẩm lên men từ cá được ướp muối, lên men, 

dùng để chấm. 

49. mắm nhum: Mắm cá nục (được chế biến khi chín con nguyên con). 

50. mắm phệt: (mắm kho quẹt) loại mắm được làm từ mắm ruốc, tôm khô, thịt 

lợn và gia vị… 

51. mắm cá: Mắm được làm từ cá, không tách nước mà dùng chung với xác cá. 

52. mắm cá cơm: Mắm cá được làm từ cá cơm. 

53. mắm cái: Tên gọi chung các loại mắm cá khi chín vẫn còn nguyên con cá, 

có mùi vị đặc trưng. 

54. mắm chín: Mắm đã chín, đã ngấu, có thể ăn được. 
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55. mắm dảnh: Mắm làm từ cá dảnh, (một loại cá nước lợ, thân dẹt), khi chín 

có màu trắng ngà, mùi thơm ngon, vị ngọt dịu, ngày trước thường được dùng để cung 

tiến cho hoàng gia. 

56. mắm mại: Mắm làm bằng cá mại (loại cá nhỏ ở đồng). 

57. mắm mít: Món ăn được làm từ mít trộn với muối, để khoảng một vài tháng, 

dùng ăn với cơm. 

58. mắm mòi: Mắm làm từ cá mòi. 

59. mắm quẹt: Nước mắm được đun lại cho đậm đặc, dùng đũa quẹt ăn với cơm. 

60. mắm ruốc: Mắm có màu đỏ sẫm, làm bằng tép (ruốc) giã nhuyễn. 

61. mắm thính: Loại mắm khô, được muối cùng với bột ngô. 

62. mì Quảng: món ăn đặc sản của xứ Quảng, làm bằng bột gạo tráng mỏng, 

cắt sợi, ăn trộn với rau sống, nước nhân (nước lèo) có cá hoặc tôm, thịt. 

63. rượu hồng đào: Rượu được pha chế từ gạo, có màu hồng, thường dùng 

trong lễ cưới (ngày xưa), là đặc sản của xứ Quảng theo quan niệm dân gian. 

64. xí mà: Món ăn như chè nấu từ khoai, bột nếp, đường. 

5. Phụ lục 5: Nhóm từ liên quan đến công cụ đánh bắt sông nước truyền thống 

trong phương QN ĐN 

1. bong: dụng cụ đón gió để tạo lực đẩy cho ghe, thuyền, thường làm bằng 

đệm, đi đôi với bườm (buồm). 

2. bửng: nắp đậy bằng tre trong ống sáo của lưới chuồn. 

3. bườm: giống bong nhưn lớn hơn, treo cao hơn bong. 

4. cái bù, cái trắm, cái đùng: cái phao bằng gỗ nhẹ (thông, dông…) để đỡ dây 

câu, giàn lưới trong nghề câu, nghề khơi, nghề lưới quát. 

5. cần câu: dụng cụ bằng tre, trảy để cầm khi câu cá. 

6. câu: công cụ bắt tôm, cá bằng móc sắt nhỏ (gọi là lưỡi câu), thường có mắc 

mồi, buộc ở đầu một sợi dây và có cần bằng tre, trảy hoặc không. 

7. câu bủa: giàn câu gồm nhiều lưỡi câu trải dài theo cự li nhất định 

8. Câu cuốn/ câu khuốc: dụng cụ câu có ống gỗ quấn dây câu, thả ra cuốn vào 

ngay, lưỡi có mồi bằng lá cây hoặc dây kim tuyến. 



PL29 

29 

 

9. câu khấu: dụng cụ bắt cá chình biển, gồm một lưỡi câu sắc gắn vào gỗ, dùng 

mồi nhử cá ra khỏi hang để giật. 

10. Câu sóng (xóng): là loại câu dùng ở biển với lưỡi câu và dây câu to để các 

loại cá lớn như cá chình, mú. 

11. cây chà: công cụ nhử, dụng cụ cá bằng cây trẻ có quấn dây lá dừa, che 

bóng cho cá đứng, được sử dụng trong nghề mành chà. 

12. cây ngáng: một đoạn gỗ dùng để chống (giăng) trên phao và triên chì trong 

các nghề lưới quát, xăm. 

13. chốt: bộ phận làm bằng gỗ để giữ dây chốt và dây chòi trong mành chà. 

14. giàn mành: công cụ đánh bắt cá biển, gồm nhiều tấm lưới liên kết với nhau. 

15. dây bồng: dây buộc hình chữ V ở hai đầu cánh lưới trong mành chà. 

16. dây chày: dây nối giữa dây lá dừa và cây tre trong mành chà. 

17. dây chốt: đoạn dây có buộc chốt gỗ để khoá cái nài (lỗ) trong mành chà. 

18. dây chọi: dây buộc vào một vật nặng thả xuống nước để làm dấu. 

19. dây don: dây nối từ ghe đến mành chà. 

20. dây đàn: hai dây chính hai bên của giàn lưới quát. 

21. dây đòi: dây gai có cột hòn đá để căng lưới trong mành chà. 

22. dây ganh: dây giữ cho cân giàn lưới trong mành chà 

23. dây lú: dây nối giữa các bù (phao) với giàn mành dịnh. 

24. dây neo: dây buộc mỏi neo dùng cố định ghe thuyền. 

25. dây ngáng: dây có gắn ống tre buộc từ cây ngáng của mành chà thả ngang 

làm chuẩn khi kéo lưới. 

26. dé câu: hai đầu của đoạn dây Riền bện con tít để buộc vào dây đọi trong 

nghề câu bủa. 

27. dòm ống: ống tre bó tròn để cản sức ép của sóng trong nghề khơi. 

28. du chà: phần trên bằng lá dừa của cây chà. 

29. đá dọi: đá để giằng nàn mành chà, mành mở. 

30. đá dái neo: đá buộc sau đốc neo. 

31. đá đầu neo: đá buộc vào phần mỏ neo. 
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32. đá đe: hòn đá buộc ở giữa dây giằng của nghề lờ mực. 

33. đá đòi: hai hòn đá hai bên cánh lưới củ màn chá. 

34. đá đỏi: đá cột ở hai đầu dây giằng của nghề lờ mực. 

35. đá ốc: đá cột ở dây neo, phần sát với neo. 

36. đá đùng: đá buộc giằng giữa triên chì của lưới quát. 

37. đá ganh: đã được buộc vào dây ganh của mành chà, có tác dụng để ghe 

thăng bằng. 

38. đá giằng: hòn đá được buộc vào dây dọi trong mành chá. 

39. đốc neo: thanh gỗ nằm giữa hai cánh neo. 

40. đụt: túi lưới phần sau mành chà, mành mở, mành định, lưới quát, xăm. Có 

chức năng chứa cá, gom cá. 

41. ghe mê: ghe đan bằng tre đan, có be bằng gỗ hay cây tre ngâm chẻ đoi. 

42. ghe săn: ghe làm bằng gỗ. 

43. giã cào: loại dụng cụ đánh bắt cá, đan bằng sợi, hình phễu, có ghe kéo. 

44. giã ruốc: loại giã dùng bắt ruốc. 

45. Hom: bộ phận làm bằng qu tre nhọn, sắp hình chóp, chừa lối cho cá, mực 

vào nhưng không ra được là bộ phận bẩy của lờ, nhá, đó. 

46. kiến neo: thanh gỗ xuyên qua mũi neo, thẳng góc với hai mỏ. 

47. léo rơm: rơm cắt ngắn từng đoạn, bện như dây pháo để dụ cá ở nghề khơi. 

48. lờ mực: đồ đan bằng tre, hình chữ nhật có một hom để dụ nhử bắt mực. 

49. lờ giàn: nhiều cái lờ mực nối vào một sợi dây chính. 

50. lót mi: đoạn cuối cùng của dây câu bằng dây đàn hay dây thau để cột lưỡi 

câu tránh cá cắn đứt phần cước, nhợ. 

51. lưỡi câu: bộ phận móc mồi bằng kim loại ở nghề câu. 

52. lưới: dụng cụ làm bằng các loại sợi, đan thành tấm, gồm nhiều mắt, để 

đánh bắt các loại tôm, cá. 

53. lưới quát: dụng cụ đánh bắt đan bằng sợi, có hình vòng cung, dùng để đánh 

bắt cá xa bờ, phần sau cùng có đảy để chứa cá. 

54. lườn lưới: chiều sâu thuộc phần thân của lưới 
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55. mành: tấm lưới được đan bằng các loại sợi, gồm nhiều mắt, dùng để liên 

kết với nhau tạo thành giàn mành. 

56. mặt lưới: những ô lưới hình thoi 

57. mỏ neo: hai thanh gỗ có hình mũi tên trong cái neo. 

58. nài: vòng dây bắt tréo hình số 8 để buộc dòm ống và dây đon trong mành chà. 

59. neo: vật nặng bằng gỗ (hoặc sắt), thả chìm dưới nước cho cắm chặt ở đáy 

để giữ ghe thuyền hay vật nổi ở một vị trí cố định. 

60. nèo: dụng cụ để ghim miệng lưới quát bằng tre. 

61. ngoi râu: bộ phận bằng rơm bện thành tấm đặt trong ống sáo để dụ cá 

chuồn ở nghề khơi. 

62. ống đũa: dụng cụ bắt cá làm bằng nẹp tre bện tròn, có hom, buộc vào dây 

don đứng ở vị trí thứ hai tính từ giàn nghề khơi. 

63. ống nhứt/ống sáo: giống ống đũa nhưng ở vị trí thứ nhất. 

64. phao tre: vật nổi băng tre được sử dụng trong mành chà, mành mở, nghề 

khơi, lươí quát. 

65. riềng câu: là dây chính giăng ngang để buôic các dây câu vào, được sử 

dụng trong nghề câu bủa. 

66. tay bửng: cánh lưới gấp hình chữ V ở nghề khơi. 

67. tay lưới đàn: hai cánh lưới hai bên của nghề khơi 

68. thẻo: dây buộc của ống sáo trong nghề khơi. 

69. thẻo câu: phần dây câu nằm dưới nước. 

70. thúng/bộng: phương tiện bơi đi theo dõi cá, đan bằng tre, hình tròn. 

71. tràu nối: kiểu nối dây nối tiếp ở mành chá, mành mở, lở. 

72. tràu lỗ (khoen): kiểu nối dây vòng ở mành chà, mảnh mở, lờ. 

73. triên: sợi dây xuyên qua mặt lưới ngoài cùng của tấm lưới. 

74. triên chì: dây bằng các loại sợi có gắn chì bằng đất nung để dìm lưới xuống. 

75. triên phao: dây triên có kết phao bằng gỗ nổi như thông reo, tùng để kéo 

lưới nổi lên. 

76. trủ mực: loại lưới để bắt mực đan bằng sợi tơ, có hình phễu. 
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77. xăm: loại công cụ giống lưới quát nhưng vây bắt các loại cá từ nhỏ đến lớn 

ở gần bờ, mắt nhỏ và đan bằng sợi. 

78. yếm: nắp đậy có tác dụng như cánh cửa trong lờ mực. 

 


